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Henri Poincaré (Nhà Toán học Pháp thể kỷ 19-20) 


Ìu pemsée esl qươn édhi: du mileu đine longue mui. 
lÑqs Ces1 cel écltir quí est I0uf. 
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Hinh ngoài bia: Hình Trải đất và Vũ tụ nh từ Mặt tăng ở cặn cảnh. 
Đây là hình ghép được thực hiện bằng cảch chập vào nhau các hình của 
Agðô B (NARA), của Hớpbơn HDF và của thiên hã NGC 4631 (Đăi thiên 
văn Hốt Ptöyangso) 


Photo de couverlure: Cole pholo topr6sonte la Tere et le Cosmos vue 
d@ la Lưne Siuếø au premier plan. Í s'agit đĩune photo comgoste rõalsóe 
À pafiF das imagee d'Apolo.B (NASA), da Hubble Deep Fiold (HDF Team 
.eLR. Wilams, WEPC2- STScl-NASA) øt do la galaxie NGC 4641 (Obssrvatore 
da HaưRe Provenes) 


Bản quyền của tác giả 


'Tác giả gia bản quyến cuốn sách, Không được trích và ín 
một đoạn nào trong cuốn sảch, bất cứ dưới hình thúc nào, 
nếu không có sự thỏa thuận của tác giả. Tuy nhiên, nếu quý 
đốc giả muốn phổ biến những thỏng tin trong cuốn sách này, 
xin vui lòng dẫn tên sách và tác giả 


Dr0its auteun 


“Tous drois sont réservés à Vauteur. Aueun extrait de ce livre 
ne peut ẽtre reproduit sous quelque forme que ce soit, sảns 
Tautorisation de auteur. Toutefois, tout lecteur qui publie des 
informations contenues dans ce livre est prié dy faire réfếrence. 


Lời cảm 0n 


“Tác gả bày tò lòng biết ơn Bà Frangoise Praderie đã vui 
lòng viết bài tựa và góp những ý kiến quý giá. Tác giả cảm 
ơn Bà Franeoise Gađéa đà về một số hình minh hoa, ông 
Francois Viallefond đã giúp đờ trong công việc xử lý hình bằng. 
máy tính điện tử và Ông Đỉnh Ngọc Lân đã địch bài tưa. 
Tác giả chân thành cảm ơn Ông Nguyễn An Kiểu, Ông Đinh 
Ngọc Lân và Ông Nguyễn Thiết Hùng về những hoạt đông 
để cuốn sách chóng được ra đời 


fTác giả xin trần trong cảm ơn Đai Sứ quần Pháp tại Việt 
Nam đã ủng hộ và giúp đỡ tác giả trong quá trình xuất bản. 
tác phẩm này. 





2uteur tiến à exprimer sa grattude à Mme Francoise 
Praderie qui a bien voulu écrire la préfaee et émettre de 
précieux eommentaires. II remereie Mme Francoise Gadéa pour 
la rếalisation đe đessins, Mr Erancois Viallefond pour Ïassistanee 
apport6e 'au traitement đồmages sur ordinateur eL Mr Đỉnh 
Ngọc Lân pour la traduetien de la próface. L/auteur adresse 
ses sinderes remerciements ä Mr Nguyễn An Kiểu, Mr Đình 
Ngọc Lân et Mr Nguyễn Thiết Hùng pour leurs acions añn 
que ee livre puisse voir rapidement le jour. 


› 
auteur remereie PAmbassade de Franca au Vietnam pour. 
son soutien en vue de la publieation de cet ouvrage, 


Lời tựa 
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ổi với một nhà thiên văn học Pháp, hồ 
sinh trung học ở Metz, 

học trường trung học Bình Chuẩn ở Hải Phòng, thật là xúc 
động eó địp được viết lời tựa cho một cuốn sách mà những 
đồng đẩu gợi lai một cách kín đáo cuộc chiến tranh Pháp-Việt 
đáng tiếc đã không tránh được và đã kéo đài gần môt thập 
kỷ. Câu thiếu niên Nguyễn Quang Riệu đã rơi vào cuộc chiến 
tranh ấy. Mặc dấu cái bối cảnh bi kịch của cuôc gắp gờ của 
ông với thiên văn học xảy ra chỉ ít lâu sau khí bắt đầu các 
cuộc xung đột, Nguyễn Quang Riêu sau trở thành một nhà 
khảo cứu và một nhà thiên văn vô tuyến, đã cống hiển cho 
chúng ta một ©uốn sách vừa là chiếc cẩu nối giữa hai nến 
văn hóa Pháp-Việt, vừa là một sư trình bày đẩy hấp dẫn và 
cũng thật chất chè hình ảnh khoa học hiến tại của Vũ trụ 


đồ còn là một nữ học. 
khi Nguyễn Quang Riệu cũng đang 








Là người của hai nến văn hóa, xuyên qua suốt cuốn sách của 
mình, Nguyễn Quang Riệu đã xác lấp một sự qua lai đẩy đủ 
thông tin giữa những câu hồi mà con người ở phương Đông 
và phương Tây đã tự đất ra từ những thời xa xưa, khi họ 
ngắm bầu trời. Hẳn là những người Babylon, người Hy Lap, 
người Ai Cập không hình dung Vũ tru như người Việt Nam 
hay người Trung Quốc, nhưng điểu làm chứng ta cảm động 
là thi sáng tao mà những người này và người khác đã bộc lõ 
khi mô tả những hiện tượng quan sát được trên bẩu trời, và 
làm như vậy họ đã tao nên một chỗ đứng cho con người, Trái 
đất, các hành tỉnh, các sao chổi và Mặt trời trong Vũ trụ 
Đấy là một cuốn sách mà trong phần đẩu, cáe truyền thu) 
và chuyện kể Việt Nam, cũng như các bài thơ và bài văn 
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Pneface 


1 est émouvant, pour une astronome francaise qui était jeune 
Iyeóenne à Metz, tandis que Nguyen Quang Rieu était à liécole 
secondaire de Binh Chuan, ä Hai Phong, đốcrire la próflee 
đun livre dont les premieres phrases évoquent avee diserếtion 
une guerre franeo-vietnamienne de près đune décennie que, 
regrettablement, personne ne sut éviter. Nguyen Quang Rieu 
se trouya plongé adolescent dans eette guerre In dépÌt du 
contexte tragique de sa reneontre avee Ïastronomie - qui suivit 
de peu le đếbut des hostilités - Nguyen Quang Rieu, devenu 
chereheur et radioastronome en France, nous øffire un texte qui 
eonstitue tout autant un pont entre deux eultures, la francaise 
et la vietnamienne, qưữn exposẻ plein de charme, quoique 
*ìgoureuy, đe la représentation scientifïque aetuelle de ÝUnivers, 


Homme de deux cultures, Nguyen Quang Rieu établit tout au 
long de son livre un va et vient très informé entre les questions 
que les êtres humains de ƑOrient et de FOceident se posent 
depuis des temps immémoriaux lorsquïls contemplent le ciel. 
Certes les babyloniens les grecs, les égyptiens ne se 
reprósentaient pas le Cosmos comme les vietnamiens ou les 
chinois, mais ee qui nous touehe est Winventivité que les uns 
et les autres ont đếployếe pour rendre compte des phénomnes 
eélestes observés et ce faisant, pour đonner une place à Phomme, 
à la Terre, aux planetes, aux comètes et au Soleil dans Ï"Univers. 
'Voila done un livre où, dans une premiere partie, les légendes 
et rếcits vietnamiens de même que les pobmes et les textes 
savants chinois se mêÏent aux apports đes grees et aux concepts 


" 


Trung Quốc pha trộn với phẩn đồng góp của người Hy Lap 
và những khái niệm cơ bản của khoa học hiên đại, những 
khát niêm này từ thời Galilê đến nay đã cho phép xây dưng 
ý niệm của chúng ta về Vũ trụ. 

Như vậy độc giả Việt Nam sẽ hấp thu được những kiến thúc 
vẻ những đối tượng nghiên cứu của ngành thiên văn hiện dại, 
qua những câu hỏi mà tác giả cho là phổ biến nhất, còn độc 
giả Pháp thì có le là lần đấu tiên, qua câu chữ và hình ảnh, 
được biết vể ngành thiên văn Viễn Đông trình bày và gỉ 
thích bởi möt nhà thiên văn học rất có danh tiếng. 





Vẻ phương diện khoa học, tấc phẩm của Nguyễn Quang Riều 
đặt ngay những câu hỏi vổ nguổn gốc của Vũ trụ, vể tính 
chất bất di bất dịch hay không, vẻ vị trí độc nhất của con 
người được gọi theo các từ ngữ phương Đông là "tiểu vũ trụ" 
Nhưng ông cũng rất nhanh chóng đi đến những điểu bí ẩn 
khó khăn nhất của thiên văn học hiện đại: bí ẩn vế những 
khoảnh khấc đấu tiên của Vũ trụ khi còn tràn đẩy các hạt 
cơ bản, bí ẩn về sự tổn tại một khối lượng vô hình trong Vũ. 
trụ, bí ẩn về nguồn gốc và tính độc nhất của sự sống, bí ẩn 
về khả nãng có thể sinh sống được trên các hành tỉnh ngoài 
Trái đất, Sau khi đật ra những câu hỏi như vậy, tác giả mời 
độc giả mà trí to mồ đã bị kích thích, thục hiện một cuộc du 
hành lớn bằng tưởng tượng từ đẩu này đến đẩu kia của Vũ. 
trụ, bắt đầu từ Mặt trời cho đến những biên giới xa xôi nhất 
của thế giới mà khoa học biết được. Sự mô tả Vũ trụ của 
ng không phải là tưởng tượng mà nó la kết quả của những 
nghiên củu tiên tiến nhất và việc sử dung những công cụ 
quan sát có hiệu năng nhất, trên mặt đất cũng như trong Vũ 
trụ. Chính ở biên giới tận cùng của sự quan sát ấy, do sự 
giãn nở của Vũ trụ, đang tổn tại một sí 
giai đoạn khởi đấu của Vũ tru. Nguyễn Quang 
chứng ta đến tận các chiểu sâu ấy mà không một lúc nào 
mất đi sự chắt chè trong cách miêu tả 















Câu chuyên vẻ cuộc du hành lý thứ ấy - câu chuyên sáng 
sửa, chính xác và đẩy những mẩu chuyên vui - kết thúc bằng 
chuyến trờ về Trái đất, đưa Nguyễn Quang Riêu đến chỗ phát 





de base đe la seience moderne, ces đerniers ayant depuis Galilée 
permis de construire notre vision de PUnivers 


De sorte que le lecteur vietnamien se trouvera enseigné sur„ 
les objeets đe Iastronomie contemporaine, dans un contexte 
đìinterrogations que lÏauteur a voulu â juste titre montrer 
eomme universelles, tandis que le lecteur ftangais acquerra, 
pour la premilare fois peut-ôtre, par le texte et Iillustration, 
une connaissanee đe Ùastronomie extrême-orientale exposóe et 
interpr6tée par un astronome đe très grande róputation, 


Du point de vue seientique, [ouvrage de Nguyen Quang Rieu 
introduit điemblée les questions đo lorigine de VUnivers, de 
son caraetere immuable ou non, de la situation unique de 
Thomme, appelé selon les termes orientaux "petit univers”. Mais 
íl en vient très rapidement aux énigmes les plus difieiles de 
Tastronomie moderne: eelle des premiers instants de PUnivers 
alors que les partieules élémentaires le remplissaient, celle de 
Tlexistenee đtune masse invisible đans Ï'Univers, celle de Ïorigine 
et de Punieité de la vie, celle đe Phabitabilitế đautres plantes 
que la planete 'Terre. Ayant ainsi ouvert liespace du 
questionnement, Ïauteur invite le lecteur, rendu curieux grce 
à lai, à un grand voyage imaginaire đun bout \ [autre de 
TUnivers, en partant du Soleil et en rejoignant les confins los 
plus éloigủẻs du monde connu par la scienee Non que sa 
deseription đe Ï'Univers soit imaginaire, elle rẻsulto au eontraire 
des recherches les plus avaneées et de Pusage đes instruments 
đfobservation les plus performants, au sol et dans Ïespace. Cost 
là, aux frontieres ultimes de Yobservation, que se trouvent, par. 
suite de Ïexpansion de IUnivers, certains des tếmoins des 
phases leg plus jeunes đe cet Univers. Nguyen Quang Rieu 
nous entraine jusqulen ces profondeurs sans perdre un instant 
la rigueur de sa narration. 

Le récit de ce passionnant voyage - rócit clair, prếcis et plein 
de notes amusantes - se termine par un retour vers la Terre, 
ee qui amène Nguyen Quang Rieu à faire đécouvrir au lecteur 
certains des problềmes grayes de notre planbte. Effet de serre, 
destructiun anthropogếnique de la couche đozone 


1 


hiện cho độc giả thấy một số vấn để nghiêm trọng của hành. 
tỉnh của chúng ta. Hiệu ứng nhà kính, sự phá hủy tắng 6đôn 
bình lưu bời loài người, sự khai thác võ tổ chức các tài nguyên, 
tất cả các hâu quả ấy do tác động của con người đối với môi 
trường không thể không gây nên sự lo lắng, không những cho. 
tất cà những công đân có lương trì mà cả cho các nhà khoa 
học có nhiệm vụ đi sâu tìm hiểu các hiện tượng này, 





Như vậy tác giả đã dẫn đắt chúng ta vừa ca ngợi sự tổ chức 
có trật tự của Vũ trụ đa dạng và bao la đến thế, vừa ý thúc 
được sự mảnh đề của hành tỉnh bé nhỏ làm on thuyển cho 
chứng ta trong không gian vũ trụ. 

Độc giả Việt Nam sẽ thích thú khi tìm thấy một bài tường 
thuật về việc quan sát nhật thực toàn phần do mót nhóm 
nhà thiên văn Pháp và Việt Nam, đã tiến hành tại một địa 
điểm ở miền nam nước Việt Nam nằm trên đường di của nhật 
thục nấm 1995. 

“Thông qua cách sắp xếp đốc đáo của cuốn sách, qua việc giảng 
giải các truyền thuyết hay trình bày một cách sáng sủa những. 
thành tựu mũi nhọn của khoa học, và nhờ việc sưu tẩm xuất 
sắc các hình ảnh minh họa, Nguyễn Quang Riêu đã thực sự 
hoàn thành một công trình văn hóa. Chúng ta biết ơn ông đã 
chia sẽ với chúng ta hai nên văn hóa mà ông hấp thụ được. 


Eraneoise Praderie 
'Nhà thiên văn tại Đài Thiên văn Pari 


stratosphérique, exploitation đésorganisée des ressourees, tous 
ces effets de Ƒaction de Ïhomme sur son environnement ne 
laissent pas dïnquiếter non seulement tous les eitoyens conscients 
mais les seientiiques aussi, dont ]a tâche est đapprofondir la 
connaissanee de ces phốnomènes, 

Ainsi Ïauteur nous conduitil simultanément à admirer 
Tordonnaneement de PUnivers, sỉ divers et sỉ ếtendu, et à 
prendre conscienee de la fragilité de la petite planete qui nous 
sert de vaissenu đans Ïespace cosmique, 

Le lecteur vietnamien sera enehanté đe découvrir un reportage 
sur Ïobservation đùne éclipse totale đe Soleil par un groupe 
đastronomes venus de Franee et du Viet Nam, en un site du 
sud du Viet Nam qui se trouva tre sur la trajeetoire đụne 
éclipse en 1995, 

A travers une progression originale du tewte, ñ travers 
Tếlueidation de légendes ou I'exposé lumineux des aoquis pointus 
de la scienee, grâco enlin à une íeonographie remarquable, 
Nguyen Quang Rieu fait véritablement oeuvre de culture, Le 
partage qui nous offre de sa double eulture appelle notre 
econnaissance. 


Erancoise Praderie 
Astronome à I'Observatoire de Paris 
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Lời giới thiệu 
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hiên văn học là một ngành khoa học cổ truyền của các nước 
phương Đông và phương Tây. Từ thời xa xưa bầu trời vẫn là 
một đối tượng rất hấp đẫn, nhưng đổng thời cũng gây ra bao 
nhiêu mối thắc mắc cho con người trên Trái đất. Sông Ngân. 
hà, xuất hiên đưới dạng một đãi sáng lờ mờ vất ngang vòm. 
trời những đêm trời quang mây tạnh, được coi là một kỳ quan 
của Tạo hóa và dường như vẫn giữ toàn ven tính chất bí ẩn 
của nó trong hàng thể kỷ, 





Sự quan tâm tới Vũ trụ đà thức đẩy nhân loại tìm hiểu và 
giải thích ngày càng chính xác những hiện tượng thiên nhiên 
Thiên văn học ngày nay có liên quan đến nhiều linh vực khoa 
học và kỳ thuật, kể cà môi trường và đời sống của nhãn loại, 
Ngành thiên văn còn là một phương tiện giao lưu văn hóa 
giữa các dân tộc. 

Việc hiếu học ngoại ngữ đối với thanh niên Việt Nam đang 
trở thành một phong trào lan rộng. Nhãn dịp Hội nghỉ Thương 
đỉnh thứ 7 của Khối các nuớc Pháp ngữ tại Hà Nội tháng 11 
năm 1997, sự lưu tâm đến nến văn hóa Pháp lại được biểu 
hiện, Ngoài việc phổ biến khoa học cho quảng đại quần chúng, 
tác giả hy vọng quyển sách song ngữ Việt-Pháp này sẽ giúp 
các bạn trẻ trong nước trau giổi thêm vốn ngoại ngữ và đồng 
thời hiểu biết thêm vể những vấn để liên quan đến thiên 
nhiên. Đó cũng là một dịp để các bạn thế hệ trước đã biết 
tiếng Pháp có thể làm quen lại với nển văn hóa mà các bạn 
đã từng yêu thích. Tác giả cũng mong muốn quyển sách này 
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astronomie est une seienee traditionnelle des pays orientaux 


et occidentaux. Depuis des millềnaires, la voñte azurée a toujours 
été tun objet de séduction mais aussi de pr6occupation pour les 
hommes sur la Terre. La Voie Lactée apparait sous la forme 
dune trace faiblement éclair6e, projetée à travers le ciel les 
belles nuits sans nuages. Elle ếtait consiđếrếe comme une 
merveille de la Nature et a gardé tout son mystbre durant des 
sibelos. 


Limportanee que Phomme attache à ÙUnivers le pousse à 
eomprendre et à trouver đes explieations đe plus en plus próeises 
aux phềnomnes naturels, L¿astronomie đaujourdhui a des liens 
avee đautres domaines de la science et de ]a technique, 
eompris avee l'environnement et la vie đes hommes. Elle constitue 
aussi un moyen điếchanges culturels entre les peuples 








L/engouement de la jeunesse vietnamienne pour les languos 
étrangeres est actuellement un mouvement en plein essor. À. 
Ioeeasion du 7È”® Sommet de la Franeophonie qui eut lieu à 
Hanoi en Novembre 1997, un intórôt renouvelế à Hềgard de la 
culture francaise sest manifesté. Au-delà de la vulgarisation 
scientiique, Ïauteur espre que cœ liwre bilingue 
franeo-vietnamien aidera les jeunes lecteurs vietnamiens ä 
amếliorer leur potentiel linguistique ainsi que leur connaissance 
des problềmes ayant trait à la nature. II siagit aussi dlune 
oecasion pour les leeteurs de Taneienne gónération qui 
maitrisaient đéjà la langue francaise de faire à nouveau 


1 


8 


sẽ khuyến khích Việt kiểu thế hệ hai tìm hiểu thêm phẩn. 
nào về cội nguồn. 

Đối với độc giả Pháp ngữ, sách có thể làm họ hâm mộ thêm 
ngành thiên văn và hiểu thêm nền văn hóa phương Đông. 
Tác phẩm song ngữ Việt-Pháp này là tình túy của hai quyển 
trước mà tác giả đã viết bằng tiếng : "Vũ trụ, Phòng thí 
nghiệm thiên nhiên vĩ đại" và "Lang thang trên dải Ngân hà". 
Tác giả cổ chọn một văn phong giản đơn và sáng sủa đồng 
thời phù hợp với việc địch thật sát nghĩa từ tiếng no sang 
tiếng kia. Nếu tác giả không đạt được hoàn toàn mục tiêu 
này, xin độc giả thông cảm. 








Đài Thiên vân Pari, mồng 2 Tết Mậu Dần 
NGUYÊN QUANG RIỆU: 


connaissance avee une culture quïls ont appréciée. L/auteur 
souhaite également que ce livre ineite les Vietnamiens 
đfoutre-mer de la deuxime gồnếration à retrouver, dans une 
certaine mesure, leur œrigine, 

Quant aux lecteurs francophones, ce livre pourrait contribuer 
à leur faire aimer đavantage Ï'astronomie, tout en leur apportant 
des connaissanees sur la culture orientale. 

Cet ouyrage bilingue franeo-vietnamien est la quintessenee dos 
đeux livres que Ïauteur a écrits en vietnamien: "L/Univers, un 
Laboratoire naturel gigantesque" et “Erranee à travers la Voie 
Laetée”. L/auteur a choisi un compromis entre un style simple 
eL clair et mne traduetion aussi fiđèle que possible dtune langue 
à Tautre, Tout manquement à cette tấche solicite Ủindulgence 
đes lecteurs, 





'Observatoire de Paris, #"° jour de Année du Tigre 
(29 Janvier 1998) 
NGUYÊN QUANG RIỆU. 


Lời mử ầu 
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ôi hổi tưởng lại một buổi chiểu mùa thu năm ấy, đang ngổi 
như thường lệ trên ghế nhà trường phổ thông trung học Bình 
Chuẩn, (sau đổi thành Ngô Quyển) TP. Hải Phòng, bỗng nghe 
thấy tiếng súng nổ ran như tràng pháo từ phía "sông Lấp". 
Đó là những tiếng súng đầu tiên làm bùng nổ cuộc xung đột 
Pháp-Việt rút cục kéo dài tới gần mười năm trời. Tôi chay 
nhanh vể nhà ngay cạnh trường để xuống hẩm trú ẩn. Qua 
một đêm không ngủ tôi phải tàn cư cùng gia đình từ sáng 
tỉnh sương, không kịp chía tay với thầy và bạn. Lên đường 
ra ngoại thành vể phía Kiển An với quần áo mậc trên người 
là tất cả hành trang, chúng tôi tới chân đổi đài Thiên Văn 
Phủ Liễn mà tôi đã có địp lên thám. Tại đây, chúng tôi quây 
quẩn với vài gia đình quen biết rối rũ nhau đến vùng Quảng 
Ninh để tạm ổn định cuôc sống. Vùng đổng chua nước mặn 
này, giấp giới với vịnh Hạ Long, có những dãy núi đá xanh 
vờn thường bị sương mù bao phủ, trông giống những búc tranh. 
sơn thủy nổi tiếng của những họa sĩ cổ truyển phương Đông 
(Hình 1). Lưng chừng núi, những con đê nhảy từ mồm đá 
này tối môm khác bền cạnh những bẩy khỉ riu rít vui về nõ 
đùa, Nơi đây có nhiều hang động, tuy ẩm thấp, nhưng là nơi 
hẹn hò của những nhà thám hiểm trề tuổi như chúng tôi, 
thích thú phiêu lưu mạo hiểm dưới ánh sáng của những ngọn. 
đuốc. Ngoài trời những con bổ nông to lớn cổ rụt bay lờ lũng, 
trên đẩm. Một chiếc thuyển nan bé tý hon một chỗ ngồi, möng. 
mảnh như một cái thứng không có mái chèo, lướt trên mặt 
nước đo tắc động nhịp nhàng của tay chân của câu lái thuyển 
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e me rappelle un apres-midi đautomne de cette année-là, assis 
eomme à Ifaeeoutumée sur le bane đe I'école secondaire de Bình. 
Chuẩn (appelée plus tard Ngõ Quyển) à Hải Phòng, jentendis 
des rafales darmes crépiter comme des pétards du côtế du 
canal "sông Lấp”. C'étaient les premiers coups đe feu đéclenchant 
le conffit franeo-vietnamien qui sest avéró long de près dhune 
đếeennie. Jaccourus au domieile non loin de Ïécole pour me 
réfugier đans notre abri, Apres une nuit blanche, exode familial 
eommenea à aube sans que je puisse die adieu à mes maftros 
et camarades. En route vers la banlieue du côt6 do Kiến Ân 
avee pour tout bagage les seuls vêtements que nous portions, 
nous nous trouvâmes au pied đe la colline de fObservatoire 
de Phủ Liên que ÿavais eu Ïoeeasion de visiter. Nous nous y 
sommes rồunis avee dautres familles que nous connaissions et 
đếéeiđâmes đìun eommun aeeord đe nous rendre dans ]a provinee 
de Quảng Ninh peur nous y établir provisoirement. Cette rógion. 
aux eaux saumâtres, contiguẽ à la Baie de Hạ Long, possbde 
des chaines de montagnies rocbetises verdoyantes souvent voilées 
de brume, évoquant les fameux tableaux de style "Montagne 
et Eau" đes grands peintres elassiques đExtreme-Orient (Fig.1). 
Sur les flanes des montagnes, des ehèvres grimpent et sautent 
đun rocher à [autre auprðs de bandes de singes gazouillant 
joyeusement. Ce lieu est trufTé đe grottes, humides certes, mais 
qui servaient đe points đe ralliement aux explorateurs en herbe 












que nous ếtions, à la recherche đaventures sous la ílamme 
des torehes. Dehors, đềnormes pélieans au cou engoncé đans 
la poitrine planent au đessus des marais. Une minuscule et 





Hình 1 ; Phong cảnh "Sơn Thúy" vẽ bối họa sĩ Việt Nam Lư Tông Đạo. 


Figure 1: Paysage sle 'Montapne øt E2", point par [artste vietamien Lư Tông Đạo. 


Hình 2: 


Figure 2: 





Bầu không khi như rong ngày hội dưới chân nử Tả Dón ở ngoại ô mảnh phố 
Phan Thốt, nhân địp quan sất nhật thực toàn phắn ngày 24 tảng 10 nằm 
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Ammbianee de Iöle au pied des Nonlagnes de Tả Dõn dane la banliaue do Phan 
Thiết, lors.des observaions do féclpse totale dø Solal du 24 Olobr 1995. 


trẻ tuổi. Mỗi năm khi tát đẩm là một dịp được nhìn thấy 
những con cá vược to xù giấy giua trong bùn. Đến mùa gặt, 
hương vị thơm dịu của những bông lúa chín thoang thoảng 
töa trong không gian. Chính lúc ấy tôi cũng ngửng lên ngắm 
bẩu trời ban đêm cùng các nhà nông và được họ giải thích 
rằng trên trời vua Thần Nông cũng cúi rạp xuống chân trời 
đường như để gặt lúa. Đó là chòm sao "Thần Nông" (còn goi 
là chòm sao "Bọ Cạp") trong đó có ngồi sao sắng Antarexơ 
(Alpha Thần nông) ở ngay bên bờ Ngân Hà. Cũng như mọi 
chòm sao, vị trí của chòm Thần Nông trên vòm trời thay đổi 
tùng mùa, 

Những ấn tuợng của thời niên thiếu và xức cảm trước về đẹp 
của thiên nhiên, của đải Ngân hà với muôn vàn ngồi sao lấp 
h cùng hình ảnh đài thiên văn Phủ Liễn đã ngấm ngắm 
thức đẩy tôi hâm mộ ngành thiên văn. Sau này, khi tham 
quan đài Phủ Liễn cùng một phái đoàn các nhà thiên văn 
quốc tế, tôi lại xúc động leo lên con đường gổ ghế tối đỉnh 
đổi ngày ấy. 

Làm nghễ thiên văn cẩn phải phiêu lưu đây đó vì những kính 
thiên văn lớn thường được đặt trên núi cao tại những vùng 
hẻo lánh trên Trái đất. Những buổi vắng mặt thường xuyên. 
trong gia đình là điểu bất tiện đổi với các nhà thiên văn. Họ 
tự an ủi theo tục ngữ quá quen biết cho rằng "đi một ngày 
đàng học một sang khôn". Ngoài nhiệm vụ công tắc, họ còn 
tham quan những nơi danh lam thắng cảnh và di tích lịch. 
sử của những nến văn minh khác. Chùa chiến, lãng tẩm nguy 
nga tịch mịch tại những nước phương Đông là nơi tham quan 
wa thích. Tại Nhật Bản có trổng nhiểu cây đào, nhân dân 
long trọng đón chào xuân. Mỗi đấu xuân các phương tiên 
truyền thông đại chúng tiên đoán ngày hoa nở giống như dư. 
báo thời tiết. Nước Nhật Bản là một quần đão rải rác 2000 
kilomet từ nam chí bắc. Đào bất đấu nở hàng tuần trước tại 
những đảo nắng ấm miễn biển phía nam, rối như một đọt 
bão tiến dẩn lên những vùng khí hậu ôn hòa phía bắc, Ngày 
hoa nở, dân chứng tụ họp tại các công viên. Ngồi trên bãi cô 











ñragile embareation monoplace en bambou tissế ayant la forme 
đìun panier se propulse sans pagaie grâce au seul mouvement. 
rythmé des bras et des jambes du jeune navigateur. Ưne fbis 
Tan, les ếtangs sont vidés mettant à nu de grosses perchos 
qui se tortillent đans la boue. A la saison des rếcoltes, les 
plantes de riz mũrissant embaument Vair ambiant de leur 
đélicate fragrance. Cest à cette époque que Ÿai commencé à. 
seruter le ciel nocturne en compagnie điagrieulteurs qui 
mmtapprenaient que là-haut, le Dieu de FAgrieulture se penehe 
lui aussi jusqwa Thorizon comme pour partidper à la récolte. 
1Ì sagit de la constellation du Seorpion dont fait partie létoile 
brillante Antares (Alpha du Scorpion) située juste au bord de 
la Voie Lactée. Comme toute constellation, sa position sur la 
voite cếleste change au grố des saisons. 





Ces souvenirs denfanee et mon émi devant la splendeur de 
la Nature, comme devant le Eleuve đârgent (Voie Lactée) nvee 
sa myriade đétoiles seintillantes ainsi que devant Ï'Observatoire 
đe Phủ Liễn, mont imprégné du goôt pour Vastronomie. Bien 
plus tard, lors đìune visite à 'Observatoire en compagnie đune 
đếlégation diastronomes ếtrangers, ƒai emprunté de nouveau, 
le coeur serrẻ, le chemin cahoteux jusqulau sommmet de cette 
colline điantan. 


Le mếtier d'astroname exige de nombreux voyages car les grands 
instruments astronomiques sont installés le plus souvent en 
haute montagne, dans đes régions reeulées de la planeto. Les 
frếquentes absenees de la maison familiale ne sont pas touj0urs 
sans inconvénient pour les astronomes. Ils se consolent à la 
maniere du fameux adage: 'faire un jour de chemin, cest 
acquếrir un panier đe savoir". II leur arrive ainsi, une fois le 
travail aeeompli, de visiter des endroits pittorosques et dos 
sites historiques đautres civilisations, Des pagodes ek des temples 
à Paspect majestueux, calme et serein, sont des lieux đe visite 
de prếdilection dans les pays orientaux. Âu Japon où sont 
plantés beaueoup de cerisiers, le printemps est fềtế avoc faste. 
La date de floraison des cerisiers est prédite dans les média 
au đếbut de chaque printemps, comme pour les próvisions 





phủ đẩy cánh hoa màu trắng hồng, họ ăn uống trò chuyện 
vui về ngắm hoa đào nở. 

Nhân những lần đi công tác tại các nuốc phương Đông, tr 
thường ghé về nước lam việc. Những điểu cảm xúc nhất đối 
với tôi vẫn là khi được báo cáo bằng tiếng mẹ đề trong những. 
buổi nói chuyên đại chúng về thiên văn hay trong những hội 
thảo. Nhật thục toàn phần ngày 24 tháng 10, năm 1995 tại 
Phan Thiết là dịp để tôi được quan sát một hiện tượng thiên 
văn cùng đổng bào trong nước và khách nước ngoài từ tử 
phương tới, trong một bấu không khí thản mật và vui về 
(Hình 3). 


mếtéorologiques. L/arhipel nippon siétale, en effot, sur quelque 
2000 kilomètres du nord au sud. La floraison đébute des 
semaines plus tốt dans les iles ensoleiliées et chaudes des mers 
du Sud, puis comme un ouragan, progresse vers les rồgions 
tempérees du nord. Les jours de floraisan, la population se 
rassemble dans les pares. Assis sur les pelouses jonchếes de 
pếtales blanehes et roses, les admirateurs de fleurs de cerisier 
trinquent et bavardent gaiement. 

Jfai souvent profitể đe mes visites dastronome en'Extrême-Orient 
pour effeetuer des missions au Việt Nam. Ce qui mìa le plus 
ému esL le fait đe donner đes conf6renees astronomie devant. 
le grand publie ou đans des congròs scientifiques en uilisant 
ma langue maternelle. Liéclipse totale de Soleil du 24 Oetobre 
1995 a Phan Thiết fut pour moi Ïoeeasion đobserver un 
phếnonème céleste en compagnie de nos compatriotos et de nos 
hôtes venus des quatre coins du monde, dans une atmosphere 
chaleureuse et joviale (Fig.2). 





Con người fiối mặt với Vũ trụ 
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ùừ ngàn xua, bầu trời trang trí bằng một đải bằng lừ mờ ống 
ánh đẩy sao vẫn là cảnh tượng kỳ lạ đổi với con người. Tùy 
theo trí tường tượng của nhân loại, vột sáng kỳ lạ này trên 
bẩu trời đuọc gọi là "Đường Trắng Sửa" bởi một số người, hay. 
"Sông Ngân hà" bời những nguời khác. Nồ đã tùng thu hút 
sự chú ý của on người bởi về đẹp lộng lẫy và sư hiên diện 
bất thường của nó trong quang cảnh bẩu trời ban đêm tè 
nhạt, Nhân loại đã cống hiến cho Ngân hà biết bao những 
áng thơ và những truyên cổ tíh huyến thoại. Trong nhiều 
loài người không thể ngờ rằng Ngân hà là một thiên 
hà có dạng một tỉnh vân khổng lỗ đẩy khí và bụi, trong đó 
có muôn vàn các vì sao và Mặt trời của chúng ta cùng một 
đoàn hành tỉnh, kể cà Trái đất. Vũ trụ có hàng trãm tỳ thiên 
hà như thế, chẳng kháe gì Ngân hà. Ở xa xôi giữa Vũ tru 
sâu thẩm, những thiên hà này không trông thấy được bằng 
mắt thường. Nhìn qua kính thiên văn lớn chúng chỉ như những 
đốm sáng nhỏ li tỉ 











Các nến văn mình ở thời cổ đại để cấp đến những vấn để 
của Vũ trụ dưới khía cạnh huyển thoại, nhằm giải đáp những 
câu hồi có tính chất siêu hình liễn quan tới cuộc sống và thế 
giới bên kia. Ngày xưa dân Ai Cập cho rằng một số thiên thể 
tượng trưng thần tạo ra Vũ trụ. Ho thờ thần Mặt trời và Nữ 
thần Mật trãng và coi vô số các vì sao không tên như những 
linh hổn phiêu bạt đi tìm nơi cư trú trong thế giới của Thánh. 
thần. Người phương Đông dựa trên quan sát thiên văn để 
truyền bá luân lý đạo Khổng. Sự chuyển đông không ngừng 
quanh thiên cực của các vì sao la ẩn dụ cho sư giáo dục công 
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epuis la nuit đes temps, la voôte céleste ornée dune guirlande 
blafarde toute seintillante đểếtoiles a toujours émerveillé les 
hommes. Au gré de Ïimagination đes terriens, cet étrange traeé 
đans le ciel fut baptisé "Voie Lactée" par les uns ou "Fleuve 
dfArgent" par les autres, II a longtemps attirẻ Ứattention đes 
hommes par sa beauté f6erique et sa prósenee insolite dans 
un ciel noeturne điapparenee monotone. Les hommes lui ont 
đếdiế tant đe pobmes et de légendes. Pendant des sibclos ils 
ếtaient loin đe se douter que la Voie Laetée est une galaxie, 
gigantesque nébuleuse đe gaz et de poussière, dans laquelle 
sont immergếs đïnnombrables étoiles ainsí que notre Soleil avee 
tout son cortège planétaire, y compris notre planete Terre, 
1/Univers est peuplé de centaines đe milliards điautres galaxies 
comme la Voie Lactée. Situ6es très loin dans le fin fond du 
Cosmos, ces galaxies ne sont pas visibles à [oei au. Á travers 
de grands tốlescopes, elles apparaissent comme de minuseules 
taches brillantes, 








Les civilisations antiques abordaient les problèmes de 'Univers 
par leur cötế mythique, đans Ïespoir de trouver une réponse 
3 des questions métaphysiques ayant trait à la vie et à Pau-delà. 
Les peuples điEgypte considéraient certains astres comme des 
đieux créateurs du Cosmos. Ils vénéraient le Dieu Soleil et la 
Déesse Lune eL prenaient la myriade điótoiles anonymes pour 
les âmes errantes cherchant à élire domicile dans le royaume 
đes Dieux. Les orientaux se basaient sur des observations 
astronomiques pour prêcher la morale confueéenne. Lẻ 
mouvement perpétuel đe révolution des astres autour du pôle 





dân: triểu đình phải tuyệt đối tôn kính và trung thành với 


Hoàng đế giống những vì sao quay trên trời xung quanh sao 
Bắc đẩu. Người ta tin rằng những hành động của con người 
trên Trái đất có ảnh hưởng tối những hiện tượng xây ra trong 
Vũ trụ. Những vụ thiên thể bị che khuất như nhật thục và 
nguyệt thục thường được coi là điểm gờ và đểu la hậu quả 
tai hại do những hành động không tốt của con người trên 
Trái đất gây ra. Chỉ cẩn tu thân theo qui tắc của luân lý 
cũng đủ để làm hài hòa thiên nhiên. Tư tường Trời và người 
hợp nhất chặt chờ và ảnh hưởng lẫn nhau vẫn là một đặc 
điểm quan trọng trong quan niệm của đạo Khổng về Vũ trụ. 











Sự gắn bó với Vũ trụ đã thúc duc con người tìm hiểu và giải 
thíh những hiện tượng thiên nhiên ngày càng chính xác. Vũ 
trụ luận, ngành thiên văn hiện đại nghiên cứu cấu trức và 
sự tiến hóa của Vũ trụ, đế xuất Vũ trụ ra đời cách đây 
khoảng mười lăm tỷ năm, do một vụ nổ vĩ đại gọi là "Big 
Bang" (vụ Nổ Đùng Lớn). Vũ trụ nguyên thủy cục kỳ đặc và 
nóng chứa đẩy những hạt cơ bàn võ cùng nhỏ, thành phẩn 
eơ bản của vật chất. Mài vài triệu năm sau vụ nổ Big Bang, 
những thiên hà và những ngôi sao thế hệ đầu tiên hãy còn 
trong trạng thái bào thai mới được hình thành. Vũ tru giãn 
nở liên tụe, bành trướng và hiện nay có kích thước lớn đến 
nổi ánh sáng với vận tốc 300 nghìn kilòmeUgiây phải mất 
khoảng mười lăm tỷ năm mới bãng qua hết Vũ tru. Thiên 
thể có đủ các cỡ, từ những hành tính nhỏ bé như Trái đất 
tới những vì sao như Mặt trời có những hành tỉnh quay xung 
quanh, rồi những thiên hà có hàng chục tỷ tới hàng trám tỳ 
sao, Con người hoàn toàn thuộc vào Vũ trụ và được co là 
tiểu vũ tru trong một Đại Vũ trụ, theo quan niêm triết học 
phương Đông. 


Vũ trụ bất di bất dịch hay biến chuyển thế nào? Những thí 
hà được hình thành ra sao? Những vì sao sinh tử như thế 
nào? Con người ở đâu trong Vũ trụ? Ở đây đó trong Vũ trụ 
ngoài Trái đất ra, liệu có những hành tỉnh nào chứa những 
nên văn minh có kỹ thuật cao như chúng ta trên Trái đất 
không? Đó là một số vấn để thời sự mã các nhà thiên văn 








cếleste servait de métaphore à linstruction civique đes citoyens: 
1a cour impếriale đevait vouer un respeet et une fïdélitế absolus 
à IEmpereur à Iinstar đes étoiles pivotant dans le ciel auteur 
de LẾtoile Polaire. Le comportement des hommes sur terre 
ếtait supposế avoir une influenee sur les phénomènes observés 
đans VUnivers. Les occultations des astres comme les éclipses 
de Soleil et de Lune, qui étaient considér6es comme de mauvais 
pr6sages, nếtaient que la conséquence néfaste de mauvaises 
actions commises par Thomme sur la Terre. I1 suifisait đe se 
conduire selon les règles đe la morale pour mettre en harmonie 
la Nature, Liđée đe Punion étroite et de Iinfluenee réciproque 
entre le Ciel et les humains demeure une caraetếristique 
essentielle de la conception confeéenne de PUnivers 





Cet attachement au Cosmos a incitế Vhomme à chereher à 
eomprendre et à explìquer đe plus en plus orreetement les 
phếnomnes naturels, La cosmologie, la branche de 'astronomie 
eontemporaine qui étudie la structure et I'évolution de Univers, 
suggbre que celui-ci est né i[ y a une quinzaine de miliards 
đannếes à parir đủune explosion gigantesque, le Big Bang. 
L/Univers primordial extrômenent dense et chaud était peuplé 
de partieules điếmentaires infiniment petites qui sont đdes 
constituants de base de la matiờre. Ce nest que quelques 
millions đannées après le Big Bang que se sont formós los 
embryons de la premiere gónération de galaxies eL điétoiles 
Constamment en expansion, VUnivers sagrandit et atteint de 
nos jours une đìmension telle que la lumire se propageant à 
300 mille kilomtres par seconde devrait mettre environ une 
quinzaine de milliards đannées pour le traverser de part en 
part Il existe des astres đe toutes sortes, đes planetes de 
dimension modeste comme notre Terre, đes étoiles comme notre 
Soleil eeinturé đun cortège planétaire et eniin đes galaxies 
eomportant des đizaines à đes centaines de milliards ditoiles, 
1/homme fait partie intếgrante du Cosmos, une sorte đe petit 


wnivers đans un grand Univers, selon la coneeption philosophique. 
orientale. 





l/Univers estil immuable ou sinon comment évolue-til? 





đang cố tìm giải đáp. Từ những kết quả quan sát bẩu trời 
tíh lũy từ hàng nghìn nấm vẻ trước, các nhà thiên văn hiện. 
nay lấy ra các số liệu cẩn thiết để giải thích những kết quả 
mới thu được. Ngành khoa học thiên văn vào cuối thế kỳ 20 
đã đạt tới mốt trình độ đảng kể và sẽ tiếp tuc tiến bộ rất 
nhanh, nhờ có kính thiên văn và kính võ tuyến thiên văn cỡ 
lớn cùng những thiết bị đặt trên những tàu vũ trụ. 


Truyền thống Ka Mra 


T 


w thời cổ đại, sự quan sát Vũ trụ hoàn toàn phụ thuộc vào 
những hoạt động của nền văn minh các dân tộc phương Tây. 
và phương Đông. Ngoài khía cạnh có tính chất thần thoại, sự 
quan sát thiên văn còn giúp nhãn loại thiết lập mốc thời gian 
và không gian. Họ dùng thời điểm các tỉnh tứ mọc và lăn để 
ghi nhịp của thời gian. Từ lâu Trái đất vẫn được coi là trung 
tâm của Vũ trụ mà các vì sao quay xung quanh. Quan niệm 
của người phương Đông cho rằng Trái đất vuông và đet như 
bàn cờ gọi ra khái niệm bốn phương t 











“Thiên thể sáng nhất trên bầu trời chỉ xuất hiên vài giờ 
chân trời, khi vào buổi hoàng hôn, khi vào buổi bình mình, 
đã kích thích sự tb mò của nhân loại. 





Sao Hôm, sứ giả gúc trời t 
Đã hiện sáng ngời giữu răng máy 
Từ chổn trời xanÀ: người ngực trị 
đình nguyên ta hỏi kiểm chỉ đây? 








(Bài thơ "Hỏi sao Hôm" 
của Alred de Musset: Trấn Mại Châu dịch) 


Comment se forment les galaxies? Comment naissent et meurent. 
les étoiles? Quelle est la position đe Phomme vis à vis du 
Cosmos? Existe-til quelque part đans ƑUnivers ailleurs que 
sur la Terre đes planetes qui abritent des civilisations avec 
une teehnologie aussi avancóe que la nötre? Telles sont les 
quelques questions đactualitế auxquelles đes astronomes tentent 
de répondre. Clest dans les observations du ciel accumulớes 
depuis des millénaires que les astronomes đaujourdhui puisent 
des donnes utiles à Ÿinterprétation de leurs résultats rếcemment: 
acquis. La seienee astronomique de cette fin de sỉeele a atteint 
un niveau très respectable eL continuera à progresser à pas de 
gêant, grâce à des tếleseopes et radio tớlescopes đè grande 
taille et des instruments installés à bord des engins spatiaux. 


Tratlitions iinnéim0r'iales 


L 





observation du Cosmos a fait partie intógrante de la civilisation 

des peuples đ'Oeeident et đ'Orient depuis la plus haute antiquit6, 
A part le eöt6 mythique, les observations astronomiques 
permettaient à Phomme đếtablir des repères đans le temps et 
đans Tespaee. Les levers et couchers des astres donnaient le 
xythme au temps. La Terre a longtemps étế considérée comme. 
le eentre du monde autour duguel tournent les étoiles. La 
conception orientale đune Terre carrée et plate comme un 
ếchiquier évoquait la notion des quatre points cardinaux. 


1Ẻastre le plus brillant du fñrmanent qui ne se montre que 
pour quelques heures prðs de Phorizon, tantõt au crếpuscule, 
tantốt à Faube, a toujours intrigué les hommes. 


Đó chính là hành tỉnh Kim, láng giểng của Trái đất và bạn 
đổng hành đời đời của Mặt trời. Ở phương Tây, hành tỉnh 
Kim có biệt danh là "sao của người chăn cừu". Nó là “sao. 
Hôm” (eon gọi là "sao Sâm”) khí lăn muộn hơn Mặt trời ở 
hướng tây tà trờ thành "sao Mai" (còn gọi là "sao Thương") 
khi mọc sớm hơn Mặt trời ở chân trời hướng đông. 








Một trong những tác phẩm nổi tiếng của hợp tuyển văn chương 
Việt Nam ở thế kỳ 18 đùng những câu thơ bao hàm ý nghĩa 
thiên văn để tả tâm tình người chỉnh phụ ở lại hậu phương, 
đã bao lẩn ngắm bẩu trời ban đêm thay đổi từng giờ, từ mùa 
này qua mùa khác: 


Sửa xiêm dạo bước tiền đường, 
Ngứa trồng xem tê thiênchương® thân thờ 
Đồng Ngân hà khí mở khi tả, 
Độ Khuê triềm** buổi có, buổi không, 
Thúc mây đồi lúc nhạt nồng, 
huôi sao Bắcđẩu thôi đồng lại đoài. 





Ty nôn Dàn TH Đầm) 

Và người chỉnh phụ không khỏi buổn rấu khi ví mình chẳng 
khác gì "Ả Chúc”. Tục truyền rằng, Chức Nữ la cháu Trời và 
thợ dệt ưu tú trên bờ sống Ngân, lấy một chàng chăn trầu 
tôn là Ngưu Lang. Sau khi lấy chổng, Ả Chức đảm ra lười 
biếng và bị Trời phạt bắt phải bỏ Ngưu Lang. Nhưng cả hai 
vợ chổng được phép gặp nhau mỗi năm một lần bên bờ sông 
Ngân, đêm mồng bảy tháng bảy (âm lich). Có chim ö thước 
bắc cẩu để Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau. Dân gian thường 
cho rằng mưa ngâu tháng bảy chính là những giọt lệ của cắp 
vợ chồng, 


Ngày nay, ai ai cũng vẫn còn nhìn thấy Chúc Nữ và Ngưu. 
Lang ở hai bên bờ Ngân hà (Hình 3). Chúc Nữ là ngôi sao 


“Pãl£ đtoile đu soir, messagère loimaine, 
Donk le fiomt son brillam: des toiles đục couchani, 
De lon palais đìasus, au siin địt ƒtnament, 
Que mgarlestu dans la pÍaine" 





(A I'8oäe du soi, Alted de Musssl) 


1l sagìt de la planete Vénus, proche voisine de la Terre et 
fiđele compagne du Soleil. Surnommée en Oeeident "Ïétoile du 
berger", elle est "Tétoile du soi" quand elle suit le Soleil avant. 
de se coueher à Ïouest, Elle đevient "ïétoile du matin" quand. 
elle annonee le lever de Ùastre du jour en le précếdant à 
Thorizon est. 








Lune des oeuvres les plus connues de lanthologie littếraire 
vietnamienne du 1&°”° siecle emprunte đes vers à connotation. 
astronomique pour đécrire l'état đâme de liépouse du guerrier, 
restée derrière le front et contemplant inlassablement le eiel 
nocturne dont Ïaspect change đheure en heure et đune saison 
à Tautre. 








“Rajustant sa role, clle flône deuant la maison, 
Aelancolique, clle lồue nonchalamment le yewx, 
Pour contemjler la yplendeur dụ finnaneml, 
Le viet changranis dục Fiewue d'Angehi, 
La trace êuanesetle des đloiles Khi 
lưy nưages bar[oầ (emues, pai[ois (laimboyani, 
BÀ le manche de la Grande Oure oiemlể tens Ea, 
puiy te lowegt." 





(La Cemplainle đo la Femme du Guerier, Đặng Trần Côn - 
Đoàn Thị Điểm, taduil par Nguyễn Quang Fiệu) 


Et Iếpouse attristée se considère comme “Dame Chức”, Selon 
la légende, Chức Nữ, nièee de Dieu et tisserande ớmềrite au 
bord đu Fleuve đArgent, avait épousé un certain Ngưu Lang, 
gardien de bufle. Apres son mariage, Dame Chúc nhavait plus 
le coeur à Ïlouvrage et elle fut eondamnée par Dieu à se séparer 
de Sieur Ngưu. II leur fut aecordé, toutefois, la grâce đe sơ 


* Cảnh trên bảu trỏi encontrer une fois par an, Ìa nuit du septième jour du septiame 
** Vết của sao Khuẽ mois (lunaire) au bord du Fleuve đlArgent. Les pies cếlestes 
„ % 





Hình 4 


Figure 4: 
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Bản đổ tên tới của Trừng Quốc teng đỏ cỏ nhôm 16 ngôi sao Khuê (mũ lên 

chì ở giữa chòm sao Song Ngư và Tiên Nữ, 








Tính vẫn Tiên Nữ (M31, đảnh 
ng sỉ! nhau) ở phia bắc sát ngay nhôm sao Khuô. 
Cao du cíe chiaoiee reprẻsenlan! le groupe de T8 ở 








Moles Khuê (fồche), ä 
constelafons du Poisson (Pse) et dAndromẻde (And) 
Andrcmède (M3l), Juslo un peu 

prósonlöe en hachuưở. 


Nöbdiouse 





rod'đes 6loles Khuô, es! 





„ 


Vôga trong chòm Thiên Cẩm và Ngưu Lang là ngôi sao Altair 
trong chom Thiên Ưng. Cả hai là những ngôi sao trong 11 
ngôi sáng nhất và dễ nhìn thấy bằng mắt thường. Chức Nữ 
sáng gấp đôi Nguu Lang. Mùa thu, hai ngôi sao chỉ hiện trên 
vòm trời trước nửa đêm. Đến mùa xuân, khoảng nửa đêm 
chúng mới mọc và nhìn được thấy tận sáng sớm. Nhất là 
trong những tháng hè cả hai ngôi sao cùng xuất hiện suốt 
đêm trên trời, từ hoàng hôn tới bình mỉnh và sáng tò lúc 
chúng ở vị trí cao nhất trên thiên đỉnh. Cứ hàng năm, Ngưu. 
Lang lại gắp Chúc Nữ trong khoảng thời gian ngắn ngủi vao 
mùa hề, để cùng nhau chung sống lâu nhất trên bẩu trời. 
Truyện huyển thoại Nguu-Chức có lề đã dựa vào những hiện 
tượng thiên văn thục tế kể trên. 








Còn sao Khuê trong bài thơ "Chinh Phu ngâm”, chính là một 
trong 28 tốp sao gọi là "Nhị thập bát tú". Những tốp sao này 
nằm suốt dọc "Cung Hoàng đạo”, một đải trên vòm trời trong. 
đó di chuyển Mặt trời, Mặt tráng và các hành tỉnh. Tốp sao 
Khuê gồm 16 ngôi nắm giữa chòm sao Tiên Nữ và Song Ngư 
(Hình 4). Ngôi sao sắng nhất của tốp sao Khuê sáng tương 
từ như sao Bắc đấu và ngôi mờ nhất bẩu như không nhìn 
thấy được bằng mắt thường. Có thể vì lý do đố nên sao Khuê 
khó nhìn và hiện ra lúc tò lúc mờ trước mắt người chính phu. 
Sao Khuẽ được coi là "Thần Văn chương" và dùng để đặt tên 
cho lầu "Khuê Vân Các" của Quốc Tử Giám tai Hà Nội. Hình 
về của lẩu này cũng là biểu tượng của "Hội nghị thượng đỉnh 
thứ 7 các nước sử dụng tiếng Pháp" họp tại Hà Nội vào mùa 
thủ năm 1997. 









Vũ trụ thường được thần thoại hóa qua những chuyên cổ tích 
như "Lưu Thần và Nguyễn Triệu" lạc vho Thiên thai. Truyên. 
này được kể trong những bài thơ Đường cổ điển và qua một 
giai điệu quen thuộc. Sau một thời gian ngấn ngủi nhưng 
thíh thú lạc vào thiên thai, Lưu và Nguyễn trở về cõi trấn 
gian. Hãy tương tượng sư ngạc nhiên của họ khi họ không 
còn nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc thuở xưa. Những 
người quen kề thuộc đã khuất từ bao giờ! Vì rằng đối với 
những người trên trần thế, Lưu Nguyễn đã đời quê hương từ 








installent un pont pour faciliter la rencontre, On dit que les 
frếquentes averses du septieme mois ne sont autres que ls 
larmes versées par les deux époux. 


De nos jours, on peut encore admirer Chức Nữ et Ngưu Lang 
autre đe la Voie Lactée (Fig3). Chức Nữ est 


Tếtoile Altaïr dans la constellation de PAigle. Ces deux étoilss 
sont parmi les onze plus brillantes, parfaitement visibles à 
Toeil nu. Véga est deux (ois plus lumineuse que Altair. Dans 
an ciel điautomne, les deux étoiles ne sont visibles que pendant 
la premiere partie de la nuit. Âu printemps, elles sơ leyent 
aux alentours de minuit et sont observables jusquià Iaube, 
€Cêest surtout pendant les mois đớtế que les deux ếtoilos 
apparaissent ensemble dans le ciel toute la nuit, du erépuseule 
turore, et brillent de tout leur éclat en cultminant près du 
zénith. Tous les ans, Ngưu Lang rejoint ainsi Chúc Nữ l'espace 
đun étế pour être ensemble le plus longtemps possible dans 
le fñirmanent. La légende de Ngưu-Chức fut probablement bàtie 
selon ces rếalitếs astronotmiques. 








Quant aux étoiles Khuê du poème de la "Complainte de la 
Femme du Guerrier", elles font partie de Hun des 28 groupes 
stellaires appelé "28 Tứ”, Ceuxei sont situés le long du 
zodiaque, une bande đe la voôte céleste dans laquelle on voit 
se dếplaeer le Soleil, la Lune et les planetes. Le groupe des 
16 étoiles Khuê sont à cheval entre les constellations 
đfAndromde et du Poisson (Fig.4). L⁄6toile la plus brillante du 
groupe Khuê a approximativement le même éclat que LÉtoile 
Polaire et la moins lumineuse est aà peine visible à Foeil nu. 
Œest probablement la raison pour laquelle les étoiles Khuê 
sont difieilement øbservables et apparaissent fugitives aux yeux 
de la femme du guerrier. Consid6rées comme Dieux de la 
Littếrature, les étoiles Khuẻ ont prêté leur nom au pavillon 
“Khuê Văn Các" du Temple de la Littếrature à Hà Nội. Un 
đessin de ce pavillon a également servi de logo au “7*"* Sommet 
de la Franeophonie" qui eut lieu en automne 1997 à Hà Nội. 





Le Cosmos est souvent mythifié dans les légendes comme celle 
de "Lưu Thần et Nguyễn Triệu" égarés au Royaume des Féos, 


lâu, trong khi đối với hai chàng đi du hành thì dường như. 
ngày hôm qua. Ngày nay, dựa trên lý thuyết tương đối trong 
ngành vật lý hiện đại, ta có thể quan niệm một cuộc phiêu 
lưu như thế cho rằng Lưu Nguyễn di chuyển trên một con 


ánh 





tầu vũ trụ bay với vận. cục lớn, xấp xỉ bằng vận tt 


sáng và đã lạc lòng vào một hành tính nào đó có "nguồi" ờ. 
“Theo những định luật của thuyết tương đối, thời gian đối với 
người ngồi trong tàu vũ trụ bay với vận tốc cao như thế dường. 
như trôi chảy rất nhanh so với thời gian của người trên Trái 
đất. Thục tế, không cẩn đến khoa học viễn tưởng, ta chỉ cẩn 
hình dung hai chàng đu hành say mê hạnh phúc với các nàng 
tiên, nên quên eã khái niệm thời gian! 





là gi? Đã có từ bao giờ? Có những gì trong không gian vũ 
trụ bao la và trong đải Ngân hà? Suốt trong hàng nghìn năm, 
tổ tiên xa xua của chứng ta chắc đã đặt những câu hỏi đó 
và đã cố tìm cách giải đáp. 


Ị ] ẩn đã có lần chúng ta ngửng đấu lên trời và tư hỏi: Vũ trụ 


Mô hình nguồn gốc Vũ trụ của nhà triết học Platöng (thế kỳ 
4 trước Công nguyên) quan niêm Trái đất đứng yên tại trung 
tâm Vũ trụ; quay xung quanh là những ngồi sao rải rác trên. 
mặt một quả cẩu. Quan niệm dịa tâm ấy (lấy Trái đất là 
trung tâm Vũ trụ) được thịnh hành trong nhiễu thế kỷ, vì nó 
thích hợp với tôn giáo để cao địa vị quan trong của con người 
trong Vũ trụ. Phải đợi đến thế kỷ 17, tư tưởng nhất tâm (coi 
Mặt trời là trung tâm Vũ trụ) để xuất từ một thế kỳ trước 
bồi Copecnie (nhà thiên văn Ba Lan) mới được bảo vệ bời 
Galile (nhà thiên văn Ý) và Kêple (nhà thiên văn Đức). Các 








Ces légendes sont racontées dans des pobmes classiques de la 
Dynastie des Tang et mises en musique à travers une mélodie 
bien connue. Egarés au paradis, Lưu et Nguyễn reviennent sur 
le monde terrestre apres un agrếable et court sójour. A leur: 
grande surprise, ils ne retrouvent plus sur terre les visages 
connus đantan. Ceux qui leur étaient familiers ont đẻjà disparu 
depuis longtemps! Car pour un habitant restẻ sur terre, Lưu 
et Nguyễn avaient quitté la terre de leurs ancôtres depuis fort 
longtemps, alors que pour nos đeux voyageurs cétait presqu'hier. 
De nos jours la thếorie đe la relatiite de la physique 
eontemporaine permet de coneevoir une telle aventure en 
supposant que Lưu et Nguyễn se đếplacent W bord đun engin 
spatial à une très grande vitesse, proche de eolle de la lumiere, 
pour se perdre sur une autre planbte habitée, Selon les lois 
đe la relativité, le temps semble, en efTet, passer beaueoup 
plus vite pour un passager voyageant à bord de eo vaisseau 
spatial à grande vitesse que pour un habitant restế sur la 
Terre. En réalitế, sans roeourir à la science fietion, on pourrait 
touL aussi bien imaginer que les đeux voyageurs, grisós par 
leur bonheur auprès đes immortelles, ont simplement perdu 
toute notion đe temps! 








Lastn0niomie I0pullaii"e tles 
†InIS aïI6ieIIS 


NÑ 


ous estil arrivé de regarder vers le eiel et de nous demander 
Comment est 'Univers? Depuis quand existe-il? Quy a+-il dans 
eet immense espace et đan le Fleuve đArgent? Durant des 
millềnaires, nos lointains aneêtres ont dũ se poser les mêmes 
questions et ont essayé de trouver đes élếments de réponse. 

Le modele cosmogonique du philosophe grec Platon (4° siacle 
avant notre ere) pÌace la Terre immobile au centre đe PUnivers; 


nhà thiên văn này đã chứng minh bằng quan sát và tính toán 
là chính Trái đất mới quay xung quanh Mặt trời. Một thế kỹ 
sau, nhà thiên văn người Pháp Laplaxơ đã đưa ra giả thuyết 
cho rằng toàn bộ hệ Mặt trời đã được hình thành từ một tỉnh. 
vân tự quay tròn. Hiện nay, giả thuyết tình vân nguyễn thủy 
tạo ra Mặt trời đã được thẩm tra bằng những phương pháp. 
khoa học chật chẽ và đã được chấp nhận bởi các nhà thiên. 
văn. 


Những hành tỉnh trong hệ Mặt trời, ngoài Trái đất ra, được 
đặt tên các thần trong thần thoại Hy Lạp và La Mã: Thủy 
Tà Thần Thương mại; Kim nữ Thần Tình yêu; Höa Thần Chiến 
tranh; Mộc, Chứa trời, là Thần Mua; Thổ Thần Phong phú; 
Thiên vương Thẩn Thiên vàn; Hải vương Thần Biển; Diễm 
vương Thân Địa ngue. Còn các nhà thiên văn phương Đông 
dùng năm chất (ngũ hành), Gỗ, Lửa, Đất, Kim khí và Nước 
để đặt tôn cho các hành tỉnh Mộc, Hòa, Thổ, Kim và Thủy. 
Theo sự sắp xếp này gọi là "thứ tự Tương sinh”, ngũ hành 
tự tạo lẫn nhau: Mộc tạo ra Hỏa, Hỗa tạo ra Thổ (tro tàn), 
Thổ tạo ra Kim (quậng), Kim tạo ra Thủy (sương đọng trên 
kim kh0, Thủy tạo ra Mộc (cây cối. Tuy nhiên, ta không hiểu 
rò trên nguyên tắc nào những nguyên tố thiên nhiên này được 
dùng để đất tôn cho năm hành tình sáng nhất và gắn Trái 
đất. nhất. 


"Đại Việt Sử kỷ Toàn thu" ghỉ hàng trăm hiện tương bất 
thường xảy ra trên bẩu trời, từ thế kỳ 2 trước Công Nguyên 
(CN) tới thế kỷ 17, kể cả sao chổi, sao băng, sao mới và sao 
siêu mới, cùng nhật thục và nguyết thực. Quỹ đạo và vị trí 
các tính tứ được tả tỉ mỉ, vì đó là những tham số cấn thiết 
để xác định xem những hiện tương này là điểm tốt hay xấu 
cho cả nước. Những thời kỳ phổn vinh được mùa hay mất 
mùa, thiên tai và loạn lac được ghỉ lại cùng với những sự 
kiện đổng thời xảy ra trên bẩu trời. Sử kể rằng năm thứ 
Quang Thuân đời vua Lê Thánh Tông (năm 1460), 
một ngôi sao mới xuất hiên đột xuất trong chòm sao Cự Tước 
(Cốc uống rượu lớn). Đó là một ngôi sao vừa bùng nổ sau khi 
tiêu thụ hết nhiên liệu nhiệt hạch. Vụ sao nổ này không để. 








autour đ'elle tournent les étoiles éparpillées sur la surface dune. 
sphere. Cette conception gếocentrique du monde a próvalu 
pendant des siècles, car elle était conforme à la religion qui 
privilégiait la plaee centrale đe Phomme dans le Cosmos. II a 
fallu attendre jusqwiau 17Ẻ”° siecle pour que les idếes 
hếlioeentriques avaneées un sieele plus tô: par Coperni 
(astronome polonais) fussent đéfendues par Galilée (astronome 
italien) et Kepler (astronome allemand). Par des observations 
et des calculs, ces astronomes ønt montré que Œest bien ]a 
'Terre qui tourne autour du Soleil. Ưn siecle plus tard, Pastronome 
franeais Laplace a émis Ihypothese selon laquelle tout le systbme. 
solaire serait form6 à partir đlune nébuleuse en rotation. De 
nos jours, Phypothese de la nébuleuse primitive solaire a étế 
vếrifié avee toute la rigueur scientilque et elle est adoptée 
par les astronomes. 

Les planetes du systeme solaire, à part la Terre, portent les 
noms des dieux de la mythologie gróco-romaine: Mereure, Dieu 
du Commeree; Vénus, Déesse de ÙÂmour; Mars, Dieu de la 
Guerre; Jupiter, le Seigneur du Ciel, Dieu de la Pluie; Saturne, 
Dieu de ÏAbondance; Uranus, Dieu de VAstronomie; Neptune, 
Dieu de la Mer, Phuton, Dieu des Enfers. Los astronomes 
orientaux utilisent les einq élếments, à savoir, le Bois, le Feu, 
la Terre, le Mếtal et Eau pour désigner respectivement Jupiter 
Mars, Saturne, Vénus et Mercuro. Selon cette sóquenee appelée 
“TOrdre de Produetion Mutuelle", les cinq 6lêmonts se eréent 
suecessivement les uns à partir des autres: le Bois crée le Feu, 
le Feu crée la Terre (cendres), la Terre crée le Métal (minerais), 
le Mếtal crée VEau (condensée en rosée), PEau créo le Bois 
(plantes), La facon đ'attribuer le nom de ces éiếments naturels 
aux cinq planetes les plus brillantes et les plus proches de la 
Terre nest cependant pas claire, 








Des centaines de phénomènes cếlestes exceptionnels comme les 
apparitions des comètes, des météores et des étoiles nouvelles 
(novae et supernovae), ainsi que les éelipses đe Soleil et de 
Lune ont étế rếpertoriés, du Đ*"* siecle (avant notre ère) 
jusquiau 17°"° sieele, đans le "Livre eomplet de PHistoire du 
Đại Việt (Grand Việt. La trajeetoire et la position đe ce® 
astres sont đếcrites minutieusement, car ce sonÈ đes paramitres 





lại vết tích con quan sát thấy được hiện nay trên 
vì nó không đủ mạnh. 





hi nổ, ngôi sao trờ nên rất sáng và gọi là sao siêu mới. Sao. 
sáng rực hàng tháng trời, rồi ánh sáng của sao giảm dẫn cho 
đến khi không nhìn thấy nữa. Ở các nước Viễn Đông, những 
ngối sao phù du này được gọi là "sao khách" đến thảm con 
người trên Trái đất. Một vụ sao nổ kỳ diệu xây ra năm 1054 
sau Công nguyên và được mô tả rất chỉ tiết trong sử biên 
niên thiên văn Trung Quốc và Nhật Bản. Một ngày trong 
tháng tám năm ấy, nhà thiên văn Trung Quốc nhìn thấy 
một ngồi sao mới lấp lánh ánh vàng xuất hiện trong chòm 
im Ngưu (màu vàng là màu của Hoàng để). Sau khi xác 
định kỹ lưỡng vị trí sao so với những ngöi sao xung quanh, 
nhà thiên văn khẳng định sao khách là điểm báo năm đó sẽ 
mang lại may mắn cho Hoàng đế và thịnh vượng cho cả nước. 
Sao siêu mới năm 1054 hối đó sáng đến nỗi có thế nhìn thấy 
giữa ban ngày trong suốt ba tuần lễ. Mãi đến năm 1919, tàn 
dư của sao siêu mới này mới được kết hợp với một tính vàn 
rất sáng có dang con cua, gọi là "Tỉnh ván con Cua”, 








Sau này, một số sao siêu mới khác được phát hiền ở các nước 
phương Tây, như những ngôi sao phát hiện năm 1572 bởi nhà 
thiên văn Đan Mạch Tyeô Brahê và năm 1604 bởi nhà thiên 
văn Đức Kêple Những hiện tượng đố xảy ra thường xuyên 
trong Thiên hà của chúng ta (Ngân hà); các nhà thiên văn 
uớc lượng cứ trung bình khoảng một trăm năm lại có một vụ 
nổ sao siêu mới trong Ngãn hà. Tuy nhiên, bụi trong môi 
trường giữa các sao có thể làm cản trở sự phát hiên sao siêu 
mới. 

Sự hiện diện trong một thời gian ngắn ngủi của những sao 
chổi trên trời vẫn kích thích được tính to mồ của nhân loại 
Nhà thiên văn người Anh Halê ờ thế kỳ 18 đã để ý rằng sao 
chổi nhìn thấy những nãm 1531, 1607 và 1682 có thể chỉ là 
một thiên thể. Sau khi áp dụng luật "hút hấp dẫn" của đồng 
nghiệp ðng là Niutơn, nhà thiên văn Halê tính được đặc điểm 
của quỹ đao sao chổi và tiên đoán cứ khoảng 76 năm lại có 
thể quan sát thấy thiên thể này. Sự tiên đoán của ống hóa 





essentiels pour déterminer sỉ ces phénomènes annoncent de 
bons ou mauvais augures pour la nation. Les périodes fastes, 
les bonnes ou mauvaises rócoltes, les catastrophes naturelles 
et les guerres sont incidemment mentionnées en corrélation. 
awec les événements cólestes. L/histoire relate qu'en Ƒan un de 
Tere Quang Thuận de Iempereur Lê Thánh Tông (année 1460 
de lère chrétienne), une étoile nouvelle apparut dans la 
eonstellation du Cratere, I1 sagit dune étoile qui venait đexploser 
aptès avoir consumé tout son ombustible thermonucléaire. 
Cette explosion di6toile nửa pas laissẻ de trace visible dans le 
ciel đaujourdhui, car elle niétait probablement pas assez 
puissante. 

Lors de Iexplosion, le étoiles deviennent très brillantes eL 
#lappellent supernovae. Elles brillent de tout leur éelat pendant. 
đes mois avant de sassombrir à jamais. En Extrême-Orient, 
ces étoiles óphémtères étaient baptisées "étoiles hôtes" eomme 
sỉ elles venaient rendre visite aux terriens. Une autre explosion. 
điếtoile encore plus speetaculaire se produisit en Van 1054 đè 
notre ère. Elle est đécrite dans les moindres détails dans les 
annales astronomiques chỉnoises et japonaises. Ủn jour đu m 
đfAoñL de eette annóe-là, un astronome de PEmpire du Milieu 
vit apparaitre, dans la constellation du Taureau, une étoile 
nouvelle qui brillait đun éclat jaune (le jaune est la ouleur 
impériale). Après avoir đếterminé avec soỉn sa position par 
rapport aux étoiles environnantos, ¡' conclut que liếtoile höte 
ếtait le signe annoneiateur đune année faste pour †Empereur 
et prospère pour Ìempire tout entier. La supernova de 1054 
ếtait si brillante à eette époque qu'elle était observable en plein 
jour pendant trois semaines. Les vostiges de cette supermova 
furent identiiés en 1919 ä une brillante nébuleuse gazeuse 
baptisée "N€buleuse du Crabe" à cause de son aspect qui 
rappelle ee crustacé. 





IDautres supernovae furent observées par la suite en Oecident, 
eomme eelles dếcouvertes par Ƒastronome danois Tycho Brahe 
en 1572 et par Ïastronome allemand Kepler en 1604. II sagit 
đe phếnomenes relativement courants dans notre Galaxie øù 
Ton estime qưïl y a en moyenne une explosion de supernova 


ra là đúng và từ đấy các nhà thiên văn đặt tên sao chổi này 
là sao chổi Halê. Từ hơn 4000 năm nay, các nhà thiên văn 
Trung Quốc đã quan sát được sao chổi Halê mỗi khi nổ hiến 
trên bầu trời. Tháng tư (dương lịch) năm 837 tại Trường An, 
thủ đô Trung Quốc hổi đó, các nhà thiên văn đời Đường đã 
kể lại tỉ mỉ địp sao chổi này thăm viếng đân cư trên Trái 
đất. 


Nhân chứng của quá khứ 
hệ mặt trời 
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hân của sao chổi là những vụn còn lại sau khi hệ Mật trời 
được hình thành cách đây 4,6 tỷ năm. Do đó, quan sát sao 
¡ cung cấp cho các nhà thiên vàn nhiều thông tin quý giá 
về sự kết cẩu của tỉnh vân Mặt trời nguyên thủy. Những 
nhân sao chổi tập trung ở ngoài ria bẻ Mặt trời. Thỉnh thoảng 
những thiên thể nhỏ tí này (vài chục kilomet đường kính) chủ 
yếu là nước đá trôn lẫn với bui, bị hất vào trong hệ Mặt trời 
như những hòn bida, do tác động của trường hấp dẫn của 
một thiên thể lân cân. Những vật thể nào quay xung quanh 
Mặt trời như Trải đất và các hành tỉnh thì cứ trở lai đếu 
đều gắn hành tỉnh của chúng ta (Trái đất giống sao chổi 
Halê. Còn những vật khác, sau khi tiến tới gần Mật trời thì 
biến hẳn vào không gian giữa các sao. Khi xa Mặt trời, những 
thiên thể nhỏ bé này tối đen. Đến gần Mất trời, một phẩn 
vật chất của lôi sao chổi bốc hơi và tạo ra một hào quang 
khí và bụi gọi là mái tóc và cái đuôi kéo đài ra bởi sức nồng 
và luỗng gió thổi từ Mặt trời, goi Tà gió Mặt trời. Đuôi khí 
và bụi hướng vể phía đối diện Mặt trời có thể đài tới hàng 








tous les cent ans environ w, la poussiere qui existe 
đans Ilespace entre les étoiles (espaee interstellaire) peut rendre 
diffcile leur đếtection. 

Le passage des comites đan le ciel a toujours étế un obje 
đe curiositế pour les hommes. Âu 18""° siaele, Ƒastronome 
britannique Halley remarqua que les cometes des années 1531, 
1607 eL 1682 ne sont probablement qulun seul et même øbject 
cóleste. Appliquant les lois de fattraetion gravitationnelle de 
son collègue Newton, Halley caleula done les caractếristiques 
de Ïorbite đe la comite et próit que cet astre devrait être 
visible périodiquement tous les 76 ans environ, Ses pré 
se sont avér6es œxactes et depuis, les astronomes ont do 
cette comete le nom de Halley, La présenee pốriodique de la 
comete de Hallsy dans le ciel avait étế observée par les 
astronomes chinois depuis plus de 4000 ans. En Avril 887 à 
Trường An, la eapitale de [empire de l'époque, les astronomes 
de la dynastie des Tang ont đécrit mỉnutieusement la visite 
de eette comiate auprès des terriens. 





Les †ếim0iiIs tÏU pasSé 


tlUl § 


L 


ysfèirie s0laii"e 





es noyaux đe comietes sont đes résidus formés aprs la formation 
du système solaire ï y a 4,6 milliards đannées. Les observations 
đes comiềtes fournissent ainsi aux astronomes de prếeieux 
renseignements sur la constitution de la nếbuleuse solaire 
prihitive. Les noyaux de comites se trouvent rassemblés à la 
périphérie du systeme solaire. De temps à autre, ces minuscules 
astres (de quelques đizaines de kilomètres de điamtre) formés 
essentiellement de glace mélangée à de la poussiere, sont 
injectés vers Iintórieur đu système solaire comme des boules 
đe billard, par suite đe Iinteraction gravitationnelle avee un 


trăm triệu kilomet, Mỗi khi tới gần Mặt trời, lõi sao chổi bốc 
ra hàng chục tới hàng trăm tấn hơi nước mỗi giây đồng hổ. 
Những phản tử hữu cơ đủ loại được chế biến trong tỉnh vẫn 
nguyên thủy của hệ Mặt trời, đã được phát hiện trong lõi và 
mái tóc của sao chối. Đó là những thông tin quý giá giúp các 
nhà vắt lý thiên văn hiểu được cơ chế sản xuất các chất hóa 
học trong tỉnh vân Mặt trời nguyên thủy, cùng nguồn gốc 
những phân tử có khả năng dẫn đến sự phát triển của sư 
sống trên Trái đất. 

Muốn tìm kiểm sao chổi cẩn phải quan sát thường xuyên bẩu 
trời và am hiểu tường tân vị trí những tỉnh tú. Đồ chính là 
sở trường của các nhà thiên văn nghiệp dư châm chú quan 
sát bẩu trời ban đêm. Mới đây, vào một đêm trời đẹp tháng 
bảy năm 1995, hai nhà thiên văn nghiệp dư Mỹ, Hẽlơ và Bốp, 
đã phát hiện càng một lúc nhưng độc lập với nhau, một sao 
chổi trên bẩu trời Califoenia. Sao chối Hêlo-Bốp quay xung 
quanh Mặt trời trên một quỹ đao hình elip (hình trấi xoan) 
rất dài và dẹt, nên có khỉ ở xa Mặt trời tới một trăm tỳ 
kilomet. Chu kỳ quay của nó vì thế cũng dài, lấn trước sao 
chổi Hêlo-Bốp đến thăm Trái dất cách đây đã 4200 năm. Lúc 
phát hiện được sao chổi này hổi tháng bảy năm 1995, sao 
cách Mặt trời một tỷ kilomet, ở một khoảng cách bằng 7 lẩn 
khoảng cách giữa Trái đất và Mặt trời. Tuy nhiên, hồi đó sao 
chổi đã sáng gấp 200 lấn sao chổi Halê, một sao chổi cứ 
khoảng 76 năm lại tới gần Trái đất và được quan sát thường 
xuyên từ hàng nghìn năm nay 


Hêlo-Bốp là một sao chối hoạt động tíh cục khác thường. 
Trong tháng ba và tháng tư năm 1997, sao chổi này rất sáng 
tò khi nó bay luớt qua Trái đất ở khoảng cách 250 triệu 
kilomet với vận tốc khoảng một trăm nghìn kilometgiơ (Hình 
5). Ta nhìn thấy rõ hai cái đuôi, một đuôi bụi mau trăng 
trắng và đuôi kia mẩu xanh xanh cấu tạo bởi khí ion hóa 
trong đồ có những nguyên tử mất một hay nhiều electron. 
Được coi là sao chổi sáng nhất từ ba thế kỳ nay, sao chổi 
Hẽlo-Bốp có thể nhìn thấy dễ dàng bằng mắt thường, ngay 








astre qui se trouye đans le voisinage. Ceux qui orbitent autour: 
ddu Soleil tout comxne la Terre et les autres plarietes reviennent 
pếriodiquement près de notre planbte comme la comete de 
Halley. Les autres, apres sẽtre approchés du Soleil, se perdent 
à jamais đans Jespace interstellaire. Loin du Soleil, tous ces 
petits astres restent completement obscurs, Lorsqils arrivent 
près du Soleil, une fraetion de la matfere cométaire se volatilise 
TI se đveloppe alors autour du noyau de la comite une auréole 
đe gaz et de poussiere appelée chevelure et une queue qui 
vétire sous Ieffet de la chaleur et du vent soufflé par le Soleil, 





s 
le vent solaire. La queue de gaz et de poussiere orientée dans 
la direction opposée au Soleil peut siétendre à des centaines 
de milions de kilometres. A chaque passage pròs du Soleil, le 
noyau đune comète đếgage des dizaines à des centaines de 
tonnes de vapeur đ'eau par seconde. Des molécules organiques 
variếes synthếtisées dans la nébuleuse primitive qui a donné 
naissanee à notre système solaire, ont été également détectées 
dans le noyau et la cheyelure. Ces prócieu rensoignements 
aident les astrophysieiens à comprendre les proeessus chỉmiques 
qui rếgnaient đans la nébuleuse primitive solaire, ainsi que la 
gense des molécules qui a conduit au đéveloppement de la 
vie sur la Terre, 


La reeherebe des comtes demande đes observations suivies du 
ciel et une connaissanee parfaite de la position des astres, Elle 
est souyent Iapanage đes astronomes amateurs quí serutent 
serupuleusement le ciel nocturne. La derniere en date est une 
eomite dếteetée par une belle nuit de Juillet 1905 đans le ciel 
ealilornien, simultanẻment et indépendamment par deux 
astronomes amateurs amếricains, Hale et Bopp. La comète 
HaleBopp a une trajectoire elliptique très allongóe autour du 
Salel dont elle peut sloigner à une centaine đe milliards de 
kilometres. Sa période đe révolution est ainsi langue, son dernier 
Passage près des terriens eut lieu i1 y a 4200 ans. Lors de sa 
đếcouverte en Juillet 1995, la comite Hale-Bopp se trouvait à 

ñlliard de kilometres du Soleil, une distance équivalente 
3 7 fois la distanee đe la Terre au Soleil. Mais đếja elle était 
200 fois plus brillante que la comte de Hallsy qui revenait 






























Hình 6 p tong mủa xuân năm 1997 sáng đốn mức có thổ quan sát 

n bấu trời các đô thị lớn tràn ngập ánh sảng, đặc biệt trên phòng 

šŠ§ ýếu sảng rực tại Pari. Thực ra hình này là hinh ghép bằng cách 
5 sao chối Hlo:Bốp của N, BVe với ảnh chụp tháp EH@l của 

E gưne 6: Ip ¿tai sỉ brllm đe [annỏo 1997 qư/f! it 
ề r dang andes viles inondỏes de lumiàra, en 
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cả trên vòm trời sáng rực ánh đèn của những thành phổ hoa. 
lệ (Hình 6). 

Lần đầu tiên, một số kỳ lục hai chuc nguyên tố hóa học, kể 
cả những phân từ hữu cơ đưới đang khí, đã được tìm thấy 
trong sao chối Hêlo-Bổp; hóa chất có nhiễu nhất là hơi nước. 
Những chất khác tìm thấy trong sao chổi la những chất thông, 
thường phát hiện được trong mỗi trường giữa các sao trong 
đi Ngân hà. Có khả năng một đấm mây trong môi trường 
giữa các sao đã co lại để tạo ra tỉnh vân Mặt trời nguyễn 
thủy và những sao chổi. Kết quả quan sát dùng vệ tỉnh ISO 
(Đài Thiên văn Vũ trụ quan sát trên bước sóng hồng ngoại! 
cho biết sao chổi Hêlo-Bốp mỗi ngày mất tới hai triệu tấn vật 
chất dưới dạng hơi nước, eacbon monoxyt và khí cacbonic 








Khi di chuyển trong hệ Mặt trời, sao chổi luôn luôn chịu ảnh 
hưởng của lực hút hấp dẫn của Mặt trời và của các hành 
tỉnh. Đôi khi, một số sao chổi rơi thẳng vào Mặt trời và bị 
thiêu trui. Trái đất cũng không tránh khỏi được những mãnh 
sao chổi và tiểu hành tỉnh rơi xuống. Trên bế mặt Trải đất, 
đây đó có những hố đào bởi thiên thạch. 





environ tous les 76 ans au voisinage de la Terre et observée 
xégulierement depis đes milliers dannées par les hommes. 


La comite Hale-Bopp est eonsidéree comme exeeptionnellement 
active. En effet, en Mars et Avril 1997 elle brillait de tout son 
éelat quand elle a frölé la Terre à une distanee de 350 millions 
de kilometres et à une vitesse đune centaine đe milliers de 
kilomtetres par heure (Eig.ð). On distingue deux longues queues, 
Iune bÌanehâtre composée de poussiere et Iautre bleuâtre 
eonstituếe de gaZ ionisé dans lequel les atomes perdent un ou 
plusieurs 6leetrons. Considérée eomme la comite ]a plus brillante 
đepuis trois siecles, elle a pu ôtre facilement observée à lo 
nu, même sur le fond đu ciel éblouissant đe lumiere đes 
splendides grandes villes (Fig6). 








Pour la premiềre fois, un nombre record đìune vingtaine 
délềments chỉmiques, y compris des molóeules organiques sous 
forme gazeuse, ont étế đótectós đans la comète Hale-Bopp. La 
vapeur đeau est de loin l'espsce chimique la plus abondante. 
Les autres espeees chỉmiques øbservées dans les cometes sont 
analogues à celles couramment đéteetếes dans le milieu 
interstellaire au sein đe la Voie Lactée, suggórant que la 
nébuleuse solaire primitive sest formée, comme les comites, à 
parúr de la contraetion đun nuage interstellaire. Des 
6bservations avec le satellite ISO (Infrared Spaee Observatory) 
ont montrề que la eomiete Iale-Bopp perdait chaque jour jusqu'a 
đeux millions de tonnes đe matfere sous forme de vapeur đieau, 
đosyde de carbone et de gaz carbonique. 


Âu cours đe leur itinéraire đans le systeme solaire, les cometes 
sont eonstamment soumises à la ồrve điaUtraetion 
gravitationnelle exercée par le Soleil et les planbtes. I1 ost 
arrivế à certaines comietes đe tomber tout droit dans le Soloil 
où elles se sont completement consumées. La Terre na pas 
non plus étế épargnée par la chute đe débris de comietes et 
đừastéroides. Des crateres đimpaet de mếtéorites sont visibles 
un peu partout sur la suyface du globe 








Vũ tụ ra fiời 


T 


ẩm nhìn của chúng ta vào Vũ trụ bị giới hạn khá lâu trong 
xanh giới của những hành tình sáng nhất và gắn Trải đất 
nhất, túc là hành tỉnh Kim, Hỏa, Mộc và Thổ. Toàn bộ hệ 
Mật trời có tất cả 9 hành tỉnh và rông 12 tỷ kilomet. Ánh. 
sáng từ hành tỉnh Diễm Vương ờ xa tít rìa hệ Mặt trời phải 
mất hơn 5 tiếng mới truyền tới Trái đất. Tuy nhiên, khoảng 
cách giữa Trái đất và hành tỉnh Diêm Vương hoàn toàn không 
đáng kể so với kíeh thước của Vũ trụ. Muốn hình dung được 
Vũ trụ mônh mông, ta hãy tưởng tượng trong giây lát la hệ 
Mặt trời chỉ nhỏ li tỉ như một hạt bụi có kíh thước một 
mierông (một phẩn triệu met. Lúe đó, Vũ tru phải lớn gắn 
bằng cả Trái đấu Sự tiến bộ của ngành khoa học và kỹ thuật 
đã giúp các nhà thiên văn ngày nay khám phá sâu gần suốt 
hết Vũ trụ và giải thích được rất nhiều hiện tượng thiên văn. 
Các nhà vật lý thiên văn cùng các nhà vật lý hạt cơ bản đà 
tìm cách đi ngược thời gian đổ nhằm tìm hiểu trạng thái của 
Vũ trụ cách đây mười lãm tỷ năm, khi được tạo ra bởi vụ 
nổ vĩ đại Big Bang. Theo thuyết Bìg Bang, Vũ trụ nguyên 
thủy eục nhỏ đặc và nóng vô cùng. Nhiệt độ của Vũ trụ lúc 
đó cao đến nỗi trong đó chỉ có những hat cơ bản, thành phẩn 
cơ bản của nguyên tử và hạt nhân nguyên tử. Những hạt này 
có khả năng tự hủy với phản hat (giống hat nhưng có diện 
tích ngược nhau) để phát ra ánh sáng dưới dang tia gama, 
có khả năng xuyên qua các vật thể mạnh hơn cả tia X dùng 
trong y học để thăm đò các cơ quan nôi tạng. Hạt và phản. 
hạt thường quan sát thấy trong những máy gia tốc lớn trong. 
phòng thí nghiêm. 




















La naissanice tle ['UntiUer"S 


plus brillantes et les plus proehes de la Terre, à savoir Vénus, 
Mars, Jupiter et Saturne. Tout le syeteme solaire qui comporte 
au total 9 planetes a un diamitre de 12 mílliards đe kilomitres, 
La lumiere émise par la planete Pluton, qui est aux confins 
du système solaire, met plus de õ heures pour arriver jusquia 
la Terre. La dietanee TerrePluton est cependant (out à fait 
iñante à léhelle easmique. Pour eoneovoir Ùmmensité 
de PUnivers, supposons ne serait.ee quun instant, que notte 
systeme solaire ait la dimension đùn minuscule grain de 
poussiere đun micron (un miliionième de mètre). LUnivers 
aurait alors approximativement la taille de la 'Terre tout entierel 
Les progrès de la science et de la technique ont permis aux 
astronomes điajourdhui điexplorer en profDndeur presque tout 
YUnivers et dexpliquer ua grand nombre de phénomenex 
astronomiques. 


N= vision du Cosmos test longtemps limitée aux planètes las 





Des astrophysiciens avee le coneours des physieiens des partieules 
ont essayé de remonter le temps pour tenter de comprendre 
©e quiétait lUnivers créé il y a une quinzaine đe milliards 
đannées, lors đune gigantesque explosion, le Big Bang. 8elon 
la thếorie du Big Bang, PUnivers primordial était inñnimenL 
petit, condensé et extrêmement ehaud. Sa temprature était sỉ 
levée que Ì'Univers n'était peuplé que de partieules élémentaires 
qui sont les constituants đe base đes atomes et de leurs noyaux. 
€Ces partieulss étaient capables de sannihiler avee les 
antipartieules (de même nature que les particules mais đe 
charge leetrique opposée) pour émettrs de la lumière sous 
forme de rayons gamma encore plus pénétrants que les rayons 














Hinh 9 + Hình vùng trung tâm Ngân hả (THi 
Pisardơ Plambốch tại Đài Thiên văn v 


ta nhịn thấy nhữn tụ t 
















Figure 9: Phtc 
Richard 
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Hình 10 : Đám mây khi và bụi ở giữa tnh vân Mobiê 16 rong chòm sao Thiên Ưi 
đảm mây được sao chiếu sảng và bốc hơi dấn. Đảm mây đặc và mở dục này 
là nơi cổ chiếu sao đang hình thánh (Ảnh Kính Thiền văn Vũ tụ Hópbơn 
PRC95-i4c STSel OPO và NASA: J. Hosler và P. Scower), 














Nuage dø gaz øl do poussiễre au sein de la nổ 
constalaten đe FAigle. Le bord đu nuage ôclaiz© par đos đfolles s'6vapore peu 
ả pau. Ca nuag danse øt opaque es! un sie đỡloio§ en formaon (Photo. 
Tẻleeccpe Spatal Hubble PRC95-24c STSel OPO_et NASA; .. Hoster øt.P' 
Seo 
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Năm 1929 nhà thiên văn Mỹ Hớpbơn, dựa trên những kết 
quả quan sát đã phát hiên được Vũ trụ đang giãn nở. Một 
phút sau vụ nổ tạo ra Vũ trụ, nhiệt đô Vũ tru giảm xuống 
còn một tỷ độ, vì sự giãn nở. Hạt nhân của các nguyên từ 
nhẹ như đoterì và hêli, nặng bằng hai và bốn lần hidrô, bắt 
đầu hình thành. Vũ trụ lúc đó dường như chìm ngập trong 
một đại đương ánh sảng (photon) và khí ion hóa (gợi là platma) 
chứa đẩy ion (hạt nhân nguyên tử) và eleetron. Những hạt 
electron thường được kết hợp với hạt nhân để tạo ra nhũng 
nguyên tử trung hòa. Nhưng trong Vũ trụ nguyên thủy cục 
nóng, eleetron ở trạng thái tư do nên có khả năng tương tác 
chật ehè với những hạt photon. Khí eleetron làm photon, tức 
là ánh sáng, không tự do di chuyển được. Trong suốt một 
triệu nám đẩu, Vũ trụ chỉ là một đám sương mù dày đặc 
không phát ra ánh sáng. 


Vũ trụ cứ giãn nờ và nguội dẫn. Một triểu năm sau khi ra 
đời, Vũ trụ chỉ còn nóng tối 3000 độ. Ở nhiết đô này, electron 
(âm) có khả năng tái hợp với ion (đương) để tạo ra những 
nguyên tử trung hòa. Vì thế mật độ eleetron loãng dẩn và 
lúc đó photon mới di chuyển tư do. Vũ trụ không còn mờ đục 
và những tia sáng đầu tiên của Vũ tru bất đầu ló ra. Vũ trụ 
được sắp xếp thành những đám khí thu hút vật chất xung 
quanh để ngày càng bành trướng. Những đám khí này lại 
tách ra thành từng mảnh để tao ra những "tiến thiên hà” 
(thiên hà đang được hình thành) vẫn chưa có sao. Khối lượng 
của những cấu trứe lớn này chứa đẩy khí và bụi, tương đương 
với hàng chục tỷ và hàng trăm tỷ khối lượng Mặt trời. Còn 
phải đợi vài tỷ năm nữa các tiển thiên hà này mới trở thành 
những thiên hà nhìn thấy được, trong đó lóng lánh võ số các 
vì sao. Hiện nay, trong Vũ trụ mà ta nhìn thấy được, có hàng. 
trăm tỷ thiên hà đủ dạng, nhất là những thiên hà có cánh 
tay xoắn ốc đẹp lông lấy đẩy sao (Hình 7). 

Trái đất, Mặt trời và tất cả hệ Mặt trời đểu nằm trong một 
cánh tay xoắn ốc của một trong muôn vàn thiên hà, đó là 
“Thiên hà của chúng ta (Hình §). Bởi vì chứng ta ở ngay trong 
Thiên hà của chúng ta, nẽn ta nhìn thấy Thiên hà chiếu lên 


X utilisếs en mếdeeine pour explorer les organes internes. 
Particules et antiparticules sont observếes couramment en. 
laboratoire dans de grands accélérateurs de particules. 

A partir des observations, lastronome américain Hubble 
đếcouvrit en 1929 que VUnivers était en expansion. Une minute. 
environ après Texplosion erềatriee, quand Univers se ft refroidi 
à un miliard đe đegrés par suite de son expansion, des noyaux 
điatomes légers comme ceux du deutérium et de Phếium, 
respectivement deux et quatre fois plus lourd que Phydrogène, 
eommeneerent à se former. L/Univers ếtait alors baigné đans 
un oc6an de lumiere (les photons) et de gaz ionisẻ (appel6 
plasma) composé đïons (noyaux đatomes) et diếleetrons, Les 
6leetrons sont normalement liề aux noyaux pour former des 
atomes neutres. Mais dans un Univers primordial très chaud, 
les leetrons existaient à lếtat libre et avaient la faeulte 
đïnteragir fortement avec les photons, Cếtait ee gaz d'électrons 
qui empêehait les photons, donc la lumiere, de se propager 
Nibrement. Pendant le premier million đannées, P'Univers ntétait 
quun épaïs brouillard øpaque dans lequel la lumiere était 
emprisonnée. 

Tout en se dilatant PUnivers se refroidissait, Apres un million 
đÌannées dlexistenee, i] atteint une température de 3000 degrés, 
A c@tt@ tempếrature les ếleetrons (nógatifs) peuvent se 
recombiner ave les ions (positift) pour former đes atomes 
neutres. Les électrons se rarế[lent ainsi peu à peu et permettent 
aux photons de se mouvoir librement. L/Univers cesse alors 
đêtre opaque et les premieres lueurs cosmiques commeneent à 
poindre. I/Univers sorganise en des agrógats de gaz qui 
grossissent de p]us en plus en eapturant la matiere environnante, 
Ces condensations gazeusos se fragmentent pour former des 
“protogalaxies" (galaxies en formation) eneore đếpourvues 
đfétoiles. La masse de ces grandes structures de gaz et do 
poussibre est équivalente à đes dizaines et đes centaines de 
miliards đe fois la masse du Soleil, IÌ faut encore attendre 
quelques milliards đãannếes pour que ces protogalaxies se 
transforment en galaxies visibles, illuminées par une myriade 
điếtoiles. II existe à prósent quelque cent milliards de galaxies 
de forme variếe dans ÏUnivers observable, notamment les 











vòm trời dưới dạng một vệt trắng mà ta gọi là đãi Ngân hà 
lốm đốm các vì sao (Hình 9). Môi trường giữa các sao là khí 
và bụi. Ở những nơi có nhiều khí và bụi tập trung thành 
những dầm mây, vật chất ngung tu lại và nóng lên để tạo 
ra những tỉnh vân có sao sáng rực rỡ và có khả năng có một 


#alaxies đéployant de magnifiques bras spiraux de gaz eonstellés 
điểtoiles (Fig.7). 

La 'Terre, le Soleil et tout le systeme solaire se trouvent dans 
un bras spiral de Pune de œes innombrables galaxies, la nôtre 
(Fig8). Puisgue nous sommes à lïntếrieur de notre Galaxie, 


số hãnh tỉnh ẩn náu ở trong (Hình 10). nous la voyons projetée đans le ciel sous la f2rme đune trace 
blanchätre, qui nfest autre que la Voie Laetée constellée diétoiles 
(Fig.9). Le milieu situe entre les étoiles, ou milieu interstellaire, 
est constitué de gaz et de poussiere. Dans les endroits où 
existent đes nuages denses de gaz et de poussiere, la matiere 
se condense et chauffe pour donner naissanee à đes nébuleuses 
illuminées par đes étoiles entourées parfois de glanetes enfouies 
à Vintếrieur (Fig.10). 


Thế giới vi mô gặp thế giới vĩ mô 


Liinfiniinent netit rej0intt 
[infinimernt gan 


nào những hiện tuợng quan sát thấy trong những máy gia 
tốc lớn có khả nâng làm phân hủy vật chất thành những 
phẩn tử cơ bản nhất. Ngành vật lý thiên vân chủ yếu nghiên 
cứu thế giới vĩ mô, nhưng lại liên kết với ngành vật lý các 
hạt cơ bản trong thế giới vi mô. Sự tiến bộ của ngành Vật 
lý hạt đã giúp khá nhiễu cho sự hiểu biết vẻ quá khứ và R - 
quá trình tiến hóa của Vũ trụ. Máy gia tốc được dùng để đi ẳ [ es phếnomènes qui se produisent dans lUnivers primordial 


N hiện tượng xây ra trong Vũ trụ nguyễn thủy giống phẩn 


ĐỀ loại geabca.Ba.Ei@rthi le xe iễn xây: TỂ tang am oiEn vớ He Ceriaie mesure, A ceux đếteciés dang 
quá khứ Tuy nhiên, những máy gia tốc lớn nhất trên thế đó banli Áo ftslbink de D8 rne nụ le An cansieteà 
giới cũng chưa đủ mạnh để tạo ra trong phòng thí nghiệm Tho Ko triSSo? KT ÔN VU TÍN Đ 
Kh nga bổ lũng Tác ca logo rể lÂ Hit uphysique qui est Fếtude de Ïìnñniment grand rrjoint la 
những hạt cơ ó S He “ physique des partieules qui constituent le monde đe infiniment 
thời điểm Vũ: trụ: vùe, đợợo re Hi, KẾU quả khẢ quan ml petit. La eompréhension du passé de Ï'Univers et đe son ávolution 
là đã tạo ra được trong những mấy gia tốc trong phòng thí a beaueoup bénéficié des progrs de la physique des particules, 
nghiệm những hiện tượng tương tự như những hiện tượng xảy Les accếlérateurs de particules sont de vóritables machines à 
ra trong Vũ trụ một phẩn mười tỷ (10 7) giây sau Mã remonter le temps pour étudier les événements du passẻ. 
trụ vừa được tao ra; đó cũng là một kết quả. làn đáng kể, Cependant, les plus grands accélérateurs construits dans le 
Ung kẻ vớ Và xẻ km3 hình dung CHƯNG cx monde ne sont pas assez pt Ints pour produire au laboratoire 
ra gần thời điểm Big Bang. Tuy nhiên sự xác định niên 


: 8 des particules aussi énergớtiques que celles qui existaient dans 
của những sư kiện trong Vũ trụ nguyên thủy ngay sát thời TUnivers dans les instants les plus proches de sa naissane, 
điểm Big Bang hoàn toàn chỉ là do suy đoán. Bỏi vì lúc đố “out au plus, les phếnomiềnes observés en laboratoire avec les 








Vũ trụ ở trong một trang thái đắc, nhò và hỗn loan mà không 
một định luật nào của ngành vật lý hiện đai có thể miêu tả 
nổi. 

Một trong những phát mình quan trọng của nủa sau thế kỳ 
20 là sự phát hiện búc xa vũ trụ vào năm 1965. Toàn bô Vũ 
trụ hiện nay dường như chìm đấm trong đại dương của bức 
xa di tíh này; chính đó là tàn dư của vụ nổ nguyên thủy 
Big Bang. Sự đo đạc chính xác bằng kỹ thuật thiên văn vô. 
tuyến cho biết búc xạ này hiện nay rất nguội, nhiệt độ chỉ 
thấp bằng 2,735 đô K (thang Kelvin) tương đương với -270,265 
độ C (thang Celsius), Vệ tỉnh COBE (Thảm hiểm Đúc xa 
Phông Vũ trụ) có những thiết bị do đac tình vi được phóng 
năm 1989 để nghiên cứu bức xạ vũ tru. Kết quả khẳng định 
bức xạ này không đống đểu chút nào, nhưng lại phản ánh sư 
cấu tao lổn nhổn của Vũ trụ nguyên thủy, sau khi ra đời 
được một triệu nâm. Ở thời điểm này, những cấu trúc vĩ đai 
vật chất đẩu tiên ấy vừa mới bất đấu được hình thành và 
chính chứng là mẩm mống của những tổ thiên hà thế hê đầu 
tiên 











Vòng tay Vũ tụ 


T 


rái với thành kiến của tổ tiên xa xưa của chúng ta, hành 
tỉnh Trái đất không đứng yên một chỗ mà cũng không ở một 
vị trí ưu tiên nào trong Vũ trụ. Tất cả các tỉnh tú đều bị lôi 
cuốn chuyển động không ngừng. Cách đây 4,6 tỷ năm, hè Mật 
trời được tạo ra từ một đám khí trộn với bụi quay xoáy tít 
Mật trời toàn là khí được hình thành ở trung tâm đám khí 
còn dang quay và những hành tỉnh dưới dạng chất đặc hay 


accelérateurs correspondent à eeux qui se sont produits dans 
YUnivers à un díx milliardieme (10) đe seconde apres sa 
crếation, ce qui est đéja remarguable. Des modles théoriques 
tentent đïmaginer ce qui se passait tout près du Big Bang. 
Néanmoins la datation des évếnements quí régnaient dans 
TUnivers primordial đevient purement spếculative très prbs du 
Bìg Bang, car ÏUoivers était alors dans un état compact et 
chaotique, qui ne peut plus être đécrit par les lois de la 
physiqueexistante. 





Une des dếcouvertes les plus importantes de la deuxieme moitié 
du 20°® sfeele est la đóteetion en 1965 du rayonnement 
eosmologique. Tout 'Univers est actuellement baigné dans cet 
ocêan de rayonnement fossile qui niest autre que le vestige de 
Texplosion primordiale, le Big Bang. Des mesures próeises par 
la technique de la radio astronomie ont montré que œ 
rayonnement est actuellement très froid, sa température niest 
que de 3/735 degrés K (degrós Kelvin), soit -270,265 degrós Œ 
(degrós Celsius). Le satellite OBE (Cosmie Background 
Explorer) doté đïnstruments de mesure sophistiqués fut laneé 
đans Ïespace en 1989 pour étudier Ìe rayonnement eosmologique. 
Les rồsultats ont montrẻ que ee rayonnement est loin dêtre 
uniforme, mais refTete la strueture en grumeaux đe VUnivers 
primordial à un milion đannées đâge, date à laquelle los 
premiores grandes structures de la matiere, bauches des 
premiers amas đe galaxies, ont commencé à apparaitre. 


Le taniège c05inlitJule 


ontrairement aux iđées próconcues đe nos lointains ancôtres, 
la planete Terre nlest pas immobile et nfoecupe pas une position 
privilégiếe dan IUnivers Tous les astres sont entrainé 
irrésistiblement đans un mouvement perpétuel. Le système. 


chất khí được tạo ra ở phía ngoài. Trái đất quay xung quanh. 
Mặt trời với vận tốc 30 kilome/giây. 

Để giải thích Vũ trụ tiến triển như thế nào, các nhà thiên. 
văn thường mượn hình ảnh một cái bánh nho khô đang nướng 
trong lò. Trong quá trình nướng, bột bánh phống lên đổng 
thời làm những quả nho dịch ra xa nhau. Tình huống trong 
một Vũ trụ giãn nở cũng tương tự như thế, những thiên hà 
eũng giống những quả nho lùi xa nhau, vận tốc lùi càng cao 
khi khoảng cách giữa các thiên hà càng lớn. Vận tốc lùi của 
những thiên hà gần Thiên hà của chúng ta chỉ vào khoảng 
vài trăm kilomet giấy, trong khi những thiên hà xa xôi lùi 
với vận tốc xấp xỉ bằng vận tốc ánh sáng. Khi thiên hà lánh 
xa ta, ánh sáng của nó đường như "đỏ" lên. Tốc độ lùi của 
thiên hà càng cao thì sự địch chuyến vể phía đồ của ánh 
sáng của thiên hà càng lớn. Người ta dùng phổ kế để đo sự 
dịch chuyển về phía đò của các thiên hà. Những tham số này 
và khoảng cách các thiên hà được dùng để tước lượng tuổi của 
Vũ tru, hiên nay vào khoảng 15 tỷ năm. 

Hiện tương các thiên hà lùi xa nhau được phát hiện bời nhà 
thiên văn Mỹ Hớpbơn vào những năm 1920 bằng kỹ thuật 
quang phổ. Hópbơn chứng minh được tốc độ lùi của các thiên 
hà tăng tỷ lệ với khoảng cách. Những thiên hà vừa lánh xa 
nhau trong Vũ trụ vừa quay như những vòng quay khổng lố 
trong chợ phiên. Mặt trời và các hành tỉnh cũng bị lôi cuốn 
như thế và quay xung quanh trung tâm Thiên hà của chúng 
ta với vận tốc 20 kilomet/giãy. Vân tốc lùi dùng để đo khoảng 
cách thiên hà và vận tốc quay dùng để đo khối lương của 
chúng. 






solaire sest formé il y a 4,6 milliards đannées à partir đun. 
tourbillon đe gaz et đe poussiere. Le Soleil gazeux s'est condensé 
au centre de ce nuage en rotation et les plantes, slides ou 
#azeuses, se sont coagulées à la périphérie. La Terre tourne 
autour đu Solel à une vitesse de 30 km/s. 

Pour expliguer Ùévolution đe FUnivers au cours du temps, les 
astronomes choisissent souvent Ïïmage đun gâteau aux raisins 
secs en tran de cuire dans un four, Âu cours đe Ìa cuisson, 
la pâte gonfle entrainant dans son mouvement les grains de 
raisin quí siếcartent les uns des autres. ÏIÌ en est de même. 
đang un Univers en mouvement dexpansion, les galaxies tout 
eomme les grains de raisin, 6loignent les wnes des autres 
avec une vitesse de rếcession đautant plus élevée que la 
distanee qui les sópare est plus grande. La vitesse de récession 
(ou vitesse de fuite) des galaxies voisines de la nôtre est 
seulement đe quelques centaines de kilomtres par seconde, 
tandis que celle đes galaxies les plus lointaines approche celle 
de la lumiềre. Quand une galaxie séloigne de nous, sa lumiere 
semble “rougir”. Le đóalage de la lumière đes galaxies vers 
le rouge qui est proportionnel à leur vitesse de rócossion se 
mesure avec đes spectrographos. La mesure de eos paramitres 
et de la distance des galaxies permet điestimer Ïâge aetuel de 
YUnivers à quelque 15 miliards đìannées. 








Le phếnomène de récession des galaxies fut découvert dans les 
années Ø0 par Ƒastronome américain Hubble à Faide des 
techniques speetroseopiques. Hubble montra que la vitesse de 
xócession đes galaxies augmente en proportion đe leur distanee. 
'Tout en fuyant à travers le Cosmos, les galaxies tournent aussi 
comme đĩmmenses roues đe carrousel. Cfest ainsi que le 8oleil 
avee son cortbge planétaire est entrainé đans tun tel mouvement 
et tourne autour du centre đe notre Galaxie à,une vitesse de 
250 km/s. La vitesse de fuite permet de déduire la distanee 
des galaxies et la vitesse de rotation permet de đếterminer 
leur masse. 





Vũ trụ hất di hất dịch? 


V 





trụ bất di bất hay sẽ hoàn toàn tan rà vì giãn nữ 
mãi? Hay là một ngày kia Vũ trụ có khả năng co vào để 
nóng đặc trở lại và gây ra một vụ nổ Big Bang nữa? Để giải 
đáp những câu hồi trên, ta cẩn phải biết tại sao hiên nay Vũ 
trụ đang giãn nở. Ở thời điểm Big Bang, vật chất bắn tung 
ra tứ phía, nhưng đổng thời cũng bị một súc hút kéo ngược 
lại. Sức hút này là lục hấp dẫn Niutơn, càng mạnh khi vật 
chất tương tác với nhau càng năng và càng gắn nhau. Chúng 
ta không lơ lửng trên không trung cũng là do lực hấp dẫn 
của Trái đất lôi ta xuống. Nguọc lại, tên lửa muốn thoát ra 
khỏi trường hút của Trái đất để bay vào không gian, phải có 
vận tốc ban đẩu lớn hơn vận tốc giới hạn, gọi là vân tấc 
thoát (khoảng 11 kilomet/giây). Quỹ dạo các hành tỉnh quay 
xung quanh Mặt trời cũng tuân theo những định luật của lục 
hút phổ biến của Niuton. 








Ta có thể đặt vấn đố, liệu mật độ vật chất trong Vũ trụ có 
đủ để tạo ra một lực hấp dẫn hút, có khả năng kìm hãm sư 
bành trướng của Vũ trụ? Thực sự, những mô hình vũ trụ tiên 
đoán nếu mật độ vật chất trong Vũ trụ cao thì Vũ trụ có 
khả năng tự khép lại và trờ thành có giới han, đặc và nóng. 
Ngược lại, nếu mật độ của vật chất thấp, Vũ trụ sẽ mở ra 
thành vô hạn loãng và lanh. Dù sao, hai kích bản kể trên 
không thể xảy ra trước hàng chục 
không có ảnh hưởng tai hai tới đời sống của động vật trên 
Trái đấu 








Un Uniuers iminuahle? 


b 


ˆ Ưnivers est-l immuable øu se disloquera tl à jamais h cause 
de Iexpansion? Seraitil possible quïl se contracte un jour eL 
quïl redevienne sỉ chaud et sĩ compact quïl provoque un autre 
Big Bang? Pour tenter de répondre à ees questions, ¡l faudrait 
connaitre la cause đe son expansion actuelle, Si la matiere 
cróée lors du Big Bang est projetée dans tous les sens, elle 
subit en même temps une foree contraire quí Fattire. Cette 
foree attractive est la force de gravitation de Newton, laquelle 
est đautant plus grande que les corps en prếsence sont plus 
massifs et quc leur điatanee est plus proche. C'est aussi cette 
foree gravitationnelle exereóe par la Terre qui nous empeche 
đe fiotter dans Ïair. Par contre, la vitesse de đépart des fusóes 
doit đếpasser une vitesse limite, la vitesse de libération (de 
Tordre de 11 km/s), pour quelles puissent quitter le champ 
đattraetion terrestre et séchapper đans Ï'espaee, Le trajectoires 
des planbtes autour du Soleil obéissent également aux lois de 
Tattraction universolle de Newton. 


La question serait done de savoir sỉ la matiete đang PUnivers 
existe en quantité suffisante pour créer une force gravitationnelle 
attractive capable đe freiner le mouvement dexpansion. Des 
modeles eosmologiques prédisent, en effet, que sỉ la densit6 de 
matiere dans ƑUnivers est élev6e, celui-ei pourrait alors se 
xefermer sur lui-mẽme et redevenir fini, đense et chaud. Dans 
le cas contraire, une faible đensit6 de matiere conduira à un 
Univers ouvert, infini, dilué et froid. De toute facon, les deux 
scếnarios envisagớs ne risquent pas de se produire avant 
plusieurs dizaines đe milliards đannées. II ny aura done, pour 
le moment, aueune incidenee néfaste sur la vie đes êtres vivants 
sur terret 
















Vật chất vô hình 


hờ có vật chất nhìn thấy được đưới dạng những ngôi sao và 

những đảm máy khí và bui sáng lóng lánh hút lẫn nhau do 

lực hấp dẫn, nên Ngàn hà và các thiên hà mới không bị tan 
rà. Nhưng khi nghiên cứu sự chuyển đông của các thiên hà, 
đặc biệt là sự tự quay của chúng, các nhà thiên văn để ý 
thấy rằng trong các thiên thể này, ngoài vật chất sáng quan 
sát thấy, con có những thành phần vật chất dùng làm "keo" 
để giữ cấc ngôi sao, khí và bụi khỏi thoát ra ngoài. Loại vật 
chất này, không quan sát thấy được, vô hình, nhưng hẳn là 
phải có trong vắng xung quanh những thiên hà, và được đặt 
tên là "chất đen", Bởi vì có hàng trăm tỷ thiên hà nên vật 
chất vỏ hình có ảnh hưởng lớn đến quá trình tiến hóa của 
Vũ trụ. 
Nếu số lượng chất đen trong Vũ trụ đủ lớn thì lực hút hấp 
dẫn có khả năng làm giảm dẩn sự giãn nờ của Vũ trụ và 
một ngày nào đó, Vũ trụ cuối cùng sẽ co lại. Ước tính cho 
biết số lượng chất phát hiện được trong các thiên hà, túc 
là vật chất nhìn thấy được, chỉ tương đương với 10 phẩn trăm. 
vật chất có thật sự trong Vũ tru. Có nghĩa là 90 phẩn trăm 
vật chất của Vũ trụ tuyệt đổi la vô hình! Thành phẩn quan 
trong này của vật chất đuợc gọi là "khối lượng thiếu" của Vũ 
trụ 
Bản chất của vật chất vô hình này là gì? Nó có thể là những 
thiên thể không phát ra ánh sáng hay bất cứ bức xa nào, 
chẳng hạn bức xa X, hổng ngoại và vô tuyến. Đó là những 
lỗ đen, loại vục thắm mà đặc điểm của chúng là có trường 
hấp dẫn lớn đến mức có thể bẫy tất cả mọi vật, kể cả những. 
hạt ánh sáng (photon). Muốn thoát ly khỏi lỗ đen, photon 
(không có khối lượng) phải đạt được vận tốc lớn hơn 300 nghìn. 


























a prếsence đe la matiềre visible sous forme đếtoiles et de 
nuages ếtincelants de gaz et đe poussiere qui sattirent sous 
TefFet de la gravitation est indispensable pour empêcher la Voie 
Lactée et les galaxies de se disloquer. Or en étudiant le 
mouvement des galaxies, en particulier leur manfere đe tourner 
sur elles-mêmes, les astronomes ont constat6 quïl devrait y 
avoir à Ứintérieur de ces corps célestes, outre la matiềre 
brillante, đautres ingrédients qui contribuent à jouer le rồle 
đe “olle" pour ne pas laisser sếchapper les étoiles, le gaz et 
la poussiere. Cette substance est non đótectable, done invisible, 
mais devrait exister bel et bien, notamment đans le halo autour 
des galaxies. Elle est baptisée' “matière noire”. Comme il y a 
des centaines de miliarde de galaxies, la matiere invisible 
pourrait peser lourd sur le comportement đe [Univers en cours 
điềvolution, 





Sỉ la quantité de matfere noire đans V'Univers est suiTisamment 
élevée, la foree đattraetion gravitationnelle pourrait ralentir lo 
mouvement đexpansion de VUnivers et un jour viendra où 
eelui-ei finira par se contraeter. Des estimations suggbront que 
la quantité de matiere que Ton đếteete dans les galaxies, la 
matiere visible, ne représente en fait que dix pour cent de la 
matiere existant réellement dans PUnivers. Autrement dit, 90. 
pour cent de la matiere de PUnivers serait totalement invisible! 
Cette composante importante de la matiere constitue la "masse 
manquante" de VUnivers. 





Quelle est la nature de cette matiere invisible? Il pourrait 
Sagir đastres nmettant pas de lumiềre nỉ de rayonnements 
đe quelqe nature que ee soit, tøls les rayonnements X, infrarouge 
et radio. Ce sont des trous noirs, véritables gowfres qui ont 


„ 


kilomet/giáy. Nhưng theo thuyết tương đổi, vận tốc 300 nghìn 
kilomet/giây chính là vận tốc của ánh sáng và được coi là vận 
tốc giới hạn mà không một hat vật chất nào, kể cả ánh sáng, 
có thể vượt quá được. Những thiên thể này và hình và "cầm' 
không phát ra tín hiệu nào, nên khỏng phát hiện nổi bằng 
những kính thiên văn và kính vô tuyến thiên văn, Đồ là 
những thiên thể được hình thành trong quá trình đổ sụp và 
nổ tung của các ngồi sao nặng và to kếnh. 


Vì thế lỗ đen là những thiên thể cục kỳ nhỏ gọn và đặc. Một 
lỗ đen có khối lượng bằng khối lương của cả Trái đất cũng 
chỉ nhỏ bằng một vài met! Mi trường xung quanh những lễ 
đen rất đấc biệt. Đôi khi các ngõi sao kết hợp từng cặp với 
nhau thành những hệ sao đối. Nếu một trong hai đổng hành 
là lỗ đen thì trường hấp dẫn rất lớn, do đó lỗ đen hút vật 
chất trong khí quyển của đổng hành kia để chất đẩy vào một 
đĩa khí xoáy (Hình 11). Đĩa tích lũy đẩy khí quấn quanh lỗ 
đen, vật chất trong đĩa ma sát vào nhau nên bị hun nóng tới 
hàng triệu độ và phát ra tia X có khầ năng xuyõn qua vật 
chất, Trên trời, chỗ nào phát hiên được tia X là có khả năng 
có một lỗ đen ẩn mầu ờ đó. Lổ đen có thể là ứng cử viên 
cho "khối lượng thiếu" trong Vũ tru 














Những thiên thể lạ thường và vỏ hình khác, con có thể ẩn 
nấp trong các thiên bà, là những "sao lùn nâu”, Đó là những 
thiên thể nủa sao nửa hành tỉnh, không đủ năng lượng đế 
chiếu ra ánh sáng như những ngöi sao. Chúng chỉ nhẹ bằng 
khoảng một phấn mười lần Mặt trời nên không đủ nóng để 
nhóm những phản ứng nhiệt hạch làm chúng phát ra ánh 
sáng. Sao lùn nâu là những ngôi sao nửa vời chỉ phát ra bức 
xa hổng ngoại rất yếu nên không phát hiện được dể đàng. 





Tuy nhiền, dù kể cả vật chất nhìn thấy cùng với vất chất võ 
hình, mật độ của Vũ trụ cũng chưa lớn bằng mật đô tới hạn, 
đủ để làm Vũ trụ co lại. Vũ trụ đường như mờ rộng và lan 
ra vô tân. Thế mà, trung bình chỉ cẩn một số lượng vật chất. 
thật không đảng kể, tương đương với trên dưới sáu hat proton. 
nhồ xíu trong một mét khối, cũng đủ để Vũ trụ tránh khỏi 
được sự giãn nở không ngừng! Chúng ta biết khối luợng của 
proton (nhân của hidrô) chỉ bằng 1,67x10”° gam. 








la pareularité đavoir un champ de gravitation sỉ intense que 
tout objet, y compris les grains de lumiere (les photons), reste 
piếgê à Iintérieur de ces astres. Pour se libérer, les photons 
(qui ntont pas de masse) devraient acquérir te vitesse supérieure 
à 800 mille km/s. Or selon la théorie de la relativité, la vitesse 
de 300 mille km/s qui est préeisément celle de la lumiere, 
correspond à une vitesse limite quaueune partieule matérielle, 
y ompris la lumiere, ne peut đépasser. Ces objets cếlestes 
sont invisibles et "muets, niếmettant aucun signal, done 
indếteetables par les tếlescopes et les radio télescopes. II siagit 
điastres formés au cours du processus dïmplosion đitoiles 
massiVes 6t gếantes. 

De ce fait, les trous noirs sont đes objets extrêmement compaets, 
La taille đun trou noir de masse ếquivalente à celle de la 
Terre tout entiere niest que de quelques mềtresl Les trous 
noirs manifestent leur présenee par leur environnement trò» 
partieulier. Les étoiles #iassocient parfois en eouples en formant 
des systemes binaires điớtoiles. 8i Pun des deux compagnons 
est un trou noir, celui-ei sous Ïeffet de son intense champ de 
gravitation, capture la matiere dans Fatmosphbre do Vautre 
pour Ïaeeumuler dans un disque tourbillonnant de gaz (Fig.11). 
Ce disque gazeux đaccretion senroule autour du trou noir, la 
matiere dans le disque subit des forces de friction et giếchauffa 
à des mïllions de degrés, tout en émettant un rayonnement X 
au pouvoit pénétrant. Dans les endroits đu ciel où le rayonnement: 
X est đếtecté, il pourrait y avoir un tro noïr caché, Les trous 
noirs sont đes candidats potentiels à la "masse manquante" 
đang TUnivers. 














IVautres objets insolites et invisibles qui peuvent se dissimuler 
à Iintếrieur des galaxies sont les "naines brunes". Ce sont des 
astres mi-ếtoiles, mi-plantes me possélant pas assez điềnergie 
pour rayonner comme les ótoiles. Leur masse est environ dỉx 
fois moins grande que eelle đu Soleil et leur température n'est 
pas sufflsamment élevée pour que sallument des róactions 
thermonueléaires susceptibles de les faire briller. Ils se 
€omportent comme des ếtoiles ratếes, nếmettant que très 
faiblement đans Iinfrarouge, ee qui rend leur đéteetion diicile, 





Hình 11 : Sơ đồ một lỗ đen (chấm den trong hinh) ân thịt đống loại đang hút khi quyền. 


phổng lên của ngôi sao đồng hành (chấm trắng) để tịch rong một cải đĩa (đi= 
den ở ghia dưới hinh. Vi me dá, đa tá ất nóng nản phái rà báo kỹ X 
mạnh, 


Figure 11: Schôma đưn trou nơïr cannibale (lache noire sự la Figu) en train đaspieC 


Talmoaphäre boursouf6o do sa comnpagne solaire (/achø bianche) por la stockeF 
dang ưa disque (đisque d accröon) en bas da la Figure. A eause đe la ficfon. 
lo dieque do gaz ost chauf@ ä ưng fempớratre trỏe 6ievée, quả lo (Ai ếmefr2 
tun rayonnement X íntense 








Một số nhà vật lý thiên văn đưa ra thuyết cho rằng Vũ. 
trụ không những chứa vật chất nhìn thấy và vật chất võ hình, 
mà con có cả vật chất dưới dạng những hạt "kỳ lạ" có khối 
lượng nhò vẫn còn chưa phát hiện được. Ý kiến này cũng nảy 
ra trong trí óc giàu tưởng tượng của các nhà vật lý hạt. Họ 
chủ yếu nghĩ rằng chỉ riêng những hạt nơtrinô trong Vũ trụ, 
nếu chúng có khối lương, tuy chỉ bằng một phẩn trăm triệu 
(10) khối lượng của proton, nhưng vì chúng nhiều vô kể, nên 
cũng đủ làm tăng mật độ Vũ trụ cao hơn mật độ tới hạn và 
lam Vũ tru đóng lại. Vấn để "khối lượng ẩn nấp" và Vũ trụ 
mỡ hay đóng hãy còn chưa giải thích được và vẫn là một đổi 
tượng tranh luận sôi nổi. 






Néanmoins, avee toute la matiere visible et invisible confondue, 
la densité de ÏUnivers n'atteindrait même pas la valeur critique 
au đelà de laquelle FUpivers peut se reeontracter. L/Univers 
apparaitrait đone ouvert et sétendrait à Vinñni. Pourtant, i! 
suffit quïÏ contienne en moyenne une infime quantité de matière 
ếquivalente à un peu plus đe sỉx minuscules protons par mètre 
eube pour ếchapper à une expansion perpétuelle On sait que 
la masse đun proton (noyau đhydrogene) n'est que de 1,67x10'#t 
gramme. 


Certains astrophysiciens avancent hypothse selon laquelle 
YUnivers pourrait contenir non seulement de la matiere visible 
et invisible, mais également đe la matiềre sous forme de 
particules "exotiques" faiblement massiques encore inconnues, 
Cette iđéo a aussi germé đans Ïesprit imaginatif des physiciens 
đes particules, TIs pensent, en partieulier, que seuls les neutrinos 
©osmiques, sïÌs avaient une masse, ne serait-ce que cent millions 
đe fois (10 plus faible que celle du proton, suffiraient par 
leur nombre à augmenter la densitế de VUnivers au delà de 
la densit6 critique et à fermer 'Univers. Les problèmes de la 
“masse cachée”" et đun Ưnivers øuvert ou fermé sont loin điêtre 
xếsolus et restent Fobjet de passionnants đếbats 





Cuộc tiòi của những ngôi sao 


N 


hững ngôi sao cũng sinh tử như loài người trên Trái đất. Sao. 
ra đời từ những đầm mấy trong mỗi trường giữa các sao, sau 
khi đám mây bị sắp sụp đưới sức năng của nó. Tâm đấm. 
mây co lại và nóng lên để nhóm những phản ứng tổng hợp 
hạt nhân. Năng lượng hạt nhãn tạo ra một lực đối địch với 
lực hấp dẫn, nguyễn nhãn của sự sắp sup, và làm cho trung 
tâm đám mây ngừng eo lại. Lúc đó trung tâm đám mây đặc 
và nóng lên để tạo thành một ngồi sao mới. Trong quá trình. 
này, ngôi sao đang hình thành (tiển sao) quay như một con 
quay và tao ra một vành đai, sau đông đặc lại thành những 
bành tỉnh quay xung quanh. Đấy cũng là trường hợp hệ Mát 
trời, Thời gian thai nghén của một ngồi sao như Mặt trời lầu 
tới vài triệu năm. Có khi nhiễu ngồi sao được hình thành 
trong cùng một đám mấy đang sắp sup. 





Tuổi thọ của ngôi sao tùy thuộc vào cách quản lý kho năng 
lượng chứa trong sao. Nâng lượng được cung cấp bởi những 
phản ứng tổng hợp nhiệt hạch chuyển hidrõ thành hẽli. Một 
ngôi sao tiết kiệm năng lượng như Mặt trời của chúng ta có 
thể sống tới một chục tỷ năm. Những ngõi sao năng hơn, tuy 
giàu nhiên liệu hơn Mặt trời, nhưng vẫn sống ít hơn, vì chúng 
tiêu thụ kho năng lượng nhanh hơn. Những ngôi sao nặng 
nhất sống chưa đẩy một chục triệu năm. Sao loại Mặt trời 
chết một cách nhe nhàng vì hao mòn dẩn. Những ngõi sao 
có khối lương lớn kết liễu đột xuất cuộc đời qua mốt vụ nổ 
vô cùng mãnh liệt, để trở thành những sao siêu mới sáng 
chối. 











... La Vi tleS ế†0ÏlES 


out comme les hommes sur la Terre, les étoiles naissent et 
meurent. Les étoiles naissent à partir des nuages ínteratellairos 
en efondrement sous leur propre poids. Le centre du nuage 
se contraete et đevient suffisamment chaud pour déclencher 
đes rếactions đe fusion thermonueléaire. L/ếnergie nuclếaire 
crếe une foree antagoniste quí °oppose à la force gravitationnelle 
đfeffondrement_et met fĩn à la contraction de la partie centrale 
du nuage, Celleei se condense et chauffe pour former une 
nouvelle ếtaile. Durant ce processus, Ïétoile en formation 
(protoétoile) tourne comme une toupie et forme autour đelle 
un anneau qui peut se condenser wltérieurement en un cortbge 
de planetes. Cest aussi le eas du systbme solaire, La gestation 
đune étoile eomme le Soleil dure quelques milions dannées, 
Plusieurs étoiles peuvent se former ä la fois lors de la contraetion 
đun nuage. 








La durée de vie đlune étoile dépend đe la faon dont elle gère 
sa rếserve diếnergie stock6e en son sein. Cetie ốnergie est 
fournie par des róaetions de fusion thermonucléaire qui 
eonvertissent Phydrogene en hếlium. Ưne ótoile économe comrne. 
notre Solei] peut vivre jusqula une dizaine đe milliards d'annóos. 
Des étoiles plus massives et plus riches en combustible que le 
Soleil vivent cependant moins longtemps, car elles consomment. 
plus rapidement leur réserve dnergie. Les étoilas les plus 
massives đìsparaissent en moins đune dizaine de milions 
đÌannées. Les étoiles de type solaire meurent đune maniere 
lente en perdant peu à peu leur substanee. Les étoiles massives 
finissent leur vie đune maniere brutaie par une explosion 
catastrophique pour devenir de brillantes supernovae. 





Trong giai đoạn cuối cùng của cuộc dời, sao loại Mặt trời 
phổng lên và nguội dần. Nhiệt đô ở bể mặt ngôi sao giằm từ. 
6000 độ K xuống tới khoảng 3000 đô K. Ngôi sao trờ thành 
"sao kểnh đỏ", phun vật chất ra ngoài đưới dạng một luồng 
gió, gọi là gió sao, tao ra một võ khí và bui xung quanh sao. 
Sau vài triệu năm, vò sao tách dẩn khôi sao, còn chính ngôi 
sao eo lại và trở nôn rất nóng (một trăm nghìn đô K) và 
sáng. lie đó vò xung quanh sao được ngồi sao chiếu sáng rục 
rỡ. Sau khi tiêu thu hết nhiên liêu hạt nhân, sao lại co và 
nguội dẩn để biến thành "sao lùn trắng" chỉ nhỏ bằng Trái 
đất. Ở giai đoạn này, ngôi sao rất mờ và khóng nhìn thấy 
nữa. Con vỏ sao tan rã dẩn để hòa nhập với không gian giữa 
cấc SA0. 














Một ngôi sao năng bằng khoảng bốn lần Mặt trời cuối cùng 
sẽ bùng nổ thành sao siêu mới. Sau khi nhiên liêu hạt nhân 
cạn kiệt, sao đổ sập và trở thành một cái lõi đặc và nhỏ có 
đường kính khoảng hai chục kilomet. Trong một thiên thể đặc 
như thế, vật chất bị nén và chủ yếu biến thanh notron. Đó 
chính là sao nơtron. Năng lượng phát ra khi sập sup làm. 
những lớp ngoài của sao bắn ra, tao thành một tỉnh vẫn khí 
sáng lông lẫy xung quanh ngồi sao notron. 





Số phận của một ngõi sao nặng hơn khoảng năm lấn Mật 
trời còn gây ấn tượng mạnh mẽ hơn. Sau khí đổ sập, lồi sao 
tiếp tục sup xuống, vượt qua cả giai đoạn sao notron để trữ 
thành một thiên thể cục kỳ đãc và nhỏ, chỉ cố sáu kilomet 
đường kính. Như ta đã biết, trường hấp dẫn của ngôi sao lúc 
đó lớn đến nổi một hat vật chất phải có văn tốc lớn hơn vân 
tốc ánh sáng mới hy vọng thoát được ra ngoài. Thiên thể này 
bẫy tất cả các hạt kể cả các hạt ánh sáng (photon). Nó hoàn. 
toàn im lặng và tối tâm nên được đặt tên là "lỗ đen”. Trong. 
dải Ngân Hà, có khả năng có tới hàng trăm triêu lỗ đen, tàn 
dư của những vụ nổ của những sao siêu nặng. Chính trung 
tâm dải Ngân Hà có thể chứa một lỗ đen khổng lổ. Từ trường 
Š hể mặt các thiên thể đặc và nhỏ này lớn vô cùng. Chẳng 
hạn, từ trường của sao notron lớn bằng hàng nghìn tỷ lần từ 
trường ở bể mặt Mặt trời. 


Dans la phase terminale de son existence, une étoile đe mẽme. 
type que le Soleil gonfle et se refroidit. La température à la 
surface de Iétoile đécroit de 6000 degrés K à 3000 degrés K 
environ. Lếtoile devient une “gếante rouge" et éjeete de la 
matiere sous forme de vent, le vent stellaire, pour former 
autour đelle une enveloppe de gaz et de poussibre. Apròs 
quelques milians đannées, lenveloppe se dếtache 
progressivement đe létoile centrale qui se contraete pour 
redevenir très chaude (cent mille degrés K) et lumineuse, 
L/enveloppe cireumstellaire est alors iluminée par lếtoile 
centrale. Après avoir consommé completement sơn combustible 
nueléaire, lếtoile se contraete de nouveau puis se refroidit pour 
se transformer en une naine blanche réduite à la đimension 
đe la Terre. Elle đevient alors trop peu lumineuse pour être 
viaible. I/enveloppe de étoile se đésagrège peu à peu pour se 
fondre dans Iespace interstellaire 


Une étoile environ quatre fois plus massive que le 8oleil finit 
par exploser en supernova. Après avoir épuisé son combustible 
nuel6aire, l'étoile implose et se transforme en un coeur compaet 
d!une vingtaine de kilometres đe diamitre. Dans un objet aussi 
đense, la matiare est comprimée et constituée essontiellement 
đe neutrons, II °agit đune étoile a neutrons. L/énergie libếrée 
lors de limplosion expulse violemment les couches œxtérieuros 
đe lếtoile pour eréer autour de celle-ci une nébuleuse gazeuse 
brillante. 


Le destin dune étoile au moins cing fois plus massive que le 
Soleil est encore plus spectaculaire. Le cœur laissé apres 
Timplosion continue de steffondrer au delà du stade đune étoile 
à neutrons pour devenir un objet ultra compact nayant que 
six kilomètres de điametre. Comme nous le savons, le champ 
đe gravitation de liếtoile est alors sỉ fort qulune partieule đevrailL 
tre dotée đune vitesse supórieure à celle de la lumière pour 
avoir une chanee đe sếchapper à Iextérieur. Cet objet cếleste 
e©mprisonne toute particule y compris les particules lumineuses 
(les photons). I1 est totalement silencieux et obscur; on le baptise 
du nơm đe "trou noïtr". Dans la Voie Lactée, | pourrait y avoir 


(luan sát thiên văn 
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nh sáng phát từ các thiên hà xa xôi thu trong kính thiên văn 
đặt trên mặt đất chỉ yếu bằng ánh sáng của một ngọn nến 
đặt trên Mặt trăng nhìn từ Trái đất, Tín hiếu vô tuyến của 
các thiên thể thu được trong kính thiền văn võ tuyến chỉ như 
những tiếng thì thào, yếu hơn khoảng mười tỷ lẩn tín hiệu 
bất được qua angten của những máy thu thanh và truyền 
hình. Thiết bị thiên văn phải có kích thước lớn để hứng những 
hạt photon quý giá xuất phát từ Vũ trụ sâu thẩm. Những 
kính thiên văn quang học lớn nhất có đường kính 10 met, 
còn những kính thiên vân vô tuyến tương đối dể làm hơn, 
nên có kích thuớc từ hàng chục tới hàng trảm met. Kính được 
trang bị máy đò (đetecto) cực nhậy, chế tạo theo kỹ thuật 
hiện đại nhất. Tín hiệu của những thiên thể được chuyển sang 
số (số hóa) và được phục hổi thành ảnh trên màn hình của 
máy tính, Ngày nay các nhà thiên văn ngối thoải mái trước 
màn hình trong phòng thí nghiêm để điểu khiển sư quan sát, 
chứ không phải run lập cập dưới mái vòm những đếm đông 
giá lạnh. 








Tuy khí quyển Trái đất rất cẩn thiết cho sư sống và che chữ 
sinh vật một cách hiệu quả chống bức xa tử ngoại của Mặt 
trời có tác động tai hại, nhưng nó cản trở phần nào công việc 
quan sát bẩu trời. Đài thiên văn thường đặt trên đỉnh núi 
cao để tránh ít nhiều khí quyển mờ đuc. Những bức xa như: 





quelques centaines đe millions de trous noirs provenant des 
explosions di6toiles supermassives. Le centre de la Voie Lactée 
lui-même econtient probablement un gigantesque trou noïr, Le 
champ magnétique à la surfaee de ces objets compacts est 
extremement élevé. Pour les ếtoiles à neutrons par exemple, 
il est mille miliards de fis supérieur au champ magnétique 
à la surfaee du Soleil 


0liser'vati0ns astrr0ni0nriitlIIes 


L 


a lumière émise par les galaxies lointaiaes et enptée par les 
tếlescopes installés au so] est aussi faible que celle dlune bougie 
placée sur la Lune et observée depuis la Terre. Les signaux 
radio de ces astres đétectếs par les radio téleseopes ne sont 
que đes chuchotements comparés aux sigmaux dix miHiards do 
fois plus intenses recus sur les antennes đe nos récepteurs 
radio et télếvision. Les instruments astronomiques doivenL être 
đe grande dimension pour capter les próeieux photons qui 
viennent du fin fønd de VUnivers. Les plus grands tếlescopes 
optiques ont 10 m de diamietre tandis que les radio tếloscopes, 
relativement plus faeiles à construire, mesurent đes đizaines à 
đes centaines de miatres. IÌs sont équipós de đétocteurs ultra 
sensibles construits selon les technologies les plus modernes. 
Lês signaux en provenance đes astres sont coertis en chỉffres 
et restitués en images sur les écrans đ'ordinateur, Les astronomes 
đaujourdhui sinstallent confortablement dans đdes laboratoires 
devant les écrans pour suivre les observations, au lieu de 
grelotter sous les coupoles les nuits đÌhiver. 








Si Patmosphbre terrestre est indispensable à la vie et protbgo 
effieacement les ẽtres vivants contre le rayonnement ultraviolet: 
nocif qui vient dụ Solei, elle empêche đans une certaine mesure 


bức xạ hồng ngoại, tử ngoại và X phát ra từ các thiên thể 
không truyền tới kính thiên văn trên mặt đất. Những bức xa 
này chỉ thu được vào kính đặt trên các vệ tỉnh quay trên cao 
xung quanh Trái đất. Quan sát những bức xạ này cung cấp 
những thông tín bổ sung cho số liễu thu đươc trên những 
buớc sóng võ tuyển và nhìn thấy được bởi những thiết bị đặt 
trên mặt đất. 

Những ngôi sao loại Mặt trời phát ra ánh sáng. Còn những 
sao già phun vật chất ra ngoài tạo thành một vồ sao đẩy khí 
và bụi, cùng những sao sơ sinh hãy còn đang được ủ kín 
trong lớp bui dày như nằm trong kén, hai loại sao này chủ. 
yếu chỉ phát búc xa hồng ngoại. Con những sao trẻ nóng và 
có khối lượng lớn phát rất nhiễu bức xạ tử ngoại. Đặc điểm. 
của môi trường rất nóng xung quanh những lỗ đen là bức xa 
X. Vì vậy, cẩn phải quan sát nhiễu vùng trong "phổ điện từ” 
(phân bố cường độ bức xa theo buớc sóng) để xác định rõ rệt 
tính chất của các thiên thể. 


Kính thiên văn vũ trụ Hópbơn có đường kính 3⁄4 met quay 
xung quanh Trái đất từ ngày 24 tháng 4 năm 1990 ở độ cao. 
610 kilomet đã chụp được ảnh có về đẹp hấp dẫn của các 
thiên thể, cùng những chỉ tiết chưa từng quan sất thấy từ 
trước tới nay. Ngoài ra, kính thiên vân này còn phát hiện 
được những tia ánh sáng đầu tiên xuất phát từ những thiên 
hà xa xôi mới hình thành sau vụ nổ Big Bang được vài tỳ 
năm. Một trong những mục tiêu của kính là thăm đò sâu 
trong Vũ tru để đi ngược thời gian tối sát ngay thời điểm 
Bịg Bang. Bởi vì càng đi sâu vào Vũ tru càng quan sát tÌ 
những thiên hà xa xôi thế hệ đầu tiên. Kính thiên văn Hópbơn 
hoạt động chủ yếu trên những bước sóng khả kiến và tử 
ngoại. 

Gần đây hơn, ngày 17 tháng 11 năm 1995, Cơ quan Vũ tru 
châu Âu phóng vệ tỉnh ISO (Đài Thiên văn Vũ trụ Hồng 
ngoại) có một kính thiên văn 60 xentimet đường kính 
sát bẩu trời trên bước sóng hỗng ngoại. Nhiệm vụ của vệ tình 
này là nghiên cứu chủ yếu những thiên hà trong trạng thái 

















les astronomes đobserver le cielL. Les dbservatoires sont 
généralement installés sur les cìmes des montagnes pour 
affranchir quelque peu de Topacité de fatmosphere. Certains 
xayonnements comme Tĩnfrarouge, I'ultraviolet et le rayonnement 
X, ếmis par les astres ne parviennent cependant pas jusquaux. 
tếlescopes installés au sol. Ces rayonnements ne sont captós 
que par đes tếlescopes satellisés autour de la Terre à đe 
altitudes ếlevées. Leurs observations apportent đe 
xenseignements complémentaires aux đonnées obtenues đepuis 
le sol en øndes radio et dans le visible. 


Les étoiles de type solaire émettent de la lumiere visible, Les 
étoiles vieilles qui expulsðnt de la matiere pour former une 
enveloppe de gaz et de poussire et les étoiles naissantes encore 
enveloppées dans leur épais cocon de poussiere rayonnent 
essentiellement dans Hinfrarouge, Quant aux étiles jeunes, 
massives et chaudes, ellss émettent un fort rayonnemenL 
ultraviolet. L/environnement très chaud des trous noirs se 
caractểrise par son émission X. Ainsi, les gbservations đang 
plusieurs domaines du "speetre éleetromagnétique" (répartition. 
de Iìntensité du rayonnement en fonetion đe la longueur đonde) 
sont indispensables à la đótermination đe la vraie nature des 
eorps cếlestes. 





Le télescope spatial Hubble de %4 m do díamètre, orbitant 
autour đe la Terre à une alttude de 610 km depuis le 24 
Avril 1990, a fourni des images impressionnantes des astres 
avee des dếtails jamais observés auparavant. IÏ đếtecte, en 
outre, les premieres lueurs de très lointaines galaxies jeunes 
formées quelques milliards điannées seulement après le Big 
Bang. Lun đdes objectifs de cet instrument consiste à sonder 
VUnivers en profondeur, afñn de remonter le temps au plus 
près du Big Bang, car plus on pénetre dans VUnivers profond, 
plus on observe đes galaxies lointaines de la premiere gánération. 
Le tếleseope Hubble fonetionne surtout đans le visible et 
Taltraviolet. 





Plus récemment, le 17 Noyembre 1995, le satellite ISO (Infrared. 
Spaee Observatory) muni đun télescope de 60 em fut lancé 
par ÏAgenee Spatiale Européenne pour observer le ciel dans 


bào thai những hệ hành tỉnh hãy còn dang trong thời kỳ phôi 
thai, cũng sự tiến hóa của những ngôi sao từ khi mới ra đời 
tới lúc tuổi gia. Những thiên thể này có mốt đặc tính chung, 
chúng đếu phát ra bức xa hổng ngoại, vì không đủ nóng để 
phát ra ánh sáng. Để bổ sung số liệu quan sát trên mặt đất, 
sự thăm đò sâu trong Vũ trụ trên bước sống hổng ngoại bằng. 
vệ tỉnh ISO có thể dẫn đến sự phát hiên những thiên hà xa 
xôi, với vận tốc lùi rất lớn làm cho ánh sáng của thiên hà 
dịch chuyển rất nhiều vẻ phía đỏ và trở thành những bức xạ 
hồng ngoại. 

Mọi vật nóng tới một nhiệt độ nào đếu phất búc xạ hồng 
ngoại. Vì thế chính bức xa hồng ngoại tự phát ra bồi về tỉnh 
và những thiết bị của nó eó khả nãng làm nhiễu tín hiệu 
hổng ngoại rất yếu thu được từ những thiên thể. Cho nên 
kính thiên văn và thiết bị đo đạc trên vệ tỉnh ISO được uớp 
lạnh trong hêli lòng xuống tới nhiệt độ -270 độ C, nhằm giảm 
đến mức tối thiểu tác động của bức xa hồng ngoại nhiễu. Vệ 
tỉnh ISO thường được ví như cái phích tổcmốt phóng ra không 
gian. Bởi vì hêi bốc hơi dẩn và bay ra ngoài không trung 
nôn thời gian hoạt động của vệ tỉnh phụ thuộc vào dư trữ 
hêli lng. Vệ tỉnh ISO đã ngàng hoạt động ngày mống 8 tháng 
4 nâm 1998. 





Một cuộc tlu hành tong Vũ tPụ 


ä có lẩn một hôm trời quang mây tanh, ta ngước mắt lên trời 


và tự hỏi: tại sao bẩu trời lại xanh? có những gì đằng sau 


nên trời? 


Trong văn học nước ta, tù 





VinEarouge. Il a pour mission đếtuđier en partieulier les 
embryons đe galaxies, les systèmes planếtaires encore en 
gestation et lévolution đes ếtoiles depuis leur naissanee jusqua 
un âge avaneé. Tous ees astres ont une propriết commune, 
celle đềmettre un rayonnement infrarouge, car ïls ne sont pas 
assez chauds pour rayonner dans le visible, En complément 
avee đes observations au sol, des sondagos en profondeur de 
YUnivers en ondes infrarouges avee le satellite ISO permettent 
galement de đétecter des galaxies très lointaines dont la 
lamiere est fortement đếcal6e vers le rouge à cause đe leur 
trềs grande vitesse de fuite pour se transformer en rayonnement: 
inftaronge, 

Tout corps chauff6 à une cortaine tempốrature émet un 
rayonnement infrarouge. Ủn satellite et les instruments à bord 
crếent ainsi wn rayonnement infrarouge propre, suseeptible đe 
Đrouiller le très faible signal infrarouge provenant des astros. 
Afin de minimiser Iefet du rayonnement infrarouge 
perturbateur, le tếlescope et les instruments do mesure à bord 
du satellite ISO sont refroidis à Phếlium liquide à une 
température de -270°C. On compare souvent ce satellile à une 
bouteille thermos laneée dans Ï'espace, Comme Phélium iévapore 
lentement et sếchappe dans Ï'espace, la duée đe vio du satellite 
esL conditionnée par la résorve đhếlium liquíde. Le satelite 
ISO cessa de fonetionner le § Avril, 1998 


Ui 0yage iintersidéral 


1 nous est arrivé de lever les yeux au ciel par une belle journée 
sans nuages et đe nous đemander: pourquoi la voôte cẻleste 
est-elle bleue? et quy a-til denriere? 


Dans le langage littéraire vietnamien, le terme ”Seigneur Bleu" 
est une notion abstraite đếsignant le Cosmos inaceessible et 


tượng dùng để chỉ trời cao thăm thẩm không thấu được lòng 
người. Từ xa xưa, người Trung Quốc cho rằng mắt người không 
có khả năng nhạy cảm với sắc thái của Vũ trụ mênh mông, 
dường như chìm đấm trong một màu xanh thẫm đồng đều. 
Ngày nay, các nhà khoa học giải thích được màu xanh của 
trời, nhìn từ Trái đất, là do hiến tương khuếch tán ánh sáng 
Mật trời bài khí quyển Trái đất. Nếu ta phân tíh ánh sáng 
Mật trời qua một lăng kính, ta thấy ánh sáng có những màu 
của cẩu vồng: tím, chàm, xanh, xanh lá cây, vàng, đa cam và. 
đồ. Khi trời quang mây tạnh, khí quyển rất trong sáng, chứa. 
đựng những hạt phân tử nhồ như nitơ và hiđô, chủ yếu chỉ 
khuếch tán ánh sáng có bước sóng ngắn, màu tím, màu chàm 
và màu xanh, nẽn trời có màu xanh thẩm. Khi trời có mây 
chứa đẩy những giọt nuớc, lúc đó ánh sáng của ba màu tím, 
chàm, xanh không được khuếch tần nữa nên nến trời trở thành 
trắng đục. 


Các nhà du hành trong tàu vũ trụ khi bay vượt hẳn ra ngoài 
khí quyển Trái đất vào không gian vũ trụ dường như trống 
rồng, nhìn thấy nên trời tối đen lốm đốm sao. Trên mặt đất, 
ta nhìn những ngôi sao xuyên qua khí quyến không đồng đếu. 
và không tĩnh chút nào. Khí quyển hỗn loạn làm tăng giảm 
ánh sáng của sao và làm ngôi sao nhấp nhấy. Hiên tượng sao 
nhấp nháy chỉ xảy ra đổi với những thiên thể xa xôi và nhìn 
thấy dưới dang những chấm sáng. Những hành tỉnh trong hệ 
Mặt trời không nhấp nháy vì gần Trái đất, nên hiện ra trên 
trời dưới đang những đĩa ánh sáng. Mỗi điểm trên đĩa hành 
tỉnh đếu nhấp nháy nhung khi phối hợp các điểm với nhau 
thì hiện tượng nhấp nháy bị hủy và hình ảnh hành tỉnh 
ổn định. 

Dùng kỹ thuật hiên đại ta có thể làm những đông cơ để đẩy 
tàu vũ trụ tới vận tốc thấp hơn vận tốc ánh sáng khoảng ba 
mươi nghìn lẩn. Với vận tốc này cẩn phải 18 năm mới tối 
những hành tỉnh xa nhất của hẽ Mặt trời. Khoảng cách giữa 
các sao và cấc thiên hà cực kỳ lớn, nên những cuộc du hành. 
trong Vũ trụ, dù với vận tốc ánh sáng (300 nghìn kilomet/giäy), 
cũng chỉ là ảo vọng trong một đời người. 














insondable. Dans les temps anciens, les Chinois consiđéraient 
que Toeil humain niest pas sensible aux nuances de couleur 
đevant cette immensité quest Univers où tout se confond dans 
an bleu sombre et uniforme 

De nos jours, les scientifiques peuvent expliquer que la couleur 
bleue du ciel vu de la Terre, provient de la điữusion de la 
lumiere solaire par Ïatmosphère terrestre. Sỉ nous analysons 
cette lumfère à travers un prisme, nous constatons qulelle so 
compose des couleurs de Pare-en-iel: violet, indigo, bleu, vert, 
jaune, orang6 et rouge. Dans un ciel sans nuages, atmosphère 
terrestre est transparente et contient essentiellement de petites 
molếcules-simples comme Ứazote et [oxygbne. Ces moléeules 
ne diffusent đans llespace que les lumferes de courtes longueurs 
đonde, đe couleurs violet, indigo et bleu, donnant ainsi au ciel 
la couleur bleue foncóe. Quand le ciel est rempli đe nuages 
chargés đe gouttelettes đfeau, les lumieres correspondant à ces 
trois couleurs ne sont plus diflusées et le ciel đevient blane 
opaque. 








Dans leur vaisseau spatial voguant bien au dolà de atmosphre 
terrestre dans lespae intersideral quasbment vide, les 
astronautes voient un ciel tout noi parsemé đótoiles. Sur terre 
øn voit les étoiles à travers fatmosphre terrestre qui est loin 
điếtre homogene et calme. La turbulenee atmosphếrique faiL 
fluetuer l'éclat des étoiles et les fait scintiller, Le phénomène, 
de seintilation ne observe que pour les astres lointains qui 
apparaissent à nos yeux comme des points lumineux. Les 
planetes du systeme solaire ne seintillent pas, car elles sont 
proehes de la Terre et apparaissent đans le ciel sous forme de 
đisques lumineux. I/effet de la scintillation en chaque point du 
đisque plantaire se đếtruit en moyenne pour donner une image 
stable đe la plante. 


La teehnologie đaujourdhui est capable de produire đes moteurs 
qui propulsent les engins spatiaux à une vitesse de Iordre de 
trente mille fois plus faible que eelle đe la lumière. A cette 
vitesse, ïl faudrait 18 ans pour aller jusquaux planbtes les 
plus éloignếes đu systeme solaire, Les distances entre les étoiles 
(distances interstellaires) et entre los galaxies (distanees 


Ta hãy thử mơ tường là con tàu vũ trụ của chúng ta bay 
nhanh báng ánh sáng, không cần để ý tối cuộc hành trình 
viễn tưởng này kéo đai bao lâu, để khám phá một số cảnh 
vật kỳ thú ẩn nấu đẳng sau màn trời xanh biếc. 


Mặt trời 


T 


xuớc hết, ta hãy đến thăm những thiên thể trong hệ Mặt trời, 
“ngoại ð" gắn gũi của chúng ta và lấy Mặt trời là điểm xuất 
phát, 


Mật trời là ngôi sảo gắn nhất, tràn ngấp chúng ta với ánh 
sáng tốt đẹp. Vì lý do đó, chúng ta chú ý đặc biết tối thiên 
thể này, Cũng như nhũng ngôi sao khác, Mặt trời là một khi 
khí. Đương kính Mặt trời lớn bằng 108 lấn đường kính T¡ 
đất; thành phẩn cơ bản của khí là hiđrô và hêMi. Mặt trời là 
một nhà mấy chạy bằng năng lượng nhiệt hạch, dùng nhiên 
liễu hidrô để biến thành hêli (4 hat nhân hidrô liên kết với 
nhau thành một hạt nhân hêli). Những phần ứng nhiệt hạch 
tổng hợp hạt nhân của các phân tử nhẹ có nắng suất cao hơn 
rất nhiều so với những phản ứng phân hach trong quá trình 
sản xuất năng lượng. Những phân tứng phân hạch, làm tách 
những nguyễn tử năng ra thanh từng mảnh, được thục hiển 
thường xuyên trong các nhà máy điền nguyên tử trên Trái 
đất. Hiện nay, đối với các nhà vật lý, rất khó tìm ra kỹ thuật 
để thục hiện đại quy mô những phản ủng tổng hợp hạt nhãn. 
điểu khiển được, như trong tâm Mặt trời và các vì sao. Ngược 
lại, sư tổng hợp hạt nhân không điểu khiển được dẫn đến. 
những phản ứng bùng nổ được dùng bởi loài người để chế ra 
Đom khinh khí. Chúng ta còn cẩn phải học hồi nhiểu Mặt 


















intergalactiques) sont tellement gigantesques que toute tentative. 
de voyage à travers le Cosmos, même ä la vitesse de la lumiere 
(800 mille km par seeonde), đevient iIlusoire à l'échelle humaine. 
Contentons-nous de rêver que notre vaisseau vogue dans 'espace. 
à la vitesse luminique (vitesse đe la lumiere), sans nous soucier 
du temps que ce voyage ficon nous prendra, afin de dếcouvrir 
quelques merveilles cachées derriere le vaste écran bleu azur, 


- Le §0leil 


-V 


isitons tout Œabord les astres đu systeme solaire quí est notre 
“banlieue° toute proche en ehoisissant comme point de đépart 
le Soleil. 

Le Soleil qui est Ïétoile la plus proche nous inonde de sa 
lumière bénéfque. A eet effet, il mếrite une aention toute 
partieuliere. Comme toutes les autres étoiles, le Soleil est une 
sphère gazeuse. Son diambtre est 108 fbis colui de la Tero, 
ses prineipaux constituants sont Phydrogene et Phélium. Le 
Soleil est une centrale thermonuel6aire qui utilise Phydrogbne, 
eomme combustible en le transformant en hớlium (4 noyaux 
đhydrogene fusionnent en un noyau đhếlium). Les róactions 
thermonueléaires đe fusion des noyaux đfatomes légers sont 
beaucoup plus effieaces que les róactions đe fission pour produire 
de lếnergie. Les róactions đe fñssion, qui consistent à briser 
đes atomes lourds en ffagments, sont réalisées eouramment 
dans les centrales nueléaires terrestres. A Pheure aetuelle, il 
est techniquement diHieile pour les physieiens de rếaliser à 
grande ếchelle les róactions đe fusion contrölée comme elles 
#effeetuent à Vintếrieur du Soleil et des étoiles. Par contre, la 
n ineontrôlếe conduisant a des róactions explosives est 
utilisée par Vhomme pour fabriquer les bombes thermonucléaires. 








trời và các vì sao vẻ phương pháp khống chế năng lượng 
nguyên tủ 

Mỗi giây đống hổ, Mặt trời tiêu thụ khoảng năm triệu tấn. 
nhiên liêu hiđrô để sản xuất năng lượng, xuất phát từ tâm 
Mặt trời, rồi truyền ra bể mặt thành ánh sáng và các bức 
xạ khác như búc xạ X và gama. Năng lượng phát ra dùng 
để chiếu sáng những hành tỉnh và Trái đất trong khoảng 5 
tỷ năm nữa. Nhiệt độ trong tấm lò lửa này lên tối 1õ triệu 
độ. Bể mặt Mặt trời, goi là quang cẩu, chỉ nóng 6000 độ và 
nhìn thấy dưới dạng một cái đĩa sáng chối. (Tuyệt đối tránh 
nhìn thẳng vào Mặt trời, dù đeo kính râm, nếu không có thể 
bị hỏng mắt. Mặt trời cũng phát ra bức xạ võ tuyển rất 
mạnh. 








Nhìn gần, bể mặt Mặt trời sẩn sùi và lưu động như nước 
dang sôi. Trong thời kỳ hoạt động tối đa, trên đĩa Mặt trời 
vải rấc nhiều vết den có kích thước lớn bằng Trái đất, Ở 
những vùng vết đen, nhiệt đỏ thấp hơn trên bể mặt Mặt trời 
Sự tương phân nhiệt độ làm cho những vùng có nhiệt độ 
tương đối thấp bị đen tối. Từ trường tập trung ở những nơi 
có vết đen và mạnh gấp bốn nghìn lấn từ trường trung bình. 
trên bể mặt Mặt trời. Khi Mặt trời hoạt động tích cực, những 
cốt khí sáng rục gọi là tai lửa bùng lên như những ngọn lửa 
cao hàng vạn kilomet rối lai rơi xuống Mặt trời, uốn cong 
như những nhịp cẩu (Hình 12). Cảnh tượng pháo hoa Mặt 
trời này được coi là một trong số những hiên tương thiên văn 
ngoạn mục nhất. Vật chất phun ra từ những tai lửa kết hợp 
với đòng hạt bẩn ra từ Mặt trời cùng nhau bị cuốn trong 
luổng gió Mất trời thổi tới tân Trái đất. Gió Mặt trời thổi 
hàng triệu kilomeUgfờ, trong khí gió trong những cơn bào lớn 
trên Trái đất chỉ thổi tới 250 kilometgiờ. Những hạt ion hóa 
có điện tích trong gió Mặt trời bị bẩy trong từ trường Trái 
đất. Tuy như là một bình phong, từ trường Trái đất vẫn bi 
nhiễu bồi sự va chạm của các hạt xuất phát từ Mặt trời. 
Hiện tượng này gây ra những cục quang đẹp rực rỡ nhìn thấy 
ban đêm ở những vùng cục trên Trái đất, Cục quang là những. 
tấm màn ánh sáng tạo ra bởi những electron xuất phát từ: 











Nous avons done encore beaucoup à apprendre du Soleil et des 
ếtoiles sur leur facon de maitriser lếnergie des atomes! 
Chaque seconde, le Soleil consomme quelque cỉng miHions de 
tonnes de combustible đhydrogene pour produire de Ïénergie 
se propageant du centre du Soleil vers sa surface sous forme 
đe lumiere et đautres rayonnements comme les rayonnements 
X et gamma. Liénergie dégagée sert à illuminer les planites 
et la Terre pour eneore environ 5 milliards đannées. La 
température au equr de cette fournaise est de 15 milions de 
degrés. Elle nlest que de 6000 degrós à la surface du Soleil, 
la photosphere, que Ïon voit sous la forme đìụn disque très 
brillant, (I1 faut impérativement éviter de egarder dans la 
direetion du Soleil, même avee des lunettes de soleil, sous peine 
de briler irréméđiablement les yeux). Le Soleil émet aussi tun 
puissant rayonnement radio électrique, 


Vue de près, la surface solaire a un aspeet granuleux eL 
turbulent comme leau qui bouillonne, Pendant les pếiodes 
đactivitê maximum, le dique slaire est parsemé de tache 
solaires đe đimension terrestre. Dans ees rồgions, la température 
est plus basse que celle qui tègne sur la surfaee solaire. Clest 
cet effet de contraste thermique qui donne à ees rếgions cet 
aspeet noirätre. Le champ magnótique se eoneentre au niveau 
đes taches solaires où í1 peut atteindre des valeurs quatre mille 
fois plus élevées que colle observée en moyenne à la surfaee 
solaire. Quand le Soleil est en grande aetivitế, des colonnes 
lumineuses de gaz appelées protubóranees, jailissent comme 
des panaches de feu hautes de plusieurs đỉzaines de milliers 
de kilometres et retombent sur le Soleil sous forme điarehes 
(Figlð). Ces feux đartiiee solaires œomplent parmi les 
phénomènes astronomiques les plus pittoresques. La matiere 
Éjeetếe de cas panaches rejoint le flux de partieules entrainées 
par le vent solaire qui soule jusquau niveau de la Terre, 
Alors que la vitesse đu vent dans les grosses tempôtes sur 
terre nlest que de #50 km par heure, le vent solaire souffle à 
plusieurs milions de kilomètres par heure Les particules 
ionisées ehargées đ'électricitế du vent solaire sont piégées dans 
le champ magnếtique terrestre. Malgré son röle đe bouelier, ce 





Mặt trời, kích thích và ion hóa những nguyên tử ở tổng cao 
trong khí quyển Trái đất (Hình 13). Trong thời gian Mặt trời 
hoạt động tích cực, những hạt Mặt trời có khả năng làm nhiều 
hệ thống viễn thông trên Trái đất và lam tổn thương đến 
tính mang của các nhà du hành bay trong Vũ trụ. 

Xung quanh quang cầu (đĩa Mặt trời) có một hào quang khí 
loãng và mờ nhưng lại rất nóng. gọi là "vành nhật hoa”. Ánh 
sáng yếu ót của vành nhật hoa chỉ sảng bằng trăng rằm và 
bị át bởi ánh sáng gay gất của quang cấu. Vành nhật hoa 
chỉ nhìn thấy trong vài phút khi có nhật thục toàn phần, 
trong lúc đĩa Mặt trời bị Mặt trăng che toàn bộ. Do nhiệt độ 
trong vành nhật hoa cao tới 2 triệu độ, nên nhiễu eleetron bị 
rứt ra khỏi những nguyên tử. Vì thế, mỗi nguyễn tử sắt trong 
vành nhật hoa mất tối 13 eleetron để biến thành ion. 

Mặt trời ra đời cách đây gắn 5 tỷ năm, nay ở vào tuổi trung 
niên. Trong vòng 5 tỷ năm nữa, Mặt trời sè nguội đi vì hết 
nhiên liêu và đồng thời phổng lên để trở thành một "sao kểnh. 
đồ", Lúc đó khí quyến của Mặt trời lan ra tối tân Trái đất 
và nhiệt độ cũng còn đủ cao, khoảng 2000 tới 3000 độ, để 
thiêu tất cả thục vật và đông vất trên hành tỉnh của chúng 
tà Từ Mật trời trước sáng chối, chỉ còn lại một vỏ khí và 
bụi phun ra bởi ngồi sao ban ngày (Mặt trời) dang hấp hổi 
Tâm Mặt trời tối đẩn, trở thành một "sao lùn trắng” không 
phát bức xa và chỉ có kích thước tương tự như Trái đất nhỏ 
bé của chúng ta. Kịch bản bỉ thảm này không thể xảy ra 
trước 5 tỷ năm và không đe dọa đời sống của nhân loại trên 
Trái đất trong tương lai gần. 














champ magnếtique est perturbé par Iimpact des partieules 
solaires. II en résulte [apparition, la nuit, dans les rógïons 
polaires de la Terre de magnifiques auroros boréales, véritables 
rideaux de lumière produits par Iarrivée điéleetrons solaires 
qui excitent et ionisent les atomes de la haute atmosphbre 
terrestre (Fig.13). Lors des périodes đ'activité intense đu Soleil, 
les particules solaires peuvent perturber le systeme de 
télếeommunication autour du globe et mettent en danger la 
vie đes astronautes qui naviguent đans l'espaee, 


II existe autour đe la photosphère solaire (disque solaire) une 
auréole đe gaz diluế, peu brillante, mais extrêmement chaude, 
appelếe "eouronne solaire”. Sa lueur blafarde aussi faible que 
la clartế diune pleine lune est en gónéral masquée par la 
lumiere intense de la photosphère. La couronne solaire nest 
visible que durant quelques minutes, le temps điune éclipse 
totale đe Soleil, lorsque le disque solaire est entferement oeeulté 
par la Lune. La température de 2 millions đe đegrés qui règne. 
đans la couronne a pour effet đarracher un grand nombte 
đfớleetrons aux atomes. Clest ainsi que chaque atome de far 
đans la couronne perd jusquà 13 de ses éleetrons pour se 
transformer_en ion. 


Le Soleil né il y a près de õ milliards đannóes est aetuellement 
entre dêux âges. Dans ð miliards đfannées environ, i1 4 
xefroidira faute đe combustible tout en gonflant pour devenir 
une “géante rouge" dont Vatmosphère s'étendra alors jusquà 
la Tere La tempếrature du Soleil restera nếanmoins 
suffisamment élevóe, de Ïordre de 2000 à 3000 đegrós, pour 
#riller toute la végétation et les ôtres vivants sur notre planbte, 
Du Soleil sỉ brillant, il ne restera que enveloppe de gaz et 
de poussiere 6jeetếs par Ƒastre du jour agonisant. Le cœur 
solaire sassombrira peu à peu pour đevenir une "naine blanche" 
sans éclat, réduite à la đìmension de notre modeste Terre, Ce 
scénario catastrophe niaura pas lieu avant 5 miliards đannées 
©t ne présente đone aucun danger pour le terriens đans 
Timmédiat. 
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Hinh 12 : Ảnh Mặt tới chụp dưới ảnh sảng mẫu đỗ ngày 17 tháng 8 năm 1980 tại Đài Thiên vân Pari-Modng. 
Ta nhìn thấy khi phưn ra tử bố một Mật rời cÓ dạng một nhịp cấu (tai tửa) bón phải phía trên. 

Figure 12 : Imagø du Solel' pisa en lunlöro ø 1980, ä FOhsanvaloie de Paris-Meudon. On voif 
du gu đeclồ do lu sưfaco đu Soi sous fxmø đune archo (ptolubúranco solafø) ơn hat ä droli. 

Minh 43: Cục quang dưới g dãi ánh sảng ngoạn mục chựp được ngay trên một khu rừng ở vùng, 
Fecbangeơ Alaska. Ảnh chụp bởi Gian Cócisơ. 

Figure 13 : Aurore borẻale sous ome de magnifiques nappes de lumière au dessus điune foiỗi. dan la tốg on 

8 do Faitbanks en Alaska. Photo prise par dan Cưris 


Hành tinht Thủy 


Vì gần Mặt trời nhất nên hành tỉnh Thủy nóng như thiêu. 
Nhiệt độ ờ vùng xíh đạo của hành tỉnh lên tối 400 độ C 
Cũng như Mặt trăng, khối lượng của Thủy quá thấp nên tạo 
ra một trường hấp dẫn không đủ mạnh để có thể giữ được 
khí quyển. Trên bể mặt hành tình có nơi rải rác những hố. 
giống bể mặt Mật trăng. 


T ù Mặt trời ta phải dì mất 3/25 phút mới tới hành tỉnh Thủy. 


sáng là khoảng cách mà ánh sáng đi chuyển trong một phút 
với vận tốc 300 nghìn kilômetgiây). Hành tỉnh Kim có khối 
lượng và kích thước giống Trái đất và bao bọc bởi một lớp 
mây đày trong đó chủ yếu có khí cacbonie, oxi và axit sunfurie 
(Hình 14). Hỗn hợp khí trong khí quyển hành tính Kim không. 
thuận lợi cho sự sống. Lớp mây dày chừng năm mươi kilomet 
hấp thu bức xạ mặt trời. Khi một phẩn bức xạ tới được bẻ 
mặt hành tỉnh Kim thì bị hấp thụ và lại được phát ra dưới 
dạng bức xạ hồng ngoại tao ra nhiệt tích ngay trong khí quyển 


H= tính Kim cách Mát trời 6 phút-ánh sáng. (Một phút-ánh 








.- Wlercue 


u Soleil nous mettons 32ð minutes pour arriver à la planete 
Mercure. Comme celle-ci est la planete la plus proehe du Soleïl, 
il y rồgne une chaleur infernale. La température à la hauteur. 
de sơn équateur peut sếlever jusquà 400 degrés C. Comme 
eelle de la Lune, la masse de Mereure est trop faible pour 
engendrer un champ đe gravitation suffisant, capable de retenir 
son atmosphère. Sa surface parsemée de cratbres ressemble 
beaucoup, à certains endroits, au so lunaire. 


ếnus est à 6 mìnutes-lumiere du Soleil. (Une mìnute-lumiere 
est la đìstanee parcourue par la lumiềre en une mìnute à la 
vitesse de 300 mille kms). Cette planbte ressemble à la Terr 
par sa masse et sa taille. Elle sentoure đlune épaìsse couche 
de nuages contenant essentiellement du gaz carbonique, de 
Toxygene et de Vaeide sulfurique (Fig.14). Ce mélange gazeux 
dans Iatmosphère de Vếnus nest pas propiee à la vie. La 
couche nuageuse đìune cinquantaine de kilomitres điếpaisseu' 
absorbe le rayonnement solaire. Ủne partie de ee rayonnement 


Hình 14 : Hành tr 
Kim cô pha nh 
Kính Thiên văn 


Figure 14 
















Hình 15 











ề 


Mặt 


K 


100 


của hành tỉnh. Đây la hiu ứng nhà kính gây ra những điều 
kiện khí quyển cực kỳ khấc nghiệt trên bể mặt hành tỉnh 
im. Nhiệt độ lên tới gần 500 đô C và áp suất bằng khoảng 
100 lấn áp suất trên Trái đất. Nhiệt đô cao như thế không 
phải đo sự cung cấp nhiệt trực tiếp bởi bức xạ Mặt trời như 
trong trường hợp hành tỉnh Thủy, mà chính vì hiệu ứng nhà 
kính. Hiện tượng này rất quen thuộc đổi với các nhà thuc vặt 
học, chuyên tái tạo những điểu kiện thời tiết ở vùng nhiệt 
đối trong những nhà kính có mái và tường làm bằng kính để 
được ánh sáng Mặt trời rọi thẳng vào. Các nhà khí hậu học 
cũng hiểu biết nhiều vẻ hiệu ứng nhà kính đối với sự thay 
đổi khí hậu, khi họ nghiên cứu tác đông của khói thải công 
nghiệp bốc lên khí quyển. 

Từ Trải đất, chúng ta nhìn thấy hành tỉnh Kim óng ánh trên 
bẩu trời, khi hiển ra ở hướng tây những buổi hoàng hôn, khi 
ở hướng đông lúc rang đông. Như ta đã biết, *sao hôm” và 
"sao mai" cũng chỉ la một thiên thể và không phải là một 
ngôi sao, 


trăng, vệ tinh của Trái iất 





ể từ Mặt trời trờ ra, Trái đất đứng vị trí thứ ba sau hành 
tỉnh Thủy và Kim. Bây giờ ta hãy bay qua Trái đất để đến 
thăm vệ tỉnh Mặt trăng, chỉ cách Trái đất 1,28 giấy-ánh sáng. 
Chúng ta tới thẳng trước mặt "Chị Hằng" (từ dùng trong 
những tác phẩm thơ ca để chỉ Mặt trăng). Nhìn gắn chẳng 
hể thấy "chú Cuôi" ngồi gốc cây đa (loại cây trồng ở Viễ 
đông, cành có rễ mọc xöa xuống đất). Theo truyển thuyết dân. 
gian, Cuội là một câu bé quen nói đối nên bị phạt ngồi một 
mình trên cung trăng dưới gốc cây đa. Những người như chúng. 

















atteint la surface de Vénus où elle est absorbée et réếmise 
sous forme de rayonnement infrarouge gónérateur de chaleur. 
Celle-ei est emmagasinée dans Ï'atmosphère planétaire. Cot effet 
đe serre produit đes conditions atmosphóriques extrômes sur 
la surfaee de Vềnus. IÏ y règne une température de pròs de 
500 đegrós C et une pression đenviron 100 foìs celle que nous 
connaissons sur la Terre. Une température aussi éleyếe niest 
pas dũe au chauffage đirec par le rayonnement solaire comme, 
dans le cas de Mercure, mais à Ieffet de serre. Ce phénomềne, 
est bien eonnu đes botanistes qui créent, dans les serres au 
toit et aux murs đe verre éclairées par la lumiere solaire, des 
conditions elimatiques analogues à eelles des pays tropicaux. 
Leffet de serre est aussi familier aux climatologues qui étudient 
Vimpaet du đếgagement des gaz industriels dans Patmosphere 
terrestre sur lévolution đes conditions climatiques, 

De la Terre on voit Vénus briller de tout son éclat dans le 
eiel, tantôt à Ïouest au crẻpuseule, tantôt à est à Paurore, 
“L/étoile du soir" et "Pêtoile đu matin" ne sont qulun seul et 
même astre qui, redisonsle, nlest pas une étoile, 


__ La Lune, le satellite tle la TePe 


à partir đu Soleil, Nous ne faisons pour Hïnstant que survoler 
la Terre et visiter son satellite, la Lune, qui est seulement à 
1/28 seconde-lumiere de notre plante Nous sommes arrivés 
droit devant "Demoiselle Hãng" (nom poétique donné à la Lune). 
Vue de près, ï! ny a point đe "petit Cuội" assis au pied du 
banian (arbre đ'ExtrEme-Orient aux branches portant đes racines 
vertieales et retombantes). Selon la légende populaire, Cuội 


A près Mercure et Vénus, la Terre occupe la troisieme position 
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ta trong thời niên thiếu đã từng hát điệp khúc "Muốn lên 
Cung trăng, hãy hỏi Ông Trời cho mươn cái thang!" hẳn cảm 
thấy thềm muốn một số rất hiếm những người, chỉ vài thập. 
niên sau đã hưởng đặc ân được đặt chân lên Mặt trăng trong 
những chuyến bay vũ trụ Apölô. 

Đáng lẽ có chú "Cuội" chuyên nói dối, ta chỉ nhìn thấy một 
bể mặt lỗ chỗ những hố như những miệng núi lỏa có đường 
kính hàng chục tới hàng trăm kilomet (Hình 15). Mặt trăng, 
nhẹ hơn Trái đất 80 lần, nên lực hấp dẫn của nó không đủ 
mạnh để giữ được tẩng khí quyển dùng để chắn những thiên 
thạch khôi bắn phá mãnh liệt Đa số những hố đểu do sự 
bắn phá đó gây ra cách đây 4 tỷ năm, ngay sau khi hệ Mặt 
trời đuợc hình thành. Khi va chạm thiên thạch làm nổ bế 
mặt Mặt trăng và khoét sâu xuống tới hàng chục kilomet 
Bởi vì rất gẩn nên Mặt trăng có ảnh hưởng trục tiếp đến 
Trái đất. Do lực hấp dẫn, hai thiên thể hút lẫn nhau với sự 
tham gia của sức hút của Mặt trời, nên mặt biến trên hành 
tỉnh của chúng ta lên xuống hàng ngày, tạo ra hiện tượng 
thủy triểu. 








^ = + 
Hành tinh Hòa 





ếtait un petit garon qui, à foree de dire des mensonges, fut 
envoyé sur la Lune faire pénitenee au pied đu banian. Ceux 
đentre nous qui ont chanté dans leur prime jeunesse le reirain 
“Si nơus voulons monter sur la Lune, demandons đone au Pere 
Céleste de nous prẻter une échelle”, doivent certainement 
envier les quelques rares privilégiés qui foleront le sol lunaire 
quelques đếcennies plus tard, lors dos vols spatiaux Apollo, 
A la place du menteur lếgendaire "Cuội", nous ne voyons qulune 
surface criblée de crateres đe quelques dizaines voire de quelques 
centaines de kilometres de diambtre (Fig.15), La Lune, 80 fbis 
moins massive que la Terre, ne possede pas une (orce de 
gravité suffisante pour garder une atmosphềre qui aurait pu 
servir điếcran contre le bombardement intensif de mếtếorites. 
La plupart des erateres résultent de ce bombardement et ont 
ếtế forms ï! y a 4 milliards điannées, peu après la formation. 
du système solaire. Âu moment de Pimpaet, les météorites font 
1ittéralement exploser la surfaee lunaire jusquà đes profondeurs 
de quelques dizaines de kilomtres, 

La Lune par sa proximité a une influenee direete sur la Terre, 
L/attraetion gravitationnelle mutuelle de ces đeux astres ainsi 
que celle du Soleil ont pour effet de faire varier tous les jours 
le niveau des mers sur notre plaiete, pour donner naissanee 
au phếnomne de maróes. 


ars, à 12/7 minuteslumiere du Soleil et deux fois plus petit 










ành tỉnh Hỏa cách Mặt trời 137 phút-ánh sáng và nhỏ bà 
H= Trái đất. Khí quyển của hành tỉnh rất mông, chủ yếu là 
khí cacbonie (Hình 16). Hành tỉnh Hỏa ờ xa Mặt trời hơn Trái 
đất nên có nhiệt độ trung bình -40 độ C. Các nhà thiên vẫn 
cuối thế kỷ trước đã phát hiện được những kênh trên hành 
tỉnh Hòa. Họ cho đó là hệ kênh đào bởi "Nguời sao Höa' để 
lấy nước từ những chớp trắng tuyển nước đóng băng và tuyết 


que la Terre, possede une atmosphère très tónue composée 
essentiellement de gaz carbonique (Fig.16). Situé plus loin đu 
Soleil que la Terre, Mars a wne température moyenne de -40 
degrés . Des astronomes ä la fïn du siecle đernier ont đótecté 
avec leurs tếleseopes đes canaux sur Mars. Ils les ont attribués 
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Hình 16 ; Hành Inh Hỏa với hai cực bao phủ bởi nưở 
thường xuyên thổi trên hành tính 
Kia trồng lưởng là cây cối, như 
Trải lại mẫu da c 
thiên văn Vũ trụ Hớpbơn STSe-PRC95-17B và NASA; Phip 
Lao) 

Figure 16: La planto Mars avec sos daux pöles couvoris do giao. De frảque 
do peussiễre el de sable souffent sưr la pi 
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đe gas sablo. Par conlre, c'est lø sable In 
(Pholo Tölesccpe Spalal Hubbie STSer-PRCt 
Sleve Le) 
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cacbonic he phủ hai cục của Hòa. Thục ra đó là những khe 
thiên nhiên, có khe dài 1500 kilomet. Căn cứ vào những ảnh 
vừa chụp được năm 1997 bởi con tàu thăm đò vũ trụ tự động 


của Mỹ Pathñnder (Thám hiểm), có lẽ nước đã từng chảy trên 








hành tỉnh Hỏa và đã làm xói mòn bể mặt bành tỉnh tạo ra 
những khe. Gió to trong những trận bão thổi trên bể mặt khô 
ráo của hành tỉnh làm buí bốc lơ lửi 





trong hàng tháng ở 
đô cao 30 kilomet. Môi trường hiên nay trên hành tỉnh Hòa 
dường như không thích hợp chút nào cho sự sống, vì có đẩy 
khí c 
không hy vọng gặp được Người sao Hỗa để nói chuyện phiếm 


bonie trong khí quyển và không có nuớc. Chúng ta 





Tuy nhiên, chúng ta không thể loại trừ trong quá khứ đã có 
thô sơ trên hành tỉnh Hòa, khi có khả 





dưới di 





sự sốn) 





lg con có nước chảy trên hành tỉnh 





à un systeme de canaux điir 





tion ereusés par les "Martiens 





pour emmener lien s calottes blanehes de glaee et 





"à partir ¿ 





nique qui rocouvrent los deux pôles đe Mars, Bồn 





fait, i1 sagit de canyons naturels dont certains mesurent 1500 
km de long. II est possible que dans le passẻ Ïeau ait existé 
sur Mars et ait cr6é des canyons par ếrosion, comme semblent 
le montrer de récentes photos prises en 1997 par le robot de 


la sonde amricaine Pathfinder (Eelaireur). Des vents violents 





qui soufflent en tempôte au dessus đun sol asséché soulavent 


de la poussiere. Celle-ei monte jusquia une altitude de 30 km 





Đour y rester e 





suspension pendant des mois. L/environnement 
actuel đe Mars nlest apparemment pas très favorable à la vie, 
à cause đìune 





atmosphire riche en gaz 





arbonique et de Ïabsence 
đeau liquide. Nous navons pas beaueoup de chance đe reneontrer 
un M 

niest p: 





tien avec qui lon pourrait faire un brin de causette. II 





exclu, cependant, que dans le pass à une époque 





où Ieau eoulait probablement sur Mars, des formes primitives 


đe vie aient existé sur cette planbte 
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Vành ai tiêu hành tỉnh 0eintune t'astér0ïiles 





une barrière đe rochers. Il #agit de la ceinture dastéroïdos. 
1/existence đune plarite qui devrait orbiter à une đistanee de 
17 minuteslumiềre environ autour du Soleil, entre orbite de 
Mars et celle đe Jupiter, avait été soupconnóe par des astronomes 
au 18*”° sieele, A la place de cette planete manquante, surgi 
tout un eortbge đe mini planètes de tailles de Ÿordre du 
kilmetre à quelques centaines de kilomètres, dếRlant par 
milliers sur une même orbite. La masse totale de I'ensemble. 
de ces objets est ếquivalente à un trentième de celle de la 
Lune. Vus đe près, ces petits corps cếlestes ressemblent à 
đfềnormes rochers đe forme irréguliere tournoyant sur eux-mêms 
đans lespace. Eelairós par la lumiềre solaire, les uns se 
distinguent par leur lueur rougeâtre et les autres par leur 
aspeet terne et sombre. 


hàng rào đẩy đá. Đó là vành đai tiểu hành tỉnh. Các nhà 
thiên vân ở thế kỳ 18 đoán rằng có khả năng có một hành 
tỉnh quay xung quanh Mặt trời ở khoảng cách 17 phút-ánh 
sáng, giữa quỹ đạo của hành tỉnh Hòa và hành tính Móc 
"Thay thế cho hành tỉnh vắng mặt này, bỗng hiện ra cả một 
đoàn hàng nghìn hành tỉnh nhỏ tí hon có kích thước khoảng 
từ một kilomet tới vài trăm kilomet điễu hành trên cùng một 
quỹ đạo. Khối lượng tổng công của tất cả tiểu hành tỉnh này 
tương đương với một phẩn ba mươi khối lượng Mặt trăng. 
Nhìn gần các thiên thể nhỏ bé này giống những tảng đá lớn 
có hình thù không đổu đặn tự quay tròn trong không gian. 
Được Mặt trời chiếu sáng, những tảng có ánh ửng hồng nối 
bật lên con những tảng khác tối nhøt nhạt. 


T tần Đi@ng li;HM ầmkcltnh. MộG, gừng sing iuớe thật có tiệt S ur le chemin vers la planète Jupiter, nous nous heurtons à 


Hành tinh Mộc Juniter 


Jupiter à 43 minuteslumiere du Soleil. Cette plante est 
consiđérée eomme le Seigneur de toutes les planbtes (Fig.17). 
Avec ua diametre onze fals plus grand que eelui de la Terre, 
đJupiter est la planete la plus grosse đu systeme solaire, Sa 


F7 la ceinture đastếroïdes pour arriver droit devant 


hứng ta hãy vượt qua vành đai tiểu hành tinh để tiến thẳng 
tối hành tỉnh Mộc, cách Mặt trời 43 phútcánh sáng. Hành 
tỉnh này được coi là Chúa tể của tất cả các hành tỉnh (Hình 
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Hình 17 


Figure 17: 
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Hinh 18 
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mú 


17). Lớn gấp mười một lấn Trái đất, Mộc là hành tỉnh to, 
nhất trong hệ Mặt trời. Khối lương của nó bằng hai lẩn khối 
lượng của tất cả các hành tỉnh khác họp lại. Tuy nhiên Mộc 
chỉ nhẹ bằng một nghìn lần Mặt trời. Khối lượng của Mộc 
không đủ lớn để lực hấp dẫn làm hành tỉnh co lại và hun 
nồng khí lên tới nhiệt độ cao đủ để nhóm các phản ứng nhiệt 
hạch làm hành tỉnh sáng như một ngõi sao. Hành tỉnh khổng. 
lổ này là một loại Mặt trời chưa hoàn thành và chỉ nhìn thấy 
vì được ánh sáng Mặt trời soi sáng. Cũng như Mặt trời, hành 
tỉnh Mộc là một khối khí, chủ yếu là hidrô và hêli. Tương 
đổi xa Mặt trời, nhiệt độ trên mắt hành tỉnh chỉ thấp -150 
độ C. 


Bể mật hành tỉnh Mộc có những đường kè sọc màu vàng nhợt 
cùng những đường kè khác möng và thẩm hơn. Màu sắc này 
là do lớp khí chứa những nguyên tố mà thành phẩn chính la 
lưu huỳnh. Đáng chú ý hơn nữa là sự hiện diện của mót 
"đổm đò" có diện tíh lớn bằng diện tíh Trái đất. Đếm đỏ 
dường như nổi trên mật hành tình như một cái đão và di 
chuyển từ từ dọc theo những vành dai khí. Có khả năng đó 
là mất một cơn bão đã có từ ít nhất 300 năm và còn có thể 
tổn tại trong hàng trăm nghìn năm nữa trước khí tan rã. Một 
đoàn 16 vệ tỉnh quay xung quanh hành tỉnh Mộc. Vệ tính 
lớn nhất to gấp rười Mặt trăng và vệ tỉnh nhỏ nhất chỉ có 
đường kính 6 kilomet. Ngoài vệ tỉnh ra, Mộc cũng như các 
hành tính Thổ, Thiên Vương và Hải Vương còn có một hề 
thống vành đai. 

Khi sao chổi Sơmêco-Lêvi tới gần hành tính Mộc, lực hấp dẫn 
thu hút của hành tỉnh phá vỡ sao chổi thành một chuỗi hai 
chục sao chổi nhỗ, có đường kính từ 3 tới 4 kilomet (Hình 
18). Trong suốt một tuần lễ, từ ngày 16 tối ngày 22 tháng 7 
năm 1994, những mảnh sao chổi này với vận tốc 200 nghìn 
kilomet/giy đã bắn phá Môc và gây ra những vết thương sâu 
trên bể mặt hành tỉnh. Trong quá khứ, Mộc đã từng bị bản 
phá bồi một thiên thể. Sự kiện này xảy ra năm 1690 đã được 
phát hiện bởi nhà thiên văn Pháp, Casini. 











masse est environ deux fois celle de toutes les autres planibtes 
rếunies. Jupiter a nếanmoins une masse mille fois plus faible 
que celle du Soleil. Cette masse est insuffisante pour provoquer 
une eontraction gravitationnelle qui pourrait chauffer le gaz à 
Tintếrieur de đJupiter à une température élevé capable de 
đếclencher đes réactions thermonucléaires susceptibles de faire 
briller đupiter eomme une étoile. Cette planbte géante est une 
sorte đe Soleil inaehevé rendu visible grâce à la lumiere solaire 
qui Iếclaire. Comme le Soleil, đupiter est constitué de gaz, 
essentiellement đhydrogene et đhélium. Situ relativement loin 
du Soleil, sa température đe surfaee nlest que đe -150 degrés C. 





La surface de Jupiter est striée de bandes đun jaune clair 
sếparées par đe fines bandes plus foneóes. Cette coloration 
serait due à đes couebes đe gaz contenant đos élềments à base 
de soufre. Plus remarquable encore est la présenee đlune "tache 
rouge" quí øecupe une surfaee de đỉmension comparable à celle 
đe la Terre. La tache rouge semble flotter comme une ile au 
dessus de la surface de la plante et se đéplace lentement et 
paralllement aux bandes de nuages de gaz IÌ ghgit 
probablement de Foeil dtun cylone qui a existé depuis au moins 
300 ans et qui pourrait persister pendant encore đes centaines 
de milliers đannées avant de se disloquer. Un corlège de 16 
satellites tournent autur đe Jupiter. La plus grande de ces 
planètes satellites a 1,õ fis le diamitre de la Lune, alors que 
la plus petite ne mesure que 6 km. Outre les satellites, Jupiter: 
possbde un système đanneaux comme Saturne, Uranus et 
Neptune. 


En approchant đe Jupiter, une comite nommée Shoemaker-evy 
est dieloequếe sous acion de la free đattraction 
gravitationnelle đe la planete en un chaplet dfune vingtaine 
de petites cometes de 8 à 4 kilombtres de điamètre (Fig.18). 
Durant une semaine, du 16 au 22 Julllet 1994, ces fragments 
đe combtes filant à 200 mille kilomitres à heure ont bombardé 
đupiter, causant de profondes blessures sur sa surface. Cette 
planète avait đéja ếtế touchée dans le passế par un corps 
eếleste. Cet óvénement se produisit en an 1690 et fut đếcouvert 
par [astronome frangais Cassini 
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Hinh 19+ Hành tính Thổ, đáng ehú ý là n 
những vệ linh nhỏ lí hơn. Thị 





Gần lớn bằng Mộc nhưng 





Sol OPO vả NASA; J Traug 


Figure 19: La planòle Satune øst rẽ 
đe minuseles sale 
dupiler, Sĩ 
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Hành tinh Thổ 


C 


TH 


húng ta rồi hành tỉnh Mộc lên đường tối hành tỉnh Thổ, cách 
Mặt trời 1 giờ 20 phútánh sáng. Cũng như Möe, hành tính 
Thổ là một quả cầu khí hiđrô và hôli vĩ đại. Tuy to gần bằng 
Mộc, nhưng khối lượng của Thổ chỉ bằng một phần ba khối 
lượng của Mộc. Mật độ của Thổ chỉ bằng bảy phần mười mật. 
độ của nước cho nên Thổ có thể nổi lễnh bềnh trên mät nước 
như một quả bóng. Nhiệt độ trên bể mặt hành tính là -170, 
độ C. 


Thổ được trang trí bằng một vành đai gổm nhiều vòng rất 
mỏng trồng giống một cái đĩa hát khổng lổ có nhiều rãnh, 
đầy chừng 1 kilomet và có bản kính rộng 130 nghìn kilomet 
(Hình 19). Thực ra vành đai gồm rất nhiễu tảng nước đá đủ. 
cấc cỡ, từ vài xentimet tới vài trăm met, lượn xung quanh 
hành tỉnh. 








Ở ngoài vành dai, có 18 vê tỉnh quay vòng quanh. Đa số cổ 
kieh thước nhỏ, từ vài chục tới vài trăm kilomet. Titan lớn 
bằng 1,7 lẩn Mặt trăng là vệ tính lớn nhất của Thổ và của 
tất cả hệ Mặt trời (Hình 20). Khí quyển của vẽ tỉnh chủ yếu 
là nitơ và mẽtan. Titan màu da cam bí bao phủ bởi mót lớp 
bụi nước (son khí trong đó có lơ lửng những hạt chất lòng 
nhỏ lí tỉ, mà thành phẩn là những phân tử hidröeacbon (khí 
đốt). Bị màn sương này che khuất, Titan là nơi có nhiều phản 
ng hóa học đang được tiến hành dẫn đến sự hình thành các 
phân tử hữu cơ phúc tạp có khả năng sản sinh ra sự sống 
dưới dạng thô sơ. Nhiệt độ trên bể mặt Titan là -170 độ C. 





$atunne 


uitons Jupiter à destination de Saturne qui est à 1 heure 20 
minutes-lumiere du Solell. Cette planète est comme Jupiter, 
une gigantesque sphère de gaz đhydrogbne et đhélium. Presque. 
aussi grande que Jupiter, sa masse est nềanmoins le tiers de 
celle đe đupiter. Sa densitế ne repr6sente que les sept dixiemes 
de celle de Ïeau, sỉ bien que Saturne pourrait floller sur 
Ieau eomme un ballon. Sa température de surfaee est de -170 
degrés C. 

Saturne est orné đìune ceinture plate composée đanneaux très 
fñns dont điaspect rappelle un gìgantesque disque microsillon 
đe Tordre dun kilomtre d'épaisseur et de 180 mille kilomitres 
đe rayon (Figl9). La ceinture est en fmit constituée dùne 
multitude de bloes de glace en ørbite autour de la planờte, 
Leur dimension va de quelques centimtres à quelques centainos 
de mềtres. 


Au đelà đe la ceinture, 18 satellites font la ronde. La plupart 
sont de taille modeste, de quelques dizaines à quelqtues centaines 
đe kilomtres. Titan, avee un điamờtre égal à 17 fois celui de 
la Lune, est le plus grand satellite de Saturne (Fig.20). Titan 
e@st aussi le satellite naturel le plus grand de tout le systbme 
solaire. Son atmosphère épaisse contient œssentiellement de 
Yazote et du mthane. Titan de teinte jaune orangóe est entouré 
đune couche đaérosols constituée de fines partieules liquides 
en suspension formées à partir des molécules đìhydrocarbures, 
Cachế sous cet écran de brouillard, Titan est le siege dune 
Íntense activité chimique conduisant à la formmation des molécules 
organiques complexes susceptibles đềengendrer đdes formes 
primitives de vie. Une température de -170 degrós C rògne à 
la surfaee de Titan. 
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Hành tinh Thiên Ung 








hiên Vương cách Mặt trời 2 giờ 40 phút-ánh sáng và là một 
thiên thể màu xanh xanh. Sờ dĩ Thiên Vương có màu sắc này 
là do lớp sương mù ở tắng cao trong khí quyển Thiên Vương 
chứa mẽtan, giống loại khí đốt ta dùng trên Trái đất. Metan 
hấp thu gần hết bức xa của Mặt trời chiếu vào Thiên Vương 
và chỉ khuếch tấn ánh sáng mầu xanh. Kích thuớc của hành 
tỉnh bằng khoảng bốn lần kích thước Trái đất. Thiên Vương. 
có 1õ vệ tỉnh. 








Hành tinh Hải Vương 
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ách Mặt trời 4 giờ 10 phút-ánh sáng, Hải Vương cũng là một 
hành tỉnh rất đẹp màu xanh trời và có kích thước tương tử 
như Thiên Vương (Hình 21). Mau sắc rất đặc biết của Hải 
Vương, Thần biển trong thẩn thoại Hy Lạp và La Mã, là do 
sự hiên diện của mêtan và các phân tử nhô lì tì khác, chủ 
yếu chỉ phản chiếu ánh sáng màu xanh. Tầm vê tỉnh quaY 
xung quanh Hải Vương. 

Hải Vương và Thiên Vuong giống nhau như hai hành tỉnh 
sinh đôi và có lai lich liên quan mật thiết với nhau. Những 









ranus est à Ø heures 40 minutes-lumiere du Sol 
[ j đun astre de couleur bleultre. Clest la couche đe brume dang 
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II sagiL 


la haute atmosphère đUranus contenant du méthane analogue 
au gaz naturel de ville que nous utilisons sur terre, qui lui 
đonne eette coloration. Le méthane absorbe en effet presque la 
totalitể du rayonnement solaire qui illumine Uranus et ne 
diữuse que la lumière bleue. La taille de eette planete est 
đfenviron quatre fois celle de la Terre. Uranus possbde 15 
satellites. 


Tlentune 
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4 heures 10 minutes-lumiere đu Soleil se trouve Neptune qui 
est aussi une magnique planète de couleur bleue, à peu ptồs 
de la même taille que Uranus (Eig.21). La présenee de méthane 
et đautres petites molécules, qui réfléchissent próférentiellement 
la lumière bleue, donne cette teinte très caractếristique à 
Neptune, Dieu de la Mer dans la mythologie gróco-romaine, 
Huit satellites tournent autdur de Neptune. 

Neptune et Uranus se ressemblent eomme đes jumelles et leur 
histoire est en effet étroitement liée. La đócouverie de ces 
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Hình 21 : Hành tnh Hải Vương là khi giống những hánh tnh khổng lố khác. Hải Vương 
chủ yếu chứa đựng hidô và hôi. Màu xanh xanh của Hải Vương là do có vết 
khi mõtan trong khí quyển của hảnh tính (Kinh Thiên văn Vũ trụ Hớpbơn WFPC2 
và NASA; D, Criep và H8. Hammal), 

Figure 21: La planôio Neplunø est gaz2uso, commø los auires planẻtes gêantos. Ele con#ent 
.eseenliliamen! do Fhydogảne øt do Fhắfm. Sa codeur bieuäfa eạt đụo 3X 
Eacos do móthane qui eviste dans Fatmosphỏre' de Neplune (Phofo Tölescop2 
'Spatil Hubbl WFPC2 øt NASA; D. Crep ok HB. Hammel. 
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hành tỉnh xa xôi này được phát hiên nhữ những thiết bị thiên 





văn ngày càng tình xào chế tạo bát đầu từ cuối thế 
cùng những phương pháp tính toán chính xác quỹ đạo của 
các hành tính bằng cơ học thiên thể. Sau khi Thiên Vương 
được phát hiện vào năm 1781 bồi nhà thiên văn người Anh 
Hecsen, người ta nhận thấy quỹ đạo của hành tỉnh này bị 
nhiễu. Kết quả tính toản của các nhà thiên văn Pháp Loveri 
và Anh Adamxơ đã hướng dẫn các nhà thiên văn Đức Galơ 
Đarexơ tìm thị 














trong kính thiên văn thiên thể gây ra 
nhiễu; chính đó là hành tỉnh Hải Vuong tìm thấy 65 năm 
sau khi "người chị sinh đôi" Thiên Vương được phát hiện. 
Bởi vì ở tít xa tân ranh giới của hệ Mát trời, Hải Vuøng và 
Thiên Vuơng là những thiên thể rất lạnh; nhiệt độ trên bổ 
mặt của chúng chỉ vào khoảng -300 độ C. 








planetes loint 





ines fut rendue possible grấco à la construetion 
đïnstruments astronomiques de plus en plus performants à 
rir de la ñn du 18" 
prếcis des trajeetoires des planetes par la mécanique cếloste. 
Après la dốcouverte đUranus en 1781 par lÏastronome 
britannique Hersehel, on #apercut que Vorbite de cette planite 





le et aux ealeuls đe plus en plus 





subissait des perturbations. Les caleuls effeetuds par les 
astronomes 





ancais Le Verrier et britannique Adams ønt guiđé 





les astronomes allemands Galle et đArrest vers la découverte 





dans leur lunette de Ïastre perturbateur qui nétait autre que 
Neptune, 65 ans apres la đécouverte de la "soeur jumelle" 


Uranus 





Situés aux confins du systbme solaire, Neptune comme Urant 
sont des a 





tras tròs froids; leur température de surfae nest 
que đe Ïordre de -200 đegrós C. 
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Hành tinh Diêm Ung 


T 


hiên thể này nhồ bằng nửa Trái đất và cách Mặt trời 5 giz 
28 phút-ánh sáng. Diễm Vương là hành tính xa Mặt trời nhất, 
mới được phát hiện năm 1930. Tuy nhiên, quỹ đao của Diêm 
Vương có hình elip rất đài và dẹt nên cắt ngang quỳ đao của. 
Hải Vuøng. Do đó có khi Diễm Vuøng gắn Mặt trời hơn Hải 
Vương. 





Diêm Vương đã xuất hiện trong những tấm kính ảnh sao chụp 
ở thế kỳ trước. Vì rất xa xôi nên Diêm Vương đường như 
đứng yên một chỗ trên bẩu trời giống một ngõi sao. Bồi vậy, 
các nhà thiên văn hối đó tưởng nhấm Diêm Vương là một vì 
sao. Thiên thể này không có khí quyển, những nguyễn tố như. 
nước, khí caebonic và nítơ đểu đóng thành băng trên bể mặt 
hành tỉnh ở nhiệt độ -230 độ €. 


Môi tường giữa các sa0 


C 


húng ta hãy từ giả hệ Mật trời, ngoại ô sát ngay Trái đất, 
để du hành trong không gian rộng mênh möng qua suốt dải 
Ngân hà lóng lánh hàng trăm tỳ ngôi sao. Bay nhanh bằng 
ánh sáng, ta chỉ cẩn vài phút tới vài gĩ> để đi dao từ hành 








et astre đe đimension deux fois moindre que celle de la Terre 
est à  heures 28 minuteslumiere du Soleil. Pluton est la 
planete la plus éloignée dụ Söleil; elle ne ft đồcouverte quen 
1930. Cependant, son orbite đe forme elliptique trs allongóe 
intersecte celle de Neptune. De ce fait, Pluton se trouve parfois 
plus près du Soleil que Neptune, 








Pluton fgurait đếja sur des clichés photographiques đitoiles 
au sieele dernier. Son đếplaement apparent yu de la Terre 
est très faible, ótant donné sơn grand óloignement, Clest pour. 
eette raison que Pluton apparait comme immobile dans le ciel 
à Vinstar đune étoile. De ce fait, les astronomes de Ïépoque 
Tont pris à tort pour un ohjet stellaire. Cet astre ne possede. 
pas điatmosphire car les élềments comme leau, le gaz: carbonique. 
et Ứazote se trouvent complotement gelés à uno température 
de surfaee de -280 degrés C. 





Le milieu initer's†elfaine 


uittons le systeme solaire, banlieue proche de la Terre, pour. 
parcourir le grand espace à travers la Voie Lactée où brillent 
đdes centaines de miHiards diétoiles. Propulsés à la vitesse de 
la lumiềre, ï! nous a fallu de quelques mứnutes à quelqUes 
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tỉnh này đến hành tỉnh khác. Bảy giờ, trung bình cẩn phải 
4 tối 5 năm mới đí hết đoạn đường từ ngõi sao nọ đến ngôi 
sao kỉa. Ở những nơi không có sao, môi trường giữa cấc sao 
tối và lạnh, nhiệt độ trung bình khoảng -960 độ C. Khí giữa 
các sao rất loãng và chỉ chứa khoảng một chục nghìn nguyên 
tứ trong mốt lít. Khí này loãng bằng mười nghìn lẩn chân 
không tối da thục hiện được trong các phòng thí nghiệm trên 
Trái đất. (Chân không là khoảng không trong một bình mà 
không khí đã được hút ra gần như hoàn toàn để thực hiện 
những thí nghiệm lý hóa). Những hạt bui trong môi trường 
giữa các sao, tuy ít nhưng cũng đủ để giảm bớt phẩn nào 
ánh sáng của những vì sao xa xôi. 





Sau 4 năm 4 tháng du hành toàn trong đêm tối trong môi 
trường giữa các sao, ta bỗng nhìn thấy ảnh một ngôi sao như 
ta sắp ra khỏi đường hẩm. Đó là Alpha Xentorơ C, ngôi sao. 
gần Mặt trời nhất. Ngôi sao này là một thành viên của gia 
đình có ba ngôi trong hệ sao Alpha Bán Nhãn mã, vì gần ta 
nhất nên ngồi sao này còn được gọi lán Nhân mà gần 
gùi". Một số đông sao "sống" chung từng cặp hoặc cùng với 
nhiều bạn khá. Các sao trẻ họp nhau thành những cộng đồng 
gồm có hàng trãm tới hàng nghìn thành viên (tổ sao), thường. 
ở trong hoặc sát ngay mặt phẳng của Thiên hà của chúng ta. 
Bồi vì nơi đây, mật độ và nhiệt độ của khí và bui cao nhất, 
dó là những điểu kiên thuận lợi cho sự sinh sẵn ra các ngồi 
sao. Lớp dân cư trẻ này được hình thành từ vặt chất phong 
phú về mặt hóa học được biến chế trong tàn dư của những 
vụ nổ sao thế hệ trước. Cuộc hành trình dài 400 năm dẫn ta 
đến ngay trước một trong những tổ sao này, tổ sao Rua (còn 
gọi là sao Mão), tòa ra ánh xanh dịu rất đặc biệt (Hình 23) 








Những ngôi sao già được hình thành từ vất chất thô chưa 
được xử lý trong môi trường giữa các sao; chúng thường tấp 
hợp trong những tổ sao đông đúc hàng triệu thành viên trong 
một vắng xung quanh Thiên hà của chúng ta, xa hẳn các ngồi 
sao trè. Những ngôi sao thế hệ đẩu tiên đó sống trong một 
không gian chật chội đến mức trong tổ sao này ta chỉ cẩn 
chưa tới một năm đã "nhảy vọt” được từ ngồi sao này đến 
ngôi sao khác. 





heures pour nous promener đune planete à une autre. 
Maintenant, nous đevons mettre en moyenne quatre à cing ans 
pour pareourir la distance quì sépare lss étoiles. Loin de 
eelles-ci, le milieu interstellaire est sombro et froid. II y règne 
en moyenne une température de Ïordre de -260 degrés Ơ. Le 
gaz interstellaire est très raréRé et ne contient en moyenne 
que quelque dix mille atomes par litre. Il est quelque dix mille 
fois plus dilué que le vide le phus poussế réalisé dans les 
laboratoires terrestres. (Le vide est Ïespace contenu dang un 
récipient đont on a retiré presque totalement Ÿair pour réaliser 
des expérienees en physique et chỉmie). Les grains đe poussiere 
qui y esistent en quantité infïme suffisent à attênuer quelque 
peu la lumiere des étoiles lointaines, 





Apres 4 ans et 4 mois đe voyage dans Ìobseurité la plus totale 
đe Iespaee interstellaire, nous apereevons soudain la lueur 
đune étoile comme à la sortie dụn tunnel. II sagit đAlpha 
Centaure , Iếtoile la plus proche du Soløil. Elle est lun đes 
membres de la famille đes trois étoiles du système Alpha 
Centaure. Etant létoile la plus proche de nous, elle porte 
également le nom de "Proxima du Centaure", Beaueoup đ'ếtoilos 
^viwent” en couples ou en compagnie đe plusieurs partenaires, 
Les étoiles jeunes sïnstallent en commaunautós de quelquos 
centaines a quelques milliers de membres (amas điótoiles), le 
plus souvent au sein ou en bordure ìmmédiate du plan de 
notre Galaxie, En effet, e'est iei que la densitế et la température. 
du gaz et de la poussière sont les plus élevées, condions 
propiees à la formation des étoiles. Cetle population jeune eat 
formée à partir đe la matiere enrichie chimiquement dans les 
đểbris d'explosions d'étoiles de vicilles gnérations, Ủn trajet de 
400 ans nous emmène đevant Ïun de ees amas détoiles, Famas 
des Pléiades remarquable par sa douce lumiere bleuätre (Fig.22). 





Les vieilles étoiles formếes à partir đe la matiere interstellaire 
Đrute non recyclée sont plutôt groupées an amas compaets de 
quelques millions de membres à l'écart đes étoiles jeunes, dans 
an halo à la périphérie de notre Galaxie. Ces étoiles đe premiere 
gềnération vivent đans un espace sỉ étroit quïl suffit de "falre 
un sauÈ' đe moïns đune année au sein đun tel amas pour 
passer đụne étoile à Pautre. 
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Nứ sử của các tỉnh vân 
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øc đường đây đó trong không gian giữa các sao, những tỉnh 
chiếu sáng muôn màu; mốt số chủ yếu là những 
í, đòn một số khác chỉ là những đống bui. Những ngõi 
sao nóng ẩn mình trong những tỉnh vân khí. Photon của sao 
(hạt ảnh sáng) rút eleetron trong đầm khí ra khỏi nguyên tử, 
biển nguyên tử thành ion và hun nóng khí lên tới hàng chục 
nghìn độ. Những đám mãy ion hóa này phát được ra ảnh 
sáng là do sự tương tác giữa eleetron và ion. Trái lai, những. 
đám máy bui thường tối tăm trừ khí chúng phản búc xạ của 
những ngồi sao lần cận. 





Cuộc hành trình dẫn chúng ta tới một trong những tính vân. 
đẹp nhất trong dải Ngân Hà, tỉnh vân Lạp Hộ (còn được gọi 
là tỉnh vân Tráng DU, ở cách xa Trái đất 1500 năm-ánh sáng 
(Hình 23). Tỉnh vân này giống một tấm thảm sáng rưc có 
hình con chìm đang đang cánh, có säi cánh ròng bằng 200 
triệu lấn Trái đất. Có bốn ngôi sao năng nhất và nóng nhất 
của tỉnh vân nấp ở trung tâm; bức xa của chúng ion hóa đám 
khí và làm cho khí nóng lên tối vài chục nghìn độ. Tỉnh vân 
Lạp Hộ là nơi ẩn nấu của cä một cộng đổng gần một nghìn 
ngồi sao đủ các lứa tuổi. Những ngồi sao ít tuổi nhất tò ra 
náo động nhất, cứ phun ra những luồng khí nóng với vẫn tốc 
vài chục nghìn kilomeUgf (Hình 34). Trong tỉnh vân có cả 
những hệ hành tỉnh đang được hình thành, tương tự như đám 
mây nguyên thủy tạo ra những hành tỉnh của hệ Mặt ti 
cách đây ngót 5 tỷ năm. Ánh sáng màu đỏ rất đặc biệt của 
tỉnh vân Lạp Hộ là bức xa phát ra bồi khí hiđrõ bị ion hóa. 
“Trong tỉnh vân có rất nhiều phân tử hữu cơ thành phẩn củ^ 
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hemin faisant apparaissent, iei et là dans Ï'espace interstellaire, 
đes nébuleuses brillantes et eolorées. Les unes sont constitues 
essentiellement de gaz et les autres ne sont que đes amas de 
poussiere. Âu sein đes nébuleuses gaZeuses sont enfouies des 
đtoiles chaudes. Les photons stellaires (grains de lumire) 
arrachent des électrons aux atomes qui se transforment en ions. 
et chauffent le gaz à des dizaines de milies de degrós. 
Liinteraction des électrons avee les ions à Iintérieur de cos 
nuages ìonisés produit la lumiere observée. Les nuages đe 
poussiờre sont, par contre, gónralement obseurs, sauf quand 
ils sont à proximité đes étoiles dont ils réffóchissent la lumiere, 
Notre périple nous emmène vers llune des plus belles nébuleuses 
de la Voie Lacte, la Nébuleuse Orion, situóe à une distanee 
de 1500 annéeslumiere de la Terre (Fig.23). Elle a Paspeet 
đun tapis ineandescent ayant la forme đun oiseau aux ailas 
đếployées dont Ienvergure est 200 millions de fois plus vaste 
que la Terre. Dans la partie centrale se dissimulent quatre 
étoiles, les plus massives et les plus chaudes de toute la 
n€buleuse, et dont le rayonnement ionise et chauffe le gaz à 
une température de quelques dizaines de milliers de deprés. 
Toute une communauté đe près dùn millier ditoiles de tous 
âges trouve refuge au sein de la Nébuleuse đOrion. Les plus 
jeunes saverent les plus turbulentes, en soufTlant des jets de 
gaz chaud à đes vitesses đe quelques đìzaines de milliers de 
kilombtres à Pheure (Fig 24), On y trouve également des sysfbmes 
pÌanếtaires en train de se former, analogues à la nébuleuse 
primitive qui avait donné naissance au cortège des plartes 
đe notre systeme solaire, ¡l y a près de 5 miliards dannées, 
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Hình 2 





là tân đư của một vì sao loại Mật trời đã phun ra hốt cả 





Khi biến đ. Ngôi sao hấp hổi phun khi vả bụi thành luồng "giỏ 











tự một bông hoa nở xinh đẹp (Kinh 
cI.PRC95-01 và NASA; J.P, Haringion và K.! 





Figure 2g; 'Oail de Chat" sat ne ếtof@ semblable ä notø Soi 
Ieø avan! do disparaire. Liễto@ agonisanle ájec 
crép ainsl ưn "ven! stelaire'. La matiễre 6joclõn 

aux pétales dápoyöos (Pholo TáIescops 
01 øt NASA; J.P. Haminglon et KJ.. Boiowsk). 
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những hợp chất giống những hợp chất trong tế bào của sinh: 
vật. 

Ta tiếp tục du hành trong 1500 năm nữa để đến thăm tỉnh. 
vân mà các nhà thiên văn gọi là "Mất mèo”. (Tên một loại 
đá quý thiên nhiên gốm có chất nhóm và beril. Chúng ta 
đang chứng kiến giai đoạn cuối của cuốc đời một ngôi sao 
đang trút hơi thở cuối cùng, sau khi tiêu thu hết nhiên liệ 
hạt nhân. Một khi không còn năng lượng nhiệt hạch để khò 
bị sập sụp dưới sức nặng của nó, ngồi sao mất thăng bằng, 
eo giãn và phun vật chất ra ngoài mỗi trường giữa các sao. 
Một vỏ khí được hình thành xung quanh sao và có dạng một 
bông hoa nở, trong đồ ta có thể nhìn thấy những vòng ánh 
sáng tạo ra bời những luổng khí và bụi phụt ra liên tiếp từ 
ngôi sao ở trung tâm (Hình 25). Ngõi sao tối dẩn, trở thành 
một "sao lùn trắng" nhỏ và đặc, không còn hoạt động và không 
nhìn thấy nữa. 

Cuộc du hành dẫn ta tới Tình vân "Hồ san hỏ" cách Trát đất 
5000 năm-ánh sáng. Ta hãy đi sâu vào giữa tỉnh vân để chứng. 
kiến một cảnh tượng hùng vĩ (Hình 26). Những cơn gió thổi 
dữ đội làm khí quyển của tỉnh vân bị hỗn loạn giống hiện 
tượng quan sát được trong tâm (gọi là “mất” một khối khí 
xoáy của một cơn bão. Những ngôi sao giấu mình trong tỉnh 
vân chiếu sáng những vòi khí mà ta phải mất 6 tháng mới 
đi hết từ đẩu này tới đẩu kia. Quang cảnh này trồng giống 
những thạch nhũ khổng lổ trong một cái động. Một cơn bảo 
không bao giờ ngớt tách tỉnh vân ra thành từng mảnh có 
hình vời voi. Đồng thời bức xạ có tính chất ion hóa rất mạnh 
phát ra từ những ngôi sao trề và nóng làm những vời khí 
nóng lên và bốc ra ngoài, để lộ ra những ngõi sao non đang 
còn ở trạng thái phôi thai. Tỉnh vân Hổ san hô là một trons 
những môi trường thuận tiên cho sự nghiên cứu tương tấc 
giữa gió sao và khí bao quanh. Những vời khí trộn với bui 
có khả năng về sau đồng đặc lại để tạo ra những thế hệ sa0 
mới. 














Sau khi dừng chân ờ Tỉnh vân Hổ san hõ, ta còn phải vs 
1500 năm nữa mới trông thấy môt ngon đèn hiện ra, lập ÏD# 





Cest [émission du gaz đhydrogène ionisé qui donne à Orion 
sa lumiere rouge caractếristique. De nombreuses molécules 
organiques qui sont des fragments de composés organiques 
analogues à ceux présents dans les cellules vivantes ont étế 
đếtectées dans la nếbuleuse. 

Poursuivons notre voyage pendant encore 1500 années pour 
visiter la nếbuleuse baptisée "Oeil de Chat" par đes astronomes. 
(Ce nom đésigne une variếtế de pierre fine naturelle composóo 
đaluminium et de béylium). Nous assistons à la phase la 
plus ultúme đe la vie đune étoile en train diexpirer son đernier 
soufile, après avoir consumé tout son combustible nueléaire, 
Faute dénergie thermonucléaire qui I'empêchait de efondrer 
sur elle-même sous son propre poids, l'étoile perd son équilibre, 
oscille et expulse sa substance dans le milieu interstellaire. II 
se forme une enveloppe de gaz ayant Faspeet đune fleur aux 
pétales dép loyées, dans laquelle on đistingue đe brillants anneaux 
xésultant de bouf6es successives de gaz et de poussiere éjeetés 
par lếtoile centrale (Fig.25). Celle-ei sassombrit peu à peu et 
devient une "naine blanche" compacte, inerte et obscure. 


Notre voyage nous conduit à 5000 années-lumiere de la Terre 
jusqwà la Nébulsuse de la Lagune. Pếnétrons au cœur de la 
nếbuleuse pour assiter à un spectacle grandiose (Fig.26). Des 
vents violents y règnent, cr6ant une atmosphbre turbulente 
rappelant celle observée à Iintérieur de 'œil đun cyelone, Des 
trompes de gaz que nous mettons 6 mois pour longer đun 
bout à [autre, sont éclair6es par les lueurs des étoiles cachéos 
au sein de la nébuleuse. Elles apparaissent eomme dimmenses 
stalagtites et stalagmites à lintếrieur dùune grotte. Ứn ouragan 
perpétuel au sein de la nébuleuse a pour effet de cisailler cette 
derniere en fragments ayant la forme de trompes điéléphant. 
En même temps, le rayonnement fortement ionisant des étoiles 
jeunes et chaudes chaufTe et vaporise les trompes de gaz, 
mettant à nu đes embryons điétoile. La Nébuleuse de la Lagune 
est [un des endroits propices à Iếtude des interactions entre 
les vents stellaires et le gaz ambiant. En effet, les trompes de 
#az mếlangé à de la poussibre pourront se condenser ensuite 
pour former de futures génếrations diếtoiles, 











Hình 26 : Phía trong Tỉnh vân Hồ san hỗ giống con mắt vĩ đại của một con bào 
nông lớp bên ngoài ca những cột khi bị bốc hợi do bức xa của những ngà 
Sao trong Tình vân và lạo ra những luồng giỏ lớn. Sao ra đời ở những nơ! 
bị ép mạnh (Ảnh Kính Thiên văn Vũ trụ Hôpbon STScl:PRC96-38, ESA và 
NASA; A. Caưel) 

"nlórieur de la Nébolause de la Lagune ressemble ả ưn gigantesquø o 

9. est probabie que [ẻvaporaon das couch‹ 

t2. sous Feffet du rayonnemant das ¿toles ä Fintểrieur do la 

crỗe ưa rổgjme do venis violenis. C'est aux ndrolis củ le gaz e 

comprimô que prennent naissance les toies (Phofo Tölescope Spafal Hu 

.STScl-PIIC86-38b, ESA øt NASA: A. Caulel) 

































Hình 27 


Fgure 27: 





Tính vân cơn Cua là lân dư của vụ nổ sao siêu mới, Khi nổ ngồi sao 
đđến nổi các nhà thiên vân Trung Quốc và Nhật Bản quan sát thấy sao giữa 
ban ngày năm 1054. Hiện nay, qua kinh thiên văn còn nhìn thấy những sọi khi 
sáng tuôn ra ngoài không gian với vận tốc hảng nghìn kiometglây. Tâm của 
ngôi sao biến thảnh một thiên thể đậc và nhỗ (sao nơtron) quay tròn như một 
ơn quay đống thẻi phát ra ảnh săng và tin hiệu vô luyễn (punxa). (Ảnh Đài 
Thin văn HữƠ, Viện Kỳ thuật Caifoonia), 

La NếblBuse du Crabe est constluẻe do döbvis dø feaplosion dune diole 
(superrowa). Lors de Fexplostn, Fêtole ötal sỉ brllanle quele tu! đốtociáo en 
PlefT j2ur par de astonomnes chínols et japonais, en fan 1054. De nos jours, 
ơn pe2t đeinguer ả tavers les ốloscopes do brilanfs flamenls do gaz qui 
c#lêchappen! dans F'espace, á des milers de kiomèfres par seconde. Le cooor 
dø [ẽtOle s'esl tranefomnô en un ast/@ compact (élole ả neutrons) qui loaume 














2omme n8 Iouie Ieut en émeanl de ía lưniòre øt das #lgnaux radio (pulbai) 
(Pholo Obsenratoires đe Hale, Calfornia Insiiule of Technology), 
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như con đom đóm trong đêm tối. Đến gần, hóa ra là một ngôi 
sao dang tự quay tròn và phát ra những tia ánh sáng nhự 
một đèn hiệu quay để hướng dẫn tàu bè trên biển. Xung 
quanh sao có một vành hào quang đẩy khí sáng rục có dạng 
con Cua (Hình 27). Tính văn con Cua là tàn dư của một ngôi 
sao có khối lượng lớn đã nổ sau khi tiêu thụ hết kho nhiên 
liệu hidrô và hêli. Đây là vụ nổ sao siêu mới phát hiện giữa 
ban ngày năm 1054 bởi các nhà thiên văn Trung quốc và 
Nhật Bản. Thực ra vì ở xa nên ánh sáng phát từ sao siêu 
mới phải đi trong 6500 nấm mới lọt vào mắt các nhà thiên 
văn trên Trái đất, 

Những làn khí sáng hãy con tuôn ra từ trung tâm tỉnh vân 
với vận tốc vài nghìn kilometgiây. Trước đây ngồi sao lớn ít 
nhất bằng Mặt trời (14 triêu kilomet đường kính) đã đổ sụp. 
và hiện trở thành một lõi sao có đường kính giảm xuống còn 
hai chục kilomet. Vì thế, vật chất trong sao bị nén và biến 
thành nơtron. Sao nơtron này quay tròn như một con quay 
với tấn số 80 vong một giây, dổng thời phát ra những tín 
hiệu ánh sáng và vô tuyến giới hạn trong một hình chóp nón. 
Chính vì bức xạ ánh sáng hình chóp nón quay như một ngọn. 
đèn biển, nên thiên thể kỳ lạ này được đặt tên là punxa (sao 
phát ra những bức xa xung). Punxa quay nhanh nhất phát 
hiện đợc từ trước tới nay trong Ngân hà tự quay tròn mỗi 
giây được 640 vong! Tuy quay nhanh nhưng nhịp quay của 
punxa cục kỳ đểu đặn. Punxa là những đồng hổ thiên nhiên 
chính xác hơn cả bất cứ đổng hồ nguyên tử nào chế tạo cho 
tới nay bời loài người trên Trái đất. 

Năng lượng phát ra bởi vu nổ sao phi thường xảy ra năm 
1054 tương đương với 10”° (một trăm triệu tỳ tỷ) quả bom 
khinh khí, mỗi quả có công suất nổ bằng 100 triệu tấn TNT! 
'TTNT (chữ viết tắt của Tyinitrotoluene) là một chất nổ hóa học 
giống chất nổ dùng trong hẩm mỏ (đinamit). Để ý thức được 
sức mạnh của vụ nổ sao, ta hãy tường tượng chỉ cẩn 10 tấn 
'TNT cũng đủ để tung một chiếc tàu thủy năng 10 nghìn tấn 
lên cao 500 mett 


Các nhà thiên văn ngày nay tìm thấy ở hướng Tỉnh vân c9. 





Poursuivons notre voyage qui dure encore 1500 ans avant de 
voir poïndre une lumière clignotant comme une lueiole dans la 
nuït noire. De près, il #agit đìune étoïle qui tourne en émettant 
đes signaux lumineux comme un phare tournant qui guide les 
navires en mer. Autour đe Ïétoile on distingue une aurớole 
gazeuse 'étineelante ayant la forme đùn crabe (Fig27). La 
N€buleuse du Crabe est le vestige đĩune ếfoaile massive qui a 
explosé après avoir consommé sa réserve đe carburant constitué 
đhydrogene et đhélium. I1 sagit de explosion de la supernova 
đếteetếe en plein jour par des astronomes chinois et japonais 
en Ïan 1054. En réalitế à cause de la distance, la lumire 
provenant de la supernova a mis 6500 ans pour parvenir aux 
yeux đes astronomes sur terre, 

De brillants ñlaments de gaz séchappent eneore du centre de 
la nébuleuse à des vitesses de quelques milliers de kilomtres 
par seconde. L/ếtoile qui jadis avaiL une dimension au moins 
ếgale à celle de notre Soleil (1,4 millions đe kilometres de 
diamờtre) eest effondróe sur elle-même et đevient maintenant 
un eoeur đ6toile rẻduit à une vingtaine de kilomtres de 
diamitre. La matiere stellaire ainsi comprimée se transforme 
en neutrons. Cette ótoile à neutrons tourne sur ellesmême 
eomme trne toupie avee une frồquence de 80 tour par seconde, 
tout en émettant đes signaux lumineux et radio confinés dans 
un cône. est lếmission du cône de lumiờre tournant à la 
maniere đun phare qui donne à cet étrange objet céleste le 
nom đe puÌsar (pulsing star; étoile pulsante). Le pulsar le plus 
rapide đétecté à ce jour dans la Voie Lactée, tourne autour de 
lui-mẽme à raison đe 640 tours par seconde! Malgré leur rotation 
xapide, la cadence de rotation des pulsars est đune extrôme 
xégularité, Les pulsars sont des horloges naturelles plus précisos 
que nồmporte quelle horloge atomique fabriquée, à ce jour, par 
Thomme sur la Terre. 








l/ênergie đếgagéo par la fantastique explosion đếtoile de Han 
1054 est équivalente à 10% (cent miHions de milliards de 
miliards) bombes à hydrogne de puissanee égale à 100 
mềégatonnes (100 millions de tonnes) đe TNT chacune! Le TNT 
(abbréviation pour Trinitrotoluène), est un puissant explosif 
chỉmique analogue à la dynamite. Pour se donner une iđée de 
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Cua một búc xạ vô tuyến giống bức xạ quan sát được bởi các 
nhà vât lý trong những máy gia tốc goi là xinerôtron. Cũng 
như trong máy gia tốc, búc xa xinerôtron của Tình vân Cua 
xuất phát từ những eleetron bắn ra với văn tốc gần bằng văn 
tốc ánh sáng và bị bẫy trong từ trường. 

Tù Tính vẫn Cua, ta chỉ đi một chăng ngắn 500 năm-ánh 
sáng để tới thẳng Tình vân Thiên Ưng (Hình 10). Tỉnh vân 
này là một đấm khí tối tăm vì có rất nhiều bụi, trong đó võ. 
số sao đang được hình thành (tiển sao) hãy còn đang được ấp 
ủ trong một lớp bụi như trong một cái kén. Bức xạ tử ngoai 
của những ngôi sao nóng chiếu sáng ria đám khí và làm đầm 
khí bốc hơi dẩn để lô ra những ngôi sao đang hình thành, 
Cũng như tỉnh vân Lạp Hô, Tỉnh vân Thiên Ưng là một trong 
những nơi sinh sản ra nhiều ngồi sao non. 








tiến hành không có sự kiên gì đặc biệt xảy ra, thì bỗng nhiên 


T rong khi cuộc hành trình về phía trung tâm Ngân hà đang 
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con tàu vũ trụ của chúng ta đường như bị hút không thể 
ngăn lại được vào một vực thẳm, tưa như một con tàu không 
lái bên cạnh một xoáy nước. Chúng ta đang sắp rơi vào một 
lỗ đen, cấn phải lánh xa bằng mọi cách, nếu không sẽ bị xế 
tan ra từng mảnh trước khí bị bẩy xuống tân đấy. Ta đã 
được biết thiên thể kỳ la này không phát ánh sáng, nhưng 
có trường hấp dẫn mạnh vô cùng, thậm chí tất cä vật thể gì 
bén mảng đến gẩn đều bị hút. Lễ đen là những lõi cục kỳ 
đặc của những ngôi sao có khối lượng lớn đã bị đổ sụp. Khỉ 
lỗ đen là mót đổng hành của một hê sao đối, nó hút vật chất 
của sao đổng hành kía (Hình 11). Lỗ đen ăn thịt đồng loaÏ 





la puissanee điexplosion đune étoile, on peut imaginer que 10 
tonnes de TNT suffiraient à projeter un navire de 10 mille 
tonnes à 500 mềtres đialtitudel 

Actuellement, les astronomes đétectent đans la direetion đe la 
Nébuleuse du Crabe un rayonnement radio électrique qui rappelle 
eelui observé par les physieiens dans leurs aocélérateurs de 
partieules appelés synchrotrons. Le rayonnement synchrotron 
de la N€buleuse du Crabe est émis par les électrons éjectếs à 
des vitesses proches đe celle de la lumiere et piếgés dans un. 
champ magnétique, eomme đans un accớlórateur. 

Un saut de 500 années-lumibre à partir de la Nébuleuse du 
Crabe nous emmiene droit devant la Nébuleuse đe VAigle (Fig.10), 
II sagit đun nuage de gaz assombri par une grande quantité 
de poussiere à lintếrieur duquel sont enfouis de nombreux 
embryons điớtile (protoétoiles) encore enveloppés đans laur 
eoeon de poussiare. Le rayonnement ultraviolet des óioiles 
haudes éclaire le bord du nuage qui sếvapore au fur et à 
mesure en đévoilant les étoles naissantes. Comine la Nébuleuse 
đOrion, la Nébuleuse de VAigle est Ứun đes sites les plus 
fertiles en ếtoiles jeunes. 








Tr0u ngin 


A 


lors que le voyage se déroule sans ineident dans la direetion 
du centre de la Voie Lactée, notre vaisseau spatial semble 
brusquement et inexorablement attir6 vers un abime, tel un 
bateau ivre au bord đun tourbillon. Nous sommes sur le point 
de sombrer dans un trou noir đoù nous devons nous éloigner 
à tout prix, sous peine điêtre đếchiquetés avant đêtre piếgó 
au fond. Nous savons đếjh que cet objet étrange niémei pas 
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và tích vật chất xung quanh nó trong một cái đĩa hình khuyên 
(đĩa tích lũy); vì khí quyển trong đĩa ma sát vào nhau nên 
đĩa nóng lên tới hàng triệu độ và phát ra bức xa X. Các nhà 
thiên văn dựa trên sư phát hiện búc xạ X để đoán nơi đố có 
khả năng có lỗ đen. 


Trung tâm Ngân là 


B 


ây giờ ta có thể ngủ một giấc đài như những đông vật gầm 
nhấm trong trạng thái ngủ để trải qua mùa đồng. Bởi vì cuộc. 
hành trình đến tận trung tâm Thiên hà của chúng ta (Ngân 
hà) sẽ kéo đài trong khoảng ba mươi nghìn năm. Lúc tỉnh 
dây, chúng ta đang ở trong một cái hang đẩy bụi để lộ ra 
những luổng ánh sáng của rất nhiễu ngôi sao. Vùng trung 
tâm Thiên hà đông đúc sao đến nổi tàu vũ trụ của ta bay 
nhanh bằng vận tốc ánh sáng, chỉ cẩn đi trong 20 ngày đã 
gặp một ngồi. (Ta hẳn còn nhớ phải cấn hơn 4 năm mới đì 
từ Trái đất tới được ngôi sao gẩn nhất). Nơi đây có những 
luồng khí có hình sợi đây và hình vòng cung vướng víu vào 
nhau như mạng nhộn, có thể do những vụ nổ lớn khủng khiếp 
tạo ra. Một luồng khí hình sợi đây mảnh và cong như sóng 
gọn, biệt hiệu là "con Rắn", có khả nâng phát ra những tín 
hiệu vô tuyến. Phải mất ngót 200 năm mới đi hết từ đấu đến 
đuôi con Rắn. Hiện tượng này có thể được gây ra bởi những 
luồng phóng điên đột ngột xuất hiển trong những đám khÍ 
ion hóa có khả năng dẫn điện. Khác với những tia chớp tronế 
khí quyển Trái đất, những luồng phóng điên trong trung tâm 
“Thiên hà của chúng ta có thể tổn tại trong hàng van nắm. 
Có khả năng có một lỗ đen nặng bằng khoảng một triệu lỂn 
Mặt trời dang giấu mình ở chính giữa Thiên hà và ngốn ngấu 














đe lumiere mais possede un champ de gravitation extrêmement 
intense qui attire tout ce qui #approche près de lui, Les trous 
noirs sont les cœurs ultra denses d'Étoiles massives qui se sonL 
efWondrées sur elles-mêmes. Quand un trou noïr est Ïun đes 
compagnons đun système binaire điếtoiles, il aspire la matiere 
de son partenaire (Figll). Le trou noir cannibale accumule 
autour de lui la matière capturée dans un đisque annulaire 
(disque đaccretion) chauffé par frietion à des millions de degrés 
pour émettre du rayonnement X, Les astronomes se basent sur. 
la đếtection de [émission X pour établir une présomption de 
đếcouverte đun trou noïr. 


Le cerntre tle la W0ie Lap†ée 


0us pouvons maintenant nous mettre en hibernation ear notre 
voyage jusqulau centro de notre Galaxie durera une trentaine 
de milliers dannées, Au réveil nous pónếtrons à lïntếrie 
đồune cavité remplie de poussire laissant apparaitre les luours 
đune multitude điếtoiles. La région centrale de notre Galaxie 
est tellement peuplée điếtoiles quồl suffit à notre vaisseau 
spatial đe naviguer à la vitesse de la lumiere pendant seulement. 
20 jours pour en rencontrer une. (Nous nous rappelons quïl 
fallait plus de 4 ans pour arriver de la Terre à Ïétoile la plus 
proche). Ôn y trouve un enchevêtrement de filaments et điarchos 
đe gaz comme une toile điaraignée provenant probablement de 
#ìgantesques explosions. Un des filaments ayant une forme fine 
et ondulée est baptisé "le Serpent”. Celui-ei est capable đ'émettre 
đdes signaux radio. IÏ nous faut près de 200 ans pour longer 
le Serpent de la tête à la queue. Ce phénomène serait dũ à 
đes đếcharges éleetriques qui se đếclenchent au seïn des nuagos 
đe gaz ionisé condueteur đïélectricité. Contrairement aux éclairs 
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Thế 


C 


những ngôi sao bền mảng tới gần, rổi nhả vun còn thừa ra 
dưới dạng những luống vật chất. 


giới của các Thiên hà 


hứng ta sấp vượt ra khỏi dải Ngân hà để thám hiểm những 
thiên hà khác trong Vũ trụ. Cuộc hãnh trình trong thế gi 
ngoài thiên hà (bên ngoài Thiên hà của chúng taì kéo di 
gần 200 nghìn năm, trước khi dẫn ta tới những thiên hà gần 
nhất. Đó là hai thiên hà lùn không đếu đãn về hình đáng, 
không có những cánh tay xoắn ốc, gọi là "Đám Mây lớn 
Magienlăng" và "Đám Mây nhö Magienlang'. Chúng là hai 
thiên hà vệ tỉnh của Thiên hà của chúng ta, cả ba đểu hút 
lẫn nhau do tác động của trường hấp dẫn. Thiên hà của chúng 
ta có khối lượng lớn nhất nên hút vật chất của hai thiên hà 
vệ tính. Do đó khí tuôn trào từ những Đảm Mây Magienlâng 
vẻ hướng Thiên hà, và bể mặt Thiên hà bị võnh ở phía ngoài 
Sự tương tác giữa các thiên thể do lục hấp dấn giống Tì 
đất bị hút bời Mặt trăng và Mặt trời gây ra hiện tượng thủy 
triểu trên mặt biển. 

Đổi với những nguời trên Trái đất quan sát bẩu trời nam bán 
cẩu, họ có thể nhìn thấy bằng mắt thường những Đám Mây. 
Magienläng ở vị trí cao trên vòm trời. Ngày 23 tháng 3 năm 
1987, một ngôi sao sáng đột ngột xuất hiện trong Đám mây 
Magienlãng lớn: một sao siêu mới vừa bùng nổ. Hiên nay xung. 
quanh địa điểm có vụ nổ, ta còn nhìn thấy những vòng ánh. 
sáng đang giàn ra với vận tốc hàng chuc kilometgiây, xuất 
phát từ vật chất phun ra bởi ngôi sao trước khi nổ vai chủ© 
nghìn năm (Hình 28). Vật chất va cham vào nhau và tích t0 
xung quanh thiên thể đang hấp hổi. Những vụ sao nổ (sảĐ 




















qui se produisent đans latmosphere terrestre, les décharges 
đleetriques dans le centre de notre Galaxie pourraient durer 
đes đizaines de milliers đannées. II est vraisemblable qưun 
trou noïr environ un million de fois plus massif que notre Soleil 
se cache au centre et đévore les étoiles qui sy aventurent de 
trop près, tout en éjectant des đếbris sous forme đe jets de 
matiere. 


Le monte tles EalaNies 


galaxies dans ƑUnivers  Notre voyage dans le monde 
extragalactique (à Iextổrieur de notre Galaxie) đure près de 
200 mille années avant de nous emmener vers les galaxies los 
plus proches, le "Grand Nuage et le Petit Nuage de Magellan", 
deux galaxies naines de forme irrếguliềre ne possédant pas do 
bras spiraux. Ce sont đeux galaxies satellites đe notre Galaxie, 
toutes les trois #attirent mutuellement sous Ùaction de leur 
champ de gravitation. Notre Galaxie qui est la plus massive 
aspire la matire de ses deux satellites, I1 en résulte une coulée 
đe gaz qui sếchappe des Nuages de Magellan en direetion de 
notre Galaxie đont le đisque est lui-même gauchỉ đans sa partie 
extérieure. Cette interaction gravitationnelle est de même nature 
que celle qui produit le phénomène de marées à la surface đes 
ocếans, soumise à la foree đattraction exerce sur la Terre par 
la Lune et le Soleil. 


Les Nuages de Magellan apparaissent haut sur la voite céleste 
et sont visibles à Ïteil nu pour les terriens qui contemplent le 
ciel dans Vhémisphère sud. Le 23 Février 1987, une étoile 
brillante apparut dans le Grand Nuage. II sagit dune supernova 
qui venait điexploser. On peut encore apercevoir autour du site 


Nz allons sortir de la Voie Laetée pour explorer đautres 
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Hinh 29 Ta nhịn thấy rõ đái bụi cât 
khí tiên hà 
Figure 29: lo cớ. On 
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mới và sao siêu mới) được phát hiện thường xuyên trong những 
thiên hà bằng kính thiên văn. Sao siêu mới nằm 1987 là sao. 
siêu mới sáng nhất chưa từng phát hiên được trong một thiền 
hà, Vụ sao nổ cuối cùng nhìn thấy bằng mất thường được 
phát hiện nấm 1604 trong dải Ngân hà bởi nhà thiên văn 
Đức Kêple. 

Khoảng cách giữa các thiên hà lớn đến múc mà ta phải dị 
trong hàng triệu năm mới hy vọng gặp được một thiên hà. 
Một số thiên hà như Thiên hà của chúng ta có hình đĩa với 
những cánh tay xoắn ốc đẩy khí, bụi và sao, quay như những. 
vòng quay sáng trưng trong chợ phiên. Những thiên hà nằm 
nghiêng trên trời không trông thấy cánh tay xoắn ốc vì chúng. 
bị che trong đĩa của thiên hà. Còn những thiên hà khác hình 
elip không có cánh tay trông giống những "đĩa bay" khổng lớ 
(Hình 39). 


Trong một nhóm thiên hà có khi có những vu va chạm giữa 
các thiên hà với nhau. Sự va cham võ cùng mãnh liệt này là 
một hiện tượng đặc biệt và kỳ điệu. Đi trong 500 triệu năm 
nữa ta sẽ tới địa điểm đã xảy ra một vu hai thiên hà đâm 
thẳng vào nhau (Hình 80). Đáng lề là một tai họa thì ta được 
chứng kiến một cảnh tượng rất ngoạn mục, trông giống môt 
"Bánh xe bờ" mồng nhưng vĩ đại như Thiên hà của chúng ta 
trong đó có hàng tÿ ngồi sao lóng lánh. Bên phải bánh xe có 
hai thiên hà nhỏ, một thiên hà mầu vàng trông rò những 
cánh tay xoắn ốc và một màu xanh không có hình thù đặc 
biệt, Rất có khả năng một trong hai thiên thể này đã chọc 
thủng thiên hà bên trái thành hình bánh xe rổi chui sang 
bên kia. Những luồng khí trông giống "nan hoa" nối bánh xe 
trước kia là lồi của thiên hà nạn nhân của sự vA 
cham. Thiên hà này xưa kia chắc rất mỹ miễu với những 
cánh tay xoắn ốc đẹp đê đã bị phá tan sau vụ va chạm. Thiên 
hà có dạng bánh xe đang giãn nỡ với văn tốc 300 nghìn 
kilomeUgi và đã được hình thành do sóng xung kích (sức ÉP 
của sự va chạm) nén và hun nóng khí và bụi. Khi va chạm, 
hai thiên hà có thể hợp lại thành một và sau đó có từng đợt 
thế hệ sao trẻ được hình thành trong thiên hà. Những đốm 

















đfexplosion un jeu de cereeaux de lumiere qui se dilatent à 
des đizaines de kilomètres par seeonde (Fig.28). Ce sont des 
boufTées de matiere đjecté de [étoile quelques dizaines de 
milliers đannées avant [explosion. La matière sentrechoque eL 
saceumule à la périphérie đe Fastre mourant, Les explosions 
đồếtoile (novae et supernovae) sont couramment dếtectẻes dans 
đes galaxies à travers les tếlescopes. La supernova de 1987 
était la plus brillante à jamais đétectée dans une galaxie, La 
derniere explosion visible à œil nu fut đếcouverte en 1604 
đans la Voie Lactóe par Vastronome allemand Kepler. 

Les galaxies sont sỉ espac6es que nous đevons voyager pendant 
đes millions đannées pour en rencontrer une. Certaines galaxies 
comme la nötre ont la forme đun disque avee des bras enroulés 
en spirale remplis de gaz, de poussiere et điớloiles, tournant 
comane des carrousels illuminés dans des oires. Colles qui sont 
vues de prolil cachent leurs bras spiraux dans le plan du đisque 
đe la galaxie. D'autres galaxies đe forrme ellipsoïdale ne possèdent 
pas de bras eL ressemblent à dnormes "soucoupes volantes" 
(Fig29). 


Quuand les galaxies font partie đun même groupe, il leur arrive 
đentrer en collision Iune contre Vautre. Ces eollisions constituent 
un phếnomiène exeeptionnel et spectaculaire par sa puissance, 
Un voyage de õ00 millions điannées nous permet de nous rendre 
à un site où une collision frontale entre deux galaxies a eu 
lieu (Fig30). Au lieu đưne scène de đósolation, nous nous 
trouyons đevant un spectacle magnifique qui rappelle une "Roue 
đe Charrette" fine et grande eomme notre Galaxie et à Fintérieur 
đe laquelle brillent des milliards diétoiles. A droite de la roue, 
se trouvent deux petites galaxies, Pune jaune avee des bras 
spiraux ben dessinós et Pautre bleue ayant une forme irréguliere, 
1 est probable que Vun de ees deux 6bjets aït transpercẻ la 
galaxie de gauche pour lui donner la forme đủne roue et nit 
émerg6 de Fautre côtế apres le choe. Des ponts de gaz ressemblant 
à des "rayons` relient la roue ayee son “moyeu" qui nest autre 
que le noyau de la galaxie vietime de la collision, Cette galaxie 
devait 8tre une belle spirale dont les magnifiques bras se sont 
disloquếs apres le chọc. La galaxie ayant la farme đune roue, 








Hình 30 


Figure 30: 
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Hinh 31 : Hinh bức xa vô tuyển của 






















Một trng h n hà 3G 111, Đây là những ta leo phưn ra 
K vn N tin hà nữ xả.  sưến sử đô: Tân từ tiên ha (đóm đỏ gữa) với vàn tốc gắn bằng vận tốc ánh sáng và bị bẫy 
R HẼ Hi se vụ: đam nề TẾ TếA,BETT vong từ tường. Hai đốm đồ ở hai bản là nơi cỏ sống xưng kích và nơi tập 
Ích để lại sau vụ va chạm có hình 9 

ăn trung của glecten (Hình quan sắt bởi Nguyễn Quang Riệu và Andorơ Vinbóc 
ong thiên hà và làm cho các ngõ éc 9 h ø ø 
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Figure 31: Image 
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sảng nhỏ nhìn thấy trong bánh xe là những đám khí ion hóa. 
soi sáng bởi những ngôi sao vừa mới ra đời, 

Sau khi đi được 100 triệu năm trong không gian giữa các 
thiên hà hầu như trống rỗng, máy thu trên tàu bỗng bắt được 
những tín hiệu vô tuyến rất mạnh. Chúng ta đang đến gần. 
thiên hà phát bức xạ vô tuyến 3C 111 (nguồn bức xạ võ tuyến. 
số 111 trong danh mục 3C của đài Thiên văn Anh ở Cambridze). 
Búc xạ vô tuyến này thuộc loại xinerôtron, xuất phát từ những 
luồng eleetron phun ra từ trung tâm thiên hà với vận tốc lớn 
gần bằng vân tốc ánh sáng và bị bẫy trong từ trường. Ta 
nhìn thấy đấu vết của eleetron bắn ra không gian xa tới 200. 
nghìn năm-ánh sáng, tức la khoảng 3 lần kích thước của thiên 
hà (Hình 31). Trong trung tâm thiến hà có thể có một lỗ đen 
khổng lố. 





Ño ảnh Vũ trụ 


hơn một chục tỷ 





uổn đi bằng qua hết Vũ trụ còn phải ỷ 
năm nữa. Ta hãy dùng chân ở nơi đây trước khi trờ về Trái 
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"đất. Ta đành chỉ nhìn vẻ phía Vũ trụ mênh mông để ngắm. 
một cảnh tượng trông giống bức tranh chấm phá lốm đốm võ. 
vàn vết và hình cung sáng ngời (Hình 32). 

Ánh sáng của những thiên hà từ Vũ trụ sâu thẩm phải dỉ 
chuyển trong hơn mười tỷ năm mới tới ta. Hình ảnh củi 
những thiên hà xa xôi mà ta nhìn thấy hiện nay có thể coi 
là những bức ảnh chụp từ lúc những thiên thể này còn trong: 
thời niên thiếu, chỉ vài tỷ năm sau vụ nổ nguyên thủy Big 
Bang. Đó là những tỉa sáng đầu tiên của Vũ trụ vừa mới r2 
đời. Trong suốt cuộc hành trình dài dằng đặc, ánh sáng của 
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qui se dilate à une vitesse de 300 mille kilomètres à heure, 
a ếtế formée par Ïonde de chọc qui comprimait et chauffait le 
gaz et la poussiere. Lors dlune rencontre, deux galaxies peuvent 
se fondre en une seule Après la collision, de nouvelles 
gếnếrations điếtoiles se forment par ílambếes au sein de ces 
astres, Les petites taches brillantes visibles sur ]a roue sont 
đes nuages de gaZ ionisé et illuminé par les étailes qui viennent 
đe se former. 

Après une traversée de 100 millions dannées à travers un 
espace intergalactique quasiment vide, le récepteur à bord capte 
soudain đes signaux radio đụune forte intensitớ. Nous nous 
approchons đe la radio galaxie 3C 111 (la radio souree portant 
le numéềro 111 dans le catalogue 3C de 'Observatoire britannique 
de Cambridge). Cette ếmission radio de type synehrotron est 
produite par des boufées điéleetrons éjectés du centre de la 
galaxie à des vi*asses proches đe celle de la lumiere et piégés 
dans un champ magnétique. On peut voir les traces de ces 
6lectrons siếchapper dans [espace à des distanees de 200 mille 
années-lumiere, soit environ 3 fois la đimension đe la galaxie 
elle-même (Fig.31). Le centre đe ette galaxie pourrait être le 
sibge đùn gigantesque trou noÏr, 





our traverser tout ÏUnivers nous đevrions eneore mettre plus 
đune dizaïne đe miliards đannées. Arrêtons-nous ici avant de 
retourner à notre planite Terre. Contentons-nous de regarder 
vers lïmmensité qui nous offre un spectaele rappelant esquisse 
đun tableau ponetué đùune multitude đe taehes et điares brillants 
(Fig.39). 


La lumïere émise par les galaxies du fin fond de PUnivers meL 
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Hình 32 


Figure 32: 


Hinh 33 


Figure 38: Plan de note 


Hinh những thiên thể x 
lâm mỗo mỏ hình. Những cung 
tượng ảo ảnh vũ trụ (Ảnh Kính Thiên 
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Tổ thiên hà đóng vai tỏ một thấu kính có khả năng 


ình sảng là "ảo ảnh" của những thiên hà xa xôi ở phia sau. Đây thật là 
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Mật trời tới những tiên hà xa xôi, chỉ địa 
ướng xoán ốc tượng trưng Thiên hà của chúng 





Những 


ch không được tôn trọng 


du sysiême 





laire aux galaxies lointainos, aưec les 
wales bianches schômatisen! nore Galari (Voie 











các thiên xa xôi nhất, trước khi tới chúng ta đã phải xuyên 
qua các tổ thiên hà trên đường đi. Vì hiệu ứng của lực hấp 
dẫn, những màn thiên hà đằng trước làm biến dạng và khuếch, 
đại hình ảnh của những thiên hà đằng sau như một thấu 
kính đị hình (làm mếo mó hình dáng), tạo ra nhiều hình thiên. 
hà giả tao cùng những cung ánh sáng. Cảnh tượng diễn ra 
trước.mất chúng ta chỉ là một ảo giác giống hiên tượng ảo 
ảnh trong sa mạc. Sự quan sất ảo ảnh vũ trụ giúp các nhà 
thiên văn phát hiện những thiên hà xa xôi và ít sáng. Nếu 
không có hiệu ứng khuếch đại thấu kính hấp dẫn 
chắc đã phát hiên được những thiên bà này. 
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Trữ về hành tỉnh Trái ất 
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ình 33 cho thấy lộ trình của chúng ta di trong không gian 
với vận tốc ảnh sảng trong hơn một nủa tỷ năm. Sau một 
cuộc du hành lâu như thế trong Vũ trụ, chúng ta hãy lại bay 
xung quanh hành tỉnh của chúng ta trước khi đặt chãn lên 
mặt đất. Chúng ta không thể không vui sướng khi được ngắm 
hành tình Trái đất với những áng mây trắng bay lơ lửng trôn 
biển xanh (Hình 34). Chính tổng khí quyển mỏng manh này 
của Trái đất cung cấp cho chúng ta oxi, còn biển là dự trữ 
nước, cả hai là yếu tố cẩn thiết cho sư sống. Nhiệt độ trung 
bình trên Trái đất, khoảng 10 tới 20 độ C, cũng rất ôn hòa 
đối với sinh vật. Ngược lại, năng lương phát ra bởi sự phân 
rả những nguyên tố phóng xạ như urani và thori làm nhiệt 
độ trong trung tâm Trái đất tăng lên tới ngót 4000 độ C. 








Khí quyển cũng là bình phong chặn những thiên thể cỡ nhỏ 
khỏi rơi xuống bể mặt Trái đất. Nó làm bốc hơi rất nhiều 
thiên thạch có khả năng bắn phá thường xuyên Trái đất. Chỉ 


Le "ef0u' su la nlannète Teri 
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plus đune dizaine đe miliards điannées pour parvenir jusquà 
nous. Les images des lointaines galaxies que nous recevons 
aujourdhui ne sont que les cliehés instantanés de ces objets 
pris đans leur prime jeunesse, quelques miliards đannées 
seulement après le Big Bang. Ce sont les premieres lueurs đe 
TUnivers naissant. Au cours đun interminable parcours avant 
đarriver jusqufa nous, la lumiere des galaxies les plus reculóes 
traverse des amas de galaxies qui se trouvent sur le chemin. 
Ces écrans de galaxies đavant-plan alterent et amplient par 
effet gravitationnel les images đes galaxies qui se trouvent 
đerriere, a Ïinstar đtune lentille đếformante: ïls donnent naissanee 
à de multiples images factees et đaros đe lumiere, Comme les 
phénomènes de mirage dans le đồsert, le spectaele qui ofro 
à nous nlest quune illusion đoptique, I/observation de ces 
mirages cosmiques perrmet aux astronomes đe đóceler dos galaxies 
lointaines et peu brillantes qui risqueraient đe passer inapercues 
sans cet effet amplifieateur đe lentille gravitationnelle. 








a Figure 33 retraee le trajet que nous avons effeetué dans 
Wespace à la vitesse de la lumiere pendant plus đun đemi 
milliard điannées. Avant điatterir sur notre planete après ce 
si long périple cosmique, survolonsla đe nouyeau. Nous ne 
pouvons que nous réjouir de contempler la planbte Terre avec 
ses banes de nuages blanes flottant au dessus đes ocếans bleus 
(Eig.34). Ctest son atmosphiere tếnue qui nous fournit de Ïoxygbne, 
tandis que les océans constituent une rẻserve deau, đeux 
ếlềments indispensables à la vie. La température moyenne à 
]a surface du globe, de Tordre de 10 à 20 degrés Ơ, est également' 
trềs clếmente pour les êtres vivants. Par contre, au centre de 
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Hình 34 : Trái đất nhìn tử Mặt văng với con mắt 


bay Apölô 8 (Ảnh NASA Apðlô 8 và 





Figure 44: La Tem 
et O®i 


wue de la Lune par lee as 
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có những thiên thạch lớn nhất không bị bốc cháy hoàn toàn 


khi đột nhập vào khí quyển mới rơi xuống Trái đất và đào 





những hổ lớn. Ít lâu sau khi được hình thành cách đây 4,6 
tỷ năm, Trái đất cũng như các hành tỉnh khác đã phải trải 
qua một giai doan tàn phá khốc liệt bởi các thiên thạch. Sau 
này, bể mặt Trái đất bị san phẳng phẩn nào do quá trình 


xối mòn bồi sông ngòi, sông băng và gió. Các nhà địa chất 





50 hố do sự va chạ 





tước chừng có ngót rác trên 





m gây ra, rải 


khấp năm chế 





u. Cách đây 50 nghìn năm, một thiên thạch đã 





rơi xuống vùng Arizona (Mỹ) và để lại một hố có đường kính 
khoảng một kilomet. Năm 1908, một thiên thạch khác có sức 


tàn phá tương đương với một quả bom khinh khí 12 triệu tấn 


la Terre, Ìénergie dégagée par la đésintégration đes élếm 





ium et le thorium fait monter la 





radioaetifs comme Wur 





température jusqula pres de 4000 degrós C. 





L/atmosphere terrestre joue également le rôle đếcr 





an vis-à-Vi 





de petits corps célestes susceptibles de frapper la suwface de 





la Terre. Elle fait se volatiliser un grand nombre de mét6orites 





qui peuvent venir bombarder la Terre ant, Seules 





tout Ìn 





les météorites les plus grosses, qui ne sont pas complètement 


travers lì 





consumées lors de leur passag 'mosphbre, tombent 


sur la Terre en creusant điếnormes cratbrs. Peu apròs sa 





formation il y a 4,6 milliards đannées, la Terre comme điautres 





planetes, avait đũ subir une phase de bombardement intense 
de mếtéorites. Ultếrieurement, la surface terrostre a étế plus 
ou moïns "lissée" à cause des phếnomènes điérosion par les 


cours đfeau, les glaciers et le vent. Les géologues ont dénombré 





près de 150 cratères đïmpact répartis sur les cing continents, 


15 





TNT đã nổ tan trên bẩu trời Sibêri và phá hủy một khu rừng 
eó diện tíh gần 2000 kilomet vuông. 

Bể mặt Trái đất còn rải rác đây đó những miếng núi lủa. 
Hoạt động của núi lửa làm khí cácbonie, nước và nitơ bốc ra 
ngoài khí quyển. Oxi cẩn thiết cho sự sống được điểu chế cách. 
đây hàng tỷ năm bởi thục vật trong quá trình tổng hợp dùng 
năng lượng ánh sáng Mặt trời. Hiên nay, trong khí qu 
Trái đất chủ yếu có nitơ và oxi, khí caebonie và hơi nước. 
Một lớp khí ôzôn (loại phân tử gồm có 3 nguyên tử õxi) được 
hình thành ở trên cao trong tổng bình lưu (ở độ cao từ 12 
đến 50 kilomeÐ. Tổng khí ởzõn này bảo vệ sinh vật chống 
bức xạ tử ngoại độc hại của Mặt trời. 








Dải Ngân hà, kho chứa hụi, 
kim cương và khí (lộc 


M 


trường giữa các sao trong đải Ngân hà cũng như trong cúc 
thiền hà khác có nhiều khí, chủ yếu là hidrô. Điểu kiện lý 
hóa trong môi trường này rất khác biệt so với điểu kiên trong 
khí quyển Trái đất. Mật độ trung bình của vật chất trong dải 
Ngân hà rất thấp. Nó thấp bằng một phần mười tỳ tỳ (10) 
lần mật độ của không khí ta thờ trên mặt đất. Nhiệt đô trung 
bình trên bế mặt Trái đất thường cao hơn không độ C. Trong 
môi trường giữa các sao, nhiệt đô trung bình chỉ thấp bằng 
ho rằng trong một môi trường lạnh và 
loãng như thế, khả năng gặp gỡ giữa các nguyễn tử quá hiếm 
để chúng có thể kết hơp với nhau thành những phân tử. Tuy 
nhiên, trong đải Ngân hà có nơi khí tương đối đặc và nóng 
hơn. Các ngôi sao và các hành tỉnh được hình thành trong 
những đấm khí đặc này sau khi đám khí co lai vì luc hấp 
dẫn. Môi trường đặc và nồng xung quanh các thiên thể vừa 











IUn astéroide tombant en Arizona (USA) il y a 50 mille ans, laissa. 
an cratere denviron un kilometre de diamètre. Ủn autre dont le 
pouvoïr đéyastateur était équivalent à une bombe nucléaire đfune 
puissance de 12 mềgatonnes đe TNT, se désintógra đang le ciel de 
la Sibếrie en 1908, rasant pres de 2000 kilomietres carrós đe forôts, 
La surfaee terrestre est aussi parsemée de cratères dorigine 
voleanique. Les activités voleaniques libèrent đans Patmosphbre 
du gaz carbonique, de I'eau et de Pazote, I/oxygène indispensable à 
la vie a étế fabriqué ïI y a đes milliards đ'années par đes végớtaux 
à travers les processus đe synthbse ntilisant lềnergie lumineuse 
solaire. Actuellement, Patrmosphère terrestre est constituớe 
essentiellement đazote et đoxygene, de gaz carbonique et de 
vapeur đfeau. Une couche đfozone (molécule compose de 3 atomes 
dfoxygène) se forme à haute altitude, dans la stratosphere (12 à 50 
km đialtitude). Cfest cette couche đozone qui protoge les êtras 
vivants đu rayonnement ultraviolet noeif ómis par le Solail. 





La W0ie Lac†ée, nésePV0i' le 01IsSiène, 
tÌe tliaman† e† tle gaz †0MitJIBS 


k; 


e milieu interstellaire, dans la Voie Lactée comme dans đ'autres 
galaxies, est constituế surtout de gaz,  prineipalement 
đhydrogène. Les condiions physieo-himiques y sont trồs 
diếrentes de celles de Ứatmosphère terrestre La densité 
moyenne de la matiere dans la Voie Lactée est extrêmement 
faihle. Elle est une đizaine de milliards de miliards (10) de 
fois plus faible que la densité đe Fair que nous respirons sur 
1a Terre cù íI règne, en gềnếral, une tempórature bien supórieure 
à zéro degré C. La température moyenne du milieu interstellaire 
niest que de -260 degrós C. On pourrait penser que đans un 
milieu aussi froid et diluế, les probabilités de rencontre entre 
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mới hình thành rất thuận lọi cho sự phát triển các phản ứng. 
hóa học dẫn đến sự tổng hợp các phân từ giữa các sao. Những 
hạt bụi trong môi trường này tham gia vào sư bảo tổn các 
phân tử khỏi bị hủy hoại bởi những tia tử ngoại phát ra bồi 
những ngöi sao. Thành phẩn cấu tạo của bui giữa các sao. 
chủ yếu là những hạt silicat nhỏ bằng khoảng một phẩn muời 
mieron (một phẩn mười nghìn milimet), một loại khoáng vật 
gốm có silie kết hợp với oxi và nhôm. Có khi có cả những 
hạt kùm cương nhỏ li tỉ bám vào những hạt bụi. 








Sự phát hiện những phân tử trong đải Ngân hà là một trong 
những sư kiện quan trọng trong lịch sử của ngành vật lý 
thiên văn. Sư quan sát các phân tử giữa các sao được dùng 
để nghiên cứu những đám khí đặc. Nếu không quan sát được. 
phân tử thì không phát hiện được những đầm mây này vì 
chứng không phát ra ánh sáng. Những đám mấy khí đặc và 
tối chứa những phân tử có đặc tính phát búc xạ võ tuyến. 
Phân tử không đứng yên nhưng rung và tự quay trong không 
gian. Do sự chuyển động quay, các phân tử trong đầm mây 
phát bức xa trên những bước sóng võ tuyển, nhất là trong 
vùng sóng milimet, Quan sát những đám mấy tối bằng kính 
thiên văn vô tuyến đã giúp ta hiếu biết thêm nhiều về sự 
biến hóa của các ngồi sao. Bởi vì các ngôi sao sinh tử ngay 
trong các đám mây này. Như đã nói đến ở phẩn trên, những 
sao chổi được hình thành cùng lúc với tỉnh vân nguyên thủy. 
sinh ra hệ Mặt trời của chứng ta, cũng chứa nhiều phản tử 
phúc tạp. 

Sự tìm kiếm có hệ thống những phân tử giữa các sao trên 
bước sóng vô tuyến bắt đẩu vào những năm 60, vì lúc đó mổi 
có những kính thiên văn vô tuyến cỡ lớn và kỹ thuật hiện 
đại chế tạo máy đò (đetectơ) rất nhậy. Máy dò thu nhữnế 
photon vô tuyến tương tự như những tấm kính và phim ảnh. 
dùng để in ra hình. Kính thiền văn vô tuyến hứng lấy photon. 
là những angten rađa lớn hàng chục tới hàng trăm mét: 


Rất nhiều phân tử vô cơ và hữu cơ dưới dạng khí đã dược 
phát hiện trong Ngân bà trong những đám mây đặc giữa các 








les atomes sont trop faibles pour que ces derniers puissent se 
combiner pour former des molécules. Ïl existe, néanmoins, dans. 
la Vole Lactée des endroits où le gaz est relativement plus 
dense et plus chaud. Cest au sein de ces nuages de gaz đense 
qui se eontractent sous effet de la gravitation que se formenk 
les étoiles et les planetes. L/environnement dense et chaud 
autour de ces astres est tout à fait propice aux réactions 
©himiques conduisant ä la synthèse des molécules interstellaires 
La présence des grains de poussire contribue ä préserver les 
molếcules des effets destrueteurs des rayons ultraviolets émis 
par les ếtoiles. La poussiere interstellaire se compose 
essentiellement de petits grains de silieate de Iordre đun 
dixième de mieron (un dix milième de millimètre), minéral 
eomposế de silielum associé ave Ïoxygene et Jaluminium. Il 
arrive que de minuseules grains de điamant sïnerustent dans 
les grains de poussiere, 

La đếcouverte des molécules đans la Voie Lactée fut Pun des 
événements importants dans les annales de Ïastrophysique. Les 
øbservations des molécules interstellaires ont permis điétudier 
les nuages de gaz dense qui resteraient autrement indóteetables, 
car ils niềmettent pas de lumiere visible Ces nuages denses 
et sombres contiennent des moléeules dont la propriếtó es 
đfémettre đes ondes radio. Les moléeules ne restent pas immobiles 
mais vibrent et tournent sur elles-mêmes dans Ïespaee. Cest 
grâce à leur mouvement de rotation que les molécules dans un 
nuage rayonnent des ondes radio, notamment dans le domaine 
des ondes millimếtriques. Les observations des nuage sombres 
à Yaide des radio téleseopes ont beaucoup fait avancer ếtude 
de Iếvolution stellaire. Cest, en effet, au sein de ces nuages 
que naissent et meurent les étoiles. Comme ¡la été mentionné: 
auparavant, les comtes qui ont été formées en miême temps 
que Ïa nếbuleuse primitive ayant engendré notre système solaire 
eontiennent également des molécules eomplexes. 





Les recherches systếmatiques de molécules interstellaires en 
ondes radio ønt commenee dans les années 60, grâce à 
Tavenement des grands radio tổleseopes et des tochniques 
modernes đe fabrication đe déteeteurs très sensibles. A linstar 
des plaques photographiques utilisées pour obtenir des images 
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mới hình thành rất thuận lọi cho sự phát triển các phản ứng 
hóa học đẫn đến sự tổng họp các phân tử giữa các sao. Những 
bạt bụi trong môi trường này tham gia vào sư bảo tổn các 
phân tử khỏi bị hủy hoại bồi những tia tử ngoại phát ra bởi 
những ngôi sao. Thành phẩn cấu tạo của bụi giữa các sao 
chủ yếu là những hạt silieat nhỏ bằng khoảng một phẩn muời 
mieron (một phẩn mười nghìn milimet), một loại khoảng. vặt 
gốm có silie kết hợp với oxi và nhôm. Có khí có cả những 
hạt kim cương nhỏ lỉ tỉ bám vào những bạt bui. 
Sự phát hiện những phân tử trong dài Ngắn hà là một trong 
những sự kiện quan trọng trong lịch sử của ngành vật lý 
thiên văn. Sự quan sát các phân tử giữa các sao được dùng 
để nghiên cứu những đám khí đặc. Nếu không quan sát được 
phân từ thì không phát hiện đuợc những đấm mây này vì 
chúng không phát ra ánh sáng. Những đám mãy khí đặc và 
tối chứa những phân tử có đặc tính phát búc xạ võ tuyến. 
Phân tử không đứng yên nhưng rung và tư quay trong không 
gian. Do sự chuyển động quay, các phân từ trong đám mây 
phát búe xa trên những buớc sóng vò tuyến, nhất là trong 
vùng sóng milimet, Quan sát những đám mây tối bằng kính 
thiên văn vô tuyến đã giúp ta hiểu biết thêm. => sự 
lến hóa của các ngôi sao. Bồi vì các ngôi sao sinh tử ngay 
kem các đám mây này. Như đã nói đến ở phẩn trên, những 
sao chổi được hình thành cùng lúc với tỉnh vân nguyên thủy 
sinh ra hệ Mặt trời của chúng ta, cũng chứa nhiễu phân tử 
phức tạp. - 
Sự tìm kiếm có hệ thống những phân tử giữa các sao trên 
buớc sóng vô tuyến bắt đấu vào những năm 60, vì lúc đó mới 
có những kính thiên văn võ tuyến cỡ lớn và kỹ thuật hỉ 
đại chế tạo máy đồ (đetecto) rất nhây. Máy đò thu những 
photon vô tuyến tương tư như những tấm kính. và phim ảnh 
dùng để in ra hình. Kính thiên văn vô tuyến hứng lấy photon 
là những angten raủa lớn hàng chục tới hàng trăm mít. 





Rất nhiều phân từ vô cơ và hữu cơ dưới dạng khí đã được 
phát hiện trong Ngân hà trong những đám mây đặc giữa các 





les atomes sont trop faibles pour que ces đerniers puissent se 
eombiner pour former des molécules, ÏÌ existe, néanmoins, dans 
la Voie Lactếe des endroits où le gaz est relativement plus 
đense et plus chaud. Cest au sein de ces nuages de gaz dense 
qui se contractent sous Ieffet đe la gravitation que se forment 
les étoiles et les planetes. I/environnement dense et chaud 
autour de ces astres est tout à fait propiee aux réaetions 
©himiques conduisant à la synthèse đes molécules ïnterstellairos. 
La présenee des grains de poussïere contribue à préserver les 
molếcules des effets destructeurs des rayons ultraviolets émis 
par les étoiles. La poussière interstellaire se compose 
essentiellement de petits grains đe silicate de Ïordre đun 
điviềme de micron (un dix millième de millimtre), minéral 
composé đe silieium associé avec Ï'oxygène et Faluminium. II 


Arrive que de minuscules grains đe diamant sïnerustent dans 
les grains de poussiere, 





La dếcouverte des moléeules dans la Voie Laetée fut Hun des 
vénements importants dans les annales de Ïastrophysique. Les 
øbservations des molécules interstellaires onL permis điétudier 
les nuages de gaz dense qui resteraient nutrement indétectables, 
car ils nếmettent pas de lumière visible, Ces nuages denses 
et sombres contiennent đes molớcules dont la propriớt6 est 
đfểmettre des ondes radio. L.es moléeules ne restent pas immobilos 
mais vibrent et tournent sur elles-mêmes dans lespace. Cest 
grâce à leur mouvement đe rotation que les molécules dans un 
nuage rayonnent des ondes radio, notamment dans le domaine 
đes ondes millimétriques. Les observations des nuages sombros 
à Taide des radio tếlescopes ont beaucoup fait avaneer ếtude 
đe Iếvolution stellaire. test, en effet, au sein de ces nuages 
que naissent eL meurent les étoiles. Comme il a été mentionné 
auparavant, les comietes quï ont étế formées en même temps 
que la nébuleuse primitive ayant engendré notre systeme solaire 
contiennent également des moléeules eomplexes, 

Les recherches systématiques đe moléeules interstellaires en 
ondes radio ont commeneé dans les années 60, grãce à 
Tavenement des grands radio tổleseopes et des techniques 
modernes de fabrication de đétecteurs très sensibles. A Iinstar 
des plaques photographiques utilisées pour obtenir des images 
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ngồi sao, nơi có những ngói đang còn tron ái bà 

thai. Thành phẩn cơ bản của khí giữa. SẼ me ong du 
đám mây này chủ yếu là phản tử hiđrô. Những loại phân tỳ 
đơn giản như oxit caebon và hơi nước Ít hơn hiếcô từ may 
nghìn đến một trăm nghìn lần. Ngoài ra, amoniac và su, 
xianidric cùng những phân tử phức tạp hơn như #smana si 
awêton và rượu cũng đã được phát hiên, nhưng với số Ì Ẹ 
còn ít hơn nữa. Những chất hóa học này giống sinng dàï 
dùng thông thường trong đời sống hàng ngày. Trong khi nuớc. 
rất cần thiết cho sự sống thì oxit cacbon và axit xianidric ]ạ 
chất độc. Axit xianidrie đã được dùng chủ tâm làm khí độc 
trong cuộc chiến tranh thể giới vừa qua. Foemandêhit hòa với 
nước thành foemôn được dùng làm chất khử trùng. Axẽton và 
rượu mẽtilic dưới dạng chất lòng dùng để làm dung môi (chất 
eó khả năng hòa tan). Còn kho hơi rượu êtilie vĩ đại phát 
hiện được ở trung tâm Ngân hà, nó có thể lam say sưa tất 

nhân loại trong hàng vạn tỷ thế kỷ! 

Trong khoảng một trắm phân tử tìm thấy hiện nay trong Vũ. 
trụ, có một số là mẩu của những chuỗi đài axit amin. Những 
hợp chất hữu cơ này có liên quan tới ngành sinh học và là 
thành phẩn eơ bản của protêin (chất đạm). trong tế bào sinh. 
vật. Hiện nay chưa phát hiên được một axit amin nào trong 
Ngân hà, dù là glixin phân tử tiêu biểu đơn giản nhất thuộc 
loại axit amin, mặc đẩu đã có những sự tìm kiếm tương đổi 

kỹ lường. Dù có những phân từ liên quan tới sinh học trong 

Vũ trụ, nhưng số lượng của chứng quá ít òi để có thể phát 

hiện được bằng kỹ thuật quan sắt thiên văn hiện dại. Huống 

hồ những tế bào càng khó tìm thấy trong dải Ngàn hà và 

dấu vết của sự sống càng ít hy vong phát hiện được. 











dans le domaine visible, les đétecteurs enregistrent les photons 
radio captés par les radio tếlescopes, qui ne sonL autres que 
les grandes antennes radars de quelques dizaines à quelques 
centaines de mitres de điamitre. 

De nombreuses molếcules minếrales et organiques en phase 
gazeuse ont ếtế đétectées dans la Voie Laetée au sein des 
nuages interstellaires denses où s'abritent đes embryons d'ềtoiles, 
On y trouve surtout des moléeules đhydrogene quí constituent 
la composante majeure du gaz interstellaire. Des espbces 
molếculaires simples comme Ioyde de carbone et la vapeur 
đfeau sont địx ä cent mille fois moins abondantes que 'hydrogbne, 
En outre, Ïammoniae, Ïacide cyanhydrique ainsi que des 
molếeules plus complexes comme le formaldếhyde, Paeếtone et 
đes aleools ont tế également đếtectés, mais en quantité eneore 
plus faible. Ces produits chimiques nous rappellent ceux que 
nous utilisons đans la vie courante. Sỉ Feau est indispensable 
à la vie, foxyde đe carbone et Facide cyanhydrique sont noeif5. 
€e dernier fut utilisé dếhbérément comme gaz asphyxiant au 
cours de la derniere guerre mondiale. Le formaldéhyde dissout 
đans eau devient du formol uữilisó comme antiseptique. 
1/acếtone et Haleool méthylique à létat liquide servent de 
solvants. Quant à la fabuleuse réserve de vapeur daleool 
éthylique đécouverte dans le centro do la Voie Lactée, elle 
pourrait enivrer Phumanitế tout entiere pendant des dizaines 
đe milliers de milliards đe siècles! 


Parmi la eentaine de molécules đếteet6es jusqwla présent dans 
Tespace, certaines sont đes petits fragments đe longrues chaines 
điacides aminés. Ces composés organiques đintérêt biologique 
sont les constituants de base des prot6ines dans les eellules 
vivantes, Malgré đes recherches relativement intensives, aucun. 
acide amine, y compris la glycine qui est le représentant le 
plus simple de la famille de ces acides, nìa été đécouvert à ce 
jour dans la Voie Lactée. Si les molécules đĩìntếrết biologique 
existent đans Iespace, elles devraient être en quantité infime 
nơn đếtetable avee les technigues actuellss dobservation 
astronomique. A fortiori, des cellules vivantes et encore moins 
đes traces de vie, nont pu être đếceléos dans la Voie Lactée. 
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Những tiểu Vñ tụ 
trong một (Tại Uñ trụ 
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hế giới của những thiên hà là đai Vũ tru nói chung. Trong 
sơ thể của chúng ta có hàng triêu tỷ tế bào và chính tế bào 
lại gổm có những phân tử khổng lỗ chứa hàng nghìn nguyên 
tử. Do đó chúng ta có thể coi tổ bào của sinh vật như những. 
vũ trụ nhồ bỏ, còn sinh vật cũng là một vũ trụ gồm nhiều 
tế bào và có đắc tỉnh là tự bảo tổn Và sinh sôi nẩy nồ. 


Cách đây ba tỷ năm, những phần tử hữu cơ vĩ mô đã tạo ra 
trên Trái đất sự sống phôi thai dưới dạng những sinh vật 
đơn bào (ehỉ có một tế bào). Những phân tử đó được hình 
thành như thế nào? Chúng không có sẵn trong Vũ trụ nguyên. 
thủy, hối đó Vũ trụ chỉ có những hạt nhân nguyên tử nhẹ 
như hiđrõ, đoteri (hidrô nặng, có khối lương lớn bằng hai lần 
khối lượng hidrö) và hẻli. Những nguyên tổ năng hơn như 
cacbon, silic và sắt được tổng hợp về sau trong những ngôi 
sao. Như chúng ta đã biết, ngôi sao nào tiêu thụ tiết kiêm 
nhiên liêu có thể sống hàng tỷ năm trước khi biến đi bằng 
cách phun liên tục vät chất ra ngoài không gian. Còn những 
ngôi sao đốt nhanh nhiên liêu nhiệt hạch thì chóng tất và nổ 
đột ngột để biến thành sao siêu mới. Vì thế, tất cả những 
loại sao già này, sau khi tan rã, đếu cung cấp những nguyễn 
tử năng và phân tử cho không gian giữa các sao. Những phần. 
ứng hóa học tiếp tục tiến hành trong môi trường giữa các sao 
để chế biến ra nhũng nguyên tố ngày căng phức tạp. 








De netits UtiUer"s tlaS 


- ut gan UniuerS 


L 


e monde des galaxies reprósente le grand Univers dans son 
ensemble. Dans le corps humain, il existe des milions de milliards 
đe cellules quì sont elles-mêmes formées de molécules góantes 
eontenant des milliers đ'atomes. On peut être tenté de consiđórer 
que les cellules vivantes sont đe véritables petits univers et que 
tout être vivant est en lui-mềme un nivers constitué de cellules, 
qui ont la ptopriété de se conserver et de se repYoduire. 


Comment ont étế form6es ees macromolócules organiques qui ont 
engendré les premieres forms de vie sous forme diêtres 
mønocellulaires, i! y a quelque trois milliards đannées sur la 
Terre? De telles molécules nhétaient pas présentes đans ÏUnivers 
primordial qui ne eontenait que le noyaux d'atomes légers comme. 
Thydrogène, le đeutérium (hydrogene lourd, deux fois plus massif 
que †hydrogene) et 'hélium. Les élềments plus lourds eomme le 
carbone, le silicium et le fer sont synthétisés ultérieurement au 
sein des étoiles. Nous avons vu que les étoiles qui consomment 
sobrement leur énergie peuvent vivre pendant des milliards 
đfannées avant đe disparaitre, en souffant continuellement đe la 
matiere dans Iespace. Celles qui brôlent trop rapidement leur 
carburant thermonucleaire séteignent plus rapidement en 
explosant brutalement en supernovae. Ainsi, toutes ces vieillos 
étoiles en se désagrégeant enrichissent espace interstellaire en 
atomes lourds et en molếcules. Les róactions chỉmiques se 
poursuivent dans le milieu interstellaire pour fabriquer đes 
cléments đe plus en plus complexes. 
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Húa hục liên quan tới nguân gốc 
CII4 SIT SN 


\ ÿ ấn để làm chúng ta quan tâm là nguồn gốc của sự sống trên. 


tạ 


hành tỉnh của chúng ta và có thể cả ờ các nơi khác trong 
Vũ trụ. Đó là một đối tượng nghiên cứu và tranh luận sôi 
nổi giữa các nhà hóa học, vật lý thiên văn học cùng các nhà 
sinh học chuyên về những vấn để bên ngoài khí quyển Trái 
đất, Những nhà sinh học này chuyên nghiên cứu sự sống có 
khả năng phát triển trên những hành tỉnh khác. Nghiên cứu 
những dì thể hóa thành đá chôn vùi duối những trẩm tích 
(vật chất lắng xuống trên mặt đất) khiến ta nghĩ rằng những 
sinh vật đầu tiên trên Trái đất đã xuất hiên từ 3,5 tỳ năm 
nay. Theo công trình nghiên cứu nổi tiếng của Pasteur, sự 
ng không thể đột nhiên tư tạo ra, nhưng phát triển trong 
một môi trường bị ö nhiễm bởi sự sống đã có sẵn. Theo thuyết 
tiến hóa của Darwin, cáe loài động vật và thực vật biến đổi 
với thời gian qua quá trình đột biến và chọn lọc tự nhiên. 
Ta có thể theo đồi sự tiến hóa của các loài, bất đẩu từ một 
tế bào của vi khuẩn cho tới sự sống dưới hình thức tỉnh tế 
nhất, túc là loài người với hàng triệu tỳ tế bào. 














Hành tỉnh Trái đất của chúng ta trong khi được hình thành. 
cách đây 446 tỷ năm, đã có một khí quyển toàn là hidrö, 
amoniae, mêtan và hơi nước. Làm thế nào những tế bão gốm 
có những chuỗi đài phân tử hữu cơ lại có thể được tao ra từ 
những chất hóa học ban đầu đơn giản như thế? Có giả thuyết 
được để xuất cho rằng, bụi từ những sao chổi và thiên thạch 
đã gieo rắc trên hành tỉnh của chúng ta, mẩm mống của sử 





La chimie n"éhi0fitJue 


L 


a question intrigante coneernant la genese đe Ìa vie sur notro 
planète et peut ẽtre aussi ailleurs dans ÏUnivers, est Ïobjet 
đïnvestigations et de passionnants đébats parmi des chỉmistes, 
des astrophysiciens eL des exobiologistes, Ces derniers sont des 
seientifiques sintóressant à la vie qui pourrait se đévelopper 
sur đautres planetes Liếtude des fossiles emprisonnes dans 
des dópôts sédimentaires suggere que la premiere forme de vie 
sur terre a existẻ il y a 3ð milliards đannées. Daprès les 
cớlebres travaux de Pasteur, la vie ne peut se gónórer 
spontanément, mais se đéveloppe đans un milieu contamine 
par une vie đếja existante. Les especes animales øL vếgétalas 
sẽ modifient au cours du temps par mutation et par séleetion 
naturelle selon la théorie évolutionniste de Darwin. On peut 
retracer le chemin divolution des espaas, đepuis une cellule 
de bactêrie jusqua la (orme de vie la plus sophistiquée, celle 
de Phomme avee ses milions đe milliards đe cellules. 











Notre plantte Terre, lors de sa formation ¡ly a 4,6 milliards 
đìannées, avait une atmosphère qui ne contenait que de 
Thydrogene, de fammoniae, du méthane et de la vapeur đenu. 
Comment les cellules vivantes contenant de longues chaïnes de 
molécules organiques ont-elles pu se constituer à partir de ees 
espèces chỉmiques simples de départ? Des hypothièses sont 
mises pour suggérer que la poussiere provenant des comtes 
ou des mếtếorites aurait semẻ đes germes de vie s0us forme 
de miero-organismes sur notre planete. Iautres encore plus 
audaeieuses admettent que des civilisations extraterrestres 
auraient pu apporter la vie sur la Terre. Ces idế@s très 
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sống dưới dạng vi sinh vật, Giả thuyết khác táo bạo hơn thị 
nhận rằng các nến văn minh ngoài Trái đất đã mang sự sốay 
tới Trái đấu Những ý nghĩ này, rất hẫn dẫn vẻ mặt khom 
học viễn tưởng, nhưng không được chấp nhãn vì thiểu cơ sợ 
ch ng Văn m thiết yếu là trước nhất phải biết sự sống. 
m Trái đất, kế cả những vĩ sinh vät thô ất 
HỂ mm nhe thể HỖ pass ỊAG 
Có ý kiến để nghị rằng những phân tử hữu cơ, nguyên nhãn 
của sự xuất hiện đột ngột của sự sống, có thể được tạo rạ 
từ những nguyên tố hóa học giống những loại phân tử sẵn 
có trong khí quyển nguyên thủy của Trái đất. Quan niệm này 
đã được mình họa bằng cuộc thí nghiêm nổi tiếng thực hiện 
được bởi nhà hóa học Mỹ Milơ, cách đây gắn nủa thế kỳ 
Nhà nghiên cứu Milơ đã chế ra được axit amin trong phòng 
thí nghiệm bằng phương pháp tổng hợp một hỗn hợp khí hidrõ, 
môtan, amoniae cùng với hơi nước. Những loại khí này 
định là có trong khí quyển nguyên thủy của Trái đất. Để tái 
tạo chớp trong những trân bão xa xưa phát ra năng lượng để 
kích thích những phản ứng hóa học, Mil dùng một hệ thống 
phóng tia điện chiếu vào hỗn hợp khí trong suốt một tuần lễ, 
Sau khi cuộc thí nghiệm kết thú, trong sản phẩm chế ra 
đúng là có axit amin, lắng xuống đáy bình thí nghim. Từ 
đó, có những thí nghiệm khác chúng mình được là phản tử 
vĩ mỗ liên quan tối sinh học, thành phần eơ bản của chất 
đạm và axit nueleie, có thể chế ra từ những phân tử axit 
xianidrie, foemandehit và nước, Những phản từ này được phát 
hiện thường xuyên trong Ngân hà. Chúng cũng có trong khí 
quyển nguyên thủy của Trái đất và rơi xuống hỗ ao và biển 
rổi ngâm trong đó hàng trăm triệu nâm để biến thành những. 
phân tử phúc tạp hơn. Sau cùng, dưởi ánh sáng Mặt trời 
những tế bào sống được hình thành trong “nổi súp nguyên 
thủy” này. 








Nước trong khí quyển nguyên thủy của Trái đất là một thành 
phần thiết yếu của những phản ứng hóa học: nó là dung mỗi 
có khả năng hòa tan những phân tử, dẫn đến sự nẩy nở của 
sự sống. Tế bào sống gổm có hai nguyên tố cơ bản, tức là 





attrayantes en matiere đe science fiction ne sont pas adoptÉes 
faute de fondements scientifñques. La question essentielle est 
đe savoir tout đabord comment la vie terrestre a pu ẽtre créóo, 
à commencer par les micro-organismes les plus primairos. 


Ila étế sugwếrế que des molếcules organiques qui sont à 
Torigine đu jaillissement de la vie peuvent se former à partir 
điếléments chimiques analogues à ceux qui existaient dans 
[atmosphere primitive de la Terre. Cette idée fut illustrée par 
la cếlabre expếrienee rẻalisóe avec sueès il y a prðs đun 
demi-sieele par le chimiste amérieain Miller. Ce chereheur a 
rếussi à synthếtiser des acides aminés en laboratoire à partir 
đun mélange de gaz dhydrogbne, de méthane eL đammoniae 
en présence de la vapeur dieau. Ces élếments sont sensế 
exister dans Patmosphère primitive de la Terre. Pour simuler 
les ếclairs des orages đantan dont Iềnergie devait activer les 
rổactions chỉmiques, Miller illumine le mếlange gazeux đuranL 
une semaine par đes đócharges électriquos. Les produits øbtenus 
à la fn đê Iexprienee au fond du ballon à essai renfarment, 
en effet, des acides amminés. Depuis, diautres expếrienees onL 
montrẻ que des maeromolóeules biologiques, constituants de 
base de protếines et dacides nucléiques, ont pu être [abriquốos 
à parir des molécules đacide eyanhydrique, de formaldéhyde 
et đieau. Dans Vatmosphờre primitive de la Terre, ces molềeules 
qui sont eouramment đéteetếes dans la Voie Lactée, tombent 
đans I'eau đes mares et des oeéans, y restent immergées durant 
đes centaines de millions đannées avant de se transformer en 
moléeules de plus en plus complexes. Sous Ï'effet des radiations 
solaires, les cellule vivantes finissent par se former dans cette 
“soupe primitive'. 

1/eau đans Vatmosphiere primitive de la Terre était un ingrédient 
primordial đes róactions chỉmiques: ctest le solvant đes mol6eulos 
eonduisant à lémergence de la vie. Les cellules vivantes sont 
eonstituées de deux élềments fondamentaux, les macromolócules 
de protếines et điacides nucléiques. Les protéines sont đe longues 
chaïnes đacides aminés, Les acides nuclếiques comme ADN 
(aide đésoxvribo nuclếique) sont đes molécules organiques 
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phân tử vĩ mô chất đạm và axit nueleic. Chất đạm là những 
chuỗi đài axit amin. Còn axit nueleic như ADN (axit đêsoxi: 
nueleie) là những phân tử hữu cơ khổng lồ, tích lũy thông tin. 
đi truyển đặc trưng cho mỗi cá nhân, truyển từ thế hệ này. 
qua thế hệ khác. 





Dưới ánh sáng Mặt trời, khí cacbonic kết hợp với nước để 
biến thành glueo và oxi. Đó là chu trình "quang hợp" tiến 
hành trong tế bào của sinh vật phù du (vi sinh vật lơ lùng 
trong nước biển, sõng và hổ), thưc vặt và tảo (thục vật rất 
đơn giản sống ở đưới nước). Oxi bốc lên khí quyển được đùng 
để duy trì sự sống trên Trái đất. Sự hồ hấp của sinh vật 
dùng oxi để "đốt" glueo để lại sản xuất ra hơi nước và khí 
eaebonie cẩn thiết cho sự sống của thục vật. Sự công sinh 
giữa giới động vật và thục vật trên Trái đất đã được thục 
hiện nhờ tác đông hữu ích của Mt trời 








Liệu cú khả năng có str sông 
trên những hành tinh khác? 


B 


ði vì có rất nhiều thiên hà, sao và hành tỉnh, nên chúng ta 
nghĩ rằng ờ bên ngoài Trải đất, hẳn phải có sinh vät và 
những nển văn minh ít nhất cũng tiên tiến bằng nến vẫn 
mỉnh của chúng ta. Hơn nữa, sư hiến diện trong dải Ngắn 
hà của những phân tử hữu cơ, đầu mẩu của axit amin, khiển 
ta đoán rằng có thể có sự sống ởờ một nơi nào trong Vũ trụ 





Sự tìm kiếm sinh vật và những nến văn mính có khả năng. 
phát triển trên những hành tỉnh khác không phải là công việc 
dễ dàng. Năm 1996, một số nhà khoa học Mỹ thông bấo đã 
có những dấu hiệu chúng tò có sự sống trên hành tỉnh Hö^ 





gếantes, đétentriees de linformation gónếtique spécifñque à 
ehaque individu et transmise de génération en gồnération. 
Sous Ieffet du rayonnement solaire, le gaz carbonique se 
transforme, en présence de Ìeau, en gÌucose et en oygène, 
est le cycle de la "photosynthèse' qui seffeetue đang les 
eellules du planeton (miero-organisme en suspension dans Ieau 
đes mers, des riviềres et des laes), des plantes vertes et des 
algues (vếgếtaux trềs primaires vivant đans eau). L/oxygbne 
se đếgage đans [atmosphbre pour entretenir la vie sur terre, 
La respiration đes êtres vivants consiste à "brôler° le glucose 
en prếsence de l'oxygène pour produire, à son touy, de la vapeur 
đfeau eL du gaz carbonique indispensables à la vie végétale 
Le monde animal et le monde végétal vivent ainsi en symbiose 
sur la Terre grãce à Faction bénéñque du SoleiL 


P0ssihiilitế tle vie su 
tÏautes nlannè†es? 


P 


uisquïl existe tant de galaxies, đếtoiles et de planetes, on ne 
peut sempêcher de penser quïl devrait y avoir des êtros vivants 
et des civilisations au moins aussi avaneées que la nôtre, 
ailleurs que sur la Terre. De plus, la présenee đans la Voie 
Laetée de moléeules organiques, qui sont des ftagments đacides 
aminés, suggère que des formes de vie pourraient exister quelque 
part dans ƑUnivers 

La recherche đềtres vivants et điéventuelles civilisations sur 
đểautres planetes nlest pas une entreprise faeile, En 1996, des 
seientifiques américains annoncerent đétenir đes indiees prouvant 
existenee de la vie sous forme de miero-organismes fossilisós 
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dưới dạng những vì sinh vật hóa thạch. Họ nghiên cứu ;một, 
thiên thạch nặng 2 kilogam mà ho cho là tách ra từ hành 
tình Hòa và rơi xuống Nam Bảng dương cách đây khoảng 
mười nghìn năm. Họ công bố đã tìm thấy dấu vết của vi sinh. 
vật hóa thạch trong hồn đá này rơi từ trên trời xuống. Tuy. 
nhiên, cộng đổng các nhà khoa học không nhất trí công nhận. 
nguồn gốc của thiên thạch này và sư hiên diện cùng tính 
chất sinh học của những vặt hóa thach tìm thấy trong thiên 
thạch. 


Đứng vẻ mặt hóa học thì môi trường của Titan, vẽ tỉnh lớn 
nhất của hành tỉnh Thổ, rất thuận lợi cho sự tìm hiểu quá 
trình hình thành của những hợp chất hữu cơ có liên quan tái. 
sinh học. Cơ bản là hóa học trõn Titan khác hóa học trên 
Trải đất bỏi tính chất của dung môi. Trong quá khứ nước đã 
là dung mỗi để tạo ra sự sống trên Trái đất Trên Titan 
không có nước, nhưng có amoniae; giả thử nếu dùng amoniac 
lông lam dung môi ta có thể hình dung một quá trình hóa 
học khác. Lúc đó, ta có thể quan niệm có một số phản ứng: 
hỏa học có khả nắng dẫn đến sự hình thành một loại sinh. 
vật "kỳ lạ" trên Titan. Tế bào của chúng không có những. 
phân tử sinh học chứa dưng những nguyên tử oxi như tế bào 
của sinh vật trên Trái đất, nguyễn tử thay thế bằng. 
nguyên tử nitơ. Dân cư trên Titan, nếu có, phải uống amoniae 
(trong có nitơ) thay cho nước (trong có øxi) để thòa mân cơn 
kháU (Hình 35). 


sur la planete Mars. ÏÌs ont proc6dé à examen dùne météorite 
de 2 kilogrammes qui se serait đótachée de Mars et tomba 
dang [Antaretique i! y a quelque díx mílle ans. Des traces 
fossilisées de micro-organismes seraient đécelées dans cette 
pierre tombée du ciel. Cependant, la provenanee de la météorite 
et la prếsenee des fossiles dorigine biologique ne furent pas 
unanimement reconnues par la communautế seientifique, 
1/environnement chimique de Titan, le plus grand satellite de 
Saturne, est très propice à lếtude de la formation des composés 
organiques đïntérẽt biologique. La diiTérence fondamentale entre 
la chủmie sur Titan et celle sur la Terre rổside dans la nature 
du solvant. LJeau liquide qui a joué ce rôle dans le passế pour 
donner naissanee à la vie terrestre nlest pas présente sur Titan 
oũ il existe de Ïammoniae. Ưne chimie alternative sous action 
de Iammoniac liquide en guise de solvant pourrait y tre 
envisag6e. II est alors possible đe concevoir que đes réactions 
chỉmiques peuvent donner naissanee à une forme d'êtres vivants 
“exotiques° sur Titan. Leurs eellules ne seraient pas à base de 
biomolécules contenant des atomes doxygène comme les cellulas 
đes ôtres vivants sur terre. Les atomes đoxygene seraient 
remplacés par les atomes đầazote, Les habitants de Titan, sïl 
y en a, đevraient boire de Ïammoniae (qui contient Pazote) à 
la plaee de Ieau (qui renferme Ïoxygène), pour éteindre leur 
soïf' (Fig.35). 
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0húng ta huàn t0àn cô fiộc 


trong tải Ngân hà? 
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lý cho rằng chỉ có một thế giới duy nhất hoặc. 
nhiễu thế giới vẫn là một chủ để rất hấp đổi với nhân. 
loại trên Trái đất. Bên châu Âu, giáo phải thời Trung cổ (thế: 
kỳ 5 tới thế kỷ 15) cho rằng nhân loại độc nhất võ nhị, còn. 
quan niệm có võ số thế giới khác được thịnh hành bắt đầu. 
từ thời kỳ Phục hưng (thế kỳ 15-16) cho tới thế kỳ 19. Ngày 
nay, những công trình nghiên cứu vế hành tỉnh của chúng ta 
cho biết sự phát sinh ra sư sống là một quá trình võ cùng: 
phúc tạp và đài hạn. Phải đợi hai tỷ năm sau khí hệ Mật 
trời ra đời, sư sống trong trạng thái đơn giản nhất dưới di 
sinh vật đơn bào mới xuất hiện trên Trái đất. Loài người đấu 
tiên trên Trái đất mới ra đời cách đây một triệu năm, túc 
gần ba tỷ năm sau những sinh vất thố sơ. Sự tiến bộ kỹ 
thuật dùng để chờ người lên Mặt trăng và phóng vẽ tỉnh 
thám hiểm hệ Mặt trời mới được thục hiên cách dây chủ 
đẩy nửa thế ký. 

'Theo các nhà sinh học, có rất ít khả năng sinh vất đơn bà0 
có thể tiến hóa tới loài người với bô óc gốm hàng tỳ tế bà% 
vì eon biết bao con đường tiến hóa khác có thể diễn ra. 
hiện diện trong Ngân hà của hàng tỷ hành tỉnh có thể "É” 
được cũng không đủ để bù trừ khả năng mỏng manh tìm. _ 
sự sống ờ nơi khác ngoài Trải đất. Khả năng có một nên F. 
mính nấy ra trên một hành tỉnh tùy thuộc vào nhiễu yếu 
Hành tinh phải ở được vì cố khí quyển đễ thờ và nhiệt đố 
ôn hòa. Trong 9 hành tỉnh của hề Mặt trời, hóa ra chỉ SỞ: 





























§0IninIes-nI0us als0luinIerif Seulls 
tlans la Woie Lactée? 


“onidié œu la pÌuralitế des mondes a toujours óté un thème. 
du plus haut intérêt pour les habitants de la Terre. En Europe, 
Iéglise des temps méđiévaux (ð*"° au 18*"* gieele) prétendait 
que Yhomme était unique, tandis que lidée đlune multitude de 
mondes prévalut à partir de la Renaissanee (1ð*°.1@È"* siaoje) 
jusquau 18”"Ê sieele. De nos jours, les études coneernant notre 
propre planete montrent que la gense de la vie est un procossus 
@xtrêmement complexe et đe longue durée, II a fallu attendre 
deux milliards đianndes apros la naissanee de œstre système 
solaire pour que la vie réduite à sa plus simple expression. 
apparaisse sur la Terre sous forme đ'organismes monocellulaires. 
Les premiers hommes apparurent sur la Terre i] y a seulement. 
un million đannées, soit pres de trois milliards đ'années après 
les premieres formes đe vie. Les progres technologiques qui onL 
permis đienvoyer des hommes sur la Lune et đe lancer des 
satellites pour explorer le système solaire ont été rẻalisés il y 
a à peine un đemi sỉècle. 








Selon des biologistes, la chanee pour que les organismes 
monoeellulaires évoluent jusqula Tespeee humaine dotée đun 
eerveau composé de miliards de cellules est infiniment faible, 
ca Íl y a tant dautres sehểmas điévolution possibles. L/existence 
de milliards de plantes "habitables" dans toute la Voie Laetée 
ne suffirait pas à compenser cette faible chanee de trouyer la 
vie ailleurs que sur la Terre- Lémergenee dùne civilisation sur 
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"Trái đất giữ một vị trí lý tưởng để sự sống có thể phát triển 
dưới dạng phức tạp có khả năng hiểu biết. 

Những phương tiện hiện đại đẩy tàu vũ trụ chỉ đủ làm cho. 
tàu đi chuyển với vân tốc thấp hơn hàng chục nghìn lần vận 
tốc ánh sáng. Một tram tự đông của Mỹ gọi là "Thám hiểm" 
đã đâu trên hành tỉnh Hòa, láng giổng của chúng ta, ngày 
mổng 5 tháng 7 năm 1997, sau một cuộc hành trình trong 
bảy tháng trời. Khoảng cách giữa các sao lớn hơn nhiều và 
phải kể bằng năm-ánh sáng. Với kỹ thuật hiện nay, muốn tới 
ngôi sao gần nhất cách xa hệ Mặt trời 4,3 nâm-ánh sáng, 
phải đi mất 130 nghìn năm. Cuộc hành trình này tuy chỉ là 
một chặng đường không đáng kể trong Thiên hà, nhưng lại 
kéo dài quá lâu đổi với tuổi thọ của on người. Những tàu 
vũ tru không có người và bay nhanh hơn tram tự động "Thám. 
hiểm" có thể thích hợp với nhũng chuyển du hành trong Ngân 
hà hơn. 





une planete đépend de nombreux facteurs, La planbte devrait 
être aceueillante par son atmosphere respirable et une 
température clémente. Parmi les neuf planetes du système 
solaire, Ïl se trouye que seule la Terre oẻeupe une position 
idếale pour quune forme complexe de vie intelligente puisse 
se đóyelopper. 

LLes moyens modernes de propulsion ne permettent nux vaisseaux 
spatiaux que de naviguer à une vitesse đes dizaines de miliers 
de fais moins rapide que celle de la lumiềre Un engin 
automatque américain baptisé "Pathñnder° aterit sur la 
planbte Mars, notre voisine, le õ Juillet 1997 après un périple 
de sept mois. Les đistances entre les étoiles sont beaucoup plus 
grandes et se chiffrent en années-lumiere, Pour atteindire Tếtoile 
la plus proehe située à 4/3 années-lumiere de notre systbme 
solaire, Ì! faudrait mettre 180 mille ans avee la teehnologie 
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Nếu có những nển văn minh ngoài Trái đất, kỹ thuật máy 
tính và tên lửa của những nền văn mình lâu đời nhất có thể 
đã đạt tối trình độ ít nhất cao bằng hoặc cao hơn hẳn trình 
độ của loài người chứng ta. Có nhà khoa học để nghỉ rằng 
những nền văn minh rất tiên tiến ấy có thể phóng tàu vũ 
trụ tự động chở người máy có trí thông minh tương tự nhự 
loài người. Những người máy này có khả nâng tự sinh sản 
và chế tạo ra những tàu vũ tru khắc, bẵn sao của bản gốc, 
bằng cách dùng nguyên liêu tìm thấy tại chỗ, trong những hệ 
sao mà chúng đặt chân tới. Những người máy khác lại được 
sao y nguyên ra và được lập trình sẵn để phóng lên những 
hệ sao khác gần đó và cứ như thế mãi. Tác giả của giả thuyết 
táo bạo này uớc tính rằng, cứ như thế thì chỉ trong vòng 300 
triệu năm, tất eä các hệ sao trông Thiên hà của chúng ta 
dẩn dẩn sè được viếng thăm bởi tàu vũ tru tư đông! Thời 
gian này rất ngắn so với thời gian của các hiên tượng trong 
Vũ trụ. Tới nay chưa có tàu vũ trụ loại này được phát hiện 
ở vùng lân cân Trái đất. Đây không phải là những đĩa bay 
thường được coi là những hiện tượng thiên nhiên hay nhân 
tạo, không liên quan tới những tàu vũ trụ tự động, nếu có, 
phóng bởi những nổển văn minh ngoài Trái đất. Tác giả của 
giả thuyết có tính viễn tưởng này kết luận rằng, không thể 
eó những nển vấn minh ngoài Trải đất, chúng ta nhân loại 
trên Trái đất sống hoàn toàn c độc trong Vũ trụ bao la! 





actuelle. Ce voyage interstellaire quí représente un saut de 
puce dans notre Galaxie est cependant đếmesurément long à 
Iếchelle humaine. Des vaisseaux spatiaux sans ếquipage et plus 
rapides que la sonde Pathfinder seraient plus aptes à faire des 
voyages à travers la Voie Lacée 

Sil existe đes civilisations extraterrestres, i! est probable que 
les plus vieilles dientre elles possedent une technologie en 
matiere đfordinateur et de fusée au moins égale, sinon nettement 
supérieure à la nôtre. Certains scientifiques ont suggóré que 
des civilisations très avane6es pourraient lancer des engins 
spatiaux automatiques transportant des robols dotếs điune 
intelligenee eomparable à celle de Phomme. Ces robots seraient 
eapables de se reproduire et de fabriquer đautros engins 
spatiaux, eopies đe Ïoriginal, en wtilisant la matiore premire 
trouvớe sur place, đans des systemes stellaires où ils foraient 
escale. De nouveaux robots seraient đupliquếs et programmós 
pour ếtre laneés vers đautres systbmes stellairos voisins eL 
ainsi đe suite. Les auteurs de cette hypothese hardie ont estimó. 
que đe proche en proehe, tous les systèmos stellaires de notro 
Galaxie seraient visitế par des engins automatiques en 
seulement 300 miMions đannóes! Ce temps est, en effet, tròs 
eourt, comparé au temps cosmique. Ôr aucun engin de ce type 
na été jusqualors đếcouvert đans le voisinage de la Teme. II 
ne sagjt pas đobjets volants non identifiés (OVND qui sont, 
pour la plupart, attribués à des phỏnomènes naturels ou 
artiReiels nayant aueun rapport avee điếventuels engins 
automatiques lancés par des extraterrestres. Les auteurs de 
ette hypothse đavant-garde concluent que los civilisations 
extraterrestres ne peuvent đone exister et que nous, les terriens, 
serions absolument seuls đans Iïmmense Universl 





„ 


Liên lạc vô tuyên với những nền văn 
minh trong những tiãi thiên hà 


khác để biểu lõ sự hiện diện của họ, chẳng han liên lạc bằng 


N= nền văn minh ở ngoài Trái đất có thể dùng phương tiện 
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sóng vô tuyến truyến qua không gian với vận tốc ánh sáng. 
Trái ngược với ảnh sáng, sóng võ tuyển truyền qua những 
đám bụi trong Ngân hà mà không bị hấp thu. Vì thế tín hiệu 
vô tuyến phát ra bởi những nổn văn mình ngoài Trái đất, 
nếu có, có thể truyển đi rất xa. Tuy nhiên, tín hiệu võ tuy 
phát từ trung tâm Thiên hà của chúng ta cũng mất 30 nghìn 
năm mới tới Trái đất. Đương nhiên là sự liên lạc vô tuyến 
giữa những nên văn mính tiên tiến trong cấc thiên hà phải 
được thực hiện trong một khoảng thời gian vừa phải, so với 
tuổi thọ trung bình của những người tương tư như loài người 
trên Trái đất. Nếu không muốn phải đơi quá 60 năm để nhân 
được hổi âm, sự liên lạc phải được giới hạn trong một vùng 
có bán kính khoảng ba mươi nãm-ánh sáng xung quanh Tr: 
đất. Nhưng dù sao trong một không gian giữa các sao nhỏ. 
hẹp như thế, trung bình chỉ có vài trâm ngôi sao, số sao quá 
ít öi để hy vọng tìm thấy "người" để có hổi âm. 

















Nếu chúng ta muốn thu tín hiểu phát ra bởi một nển văn 
minh nào đó trong đải Ngân hà, thì cẩn phải biết tẩn số của 
bức xạ. Cũng như trên máy thu thanh và máy truyển hình, 
phải bất đúng kênh mới thu được âm và hình. Đương nhiên 
ta không biết tấn số phát tín hiệu của những nến văn mình 
ngoài Trái đất, Những để án tìm cách thu những tín hiệu đó. 
sử dung những kính thiên văn vô tuyến được trang bị phố 
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n autre moyen pour đes civilisations extraerrostres do so 
manifester pourrait être les communieations en øndes radio qui 
se propagent đans lespace à la vitesse de la lumiere 
'Contrairement aux ondes lumineusos, les ondes radio traversent 
les nuages de poussiere dans la Voie Lactée sans être absorbées, 
Les signaus radio émis par điếventuelles civilisations 
extraterrestres pourraient done parcourir de très longues 
đistanees. Cependant, une transmission radio depuis le centre 
de notre Galaxie mettrait quand môme 30 mille ans pour 
parvenir jusqufa la Terre. II est évidemment souhaitable que 
les correspondanees par ondes hertziennes (ondes radio) entre 
des civilisations avaneées galactiques puissent se đórouler dans 
un laps de temps raisonnable par rapport à la đuyếo de vie 
moyenne des hommes comme eeux đe la Terre. Bllas devraient 
se limiter à un rayon đhune trentaine đlannées-lumiờre autour 
de la Terre, sỉ nous ne voulons pas atlendre plus de 60 ans 
pour avoir la réponse. ÏÌ est peu probable que nous trouvions 
un écho à nos messages, car un volume aussi petit đo Ïespace 
interstella(re eontient tn nombre trop faible điótoiles, en moyenne. 
seulement quelques centaines, 


Si nous voulons đétecter les signaux émis par une civilisation 
queleonque dans la Voie Laetée, il est nếoessaire de connaitre 
les frếquenees điếmission. Comme sur nos postes de radio et 
de tếlévision, il faut se mettre sur le bon canal pour capter 
le son et les images. Les frếquences des signaux émis par des 
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kế có khả năng đò một cách có hệ thống hàng tỳ kênh và 
quan sát theo hướng hàng nghìn ngôi sao loại Mặt Tới 
nay, chưa khẳng định được la đã phát hiên được một tín hiệu 
nào phát ra bởi những nên văn mình ngoài Trái đất. 

Trong những năm 60, các nhà võ tuyến thiên văn Nga tuông 
đã bất được bức xạ vô tuyến thay đổi theo chu kỳ, đường nhụ. 
phát ra từ một số quada (loai thiên hà rất đặc và sáng). Họ 
cho rằng đã tìm thấy tín hiệu của những nến văn minh trọng 
những thiên hà xa xôi này. Sau khí kiểm tra, các nhà thiên 
văn nhận thấy rút cục đó là tín hiểu của Mặt trời chuyển 
động từ từ vào phạm vì của kính thiên văn võ tuyến, nên 
cường độ của bức xa thu được thay đổi. Sau này, quan sát 
kỷ lưỡng thêm vể hướng các quada cho biết cường độ của 
chính bức xạ vô tuyến của những thiên thể này cũng thay 
đổi. Sự thay đổi độ sáng của quada đã tình cờ được phát hiện. 
từ đó. Quada (đang rút gọn của hai từ: quasi và stellar; thiên 
thể gần giống sao) có khối lượng của một thiên hà nhưng đặc 
và nhỏ đến nổi trồng gấn giống một ngồi sao. Từng luống 
eleetron phụt ra với vận tốc gẩn bằng vản tốc ảnh sáng. 
Những hạt eleetron bị bấy trong từ trường và phát ra búc xa 
ngày càng yếu dần. Quada lại phun ra những luống hạt khác. 
để thay thế những hạt phun ra trước. Do đồ mà có sự thay 
đổi cường độ. Quada là những thiền thể sáng nhất và phát 
ra bức xạ vô tuyến mạnh nhất trong Vũ trụ. Có thể có một 
lỗ đen rất lớn ẩn nấp ngay bên trong mỗi quada, nên thiên. 
thể này phát ra nãng lượng lớn bằng một nghìn lấn năng 
lượng của một thiên hà tương tự như dải Ngân hà. 


Năm 1967 cũng có một địp gây được nhiễu quan tâm trong 
giối các nhà thiên văn võ tuyến người Anh, khi họ tưởng vừa 
thủ được tín hiệu của một nên văn minh nào đó trong Ngân 
hà. Bức xạ vô tuyến họ thu được phát ra từng xung từ dỗi 
Ngân hà. Thực ra, họ đã tình cờ phát hiện được một loại 
thiên thể mới, đó là những punxa đã được nói đến trong 
những chương trước. Loai thiên thể này phát ra những xung 
vỏ tuyến giống những tín hiêu nhân tạo rađa (Hình 36). 


ho tới nay vấn dễ có hay không có những thế 

















civilisations extraterrestres sont naturellement inconnues. Des. 
projets de recherche đe teÌs signaux utilisent des radio tếlescopes 
équipếs de spectrographes qui permettent une exploration 
systếmatique de milliards de canaux de frếquence, dans la 
direetion de miliers đếtoiles du même type que le Soleil 
Jusquà cœ jour, aucun signal provenant dintelligences 
extraterrestres nia pu ếtre đếtectế avec certitude, 


Dans les ann6es 60, des radio astronomes russes ont cru đótecter 
des émissions radio variables à caractbre póriodique, en 
provenanee apparemment de certains quasars (cat6gorios do 
galaxies ultra compactes et lumineuses), signaux qulils 
atiribuaient à des civilisations de ees lointaines galaxies, Âprès 
vếrifieation, ¡l sest avéré que cềétait le rayonnement émis par 
le Soleil se đéplacant lentement dans le champ du radio télescope. 
qui ếtait la cause đe ]a variation đïntensitể, Dautros observations 
plus ếlaborées qui suivirent dans la đirecton des quasars ont 
montrẻ que le rayonnement radio de es objels cớlestes est 
efTeetivement variable. C'est ainsi que la variabilitẻ des quasars 
fut aceidentellement mise en évidence. Les quasars (aeronyme 
dfobjets quasi-stellaires) dont la masse est équivalente à colle 
đune galaxie sont sỉ eompaets quïls ont presque aspect đune 
ếtoile. Is envolent des bouffées dớleetrons se đéplacant à des 
vitesses proches de eelle đe la lumiere, Ces particules une fois 
piégées dans un champ magnétique produisent n rayonnement 
qui gamenuise avee le temps. Dautres boufféos de particules 
éjectées du quasar prennent la releve. II en rósulte tune variation 
dlïntensité, Les quasars sont à la fois les objets les plus brillants 
et les émetteurs radio les plus puissants de FUnivers. II est 
probable que chaque quasar cache en son soin un énorme trou 
noïr qui lủi permet de libórer mille fois plus diénergie qulune. 
galaxie comme la Voie Lactée. 








Une autre oceasion qui suseita Ienthousiasme des radio 
astronomes britanniques, croyant avoir capté đes signaux do 
quelque civilisation galactique, fut la đétection en 1967 des 
émissions radio pulsantes provenant de la Voie Laetée. II 
sagissait de la đếcouverte acidentelle đastres đun nouveau 
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khác trong Thiên hà của chúng ta vẫn chưa được giải quyết. 
Tuy nhiên, sự quan tâm đến vấn để tìm kiếm những nến văn 
minh trong Vũ trụ đôi khi có thể dẫn đến những phát hiện 
bất ngờ và hứng thú trong ngành vật lý thiên văn. Chính là 
nhờ những công trình nghiên cứu đó mà punxa và sự thay 
đổi cường đô của búc xa quada mới được phát hiên. 


genre, les pulsars dont nous avons parlé auparavant. Ces objots 
e6lestes mettent des impulsions radio analogtues à đes sỉgnaux 
artifieiels radars (Fig.36). 

La question de Ifexistenee ou đe la non-existenee dautres mondes 
eivilisés dans notre Galaxie reste done, à ce jour, non résolue. 
Cependant, lĩntérôt que on porte à la recherehe des civilisations 
đans ÌŸUnivers peut parfois aboutir à des đécouvertes inattendues 
et excitantes en astrophysique, Cest ainsi que on a đécouvert 
existence đes pulsars et la variabilité des quasars, 





Tìm kiếm những hành tinh 
Inu0ài hệ Mặt trời 
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w tìm kiếm những hành tỉnh ngoài hệ Mặt trời là một diễu 
lên tiên quyết (cẩn phải giải quyết trước) cho công việc tìm 
kiếm sự sống ngoài Trái đất. Bồi vì nhiệt đô của những m; 
sao cao hàng nghìn độ, nên chúng không phải là nơi ẩn nấu 
cho sinh vật. Sự phân tích quang phổ được dùng để xác định 
các thành phẩn cấu tạo hóa học của hành tỉnh. Oxi và nước 
la những thành phẩn thiết yếu cho sự sống, ít nhất chơ sự 
sống trên Trái đất, Sự hiến diên của những nguyên tố này 
cùng những phản tử khác có oxi, chẳng han ôzõn, trên những 
hành tính có thể là dấu hiệu của sự sống. 








Từ lâu, ta chỉ biết Mật trời là thiên thế duy nhất có một 
vành dai hành tỉnh quay xung quanh. Phát hiên những hành. 
tỉnh ngoài hệ Mật trời không phải là công việc dễ dàng. Bởi 
vì ánh sáng chói lọi của ngồi sao ở trung tâm hệ sao gây khó 
khăn cho công việc phát hiện những hành tính có khả năng 
quay xung quanh sao. Giả thử có người muốn quan sát hệ 
Mặt trời từ một ngôi sao lân cận, họ cũng khó long nhìn thấy 
những hành tỉnh, dù la hành tỉnh lớn nhất, hành tỉnh Mộc, 
số độ sáng yếu bằng vài tỷ lấn độ sáng của Mặt trời. Tuy. 
nhiên, búc xa của Mộc, cũng như của các hành tỉnh khác, 
trong vùng sóng hồng ngoại mạnh hơn trong vùng khả kiến 
(nhìn thấy được) một nghìn lẫn. Cho nên về nguyên tắc, những 
hành tính ngoài hệ Mật trời tương đối có thể dễ phát hiển 
được trên những bước sóng hồng ngoại. Sư quan sát trục tiếp 
trên bước sóng hổng ngoại đã dẫn đến sự phát hiến một số 
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ñ la "echer'che tles nlanètes 
eXt"as0laii"es 


a recherche đes planites en dehors du systeme solaire constitue 
une question prếalable à la recherche de la vie extraterrostre 
Car les étoiles qui ont des températures sélevant à des milliers 
de degrỏs ne peuvent servir de refuge auw ếtres vivants. 
L/analyse spectroscopique permet de đếterminer la composition 
chỉmique de Vatmosphère des planetes, Comme lloxygbne et 
Yeau sont des ingrédients indispensables à la vie, tout au moÌns 
eelle que nous connaissons sur terre, leur prósenee et celle 
đfautres molécules oxygénées comme Ïozone sur đes plaiètes, 
eonstitueraient un indiee de la vie. 





Pendant longtemps le Soleil a étế le seul astre connu pour 
avoir un cortage planếtaire. La dếteetion des plantes hors du 
systềme solaire nlest pas une tâche aisóe. En efet, la lumibre 
€blouissante đe Ïétoile centrale rend diffieile ]a reconnaissance 
đes planetes qui gravitent éventuellement autour de létoile. 
Des observateurs situés sur une étoile proche du Soleil auraient 
du mai à révéler la présence đes planbtes dans le système 
solairo, même la plus grande đientre elles, đupiter qui est 
quelques miliards de fois moins lumineux que le Soleil 
Cependant, le rayonnement infrarouge đe Jupiter comme celui 
đes autres plantes est un millier đe fois plus puissant que le 
xayonnement visible. Les planbtes hors du systeme solaire sont 
done, en prineipe, plus faciles à đétocter dans Ïïnftaronge, Les 
observations par voie direete en onde infrarouge ont abouti à 
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hệ hành tỉnh hãy còn trong thời kỳ bào thai đang được ủ ấp 
trong võ bụi. 

ĐỂ vượt qua khó khăn nói trên, các nhà thiên văn đùng một 
mưu mẹo túc là tìm cách phát hiện nhiễu loạn của quỳ đạo 
của ngồi sao gây ra bởi hành tỉnh đổng hành. Cũng như hai 
người nhảy múa, cặp sao và hành tỉnh quay xung quanh trong 
tâm của chúng. Thiên thể đống hành quay lam ngôi sao nhích 
đi nhích lại, khi gắn khí xa một cách định kỳ. Do đó văn tốc 
xuyên tâm (vận tốc chiếu theo hướng quan sát) của ngõi sao 
cũng thay đổi theo một chu kỳ. Phát hiện được sự thay đổi 
vận tốc của ngói sao, dù nhỏ đến đầu, cũng tiết lộ được sự 
hiên diện của thiên thể đồng hành. Dùng kỹ thuật đo lường 
công phu và quan sát liên tục để theo dõi sự thay đổi vận 
tốc của ngôi sao, ta có thể "cân" được thiên thể gây ra nhiễu 
loạn và xác được những đặc điểm của quỹ đạo của nó. 
Tùy theo khổi lượng tìm thấy, ta có thể nhận ra đổng hành. 
là một ngôi sao hay một hành tỉnh, Dùng phương pháp đo 
sự thay đổi vân tốc, các nhà thiên văn đã phát hiện được 
một số hành tỉnh có khối lượng từ một tới bẩy lần khối lượng 
của hành tỉnh Mộc, mỗi hành tinh quay vòng quanh một ngõi 
sao, Tuy nhiên, khoảng cách di chuyển của ngôi sao bị nhiễu 
bời đổng hành nhỏ võ cùng. Nếu ta nhìn Mặt trời từ ngôi 
sao gấn ta nhất, đưới ảnh hưởng của hành tỉnh Mộc, Mặt 
trời chỉ nhức nhíh một khoảng cách biếu kiến tương đương 
với kíh thước của một con kiến nhỏ li tỉ nhìn cách xa 20 
kilomet† 














Những hành tỉnh có điểu kiên lý hóa và khí quyển tương tư. 
như trên Trái đất có thể chứa sự sống có khả năng hiển biết 
cao. Không phải ngôi sao nào cũng có hành tỉnh. Người ta 
wớc lượng khoảng 10 phẩn trăm trong số hàng trăm tỷ sao 
trong Thiên hà của chúng ta là loại sao giống Mặt trời; chúng. 
đểu có khả năng có hành tỉnh. 


la đếteetion đun certain nombre đe systèmes planétaires en 
gestation, eneore enfouis dans leur cocon de poussiere. 


Pour contourner Tobstaele évoquế plus haut, les astronomes 
utilisent un artiẪee de mesure qui consiste à đếtecter la 
perturbation đe Iorbite de [étoile produite par la prósence diun 
compagnon. A linstar đe deu danseurs, le couple dastres 
tournoie autour đe son centre de gravité. Le compagnon en 
orbite induit chez Iétile un mouvement đoseillation qui la 
rapproche et Ƒloigne de nous de fagon périodique. Ceci se 
traduit par des variations périodiques de la vitesse radiale de 
Iétoile (vitesse observée en direetion de lobservateur). La 
dếtection de la moindre fluctuation đe vitesse de lếtoile róvèle 
la prếsenee đun compagnon. Des tehniques do mesure 
laborieuses et suivies des variations de la vitesse de lótoile 
permettent de "peser" Ƒastre perturbateur et đe đéterminer les 
caractéristiques de son orbite. Selon sa masse, on peut identifier: 
le ompagnon soit à une étoile, soit à une planbte. Par les 
mesures đes variations đe vitesse, des astronomes ont pu 
dếtecter un certain nombre de plartes dont la masse est une 
à sept fois celle de Jupiter, chacune orbitant autour de son 
#toile. L/amplitude de đéplaeement de l'étoile perturbée par son 
eompagnon est cependant extrêmement faible. Sous linfluenee 
đune planete eomme đupiter, le Soleil vu đe étoile la plus 
proche, oseille avee une amplitude apparente óquivalente à la 
đimension dtune mìnuscule fourmi observóe à une distanee de 
20 km† 








Il est probable que des plantes dont les conditions 
physico-chimiques et atmosphériques sont semblables à cellas 
de la planète Terre abritent des formes de vie intelligente, 
'Toutes les étoiles no possèdent pas nécessairement de planktes. 
On estime quềenviron 10 poureent điétoiles parmi les centaines 
de milliards điétoiles đans notre Galaxie sont de types voisins 
de celui de nofre Soleil; ces étoiles sont done susceptibles de 
poss6der des planbtes. 


Môi trường trên Trái fiất Environnnemnent te la Terne 


E ng Trái đất chủ yếu gồm có nitơ và oxi, hỗn hợp khí ”atmosphere de la Terre est constituée prineipalement diazote 
cẩn thiết cho sự sống. Hơi nước và khí cacbonie tuy ít hơn, et đoxygene, un mélange indispensable à la vie, Malgré leur 


nhưng đóng vai trò then chốt trong quá trình cân bằng nhiệt 
trên mặt Trái đất. Hai phân tử này có tiếng là có nhiều khả 
năng hấp thu búc xa hồng ngoại. Mót phần lớn ánh sáng Mặt 
trời truyền qua khí quyển tới tân mặt đất. Năng lượng Mặt 
trời hấp thu ở ngang tẩm mặt đất được phát ra duới dạng 
bức xạ hồng ngoại tạo ra nhiệt như trong một nhà kính. Hồn 
hợp hơi nước và khí cacbonie, như cấi vung ngân chăn búc 
xa hồng ngoại không thoát ra được hẳn bên ngoài khí quyển. 
Hiệu ứng nhà kính thiên nhiên này duy trì nhiệt độ trên mật 
đất cho vừa phải đối với sư sống. Nếu không có tắng khí này 
thì nhiệt độ toàn cẩu sẽ sut xuống khoảng ba chục đô duối 
nhiệt đô trung bình hiện nay. 


“Tuy nhiên khí thải công nghiệp sản xuất bởi loài người lại 
tạo ra một hiệu ứng nhà kính cộng thêm vào hiệu ứng nhà 
kính thiên nhiên, có khả năng làm tăng nhiệt độ của hành 
tỉnh của chúng ta. Ô nhiễm bởi khí caebonie chủ yếu la do 
đốt một cách dại quy mô những nhiên liêu như than và dấu 
khí hình thành từ những di thể tiễn sử chõn vùi ở dưới mặt 
đất. Trên thểm thế kỷ 21, mật độ của khí cacbonic trong khí 
quyển đã tăng lên tới 120% so với mật độ ở đầu thể kỳ 30. 
Mêtan, thành phẩn chính của khí đốt cùng những hợp chất 
có clo như clofluocacbon dùng trong công nghiệp sử dụng nhiệt 
độ rất thấp, đểu góp phẩn vào hiệu ứng nhà kính. Với nhịp 
độ sản xuất hiện nay, khí thải công nghiệp có khả năng tiếp 
tục tăng lên theo số mũ. 











faible abondance, la vapeur đềeau et le gaz carbonique 
ttmosphếriques jouent tun rõle đe premier pÏan dans les processus 
tuilibre thermique à la surfae de la Terre. Ces deux 





đ 
molécules sont, en efet, connues pour leur grande capacité 
đìabsorption đu rayonnement infrarouge. L/atmosphre laisse 
passer en đirection du sol une fraction importante de la radiation 
visible provenant du Soleil. L/énergie solaire eaptée au niveau. 








du sol est rốếmise sous forme de rayonnement inftarouge 
gồnôrateur de chaleur comme đans une serre. Le mélange de 
vapeur deau et de gaz carbonique, à linstar dùn couverdle, 
empêche le rayonnement infrarouge de séchapper en dehors 
de Iatmosphère. Cot efEet de serre naturel maintient la 
température au niveau du sơl đans đes limites tout à fait 
eonfortables pour la vie torrestre. En Ïabsenee de eette couche 
gazeuse, la température du globe serait dune trentaine de 
degrós en dessous de la moyenne atuelle. 

Néanmoins, une émanation importante de gaz produits par les 
activités industrielles eré6es par 'homme a pour effet đe produire 
un effet de serre qui #ajoute à Ïeffet đe serre naturel pour 
faire monter la température de notre planbte. La pollution due 
au gaz carbonique provient notamment de la combustion à 
grande échelle des earburants fossiles comme le charbon et le 
pếtrole. Au seuil du #1Ẻ"° siacle, la teneur en gaz carbonique. 
de [air atteint près de 120% de celle qui existait au đểbut du 
20°"° siecle. Le méthane, constituant prineipal du gaz naturel 
et des composé chiorés eomme le chlorofluoroearbone utilisế 
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“Tác động của sự õ nhiễm nói trên đối với khí hậu hiện nay 
khó lường được. Sự thay đổi nhiệt độ trên mặt Trái đất hãy 
còn nằm trong giới hạn biên độ bình thường thu được từ năm. 
này sang năm khác. Tính toán bằng máy tính điện tử được 
dùng để tái tạo sư thay đổi khí hậu do hiệu ứng nhà kính, 
hậu quả của sự tích tụ khí thải công nghiệp. Kết quả cho 
biết tới cuối thế kỳ này, sư tăng nhiệt độ trên Trái đất chưa 
đáng kể, nhưng trong tương lai khí hâu thay đổi là điều có 
thể xảy ra. Bất đầu từ giữa thế kỷ 21, cứ 50 năm nhiệt độ 
toàn cẩu lại có thể tăng lên khoảng 2 độ vì hiệu ứng nhà 
kính công nghiệp. Khí hậu nóng chủ yếu sẽ làm tăng thể tích 
của biển do mặt biển giãn nở vì nhiệt. Theo ước tính, mặt 
biển có thể dâng lên khoảng sấu chục xentimet vào cuối thế 
kỹ 31. Do đó đất đai những vùng duyên hải có thể bị tràn 
ngập. Sự thay đổi khí hãu cũng có thể làm thay đổi nhịp 
mùa mưa có khả năng chỉ phối sự cân bằng thủy văn trên 
Trái đất. 





Loài người có xu hướng khai thác những dự trữ lớn dầu mổ, 
khí đốt và than. Gần đây, trấm tích (mỏ) chứa nhiễu mêtan, 
một trong những khí đốt gây ra hiệu tứng nhà kính, được phát 
hiện ở dưới đáy biển vùng Bắc cục. Tuy không muốn nhìn 
nhân vấn để này như một tai biến, nhưng ta cẩn phải giảm. 
â nhiễm gây ra hiểu ứng nhà kính, nếu không trong tương: 
lai sẽ có sự thay đổi khí hậu. Sử dụng năng lượng không ô 
nhiễm như năng lượng thủy điện hay năng lượng Mặt trời có 
thể làm giảm bớt hiệu ứng nhà kính một cách đáng kể. Phương 
thức đích thue để sản xuất thật nhiều năng lượng trong tương. 
lai sẽ là sự tổng hợp nhiệt hạch điểu khiển được, mà hiện 
nay chỉ có Mặt trời vã các vì sao mới thục hiện được ở nhiệt 
độ cao hàng chục triệu độ. Cho nên các thiên thể này mới 
sáng được trong hàng tỷ năm. Kết quả vừa đạt được trong 
phòng thí nghiệm cho thấy có nhiễu hy vọng các nhà khoa 
học đã thục hiện được một phẩn nào những phản ứng tổnế 
hợp nhiệt hạch. Những phản ứng này làm các hạt nhân nguyễn. 
từ nhẹ liên kết với nhau để giải phóng nhiễu năng lượng hơn 
hẳn năng lượng sản xuất hiện nay trong các nhà mấy điện. 





đang Iíndustrie du froid, contribuent également à Ieffet de 
serre. Âu rythme actuel, le dốgazage industriel rỉsque de 
continuer à croftre đune maniere exponentielle, 

1/impact de cette pollution gazeuse sur le climat est à présent 
difÄeile à évaluer. Les variations đe tempếrature à la surface 
du globe sont, pour lĩnstant, đans les limites des (luctuations 
normales enregistrốes đannée en anne. Des caleuls sur 
ordinateurs tentent đe sỉmuler l'ềvolution climatique en fonetion 
de Ieffet de serre créế par Ïaccumulation đes gaz industriels, 
TÍs montrent que sỉ tun rếchauffement nfest pas eneore signifieatif 
en cette fin de siècle, ï! faudrait, néanmoins, ÿattendre à un 
changement climatique dans Vavenir. Une augmentation de 
température à la surface du globe đe Vordre de 3 đegrés pourrait 
se produire tous les cinquante ans à partir du milieu du ð1È"* 
siecle, à cause de J'effet de serre industriel. Un réchauffement 
climatique aurait surtout pour effet đaugmenter le volume des 
oeếans par suite de la đilatation thermique des couches 
uperfieielles de Ïeau đe mer. D'aprs certaines estimations, le 
niveau đés océans élveraiL đìune soixantaine đe centimtros 
à la fin du 21°"° sièele, JI pourrait en rósulter un reeul des 
terres đans des zönes côtilres. Ứn changement climatique est 
également susceptible daltérer le rythme du régime des pluies 
qui gouverne lếquilibre hydrologique de la planete Terre. 

Les hommes sont tentés điexploiter de grandes réserves de 
pêtrole, de gaz naturel et de charbon. Récemment, đimportants 
gisements de mếthane, lun đes combustibles gazeux responsables 
đe Ieffet de serre, ont été đécouverts dans les profondeurs de 
TAreique. Sans adopter une vision cataelysmique, jl est 
nécessaire đe réduire la pollution responsable đe TefTet de serre, 
sous peine de subir à long terme un changement climatique. 
Une inflexion signifieative đe Faugmentation de effet de serre 
industriel réside dans Futilisation des énergies non polluantes 
eomme les énergies hydroéleetrique et solaire, Le véritable mode. 
de produetion massive đe Ìềnergie serait à Vavenir la fusion 
thermonucléaire contrölée que, pour Iinstant, seuls le Soleil et 
les étoiles sont capables de réaliser en leur sein où règne une 
température de quelques dizaines de millions đe degrés, ce qui 
leur permet de briller pendant des miliards đannées. Des 
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nguyên tử chỉ dùng những phần ứng phân hạch. Chỉ cẩn một 
kilogam nhiên liệu tổng hợp nhiệt hạch để phát ra năng lượng. 
tương đương với năng lượng của nửa tấn urani đùng trong 
các lò nguyên tử phân hạch. Tuy nhiên vì lý do kỹ thuật, 
xây nhà máy tổng hợp hạt nhân vẫn còn là một vấn để 
vất nan giải. 


ví 





Môi trường Trái đất còn bị õ nhiễm bởi những chất thải công 
nghiệp chứa clo và fluo đẩn dẫn bốc lên trên tầng cao của 
khí quyển. Những chất clofluocacbon này phá hủy tầng 6zõn 
dùng để chống độc hại gây ra bởi búc xa tử ngoại có bước 
sóng ngắn của Mặt trời. Chủ yếu là tấng özön ở độ cao từ 
12 tới 50 kilomet trong tổng bình lưu vùng Nam cục bị 
thiết hại nhiểu nhất. Nhiệt độ rất thấp trên vùng trời Nam 
cực làm cho các hạt (đóng) băng dễ được hình thành. Hạt 
băng là xúc tác dùng để kích thích những phân ứng hóa học 
với phân tử clo, phản ứng có khả năng phá hoại özôn. Hơn 
nữa, những chất clofluocacbon để hấp thụ búc xa hổng ngoại 
của Trái đất. Do đó, chúng cũng tham gia vào viếc làm tầng 
hiệu ứng nhà kính. Các nhà khoa học có nhiễm vụ theo đôi 
tầng ôzôn bằng cách đo mật độ của phân tử özôn với kỹ thuật 
dùng trong ngành thiên vẫn vô tuyến. 








Muốn ngắm về đẹp huy hoàng của bẩu trời ban đêm, chúng. 
ta phải chọn những địa điểm thuận lợi, xa các đô thì. Tín 
hiệu vô tuyến viễn thông hay phát từ những vệ tỉnh (nhân 
tạo) làm nhiễu tín hiệu thu được từ những ngôi sao và thiên. 
hà. Các đài thiên văn thường được đặt cách xa thành thị để 
tránh những bức xa nhiễu và trên núi cao để tránh được phẩn 
nào sự hấp thu của khí quyển Trái đất. Mặt khuất của Mặt 
trăng tỏ ra là nơi lý tưởng để đặt các thiết bị thiên văn vì 
không bị nhiễu bởi các búc xạ nhân tạo phát ra từ Trái đất. 


*ếsultats réeents obtenus en laboratoire sont assez promettours, 
quant à la possibilitế pour les scientiñques de réaliser des 
xéactions thermonueléaires de fusion. Celles-ci consistent à faire 
fusionner des noyaux đatomes légers en libếrant une quantitế 
đfếnergie inñiniment supérieure à celle obtenue actuellement 
đans les entrales nueléaires avec des rếaetions de fission 
đfatomes. II ne suffit que đun kilogramme de combustible de 
fusion thermonucléaire pour dégager autant điềnergie quune 
đemi-tonne dùuranium utilisé dans đes centrales đe fission 
Cependant, pour đes raisons technologiques, un très long chemin 
xeste encore ä pareourir, avant đe pouvoir construire les centrales 
à fusion thermonueléaire, 

1/environnement terrestre est aussi pollué par des substances 
índustrielles à base de chiore et de (luor qui siếchappent 
lentement đans la haute atmosphèro Ces produits 
chlorofluorocarbonés đếtruisent la couche điozone qui sert d'écran 
contre les efets noeiis du rayonnement ultraviolet đe courtes 
longueurs đonde provenant du Soloil. Clest surtout la couche 
đầezone à une altitude de 12 à 50 km dans la stratosphère 
antaretique qui subit le plus đe prớjudiee. La température 
particulitrement basse rógnant au dessus de ÙÂntarctique 
favorise la formation des partieules đe glace. Celles-ei servent 
đe catalyseurs aux rếactions chimiques de đestruetion de 'ozone. 
avee les molécules chlores. Les chlorofluorocarbones ont par 
illeurs une grande capacit6 điabsorption. du: rayonnement 
infrarouge terrestre. De ee fait, ils contribuent également à 
augmenter Pefet de serre. Les scientiñques ønt le röle de 
surveiller la couehe đozone en mesurant la densitế de ces 
moléeules à aide đes techniques utilisées en radio astronomie. 
Pour admirer toute Ìa splendeur du ciel noeturne, nous đevons 
choisir đes lieux propiees, loin des agglomérations. Les signaux 
radio de télếommunication et deg satellites perturbent la 
rốception de ceux émis par les étoiles et les galaxies. Les 
observatoires astronomiques sont, en général, installés loin des 
villes pour éviter les rayonnements parasites et en haute 
montagne pour saffranchir quelque peu de Pabsorption par 
TatmosphEre terrestre. La face cachée de la [une savere être 
un endroit iđềal pour installer les instruments astronomiques, 
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Mũi của con nồng 


hoảng sợ khi nhìn thấy nhật thục và nguyệt thực. Nhật thực 


N= từ buổi bình minh của nhãn loại, con người đôi khi rất 
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dập vào trí tưởng tượng nhiều nhất. Mặt trời đang sáng chói 
bỗng trờ thành một cái đĩa đen kịt làm tối sẩm bẩu trời giữa 
ban ngày trong vòng vài phút (Hình 37) 


“Hãy dám nhìn tảo uục thẳm sâu, 
Ngoài củi trấn giản lặng tĩnh sấu, 
Mặt Đời đến vụn đấm trong đêm." 
( Trắm tứ" của Vietlor Huạo. 
Nguyễn Quang Riệu dịch) 
Ở phương Tây, nhà toán học Hy lạp Talexơ đã tiên đoán được 
nhật thục năm ö8õ (trước CN). Bên Viễn đông, nhật thục và 
nguyệt thục được hình dung như một con thứ trên trời, một 
loại tống đang găm Mặt trời và Mặt trăng (Hình 38). Khi có 
nhật thục, nhân đân tại chỗ phải đánh trống ấm ẩm để rồng 
nhả mi. Từ "nhật thực” (hay "nguyệt thuc") có nghĩa là Mặt 
trời "bị ăn" (hay Mặt trăng "bị ăn”) có lề được đặt ra để gọi 
lên ý nghĩa đó? Ngay từ thế kỳ 4 (trước CN), các nhà thiên 
văn Trung Quốc đã biết là Mặt trăng có liên quan đến nhật 
thục. Họ nghĩ rằng trong lúc có nhật thực, ảnh hưởng của 
khí Âm của Mặt trăng chỉ phối ảnh hường của khí“ Dương 
tượng trưng Mặt trời. 








Con người đã nói đến nhật thực và nguyệt thực từ hàng nghìn 
năm nay. Một số hiện tượng này được khắc trền những mấu 
xương. Nhật thực đấu tiên được xác nhân là đúng đã được 
ghỉ trong "Kinh Thỉ", một cuốn sách tốm tắt đẩy đủ triết 





qui seraient à Vabri de toute émission produite par les hommes 
đepuis la Terre. 


LeS nI"0ies tlul tÏ"at0nì 


es éelipses de Soleil et đe Iune ønt étế observées par les 
hommes pariois avee írayeur, depuis Ïaube đes temps. Ctest 
Téclipse de Soleil qui frappe le plus limagination, A la place 
đe astre du jour qui đordinaire brille đe tout son éclat, il ne 
reste qulun disque noir assombrissant le ciel en plein jour en 
Tespaee de quelques minutes (Fig.37). 





'Et Hồn toit towt au Jond, quand [eil ose y dưacendi, 
Aw delä de la 0e, si du sowjjle ek du bruii, 
Un ajieux soleil noir doi rayonne la: nu", 
(Les Conlemplaons, Vietor Hugo) 


En Oeeident, éclipse đe Soleil de Van õ85 (ay.J-C.) fut prédite 
par le mathématieien gree Thals. En Extreme-Orient, les 
ếelipses de Soleil et đe Lune étaient considér6es comme l'œuvre 
đun animal céleste, une sorte de dragon en train đo grignoter 
ces astres (Fig38). Durant Iếéclipse, les habitants du lieu 
devaient faire đu bruit avec leurs tam-tams afin que le dragon 
lãche sa proie. Le mot "éclipse de Soleil" (ou "éclipse de Lune") 
signifiant "Soleil mangé" (ou "Lune mangée") nhauraiLil pas un 
sens évocateur? Des le 4È"° sibcle (av.J-C.), đes astronomes 
chinois savaient que la Lune jouait un röle dans Voceultation 
.du Soleil. Ils pensaient que lors đĩune éclipse de Soleil, Iinfluenee 
du Yin attribué à la Lune đominait celle du Yang symbolisant 
le Soleil 

Les hommes ont fait mention des éclipses de Soleil et de Lune 
depuis des millénaires. Certaines furent graves sur đes 
fragments đios. Cest đang le "Livre des Odes”, un condensé de 
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của Khổng Tủ. Đó là nhật thực xảy ra năm 734 (trước CN), 
Bởi vì hiện tượng nhật thực được coi là do Trời tạo ra 
cảnh cáo con người, nên có khi thiên hạ hoàn toàn bịa đặt 
xa một số nhật thục để trùng phạt một triều đại không được 
nhiều người ưa chuộng. Vì thế, năm 186 (trước CN) người ta 
thông báo một nhật thực không có thật, duới thời một õng 
vua có tiếng là độc ác ở triểu đại nha "Tây Hán”, Trái lại, 
một số nhật thực có thật cố ý bị bỏ qua ở triểu đại các vua. 
hiển lanh trung hậu. Trừ một vài ngoai lê, các nhà thiên văn 
trong triểu cẩn phải rất chính xác khi tiên đoán nhật thục, 
nếu không sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Các thày tu đồng 
Tên (một dòng tu của Thiên chứa giáo) rất có uy tín trong 
triểu đình nhà Minh (thế kỹ 16), vì đà tham gia vào công 
việc tiên đoán này. 





Chúng ta biết rằng Trái đất quay xung quanh Mật trời và 
Mặt trăng chuyển động quanh Trái đất. Nhật thực và nguyệt 
thực xảy ra khi Trái đất, Mặt trời và Mặt trắng nằm thẳng 
hàng trên bẩu trời. Khi Trái đất chen vào giữa Mặt trời và 
Mặt trăng và khi Mặt trăng chui vào bóng tối (eó hình nón) 
của Trái đất do Mất trời chiếu vào thì lức đó có nguyệt thuc 
Nhật thục ngoạn mục hơn xây ra khi Mặt trăng chen vào 
giữa Mặt trời và Trái đất và khi Trái đất đột nhập vào vùng 
bóng tối của Mặt trăng. Nhìn từ Trái đất, đường kính của 
Mặt trăng xấp xỉ bằng đường kính của Mặt trời. Do đó, Mật 
trăng có thể che lấp toàn bộ Mặt trời tạo ra nhật thực toàn 
phẩn. Vì chóp nón bóng tối của Mặt trăng chỉ quét qua Trái 
đất nên nhật thục quan sát từ một nơi nào trên Trái đất 
không bao giờ kéo đài quá 7 phút. Nhật thục kế tiếp xây ra 
đọc theo một vùng trên Trái đất rông không quá 300 kilomet. 
Các nhà thiên văn đùng máy bay siêu âm được trang bị đắc 
biệt để đuối theo chóp nón bóng tối và kéo đài thêm được 
hàng giờ cuộc quan sát hiện tượng nhật thục. Trung bình, cứ 
khoảng 18 tháng lại có một nhật thuc toàn phẩn ở một đãi 
đất nhỏ hẹp nào trên Trái đất. 





la philosophie đe Confucius, que figure la première éclipse đe 
Soleil vérifiable, celle de Van 784 (av.J-C.). Puisque les éclipses 
étaient consiđérốes comme đes signes davertissement du Ciel, 
I arrive que certaines furent fabriquées de toutes pïèces, afin 
de sanctionner une dynastie impopulaire, Clest ainsi quhune 
éelipse imaginaire đe Soleil fut annoncée pour Fan 186 (ay.J~C.) 
sous le règne đun empereurr de la đynastie des "Han đe I'Ouest", 
onnu pour sa cruautế. Diauthentiques éclipses furent, au 
eontraire, volontairement ømises durant les règnes đe bons 
souverains. Á part quelques exeeptions, les astronomes de la 
eour impốriale se devaient điêtre aussi exacts que possible dans 
leur préđiction, sous peine diêtre sévèrement punis. A cet égard, 
les Jếsuites ont bénéfieiế dlun grand prestige à la cour des 
Ming (16°°° sfaele) pour leur partieipation à cette tâche. 





Nous savons que la Terre tourne autour du Soleil et que la 
Lune fait sa ronde autour đe la Terro, L/ốclipso so produit 
quand la Terre et les deux astres se trouvent align6s dans le 
ciel. ILy a ếelipse de Lame quand la Terre se trouve entre lo 
Soleil et la Lune et au moment où œelleci pếnềtre dans le 
cône đombre de la Terre éclairỏe par le Soløil, L/éclipse de 
Soleil plus speetaeulaire, a lieu quand la Lune se place entre 
le Soleil et la Terre, cette derniere entre alors dans lo cône 
đfombre de la Lune. Vụ đe la Terre, le diametre apparent de 
la Lune est sensiblement égal à celui du Soleil. II en résulte 
que la Lune peut oeeulter entierement le Soleil crank ainsi 
une éclipse totale de Soleil. Comme le cône đombre de la Lune 
balaie la Terre, Iiéclipse totale de Soleil en un lieu donné sur 
la Terre ne đure jamais plus đe 7 minutes. Elle peut observer 
suecessivemenk le long điune zône du globe terrestre dont lạ 
largeur ne đếpasse pas 300 km. Des avions spécialement équipôs 
volant à des vitesses supersoniques permettent aux astronomes 
de suivre le cône đombre et đe prolonger 'observation de cos 
phénomènes des heures đurant. Em moyenne, il existe une 
ếclipse totale de Soleil tous les 18 mois environ, quelque part 
đans une zõne étroite du giobe. 
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Hình 37 : Một Mặt tối đen hiện ra kong gần hai phút tong kính thiên vân, nhân nhà 
thực toàn phần ngày 24 thắng 10 năm 1995 lại Phan Thiết. Ảnh sảng mở nhat 
của vành nhật hoa hiện ra mà thưởng ngây không nhịn thấy vì bị lõa bối ánh. 
sảng Mặt tỏi (Ảnh chụp bỗi một đkíp nhà hiên văn Việt Pháp) 


Figure 37: Un Solbll tout nor apparaÏt đans lo l6lescope pendant prẻs do 2 minuføs, lr5 
do Fêclpse Iolala de Soloi lơ 24 Octobre 1995 à Phan Thiết. On pout distnguer 
la lueur blanchâtre de la eoutonne solalre, qui đtonlnaire đeparail complötemment 
.devant la lumiòre 6blouiseanfe di Solal (Phofo pis par tung óqujpø drasironomes 
#anco-vietnamiens) 
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Hinh 38 : Con rổng trước Mặt trăng. Hình đáp nổi cao trên tường của Tử Cẩm Cung tại 
Bắc Kinh (Trich tong Khoa học và Văn mình Trung Quốc của J. Niđam) 


Figure 38: Orapen face ä la Lune. Haurelel sur un mưr da la Clê Inlerdie ä Bojig 
(Eurail de Scionee and Clulleaton in China đo J. Needham) 


Nhật thực toàn nhần ngày 24 tháng 10 
năm 1995 tại Phan Thiêt 


T 


rong thời gian nhật thục toàn phẩn ngày 24 tháng 10 năm 
1995, chóp nón bóng tối bất đầu quét vào Trái đất tại Iran, 
xong đi chuyển vể phía Đông Nam qua nhiều nước như Ấn 
Độ, Thái Lan, Campuchia và miễn nam Việt Nam, sau cùng 
biển trên Thái Bình Dương. Tại Iran, chỉ nhìn thấy nhật thục 
toàn phần trong khoảng 15 giảy ờ những nơi nằm trên một 
dải đất rộng khoảng 15 kilomet. Trong khi tiến vể phía đông, 
chóp nón bóng tối châm đẩn và đống thời rộng ra tới gẩn 
một trăm kilomet khi tới Việt Nam. Tại Phan Thiết, nằm 
trong "vùng nhật thực toàn phẩn", có thể quan sát hiện tượng 
nhật thục trong gần 2 phút. 


Đến ngày nhật thực có đồng người đi xem, kè xe máy, người 
xe buýt, khỏi hành từ sáng sớm tỉnh sương từ những khu 
vực cách xa hàng trảm kilomet để cùng đổ vể vùng Phan 
“Thiết trước 8 gi> sáng. Đàn ống, đàn bà, mặc quẩn áo điện 
đi hàng một bên bờ quốc lộ lặng le trong đêm tối. Có lê ho 
đi nhà thờ hay đến chùa làng để cẩu xin không có sự #Ì 
không tốt xảy ra đối với họ ngày hôm đó, ngày mà một số 
người cho la ngày tân thế. Những phương tiện truyền thông 
dại chúng đã hết lời khuyên nhản dân để phòng chống tác 
động có hại khi xem nhật thục nếu không đeo kính bảo về 
mắt. Muốn chấc chấn một số người đã chọn một giải phấp 
triệt để giữ hẳn trè em trong nhà. 

Phan Thiết một thành phố nhỏ ở tỉnh rất nổi tiếng vì nước 
mắm, chỉ trong vòng một ngày bỗng trở thành thủ đô nhật 





L'éclinse †0tale tle S0leil tlu 24 (Ic†ohre 
1885 vue tle Phan Thiêt 


lỂ 


ors de lếelipse totale de Solell du 24 Oetobre 1995, le cône 
đfombre toucha la surface de la Terre en Iran, puis se déplaca 
vers le Sud:Est en balayant plusieurs pays dont IInde, la 
“Thailande, le Cambodge et le Sud du Viet Nam pour disparaitro 
au đessus đe ÏOeéan Pacifñque, En Iran, lếelipse totale ne put: 
#observer que pendant une quinzaine de secondes en tout 
endroit sikué le long đfune bande đe terre large dìune quinzaine 
de kilomitres. Dans sa progression vers Iles(, le cône dombre, 
ralentit touL en sếlargissant pour atteindre près de con 
kilometres au Viet Nam. A Phan Thiết qui est situé dans la 
“zðne de l'éclipse totale", on a pu observer le phénomène pendant 
près de 2 minutes 





Le jour đe éclipse, une foule de curieux, les tuns en motocyelettes, 
les autres en autobus partis avant Vaube de localitó situées 
à des centaines de kilomờtres à la ronde, convergea vers la 
xégion de Phan Thiết pour y être đès avant 8 heures du matin. 
En fle indienne, des hommes et des femmes endimanchés 
marchaient silencieusement dans Iobseurité au bord de la route 
nationale. Ils allaient probablement aux églises et aux pagodes 
de village, afin de prier pour que rien de grave ne puisse leur 
arriver en ce jour consiđéré par certains eomme apocalyptique. 
Les média avaient prodigué des conseils à la population contre 
Tefet néfaste de Tobservation de Iếclipse sans lunettes de 
protection. Dans le đoute, certains ont adopté une solution 


thục, nơi tụ họp chưa từng thấy của các nhà báo và các nhà 
khoa học khắp thế giới. Đó là hiên tượng đáng ghi nhớ của 
thế kỷ, một dịp thích đáng để bản áo côc tay (tỉ sóc) và mũ 
lưỡi trai (cátkéU sản xuất đặc biệt vào lúc này, Một trong 
những 'trại căn cứ" để quan sát nhật thục được đặt ở chân 
đổi Tà Dôn, cách thành phố chừng 15 kilomet vể phía bắc, 
Vài nhà thiên văn thích riêng biệt đứng trên nóc một khách 
sạn giữa trung tâm thành phố để quan sát bằng kính thiên 
văn quang học. 





Không khí tại Tà Dôn vui vò như chợ phiên (Hình 39). Đúng 
9 giờ 38 phút, người đi xem đeo kính chuyên dùng trong dịp 
này để nhìn thấy trên trời Mặt trăng bắt đầu "ăn" Mặt trời. 
Có người không quẫn ngại trang bị hẳn bằng những mặt nạ 
hàn xì thật sẫm để bảo vệ mất. Các nhà thiên văn gọi thời 
điểm vừa bất đẩu có nhật thục là thời điểm "tiếp xúc ban 
đấu". Họ hướng angten về phía Mật trời để thu bức xa võ 
tuyển. Những angten này giống angten truyền hình được nổi 
bằng dây cáp với bộ máy thu và máy tính đặt đưới lếu có. 
nhiều màu sắc. Một nhà thiên văn đánh lên bàn phím khiến 
cho máy tính bắt đấu hoạt động để quan sát. Một đường cong. 
bồng hiện ra trên màn hình chứng tò kính thiên văn vô tuyến. 
hoạt động tốt. Các nhà khoa học cùng phóng viên nhà báo 
náo nức quây quấn xung quanh màn bình để biết kết quả 
quan sát đầu tiên. 

Mặt trời cứ tiếp tục bị gâm dấn cho đến khi chỉ còn là một 
đường cong mồng giống Mặt trăng lười liếm. Trời tối sẩm, 
nhiệt độ bắt đầu giảm. Mọi người bốn chốn chăm chứ nhìn 
lên trời và nghĩ rằng không thể để lờ một cơ hội có thể là 
duy nhất trong một đời người. Ánh sáng dịu màu vàng da 
cam trần ngập tất cả chân tời, đổng thời một cơn gió hìu 
hiu thổi (Hình 40). Một Mặt trời den kịt xuất hiên và gây 
một ấn tượng mạnh mè, bấy giờ la 11 giờ 14 phút. Mặc dấu 
có một ít mãy, người nào chăm chứ nhìn vẫn thấy vành nhật 
hoa, một loại hào quang nhọt nhạt bao trùm xung quanh Mặt 
trời đen (Hình 37). Cùng thời điểm đó trên màn hình của 
máy tính, ta nhân thấy cường độ bức xa vô tuyến giảm đi 

















radieale en gardant les enfants à lintếrieur de la maison 
familiale. 

Phan Thiết, petite ville provinciale renommiée pour sa saumure. 
de poisson, le fameux "Nước Mắm", est devenue lespace đun 
jour, la capitale de Ứếclipse avee un rassemblement sans 
précédent de journalistes et de scientifiques venus des quatre 
coins đu monde. Cet évếnement du siecle faisait le bonheur 
des marchands de "Tee Shirts" et de casquettes fabriqués 
spếcialement pour cette øceasion. Lan đes 'camps de base" 
pour Iobservation đe Ïéclipse était installé au pied des collines 
đe Tà Dôn, à une quinzaine đe kilomietres au nord de la ville. 
Quelques astronomes ont préfré sisoler sur le toit dtun hôtel 
en plein eentre ville pour observer avee đe t6lescopes optiqes. 





1/ambianee joviale à Tà Dõn était eelle đìune kermesse (Eig.39). 
A 9h3Sm, des spectateurs munis de lunettes spéeialement 
eongues à cet eifet purent voir dans le ciol, la Lune qui 
eommenait à "manger" le 8oleil. Dautres nhhésitaient pas à 
ammer de sombres masques à soudure pour protếger leurs 
yeux. Les astronomes appollent ce moment prốcis le "premier 
contaet°. Ils orientaient leurs antennes dans la diroction du 
Soleil pour capter les ondes radio đleetriques solaires. Elles 
nŸétaient autres que des antennes de tếlớvision reliées par des 
cấbles à un systme de dótection et à un ordinateur cachós 
sous une tente bariolée Ứn astronome tapait sur un clavier 
đordinateur pour lui donner Iordre de mettre en route les 
observations, Ứn trae6 de courbe commengait à apparaitre sur 
éeran, indiquant que le radio tếlescope fonetionnait. Autour 
de Iếcran đồrdinateur saffairaient des scientilñques et des 
journalistes curieus de connaitre les premiers résultats 
ffobservation. 

Le Soleil eontinuait à se faire grignoter jusqua ce quïl prit la 
forme đun minee croissant de Lune. Le ciel eassombrissaiL et 
la température de Pair baissait, La foule serutait f€brilement 
le ciel en pensant quïl ne fallait pas rater un speetacle 
probablement unique dans une vie. Une douee lueur jaune 
orangée envahit tout Ihorizon et une légere brise fraiche se 











Hình 40 ; Ảnh 


hựp trong, 





ở Tả Dón 


ong vải phút, nhưng chân tỏi vẫn hơi sản 
Hinh 39 : Giải tr tại Tà Dôn (Phan thiết) nhân ngày nhật Iụ 


Figure 39: Moment dø dötenta à Tà Dôn (Phan Tn 
A1 Olotre 1895 


Phan Thiết. Màn đêm phủ 
mẫu vàng da 








Figure 40: Photo priso duưan! la phase de Fêcfpse tolale à Tà Đôn, Phan Thất. L'obecurló 
#insialg pøndan! quelques minules, alrs que fhonzon reste Íaiblemen! áclair6 
đữn jaune' orangõ, 
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nhiều. Điều đó cũng chứng tỏ rằng Mật trời đang ở trong giai 
đoạn bị che hoàn toàn bởi Mặt trăng. Sóng vô tuyến có đặc 
tính đi xuyên qua mây mà không bị hấp thụ, ngay cả khi 
trời mưa. Hai phút sau, Mặt trời lưỡi liểm có viễn sáng chối 
lại xuất hiện (Hình 41). Tức thì, phóng viên nhà báo hối hä 
đến phòng vấn những người đến xem và các nhà thiên văn 


để họ cho cảm tưởng đầu tiên vẻ nhật thực. Như vậy, phóng 
viên có thể phát tin tức mới nhất vổ nhất thục tối những 
trạm phát thanh và truyển hình. Trong khi đó Mặt trời to 
đẩn cho đến khi hoàn toàn ra khỏi bóng tối của Mặt trăng 
hổi 12 giờ 55 phút. Đây là giai đoạn "tiếp xúc cuối cùng" giữa 
Mặt trời và Mật trăng. 

Khi tạm biệt, một số người đi xem lạc quan còn hẹn đến ngày 
11 tháng 4 năm 2070 lại gặp nhau để được ngắm một lẩn 
nữa một Mặt trời đen trên bầu trời Việt Nam! Đối với những 
người có cằm giác không thể đợi được lâu đến thế, từ nay 
đến cuối thế kỳ, con có nhật thực toàn phẩn ngày 11 tháng 
8 năm 1999 xây ra trên bẩu trời miễn bắc nước Pháp, quan. 
sát được ngay gấn thủ đô Pari hoa lô. Nhật thực toàn phẩn 
quan sất được lẩn trước trên bẩu trời vùng Pari xảy ra cách 
đây hai thế kỹ. 





leva (Fig.40). Un impressionnant Soleil entierement noir apparut 
à 11hl4m. Malgré quelques nuages, des spectateurs attentifs 
ont pu apercevoir la couronne solaire, une sorte đe halo blafard 
autour du Soleil noir (Fig37). Âu même moment sur Iécran 
đe Tordinateur, on pouvait remarquer que Lintensité đe émission 
radio électrique du Solail điminuait đe facon-notable, indiquant 
également que Fon était đans la phase đioceultation totale du 
Soleil par la Luune. Les ondes radio éleetriques ont la remarquable 
propriétế de traverser les nuages sans être absorbées, même. 
par temps de pluie. Deux mỉnutes plus tard, un mineo et 
brillant eroissant đe Soleil réapparaissait (Fig.41). Aussitôt, les 
journalistes se prếipitbrent vers des spectateurs et de 
astronomes pour recueillir à chaud leur impression sur Tóclipse. 
Ils purent ainsi transmettre des nouvelles toutes fraiches de 
Yếclipse à leurs stations đe radio et tớlévision. Entre temps, 

issait au fur et à mesure jusquà cø quïl fũt 





le Soleil grosi 
completement libéré đe Ïombre de la Lune à 12hö5m. Ctait 
la phase du "dernier eontaet" entre le Soleil et la Iaie, 





En se quittant, certains speetateurs optimistes se sont donné 
rendez-vous le 11 Avril de lan 2070 pour contempler eneore 
une fois ua Soleil noir dans le ciel du Viet Nam! Pour eeux 
qui ne se sentent pas capables đfattendre sĩ longtemps, i1 existe 
eneore une éclipse totale de Soleil diei la fin du siecle, elle 
du 11 Aoñt 1999 đans le ciel septentrional de la Frane et 
observable tout près de la splendide capitale Paris. La đerniere 
ếclipse totale de Soleil đans le ciel de la rẻgion parisienne eut 
lieu i1 y a deux siecles. 


Một cung tiện nhà vua trên trời 


TỶ 


ï thời xa xua, thiên văn học ở Viễn Đông đã chịu ảnh hường 
Sâu sắc của ba trường phái triết học và tôn giáo túc là Khổng 
giáo, Lão giáo và Phật giáo. Theo những quan điểm này, thiên 
văn học mang tính chất huyển bí và siêu hình. Tất cả học 
thuyết trên đểu có một mẫu số chung (điểm cơ bản chung) 
là Âm và Dương. Vũ trụ bị chỉ phối bi hai thực thể này đổi 
địch nhau; nhưng Âm, Dương không những không tự hủy với 
nhau, mà còn chung sống một cách hài hòa để điểu hành 
toàn thể Vũ trụ, kể cả vận mệnh của con người cũng được 
coi là một vũ trụ nhỏ. Sự xuất hiện của những hiền tượng 
thiên nhiên kỳ lạ báo hiệu những điểm xấu như sao chổi, 
nhật thục và nguyệt thực đếu do sự mất thâng bằng của bai 
lục Âm, Dương. 











Theo giáo huấn của luân lý đạo Khổng, đã là một cöng dân 
trung thành nên nhà thiên văn phải phue vụ “Thiên tứ”, nhà 
vua hùng mạnh. Như ta biết, ngồi sao Bắc đẩu tương trưng 
Thiên tử. Theo định nghĩa, ngôi sao gẩn thiên cực Bắc nhất 
được chọn là sao Bắc đẩu. Thiền cục Bắc là mốt điểm trên 
vòm trời Bắc bán cẩu, mà các vì sao đếu quay xung quanh. 
Bởi vì Trái đất tư quay tròn và lắc lư như con quay, nên 
thiên cục không đứng một chỗ nhưng chuyển động trên một 
quỹ đạo hình tròn trên vòm trời và quay hết mỗi vòng trong 
36 nghìn năm (Hình 42). Do đó một ngôi sao trước kia gần 
thiên cực nhất, nay lại xa thiên cực hơn một ngôi sao khác. 
Ngôi sao thứ hai này lại trờ thành sao Bắc đẩu. Thiên cực 
chuyển động rất chậm trên một quỹ đạo vòng tròn, nên một 
ngôi sao được giữ lam sao Bắc đẩu trong nhiều thế kỹ. Hiện 











Un palais impérial tlants le 0iel 


astronomie đans les temps anciens en Extrème-Orient était 
profonđément marquée par trois tendanees philosophico- 
veligieuses, le Confucianisme, le Taoïsme et le Bouddhisme. 
Blle avait, de ce point de vue, un caractere mystique et 
métaphysique. Le Yin et le Yang constituent le đếnominateur 
commun de ees doetrines. L/Univers est dominé par ces deux 
entités antagonistes, mais loin đe se dếtruire mutuellement, le 
Yin et le Yang coexistent dfune maniere harmonieuse pour 
gềrer tout Ÿ'Univers, y compris la destinée đe Phomme considéré 
lui-même eomme un petit univers. Lapparition des phénomènes 
naturels insolites de mauvais augure comme les comites et les 
élipses serait đũe à un đóséquilibre entre ees deux forces. 








Selon les préceptes de la morale onfucéennee, fastronome en 
tant que loyal eitoyen, doÌt être au serviee đu souverain tout 
puissant, le "Fils du Ciel". Celui-ci, on le sait, esL reprósenté 
par LẾtoile Polaire, Par đếñnition, l'étoile qui se trouve la plus 
proehe du pôle Nord céleste est choisie comme Étoile Polaire. 
Le pôle Nord céleste est un point dans le ciel boréal autour 
duquel tournent les étoiles. Comme la Terro tourne autour 
đelle-même tout en oscillant à la maniere dune toupie, le pôle 
cớleste nlest pas fixe mais se đéplace đans le ciel en đéerivant 
une trajectoire cireulaire en 26 mille ans (Fig.4). II en résulte 
qune étoile qui était auparavant la plus proche du pôle sen 
ếcarte tandis qulune autre sen rapproche. Cette đerniere devient 
alors à son tour PÉtoile Polaire. Comme le mouvement de 
xotation du pôle ếleste est très lent, une 6toile conserve son 
rôle điẾtoile Polaire pendant đes sieeles, I1 se trouve qulÄIpha 
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nhà thiên văn Trung Quố: 





ủng tới này theo hình ảnh của Tử Cấm Cung (Cung điện nhà vua) 
tung Quốc. Có hai hàng rào sao như hai bức thành định ranh giới của 

độn ức hà thiền vân T lấy tên Hoàng để (sao sổ 

1 6), Hoài à Hoàng tử (sao sổ 2 và 4) để đặt tên 






Hình 41 : Thôi điểm M: 
hực lại Tà 
trăng gồ gh 





Figure 42 


La aslronomtes chinoi 





Figure 41: 
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nay, ngôi sao Alnha Tiểu Hũng, ngối sáng nhất trong chòm 
"Tiểu Hung, năm gắn thiên cực nhất. Alpha Tiểu Hùng la 
sao Bắc đẩu của thời đại biên tại. 


Các nhà thiên văn Trung Quốc đời xưa phân ra một vùng có 
bán kính chừng 20 độ xung quanh sao Bắc đẩu hiện tại (sao 
số 1 trong hình 43), bao quanh bởi hai hàng sao của chòm 
Thiên Long (Rồng trời, Tiên Vương (Vua), Tiên Hậu (Hoàng 
hậu), Đại Hùng (Gấu Lớn) và Lộc Cẩu (Hươu sao). Bên trong 
hai búc "thành" này, ngay cạnh sao Bắc đẩu (sao số 1) có 
một số sao được đật tên những nhãn vật của hoàng thất. Ngôi 
sao Bêta của chòm Tiểu Hùng (sao số 3), sáng thứ nhì trong 
ehồm, có le là sao Bắc đẩu của thiên niên kỷ thứ nhất trước 
CN và được đặt tên là sao "Thiên Đế”, Ở suờn bên trái có 
“Thái tử" (sao số 3, gama Tiểu Hùng) và suờn bên phải có 
“Thứ Tủ" (sao số 4) và "Hâu Cung" (túc là Hoàng Hậu, sao 
số õ). Một ngôi sao khác thường nữa (sao số 6) gọi là Thiên 
Ñu (chỗ trọng yếu) nằm trồn quỹ đạo của thiên cực, ngôi sao 
này là sao Bắc đẩu thời nhà Hán (thế kỳ 2 sau CN). Xung 
quanh có bổn ngồi sao nhỏ gọi là "Tứ Phụ" (phu trợ) trông 
giống một cái ngai, có thể ngôi sao Bắc đẩu này tương trưng 
các vua nhà Hán ngày xưa. Còn ngôi sao Bắc đẩu hiện tại 
(sao số 1), Alpha Tiểu Hùng, được gọi là "Thiên Hoàng Đại 
Đế", Vùng xung quanh Bắc cực đúng được coi là hình ảnh 
của cung điện "Tủ Cấm Cung" của nhà vua xây trên Trái đất. 








Ở các nước Viễn Đông, thiên văn học đuøc coi là một ngành 
khoa học chính thức, nên các nhà thiên văn học có nhiệm vụ 
theo đõi cẩn thận bất cứ hiện tượng lạ thường nào có thể có 
ảnh hưởng trực tiếp đến số mệnh của công đân. Họ thường 
được đón tiếp tại cung điện nhà vua. Vua Nghiêu (thế kỹ 7-8 
trước CN) nổi tiếng là uyên thâm, sau khi hồi đầm với sấu 
anh em nhà thiên văn kiêm nha ảo thuật họ Hì và Hòa, bèn 
gửi họ đi khắp nước đến bốn phương trời, nhằm thay đổi 
đường đi của Mặt trời. Vua nghĩ làm như thế có thể thay đổi 
được nhịp các mùa và để tránh mùa đông lanh lo và mùa 
hạ nóng nục kéo dai quá lâu. Ở thời xa xưa đó, các nhà thiên 





Ursa Minor, lếtoile la plus brillante de la constellation de la 
“Petite Ourse', se situe actuellement le plus près du pôle cóleste. 
Elle est IÉtoile Polaire de notre époque. 





Đans une rếgion đìune vingtaine de đegrós de rayon autour de 
YẾtoile Polaire aetuelle (étoile No 1 de la Figure 42), les 
astronomes chinois des temps anciens délimitaient une zône 
entourốe par deus rangóes đitoiles appartenant aux 
constellations du Dragon, de Cóphée, de Cassiopée, de la Grande 
Ourse et de la Girafe, A lïntórieur de ces đeux "remparts" tout: 
près de IẾtoile Polaire (étoile No 1) se trouvent des étoiles 
baptisées de noms đdes personnalités đo la famille impếriale, 
L/étoile Bêta đe la Petite Ourse (étoile No 3) qui est la deuxieme 
étoile la plus brillante đe eette constellation, était probablement 
consiđérée comme Étoile Polaire du premier mill6naire avant 
notre ere. Baptisée "Empereur Céleste”, elle est [lanquée ä sa 
gauche du "Prinee hóritier" (étoile No 2 appelée Gamma de la 
Petite Ourse) et à sa droite du "Deuxieme Prinee" (ótoile No 
-4) et de "VImpératriee” (6toile No ð). Ưne autre 6toile remarquable 
(6toile No 6) appelée "Pivot Céleste" se trouve sur la trajeetoire 
du pôle céleste. II gagit de PÉtoile Polaire de lépoque do la 
dynastie des Han (2°"° sieele av.J-C.). Entourde par quatre 
autres petites ếtoiles appeléos los “Quatre Soutiens" dessinant 
une sorke de trône, cette Ếtoile Polaire đlantan représentait 
probablement les empereurs de cette dynastie. Quant à FÉtoile 
Polaire aetuelle (étoile No 1), Alpha Ursa Minor, elle porte le 
nom đe "Grand Empereur C6leste", Cette rếgion près du pöle 
Nord cếleste est considórée, sans aucun doute, comme une 
réplique đe Ienceinte du palais impérial construit sur terre, la 
"Cité Interdite". 








Comme Yastronomie a longtemps étế consiđérée en Extrême- 
©rient eomme une science officielle, les astronomes avaient pour' 
tâche de surveiller attentivement tout phénomène insolite sensé 
avoïr te infiuenee đirecte sur le sort des citoyens. is étaient 
frếquemment recus à la Cour impériale. Liempereur Nghiêu 
(TẺm®§P° siacle av,J.-C;) connu pour sa lếgendaire sagesse, 
lors đune consultation des six íreres "astronomes-magieiens" 


” 


văn quan niệm Trái đất vuông như bàn cờ mà những đỉnh 
của hình vuông tượng trưng bốn phương chính của la bàn 
Ngoài những giai đoạn huyển thoại, các sự kiện thiên văn 
thường được ghỉ lại khá chính xác. Tài liệu có từ thế kỷ 5 
trước CN đến thế kỷ 10 sau CN đã cung cấp nhiều thông tin, 
đổi khi độc nhất, vẻ sự xuất hiện theo chu kỳ của những. X 
chổi và về những vụ nổ sao mới và sao siêu mới. Sao chổi 
nhìn thấy năm 240 trước CN, triểu đại của õng vua nổi tiếng 
Tẩn Thủy Hoàng, người chống Nho giáo và đốt kho tàng quý 
báu sách để lại bởi những triểu dại trước, chính là sao chổi 
Halê xuất hiện với một chu kỳ nhất định. Từ đó sao chổi này 
được ghỉ chép đểu 76 năm một lấn trong sách sử thiên văn 
Trung Quốc. Vết đen trên bế mặt Mặt trời thường quan sát 
thấy trong thời kỳ Mặt trời hoạt đông mạnh đã được phát 
hiện ở Trung Quốc thước khi nhà thiên văn Galilê nhìn thấy 
những vết này trong kính thiên văn năm 1610. Những hiện 
tượng chỉ xảy ra trong một thời gian ngắn ngủi không gợi sư 
chú ý của các người châu Âu khi họ quan sát bẩu trời, vì ở 
thời Trung cổ họ quan niệm một Vũ trụ hoàn hào và bất đi 
bất dịch. 

Sư quan sát những sự kiện không tổn tại lâu trên trời, thuật 
lại từ hàng nghìn năm về trước trong các sách sử thiên văn 
phương Tây cũng như phương Đồng, đã giúp các nhà thiên 
vân ngày nay nhận ra những sao chổi xuất hiện theo chu kỳ 
và những vết tíh của những vụ sao nổ vĩ đại. Nhờ những 
kết quả quan sát đó mà đến năm 1919, nhà thiên văn Thuy 
Điển Lunmác đã phát hiện được “Tinh vàn con Cua" là tàn 
dư của sao siêu mới quan sát thấy bằng mắt thường năm. 
1054 bởi các nhà thiên văn Trung Quốc và Nhật Bản. Sự tìm 
kiếm những ngôi sao nổ và phát sinh ra những tàn dư sao 
siêu mới đã đồng góp rất nhiều vào sư nghiên cứu quá trình 
tiến hóa của các ngôi sao, một hướng nghiên cứu đang phát 
triển mạnh trong ngành thiên văn hiên đai. Danh sách của. 
sự kiên xảy ra đột ngột và không tổn tại lâu trên 
trời đã được lâp ra từ những cuốn sử biên niên Trung Quốc, 











des familles Hi et Hòa, les envoya aux quatre coins de Ïempire 
đans la direetion des points cardinaux, afin đe changer la course 
du Soleil. II pensait ainsi pouvoir modifier le rythme đes saisons. 
et éviter que Phiver gacial et Iếtế torride ne durent trop 
longtemps. A ces lointaines époques, les astronomes concevaient 
une Terre carrée, à Iïmage đun échiquier et dont les sommets 
représentent les quatre points cardinaux: 


Au delà de ces pếriodes de légende, les événements astronomiques. 
furent généralement rapportés đe facon assez prếcise. Des 
doeuments datant đu ð°”° siecle (av.J-C.) au 10”"Ẻ siacle do 
notre ère, offrent de prócieux renseignements, parfois uniques, 
coneernant les apparitions périodiques đe certaines eomtes et 
les explosions đe nova et de supernova. La comiete observée en 
Yan 240 (avJ-C) du regne de lillustre empereur Tẩn Thủy 
Hoàng hostile au Confueianisme et auteur de Ùautodafé de 
préeieux livres des dynasties prếcếdentes, nlest autre que la 
comete périodique de Halley. Depuis, celle-ci fut régulièrement. 
enregistrée tous les 76 ans đans les annales astronomiquos 
chinoises. Les taches solaires, quỉ apparaissent le plus souvent 
lors des pếriodes đïntense activit6 du Soleil, nvaient étế 
đếcouvertes en Chine bien avant que Ƒastronome Galilée nœ 
les vít en 1610 dans son tếlescope. Ces phếnomiènes célestos 
transitoires nỶattiraient guere lattention des observateurs 
oeeidentaux qui, durant tout le Mayen Âge, coneevaient un 
Univers parfait et immuable. 








Les observations de nombreux évếnements cếlestes transitoiros 
relaté depuis des millénaires đans les nnnales astronomiques, 
aussi bien oeeidentales qườorientales, ont facilité la tâche des 
astronomes đaujourửhui đans Iidentifieation des comtes 
pếriodiques et des traces laissóes par de gigantesquues explosions 
điếtoile. Clest ainsi que la célebre "Nébuleuse du Crabe", fut 
identiiée en 1919 par Iastronome suédois Lundmark comme 
étant le vestige de la supernova observée à Ï'œil nu en lan 
1054 par des astronomes de Chine et du Japon. Lidentiication 
đes ếtoiles qui avaient engendré les vestiges de supernova a 
grandement contribué à Ïétude de Iévolution des étoiles, une 
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Hần Quốc, Nhật Bẵn và Việt Nam để tìm kiếm các tàn dụ 
của những vụ sao nổ, 

Ngành thiên văn học phương Đông đã sớm trải qua một thời 
vinh quang, nhờ uu thế của ngành khoa học chuyên quan sát 
những hiện tượng trên trời coi như có ảnh hưởng lớn đến vận 
mệnh con người. Sự hành đạo của nhân đân theo học thuyết 
Khổng giáo, Lão giáo và Phât giáo đã đồng góp nhiều vào 
thành tựu tốt đẹp này. Sau một thời kỳ huy hoàng lâu đà 
đến thế kỷ 16-17 thiên văn học phương Đông bắt đầu bị vượt 
bởi thiên vân học phương Tây. Hồi đó, ngành thiên văn tiế 
bộ rất nhiếu nhờ có sự xuất hiện của các nhà thiên văn và 
toán học xuất sắc như Copecnie, Galilẻ, Kêple và Niuton, cùng 
sự phát minh ra kính thiên văn. Thiên văn học phương Đông 
chủ yếu hướng vể quan sất và thiếu tính chật chẽ vì không 
dựa trên một cơ sở toán học vũng chắc. Khổng giáo logic vẻ 
mặt tư duy nhưng quan tâm đến việc xây dưng một xã hội 
ương mẫu, chú ý nhiều đến luân lý và xã hội hơn đến khoa 
học thuẩn túy, Đạo Lão xét các vấn để có tính khoa học theo 
kiểu những nhà hóa học thời Trung eố thục hành thuật chế 
kim, Phật giáo coi cði đời chỉ là một giai đoạn trong quá trình 
luân hổi tuân theo luật khẩt khe của "nghiệp" quyết định cho 
sự đấu thai nối tiếp nhau. Phủ nhân một thế giới mà tất cả 
chỉ là tạm thời (võ thường) có thể là một yếu tổ cân trở phẩn 
nào sự phát triển khoa học. 














branche très actve de Ứastronomie moderne Une liste 
điềvếnements cếlestes inattendus et transitoires compilée à 
partir des chroniques chỉnoises, coréennes, japonaises et 
vietnamiennes fut établie pour la recherche des vestiges 
đfexplosions đitoile. 





sstronomie orientale a eu très töt son heure đe gloire, grâce 
à 1a suprématie đonnée à cette seienee consacrée à Ïobservation 
des phếnomienes célestes consiđérés commne ayant une influence 
capitale sur la destinée des hommes. La pratique đes doetrines 
confueéenne, taoiste et bouddhiste a largement contribuế à ee 
suecbs. Aprs une très longue póriode faste, Pastronomie orientale 
a commeneé à tre đếpassée par Ïastronomie oceidentale à 
partir du 16Ẻ”°-17?"'° siale, I/existenee de brillants astronomes 
et mathématieiens eomme Copernie, Galilée, Kepler et Newton, 
ainsi que lïnvention du tếleseope, ont beaucoup faiL progresser 
Tastronomie à ceMe époque. l/astronomie orientale 
essentiellement øbservationnelle, a souffart đun manque de 
rigueur đũ à Pabsenee đun fondement mathềmatique solide. Le 
Confucianisme qui est logique dans sa pensée mais soucieux 
đe bãtir une soei6té modele, gintéresse đavantage à la morale 
et à la soeiologie qưà la scienee proprement dite. Le Taoïsme 
traite des problềmes à caraetere scientifique plutốt à la maniere 
de Jalchimie Le Bouddhisme consiđère que la vie terrestre 
nfest qulune ếtape dans le processus de transmigration régi par 
les regles implacables du "Karma" qui conditionne los 
rếincarnations sueeessives, Linaceeptation đun monde øù tout 
ne serait qu”impermanent" pourrait constituer, dans une certaine 
mesure, un faeteur inhibiteur pour le đéveloppement scientifique. 
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Thiên văn học có ích lợi gì? 
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# thời xa xưa, con người quan sát sự chuyển động của các 
thiên thể trên vòm trời để làm lịch, nhằm dự báo mùa. Các 
nhà hàng hải từ lâu vẫn nhìn sao trên trời để xác định vị 
trí giữa biển cả mênh mông. Đối với nhà khoa học ngày nay, 
Vũ trụ là một phòng thí nghiêm thục sự trong đó có nhiều 
cuộc thí nghiệm được tiến hành môt cách tự nhiên, mà đôi 
khi không thục hiển nổi trên Trải đất. Thiên văn học hiện 
đại trở thành ngành vật lý thiên văn có muc tiêu quan sát 
và tìm hiểu những biện tương thiên nhiên bằng thiết bị thiên 
văn và những định luật của vật lý. Vật lý thiên văn đã đẩy 
lùi ra thật xa ranh giới của Vũ trụ mà ta quan sát thấy 
được. 














Sự thám hiểm Vũ trụ hiện nay đang phát triển ở mức độ 
eao nhờ có tầu vũ trụ điểu khiển từ Trái đất và đổ bộ lên 
Mặt trầng và các hành tỉnh để quan sát tận nơi bể mặt của. 
cấc thiên thể này. Những để án trong tương lai của thiên 
niên kỳ sắp tới dự kiến sẽ thám hiểm các hành tỉnh gần Trái 
đất như hành tỉnh Hỏa, với mục đích mang xuống Trái đất 
những mẫu vật chất của hành tỉnh để phân tích. Tàu vũ trụ 
của chương trình khảo cứu khoa học Casini, phóng ngày 15 
thấng 10 năm 1997, có nhiệm vụ thám hiểm hành tỉnh Thổ 
và vệ tỉnh Titan của nó. Đến ngày 1 tháng 7 năm 2004, tàu 
vũ trụ này sẽ tới đích. Chính là nhờ sự phát triển của ngành 
eơ học thiên thể nghiên cứu sự tương tác giữa các thiên thể 
do lục hấp dẫn, mà con người mới phóng được tàu vũ trụ lên 
những hành tỉnh của hệ Mặt trời. Sư chính phục Vũ trụ đã 
được thực hiện nhờ có thiên văn học. 








ñ t0l0i ser'† Ï'astorI0mie? 


epuis des millềnaires, Phomme 6bserve le mouvement des astres 
pour établir des alendriers en vue đe próvoit les saisons, Les 
navigateurs ont depuis toujours utilisé les étoiles pour se repôrer' 
au milieu de Vimmensitế des o6ans. Pour les scientifiques 
đaujourdhui, Univers est un véritable laboratoire où de 
nombreuses expérienees pariois irrớalisables sur torre sẽ 
produisent de fagon naturelle. L/astronomie moderne devenue 
Vastrophysique a pour objeetif dobserver et đe comprendre los 
phénomiềnes qui se produisent dans le Cosmos, hà Vaide des 
instruments astronomiques et les lois đe la physique. Elle a 
permis de repousser très loin la limite de FUnivers observable. 





1/exploration de liespaee est actullement en plein essor avee 
Yavenement des engins spatiaux contrôlés à distance depuis la 
'Terre, atterrissant sur la Lune et sur đes planetes pour observer 
de pres leur solL. Les projets futurs du prohain millếnaire 
pr6voient une exploration đes planetes proches comme Mars en 
vue de rapporter sur terre des échantillons de matếriaux 
planétaires à des fïns đanalyse. L/engìn spatial du programme 
scientiique Cassini qui fut laneé le lõ Oetobre 1997 pour 
explorer Saturne et son satellite Titan arrivera à destination 
le ler Juillet 2004. Clest précisément grãce au đéveloppement 
de la méeanique cếleste qui ébndie ìnteraction gravitationnelle 
des astres, que Phomme a pu lancer đes engins spatiaux vers 
des planetes de notre systbme solaire. La conquête de Ïespaee 
a étể ainsi rendue possible grâce à Vastronomie 





1⁄astrophysique ontemporaine a des rapports étroiis avec 
diffếrents domaines đe la Seience L/Univers est, à certains 
égards, un laboratoire de physique-chimie et de biologie bien 
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Vật lý thiên văn hiện đại có liên hệ chát chẽ với nhiều ngành. 
khoa học. Vẻ nhiều khía cạnh, Vũ trụ là một phòng thí nghiêm. 
lý-hóa-sinh tỉnh xảo hơn các phòng thí nghiệm trên Trái đất. 
Vì thể, sự quan sát thiên văn giúp con người tìm hiểu các 
hiện tượng trên trời để có thể thực biện lại trên Trái đất, 
Chúng ta biết Mật trời có khả năng tạo ra năng lượng trong 
một chục tỷ năm vĩ hoàn toàn khống chế được những phản 
ứng tổng hợp hạt nhãn. Một ngày nào các nhà khoa học 
biết được "bí quyết" này để thực hành trên Trái đất, loài 
người sẽ có một nguồn năng lượng lớn võ cùng. Muốn thục 
hiên được phản ứng tổng hợp hạt nhân điểu khiển được cẩn 
phải liên kết các hạt nhân của những nguyên tử nhẹ thành 
các hạt nhân năng hơn, nhưng không được làm nổ, Những 
phản ứng này được tiến hành ở nhiệt độ cao hàng chục triệu 
độ. trong những từ trường rất lớn. Những điểu kiên vật lý 
khắc nghiệt như thế làm công việc của các nhà khoa học trờ 
nên phức tạp. Cho tới nay, họ mới chỉ thục hiện được phản 
ứng tổng hợp hạt nhân trong một khoảnh khắc và hãy còn 
lâu mới đạt tới giai đoạn làm cho các phản ứng tự tiến hành 
liên tục, dẫn đến sự khai thấc năng lượng hạt nhân trong 
công nghiệp. Thí dụ, một kilogam nhiên liệu bạt nhân đotêri 
và tri (eả hai là đổng vị của hiđrô nặng gấp 2 và gấp 3 
hiđrô) tổng hợp với nhau thành hẽli, phát ra được khoảng 100 
triêu kil6oat-gi năng lương, tương đương với năng lương sẵn 
xuất bởi một vạn tấn than. 











Sự nghiên cứu tần dư của những vụ sao nổ cho ta biết quá 
trình sản xuất những eleetron phun ra từ ngôi sao với vẫn 
tốc gần bằng vận tốc ảnh sáng, giống trong những máy gia 
tốc lớn. Toàn bộ Vũ trụ nguyên thủy chỉ chứa những hạt có 
năng lượng rất cao, mà đến nay không một máy gia tốc nào 
e thể sản xuất được. Các nhà vật lý chế tạo ra máy gia tốc 
ngày càng lớn, với mục đích phát hiện được những hạt đó để 
đi ngược thời gian và tìm hiểu quá khứ ngày càng xa xăm 
của Vũ trụ. 





Trong Vũ trụ không phải chỉ có những thí nghiệm không thực 
hiện được trong phòng thí nghiêm. Những phân tử phát hiện. 


plus performant que les laboratoires terrestres. A ce titre, les 
observations astronomiques permettent à 'homme de comprendre 
les phếnomènes célestes afin de les reproduire óventuellement 
sur terre. Nous savons que le Soleil est capable de fabriquer 
de Ïẽnergie pendant une dizaine de milliards dannées, grâce 
aux rếactions de fusion thermonuelẻaire quïl contrỏle 
parfaitement. Le jour où les scientifiques auront acquis cẻ 
savoir faire" sur terre, Phomme đisposera alors đìune immense 
souree điếnergie Les réactions de fusion thermonucléaire 
contrölée consistent à fusionner des noyaux atomiques légers 
en đes noyaux plus lourds sans les faire exploser. Elles 
seffeetuent à des températures de dizaines de milions de 
degrés, en prếsence de puissants champs magnétiques, Cos 
eonditions physiques extrêmes compliquent la tảche des 
seientiiques qui, pour Winstant, ne réussissent à vếaliser la 
fusion que pendant un très court laps de temps, Nous sommes 
eneore loin du stade de réactions auto-entrotenues, qui seulos 
permettraient une exploitation industrielle đe cette énorgie 
thermonueléaire. A tiưe đexemple, un kilogramme de 
combustible eonstitué de noyaux đe đeutérium et de noyaux de 
triium ((ous deux sont des isotopes de Phydrogèno et 2 à 3 
fois plus lourds que Phydrogène) qui fusionnent pour former 
Vhếlium, đếgage une énergie đienviron 100 milions de kwh, 
Cette énergie est équivalente à celle fournie par une dizaine 
de milliers de tonnes de charbon, 

Liêtude des vestiges laissós par les exploions diếtoile nous 
renseigne sur les proeessus de production diélectrons đjectés à 
des vitesses proches de colle de la lumire comme dang les 
grands acelérateurs de particules. L/Univers tout entier dans 
sa prime jeunesse ne contenait que des particules đe très hautes 
énergies quaucun aceéléfateur nfest encore capable đe produire, 
à ce jour. En construisant les accélérateurs de plus en plus 
grands, les physiciens esperent mettre en évidenee đe telles 
particules et remonter le temps, vers le passé đe plus en plus 
lointain de VUnivers 





On ne trouve pas đans ÏUnivers que des expériences irréalisables 
en laboratoire. Les molếcules đétecbées dans la Voie Lactếe 


trong đải Ngân hà rất quen thuộc đối với các nhà hóa học 
và sinh học. Một số lớn là phân tử hữu cơ thành phẩn cấu 
tạo của axit amin. Axit này là những “viên gạch” cơ bản tạo 
xa tế bào sinh vật. Sư hiên điện của những phân tử hữu cơ 
trong Ngân hà, sự nghiên cứu hóa học trong môi trường giữa 
cấc sao và sự phát hiến những hành tình bên ngoài hẽ Mặt 
trời, là bước đẩu trong công việc tìm kiếm cuộc sống b một 
nơi nào ở ngoài Trái đất. Cùng với những kết quả mới thu 
được bởi trạm thâm đò vũ trụ tự động "Thám hiểm" đặt trên 
hành tỉnh Hỏa, những hướng nghiên cứu kể trên có thể sẽ 
giải đáp phẩn nào câu hỏi tế nhị mà các nhà triết hoc vẫn. 
thắc mắc đất ra: "liệu chỉ có chúng ta sống một mình trong 
Vũ trụ?', 
Ngoài những vấn để của Vũ trụ xa xôi, thiên văn học còn để 
cập đến những để tài liên quan đến đời sống vật chất và súc 
khỏe của con người. Vệ tính được dùng để thăm đò bể mặt 
Trải đất vẻ phương diễn địa hình, thục vật và thủy văn, cũng 
như bể mật của biển để đo nhiệt đó, độ mặn và tìm hiển sự 
hình thành của sống. Số liệu do lường hàm lượng hơi nước 
và các tham số khác của khí quyển Trái đất bằng vệ tỉnh tò 
ra rất cẩn thiết cho ngành khí tượng. Lớp özõn ờ tấng khí 
quyển cao ngân chân tia tử ngoại độc hại của Mặt trời cùng 
những quá trình hóa học phá hủy özõn có thể được nghiên 
cứu bằng cách quan sát trên bước sống vô tuyến. 

Các nhà thiên văn còn theo đồi các thiên thạch để dự báo 
khả năng va chạm với Trái đất và để xuất giải pháp nhằm 
tránh những tai họa này. 

Các nhà thiên văn đặt những kính thiên văn võ tuyến hoạt 
động tương quan với nhau trên các lục địa và dùng tín hiểu 
vô tuyến của các thiên hà làm "đèn hiệu" để phát hiên sự 
trôi đạt của các lục địa. Bồi vì các thiên hà vô tuyến rất xa 
chúng ta nên vị trí của chúng trên trời khỏng thay đổi 
có sự thay đổi biểu kiến của vị trí đo được bằng kính thiên 
văn vô tuyến chính là đo sự chuyển động của các lục địa trên. 
đó có đặt những kính thiên văn. Vỏ Trái đất gồm nhiều tổng 
đá chuyển đông từ từ. Khi chúng va cham vào nhau thì gây 




















sont bien connues des chủmistes et des biologiste. Un bờn 
nombre đềntre elles sont des moléeules organiques entrant 
dans la composition des acides aminés qui sont les "briques" 
élémentaires đes cellules vivantes. 1/existence de molóculos 
organiques dans la Voie Laetée, liétude de la chimie đans le 
milieu interstellaire et la đếtection des planetes hors de notre 
systbme solaire constituent une premiere étape dans la recberche 
đe la vie ailleurs que sur la Terre. Avee les résultats recueillis 
rócemment par le robot de la sonde Pathfinder posée sur le 
sol de la planete Mars, es ớtudes apporteront sans doute 
quelques élếments de réponse à ]a queston épineuse qui 
pr6occupe certains philosophes: "sommesnous seuls dans 
TUnivers?" 

En dehors des problèmes coneernant VUnivers lointain, 
Tastronomie traite également đes sujet ayant trait au bien-ôtre 
et à la santé de Vhomme. Des satellites sorvent à prospecter 
la surface du globe, en matiere de topographie, de végétation 
et đhydrographie, ainsi que la surfaee des oc6ans pour leur 
temprature, leur salinite et la formation des vagues. Les 
mesures par satellites de Ìa teneur en vapeur deau et dautres 
paramiatres de Ƒatmosphere terrestro sont indispensablas à la 
météorologie. La couche đozone de la haute atmosphère qui 
ñltre le rayonnement ultraviolet solaire noeif ainsi que les 
proeessus chimiques đe destruetion de Ïozone peuvent être 
ếtudiếg par des observations en ondes radi. 


Des astronomes suivent de près les mếtếorites pour prếvoir 
đláventuelles collisions avec la Terre et suggếrer des solutions 
visant à parer à ces catastrophes. 


Des radio téleseopes fonetionnant en corrélation đan diffếrents 
eontinents utilisent eomme “balises" los signaux radio émis par 
đes galaxies pour đétecter la đórive đes continents, Fn effet, 
omme ees radio galaxies sont tròs lointaines, leur position 
đans le ciel devrait être fixe. Les changements apparents de 
leur posiion enregistrós par les radiotélescopes sont dủs 
précisément au đéplacement des continents sur lesquels sont 
installês ces instruments, La croite terrestre est constituốe de 
plaques qui se đếplacent lentement. Les collislons entre cos 


ra những vụ đông đất. Theo đöi đểu đều hiện tượng trồi dạt 
các tổng lục địa là tham gia vào chiến địch dự báo động đất 
Số liệu đo lường đã lượm được cho biết có tổng lục địa mỗi 
năm xẽ xích vài xentimet, 

“Thiên văn học cũng có thể dùng để xác định niên đại của các 
sự kiên lịch sử: Những hiện tượng trên trời thường được thuật 
lại đổng thời với những thiên tai hoặc sự kiên lịch sử quan 
trọng. Ta có thể áp dụng những định luật của cơ học thiên 
thể và dùng máy tính điện tử để xác định những hiên tượng 
trên trời, nhất là nhật và nguyệt thực xảy ra gần cùng thời 
với những sự kiện lịch sử mà ta quan tâm tới. Sử kể rằng 
năm thứ 3 triểu nhà Ha, có một hôm "Mật trời mọc ban đêm”, 
“Theo phương pháp tính toán trên, ngày 24 tháng 9 năm 1912 
(trước CN) có nhật thực xảy ra vào lúc hoàng hôn. Mặt trời 
sắp lặn thì bị Mặt trăng che trong vài phút rổi lại ló ra trong 
chốc lát ngay trước khi màn đêm buông xuống. Phải chăng, 
hôm đó dân chúng chứng kiến nhật thục vào lúc hoàng hôn 
và có cảm giác là Mặt trời mọc ban đêm. Nhờ sự xác định 
một sự kiện thiên văn mà các nhà khoa học phòng đoán được 
thời kỳ thành lập nhà Hạ. Triểu đình Trung Quốc eổ nhất 
này được thành lập vào nâm 1915 (truớc CN). Sự xác định 
niền đại của các sư kiên ở những thời đại xa xua như thể 
thường không chính xác vì thiếu vấn bản. 











Ảnh sáng và tín hiệu võ tuyến phát từ các thiên thể yếu vô 
cùng. Muốn thu được những tín hiệu này, các nhà thiền văn. 
phải chế tạo ra kính thiên văn và kính võ tuyến thiên văn 
lớn trang bị bằng những máy đò (đêtectơ) ngày càng nhậy. 
Vệ tỉnh phóng ra không gian những kính thiên văn cụp gọn 
lại rổi mở ra như cái ô bằng cách điểu khiển từ xa để quan. 
sát sâu trong Vũ trụ. Sự tìm kiếm những thành tưu kỹ thuật 
đã góp phẩn vào sự phát triển trong lĩnh vục chế tạo kính 
thiên văn và rađa ngày càng tỉnh vi, kể cả ngành điên tử 
mũi nhọn. 





plaques provoquent des tremblements de terre. Le suivi róglier 
du phếnomene đe đérive des plaques continentales pourrait 
contribuer à la campagne de pródiction des tremblements de 
terre. Des mesures d6ja effectuées montrent que des continents 
se đéplacent de quelques centimetres par an. 

Ôn peui aussi avoir reeours à Ƒastronomie pout đater les 
nements historiques. Des phénomenes cólestes ont souyent 
¿té rapportés en corrếlation avec des catastrophes naturelles 
ou đes faits histeriques marguants. La méthode consiste à 
appliquer les lois de la mécanique cóleste pour dếterminer, à 
Yaide đes caleuls sur ordinateur, les évếnements astronomiques, 
notamanent les éclipses se produisant à peu près à la même 
ếpoque que les faits historiques auxquels on sïntóresse. Comme 
consigné dans les annales, un jour đe la 8*"° année du règne 
de la dynaste đes Hạ, "le Soleil se leva la nuit'. Selon les 
caleuls, le 24 Septembre de fan 1912 (av.J-C.) eut lieu une 
ếclipse de Soleil au erópuseule. Avant de se coucher, le 8oleil 
fut oœecule par la Lune pendant quelques minutes pour 
róapparaitre un instant, juste avant la nuỉt noire. Sans doute, 
les spectateurs de Ïépoque ont pris cœ phénomène, qui se 
đếroula au crépuscule, pour un lever noeturne de Soleil. Cfost 
ainsi, grâco à la đatation dù évếnement astronomique, que 
des seientifiques ont pu estimer la póriode de la fondation do 
la dynastie des Hạ. Celle-di, la plus aneienne de Chine, serait 
fondếe vers Han 1915 (av.J-C.), à lépoque où la datatin de 
tels đvénements était imprécise faute de documents écrits. 











Les signaux lumineux et radio en provenanee des astres sont 
extrêmement faibles. Pour les capter, les astronomes construisent 
de grands tếlescopes et radio télescopes óquipés đe đétecteurs 
đe plus en plus sensibles. Des satellites emportent dans lespaee 
des instruments astronomiques pliables quì fonetionnent à 
đitance pour se déployer comme des parapluies en vue de 
seruter [Univers en profondeur. Cette quẻte đe performance 
technologique contribue au đéveloppement dans le domaine de 
la construction des tếleseopes optiques et des radars de plus 
en plus sophistiqués, ainsi que đans celui đe Ïélectronique đẻ 
pointe. 


Lời kết 


S 


w tiến bộ khoa học và kỹ thuật đã mở cho chúng ta ngày 
càng rộng cánh cửa của Vũ tru. Qua "on mắt" của những 
kính thiên văn lớn và "tai" của những kính thiên văn võ tuyến 
vĩ đại, chúng ta có thể thu tỉa ánh sáng yếu ót và tiếng thì 
thấm của các thiên hà xa xôi. Trong những thập niên tối, 
tấm nhìn của chúng ta sẽ còn rông ra xa nữa, tới tận những. 
thiên thể chỉ mới ra đời ít lâu sau Big Bang, do đó vượt quá 
phạm vi của khái niệm không gian và thời gian. Sự phát hiện 
những hành tỉnh ngoài hệ Mặt trời và có thể cả dấu vết của 
sự sống, thậm chí cä những nến văn minh có khả nãng sống 
trên đó, là một trong những vấn để mà thiên văn học hiện 
đại đang quan tâm tới. 

Bầu trời cống hiến cho con người những quang cảnh ngoạn 
mục tấi diễn liên tục. Mỗi khi sao chổi trở lại theo chu kỳ 
tới gẩn Trái đất lai là một sự kiên hiếm có in sâu vào ký 
ức con người. Những thiên thể lang thang này ra đời cùng 
hệ Mặt trời đánh đấu thời gian đều đều như chiếc đồng hổ. 
Từ ngàn xưa, biết bao nển văn minh đã thỏa mãn tính tò 
mò của họ khi trầm tư trước Vũ trụ. Nhân một trong những 
cuộc đi chơi nổi tiếng, Khổng tử gặp hai đứa trẻ đang tranh 
luận về Mặt trời. Theo đứa đầu, Mặt trời lúc mọc và lúc lăn 
phải gần ta hơn là khi thiên đỉnh (giữa trưa). Đứa thứ hai 
nói ngược lại, biện luận rằng Mặt trời giữa trưa phải gần hơn 
vì nóng hơn. Đứa trước đáp lai và khẳng định là Mặt trời 
khi ở gần chân trời trông to hơn. Hai đứa trẻ phân bua với 
Khổng tử và nhờ phân xử, Khổng tử sửng sốt lặng thính. Hai 


Knil0gIe 


lể 


es progrès de la science et de la technologie nous ont permis 
đfouvrir de plus en plus grand la porte du Cosmos. Â travers 
les 'yeux" des grands télescopes et los "oreilles" des radio 
télescopes gềants, nous pouvons capter les faibles lueurs et le 
ehuchotement des lointaines galaxies. Dans les prochaines 
dếeennies, notre vision sếétendra encore plus loin jusquiaux 
astres qui sont nés peu aprek le Big Bang, transcendant ainsi 
Wespaee et le temps. La dếtection de planètes hors de notrs 
systeme solaire et de possibles traces đe vie, voire dautres 
cívilisations suseeptibles đy exister, constitue Pune đes 
préoccupations de Ïastronomie contemporaine, 


La voàte céleste offre à Phomme de magnifñques spectacles sans 
cesse renouvelés. Ies retours périodiques đe certaines comites 
au voisinage de la Terre ont toujours tổ des vếnements 
exeeptionnels gravés dans la mémoire des hommes. Ces astres 
vagabonds nés en même temps que le système solaire marquient 
rếgulferement le temps comme đes pendules. 





'Tant đe civilisations, đepuis des temps immémoriaux, onÈ voulu. 
satisfaie leur curiosité đans la contemplation du Cosmos. Au 
eours de Iune de ses légendaires promenades, Confcius 
rencontre deux enfants en train đe se đisputer au sujet du 
Soleil. Selon le premier, le Soleil à son lever et à son coucher 
đoit être plus proche de nous que quand il est au zénith. Le 
second affirme le contraire, argumentant que le Soleil en plein 
ldi est plus près de nous, car il est plus chaud. L/autre 
xéplìque en afirmant que Ƒastre du jour semble plus gros 





đứa trề cười nhao: "Ngài là nhà triết học uyên bác ma ai 
cũng tôn kính, tại sao Ngài không giải thích được !”. 
Thực tế là dù Mặt trời ở bất cứ vị trí nào trên vòm trời, 
khoảng cách cũng không thay đổi trong ngày. Cảm tưởng nhìn 
thấy Mặt trời to hơn khi gắn chân trời chỉ là ảo thị. Lúc đó 
Mặt trời đỏ lên, đỡ chới nên đỡ nóng đi nhiều vì bị hấp thụ 
bởi lớp khí quyển dày. Khi Mặt trời xuống thấp gần chân 
trời, ta tha hổ nhìn Mặt trời cùng với nến phong cảnh cây 
cối, nhà cửa. Mặt trời trông dường như to hẳn. Ngược lại, ta 
không thể nhìn thẳng vào Mặt trời khi Mặt trời ở thiên đỉnh 
vì chới và có thể hỏng mắt. Hơn nữa, vì không có nhà của 
và cây cổi làm mốc bên cạnh Mật trời giữa trưa cao vót trên 
vòm trời, nên mất lúc đó khó lường được kích thước của Mặt 


trời. 


Các đổ đệ của Lão Từ đã sáng tạo ra truyền thuyết kể trên 
để chế giểu Khổng Tủ. Đó cũng là bài học để kích động các 
nhà khoa học trên thếm thế kỷ 21, ý thức được phạm vi hiểu 
biết mà họ còn cẩn phải có, để tìm hiểu rành rọt những hiện 
tượng xảy ra trong Vũ trụ, mặc dầu họ đã đạt được nhiều 
tiến bộ trong những thập niên gần đây. Các nhà khoa học là 
những người say mê nghẻ nghiệp lúc nào cũng sẵn sàng chấp. 
nhân thách thức đó để vừa chỉnh phục Vũ trụ, vừa quan tâm. 
đến môi trường trên Trái đất, nhằm phục vụ con người, 

Dải Ngân hà với các chòm sao, nguồn cảm hứng của biết bao 
thí sĩ, đang bị hòa vào nến ánh sáng khuếch tấn trên vòm 
trời ban đêm của các đỏ thị lớn. Dãn cư thành thị không còn 
được ngắm về đẹp cua bẩu trời và không còn hình dung được 
thế nào là dải Ngân hã. Bầu trời và hiện tượng thiên văn có. 
thể được tấi tạo trên một màn hình bản cẩu dưới vòm của 
các nhà chiếu hình vũ trụ, mà gần như bẩu hết các thành 
phố lớn trên thế giới đểu có. Để án xây một nhà chiếu hình. 
vũ trụ tại Hà Nội đang được tiến hành. Nhân đân thủ đô sẽ 
cổ cơ hội ngắm bẩu trời nhân tạo trong sáng như bẩu trời ở 
nông thôn những đêm trời quang đăng. 





Ở một số vùng trên Trái đất, núi non trước đây có cây cô 


quand ïI est près đe Phorizon, Les enfants sadressent à Confueius 
et demandent son arbitrage. Confueius reste bouche bóe, tandis 
que les enfants ironisent en riant: "Comment se fait-il que vous 
ne trouvez pas đềexplication, vous qui êtes le philosophe au 
savoir immense et que tout le monde respectet", 

Ea rẻalitế, le Soleil reste ä la même distance quelle que soit 
sa position đans le ciel au cours đe la journée. Le fait que le 
Soleil semble plus gros à Ì'hurizon ntest qu"une illusion đ'optique. 
Sa lumfere est alqrs rougie et sa luminosité, donc sa chaleur, 
se trouye fortement atténuée par Pếpaisse couche de Patmosphere 
terrestre. Quand le Soleil est à Phorizon, on peut le contempler 
ä loisir sur un fond de paysage composẻ darbros et de maisons 
Le Soleil apparait alors volumineux. En revanche, quand le 
Soleil bille de tout son éclat au zénith, i empêche Peil đe le 
fixer sous peine đabimer la vue. En outre, en absenee đe tout 
xepere terrestre, comme les maisons et les arbres à cöté du 
Soleil de midi qui eulmine haut dans le ciel, Pœil a du mai à 
estimer la dimeusion de Pastre. 





Cette légende inventée par des disiples de Lao Tseu avait 
pour bụt đe đềnigrer Confucius. Elle incite aussi les seientifiques 
au seuil du #1*"° sieele à être conscients de lếtendue des 
eonnaissanees qui! leur reste à acquẻrir, afin de comprendre 
ce qui se passe réellement dans le Cosmos, malgré dìmmenses 
progrbs obtenus au cours de ces dernieres dếcennies, Les 
selentiiques qui font leur métier avec passion sont prôs à 
relever cœ đế pour conquérir lespace, tout en sintóressant à 
Wenvironnement immédiat de notre planete Terre, pour rester 
au serviee des hommes, 


La Voie Lactée et les constellations đótoiles, sourees đïinspiration' 
pour tant de poetes, sont en train de se confondre avec le fond 
de lumiere diữlusẻe đang le ciel nocturne des grandes villes 
Les citadins nont plus la ressouree đe contempler la beautế 
du ciel et ne peuvent imaginer ce quềst la Voie Laetée. Le 
ciel et des phénomènes astronomiques peuvent tre reproduits 
sur um éeran hémisphórique sous la voite de planếtariums 
installés dans presque toutes les grandes villes du monde. La 





xanh rờn, nay đang bị găm ẩn bởi loài người dùng chất nổ, 
để lại những tàn tích không bao gĩz xóa được. Chứng ta có 
thể nghĩ rằng cẩn phải làm tổn hại phẩn nào đến thiên nhiên. 
để cung cấp tiện nghỉ cho con người. Tuy nhiên, chúng ta 
cũng hy vọng rằng con người sẽ tiếp cân vấn để khai thác 
tài nguyên trên Trái đất một cách hợp lý để những thế hẽ 
sau còn được sung sướng hưởng về đẹp của Thiên nhiên. 


construction đìun planétarium à Hanoi est actuellement 
envisagée. La population de la capitale pourra alors admirer à 
loisir un ciel artifieiel, comme sïl agissait du ciel observó en 
pleine campagne au cours de belles nuits claires. 
Sur la Terre dans certaines contrées, des montagnes autrefois 
vertes de vếgốtation, sont en train đềtre grignotées par le$ 
hommes à coups de charges explosives, laissant des cicatrices 
inđél€biles. II est coneevable de sacrifier quelque peu la nature 
au onfort de Thomme. Il est cependant souhaitable que la 
ison puisse guider Phomme dans Ïapproche du problème 
đfewploitation des ressources terrestres, afin đe ne pas priver 
les futures gónórations đe la joie de goñter à la beauté đe la 
Nature, 





Bảng chú giải thuật ngữ 
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ÂiL amin: phân từ hữu cơ, thành phần cơ bản của prôtê¡n 
(chất đam). Prôtêin là chất cẩn thiết trong chế độ ăn uống 
của đông vật. Có hai chục loại axit amin khác nhau. 


Aeide aminé: molécule organique, constituant ólềmentaire des 
prot6ines. Celles-ei sont des substanees indispensables dans le 
rẾgime alimentaize des ếtres vivants. JÍ existe vingt types 
đfaeides aminós điiférents 


Tiểu hành tin| lên thể cỡ nhỏ, một loại hành tỉnh nhỏ 
xíu. Một số lớn tiểu hành tỉnh tập trung và quay trên một 
quỹ đao giữa quỳ đạo của hành tình Hỏa và Mộc. (Vành đại 
tiểu hành tỉnh) 








Astêroïde: corps cẻleste de petite dimension, une sorte đe mini 
planete. ll en existe un grand nombre tournant ensemble sur 
une orbite entre eelles de Mars et de đupiter. (Ceinture 
đỲastếroides) 





Cực quang: dải ánh sáng ngoạn mục màu đò và xanh lá cây 
quan sất thấy ban đêm ở những vùng cục trên Trái đất. Cục 
quang xuất hiện khi những eleetron xuất phát từ Mặt trời bị 
bẩy trong từ trường Trái đất ở vùng cực và kích thích đồng 
thời ion hóa tắng khí quyển trên cao. 

Awrore borêale (australe): jolie nappe de lumiere rouge et 
verte observable la nuit dans lss rógions polaires terrestres. 
Ces aurores sont produites par Iexcitation et Iïonisation des 


bautes couches atmosphếriques par đes électrons solaires trappás 
dans les rếgions polaires par le champ magnétique terrestre. 
Big Bang: Vu nổ lớn nguyên thủy, theo một lý thuyết, đã 
tạo ra Vũ trụ giãn nở cảch đây khoảng 15 tỷ năm. 


Bịg Bang: gigantesque explosion initiale qui, đapres une 
thếorie, donna naissanee à ƑUnivers en expansion, il y a une 
quinzaine de miliards đannếes. 





Sao chổi: thiên thể lớn khoảng vài chục kilomet, chủ yếu 
gốm có bụi và nước đá, Tập trung ở rìa hệ Mặt trời, sao chổi 
thường không nhìn thấy được. Một số bị đẩy vào bên trong 
hệ Mặt trời và quay xung quanh Mật trời như những hành 
tỉnh. Khi đến gần Mặt trời, một phẩn vật chất của sao chí 
bị bốc hơi. Laúe đó sao chổi có một cái nhân sáng và một cái 
đuôi khí và bui được Mất trời chiếu sáng. Vì gió Mặt trời 
thổi nên đui sao chổi hướng vể phía đối diện Mặt trời 





Comète: astre composé prineipalement de poussibre et de glace 
ayant une dimension de quelques dizaines de kilomiatres. Ces 
objets groupés aux confins du systeme solaire son€ gồnéralemenL 
invisibles. Certains đientre eux sont injeetés à Hintérieur du 
systeme solaire et tournent à Hinstar des planietes autour du 
Soleil. Quand ils °approchent du Soleïl, une partie đe la matiere 
eométaire se volatilise, II se forme alors un brillant noyau eL 
une longue queue de gaz et de poussfere iluminée par le 8leil 
et orientée du cötế opposế au Soleil à cause đu vent solaire 


Vành nhật hoa: vành khí mờ quây xung quanh Mặt trời 
được phát hiện khi đĩa mặt trời bị che trong lúc nhật thue. 
Vành nhật hoa sáng bằng trắng rằm. 


Couronne solaire: auréole blafarde autour du Soleil et visible 
quand le disque solaire est caché lors đune éclipse de 8oleil 
La couronne solaire a léclat đun clair de Lune 


Địch chuyển về phía đổ: sự dịch chuyển của nhũng vạch 
bức xa của các thiên hà về phía những bước sóng dài vì các 
thiên hà di chuyển ra xa. Do đó ánh sáng của các thiên hà 


”H 


đỗ lên. Ánh sáng càng đò khi vận tốc đi chuyển ra xa càng 


lớn. 


Đếcalage uers le rouge: dócalage des raies spectrales des 
galaxies vers de grandes longueurs đonde par suite de leur 
mouvement điéloignement. Ceci se traduit par le fait que la 
lumiere émise par les galaxies rougit La lumiere apparait 
đautant plus rouge que la vitesse đéloignement des galaxies 
esL plus importante, 

Hiệu ứng nhà kính: hiệu ưng gây ra bởi sự hấp thụ một 
phẩn bức xạ Mặt trời bởi khí quyển của một hành tỉnh. Bức 
xạ này chuyển thành nhiệt không thoát được ra ngoài không 
gian. Trong trường hợp Trái đất, khí thải công nghiệp dọng 
È trên cao trong tổng khí quyển và đóng vai trò một cái vung. 
có khả năng làm tăng nhiệt đỗ của toàn cầu 








BỊJEt de serre: effeL provoqué par Vabsorption diune partie dụ 
rayonnement solaire par Vatmosphère dne planete. Ce 
Tayonnement est converti en chaleur qui ne peut plus s'échapper 
dans Ilespace. Dans le cas de la Terre, cest le gaz dégagé par 
les aetivitós industrielles qui stagne đans la haute atmosphere. 
et qui jeue le röle đun eouverele. II pourrait en résulter une 
augmentation đe la température du globe. 


Sao nơtron: tâm một ngồi sao còn lai sau khi sao bị đổ sụp 
vì tiêu thụ hết dự trữ nhiên liệu nhiệt hạch, chủ yếu là hidrô. 
“Thiên thể này chắc đậc và vật chất trong sao là notron. (xem 
cả punxa) 


Etoile à newtrons: eœur dune ötoile quí implose après avoir 
@onsommé sa réserve de combustible thermonueléaire, 
essentiellement de Phydrogène. Cet astre très compaet est 
constitué de neutrons (vdir aussi puÌsar) 





Ngân hà: tên Việt nam (và phương Đông) chỉ thiên hà của 
chúng ta 


Fleuue d*Argent: nom vietnamien (et orientaÌ) donné à notre 
Galaxie, la Voie Lactée. 


Phân hạch: phản ứng làm vỡ nhân của những nguyên tử 


nặng như urani và tiến hành trong những lo nguyên tử để 
phát ra năng lượng. 

Eission muelêaire: róaction qui consiste à casser les noyaux: 
đes atomes lourds comme Iuranium. Elle opère dans les 
centrales atomiques pour produire de llénergie. 


'Tổng hợp hạt nhãn: phản tứng tổng hợp các hạt nhân những 
nguyên tử nhe thành những nguyên tử năng hơn. Năng lượng. 
nhiệt hạch phát ra lớn hơn nhiều so với năng lượng phát ra 
bởi những phản ứng phân hạch. Mặt trời và những ngôi sao 
chiếu sáng là do những phản ng tổng hợp hạt nhân tiến 
hành trong tâm các thiên thể này. 


Fusion thermonueléaire: rôacton qui fusionne les noyaux 
đatomes légers en atomes plus lourds. L/énergie thermonucléaire 
dếgagée est beaucoup plus grande que dans les róacions de 
ñssion. Le Soleil et les étoiles brillent grâce à des rổactions 
de fusion qui seffeetuent à Ïintérieur de ces astros 


Thiên hà: tỉnh vân chứa khí và bụi cùng hàng trâm tỷ ngôi 
sao. Có thiên hà hình xoắn ốc, hình elip và hình không đều 
đân. Ngân hà là một thiên hà xoắn ốc, Thiên hà của chúng 
ta trong đó có hệ Mặt trời và Trái đất, Nhân loại trên Trái 
đất nhìn Thiên hà của chúng ta từ phía trong dưới dạng một 
đải trăng trắng vất ngang bẩu trời. 





G&laxie: nếbuleuse qui contient đu gaz, de la poussiere et des 
eentaines de milliards điétoiles. II existe des galaxies de formes 
spirale, elliptique et irréguliere. La Voie Lactáe est une galaxie 
de type spiral, notre Galaxie, dans laguelle se trouvent le 
systeme solaire et la Terre. Les habitants de la Terre voient 
notre Galaxie de lintếrieur, sous la forme điune guirlande 
bÌanchâtre sur la vote céleste. 





Khí iôn hóa (Platma): khí chủ yếu gồm có những nguyên 
tử đã bị mất một hay nhiễu eleetron do tác động của bức xạ 
tử ngoại phát ra từ những ngồi sao. 


Gas ionise (Plasma): gaz constitué principalement diatomes 


qui ont perdu un ou plusieurs éleefrons sous action du 
*ayonnement ultraviolet des étoiles. 





sao già và lạnh được tạo ra tr một ngöi sao 
loại Mặt trời. Đến cuối đời, sau khi ngôi sao tiêu thụ hết 
nhiên liệu hat nhân, nguội di, phống lên và phun vặt chất 
ra dưới dạng một luỗng gió gọi là gió sao. 


Gêante rouge: étoile vieille et froide qui provient đĩune étoile 
đe type solaire. Celleei à la fĩn de sa vie, apres avoir consumé. 
son eombustible nuelẻaire, se refroidit, gonfle et perd sa 
substanee sous forme de vent, le vent stellaire. 


Lực hấp dẫn: lục hút phổ biến (của Niuton) giữa những vặt 
thể. Sức hút càng mạnh khi khối lượng của các vật càng lớn 
và khoảng cách giữa các vật càng nhỏ. 


Graoitation: force dattraction universelle (de Newton7 entre 
les corps, laquelle est đautant plus grande que la masse ds 
©orps est plus importante et que la distanee qui les sếpare est 
plus faible 


“Thấu kính hấp dẫn: thiên thể chắc đặc có trường hấp dẫn 
lớn có khả năng tập trung và khuếch đai bức xạ của một 
thiên thể khác ở đằng sau như một thấu kính quang học. 





Tentille graoifationnelle: astre compaet ayant un champ de 
gravitation éievế, susceptible de coneentrer et đamplifier le 
rayonnement đun astre diarriere-plan, à Iinstar dune lentille, 


Chất đen: vât chất võ hình và không phát hiện được trong 
Vũ trụ. Bản chất của nó chưa được xác định, Chất đen chiếm 
một phẩn quan trọng của toàn thể khối lượng của Vũ trụ và 
đóng vai trò chủ yếu trong quá trình tiến hóa của Vũ trụ. 


Matière noire: matiere invisible et mon dếteetable dans 
VUnivers, Sa nature niest pas bien connue. La matière noire 
représente une part importante de la masse totale de Ì'Univers 
et joue un rôle crueial dans lévolution đe VUnivers. 

Sao băng (sao đổi ngôi): vết sáng không tổn tại lâu kề trên 
vòm trời ban đêm và xuất hiện khi một thiên thể cờ nhỏ, 








chẳng han bui của sao chổi, bị thiêu hủy khi đột nhập vào. 
khí quyển Trái đất. 

AM€féore: trace lumineuse et fugaee laissée dans le ciel noeturne. 
quand un objet céleste de petite dimension, comme la poussiere 
eométaire, se đésintegre en traversant Ïatmosphbre terrestre, 





Thiên thạch: thiên thể cỡ nhỏ rơi xuống Trái đất nhưng có 
kíh thước đủ lớn để không bị bay hơi hoàn toàn khi băng 
qua khí quyển Trấi đất. 

Mếtẽorite: ohjet cóleste qui tombe sur la Terre et dont la 
taille est suffisamment grande pour ne pas être completement: 
volatilisẻ lors de son passage à travers Ïatmosphère terrestr. 
Môi trường giữa các sao: môi trường rất loãng giữa các sao. 
và gốm có khí và bui. 

Milieu intersfellaire: milieu trềs dilué entre les étoiles et 
eonstitué de gaz et de possÏere. 

Phân tử giữa các sao: phản tử võ cơ và hữu cơ phát hiện 
chủ yếu trên bước sóng vô tuyển và hồng ngoại trong những. 
vỗ sao và trong môi trường giữa cấc sao. 

Molecules imferstellaires: mol6cules min6rales eL organiques 
đóteetếes principalement en ondes radio éeetriques et 
infrarouges dans les enveloppes autour đe certaines étoiles et 
dans le milieu ïnterstellaire. 

Sao lùn trắng: tâm của một ngôi sao không phát được ánh. 
sảng và búc xa nào khác, sau khỉ hao mn hết vật chất trong 
giai đoan sao kếnh đồ 

ANaine blanehe: cœur dìune ếtoïle niềmettant plus đe lumiere 
nỉ tout autre rayonnemient, après avoir perdu toute sa substanee 
lors de Ïétape de góante rouge. 

Sao làn nâu: thiên thể nủa hành tỉnh nửa sao chỉ phát ra 
búc xa hổng ngoai thường không phát hiện được. Những thiên 
thể này được coi là một trong những thành phần của chất 
đen trong Vũ trụ. 

Naine brune: astre mi-planbte, mi-étoile, niềmettant quồun 
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faible rayonnement infrarouge, gềnéralement indéteetable. Ces 
astres peuvent être considérés comme Iune đes composantes 
de la matfere noire de PUnivers. 


Ozôn: phân tử gồm có 3 nguyên tử oxi. Tầng ôzôn trong khí 
quyển Trái đất bảo vệ chúng ta chống bức xạ tử ngoại phát 
ra từ Mặt trời. 





Ozone: mol6cule constituée de 3 atomes đoxygbne. La couche 
đowone dang latmosphère terrestre nous protbge contre le 
xayonnement ultraviolet émis par le Soleil 

Hạt cơ bản (và phản hạt): thành phần cơ bản của vật chất 
như eleetron, proton, nơtron và những phẩn tử khác cơ bản 
hơn. Phản hạt giống hạt chỉ khác ờ chỗ là có điện tích trải 
ngược với hạt. Hạt và phản hạt tự hủy lẫn nhau để phát ra 
ánh sáng đưới dạng búc xa gama. Vũ trụ chủ yếu chứa đưng 
hạt và dường như không có phẩn hat. 





Partieule élêmenfaire (et antipartieule): constituank de base 
đe ]a matiere comme Ifélectron, le proton, le neutron et đautres 
điêments eneore plus éiếmentaires, Les antiparticules sont 
iđentiques aux partieules mais ont une charge opposóe. Partieules 
et antiparticules annihilent mutuellement pour émettre đe la 
-lumitre sous forme đe rayonnement gamma. L/Univers contient 
essentiellement de partcules set pratiquement pas 
đantipartieules 


Quang cầu: bể mặt Mặt Trời nhìn thấy dưới dang một cái 
đĩa sắng chói. 


Photosphère: surfaee du Soleil visible sous la forme đụn 
disque brillant, 


Hành tỉnh ngoài hệ Mặt trời: hành tỉnh quay xung quanh 
một ngôi sao mà không phải là Mt trời. Những hành tỉnh 
này rất khó phát hiện được vì ở ngay sát ngồi sao sáng chói 
trong hệ sao. Muốn phát hiên được hành tinh phải dùng một 
phương pháp gián tiếp, đo sự thay đổi có chu kỳ của vận tốc 
ngôi sao bì nhiễu bởi hành tính quay xung quanh. 





Plante œxtrasolaire: planete orbitant autour dune étoile 





autre que le Soleil. Ces plantes sont très difficiles à đétecter 
à cause du rayonnement éblouissant de Ïétoile au sein du 
systeme stellaire. Leur đếtection se fait par une méthode 
indirecte qui consiste à mesurer la variation périodique de la 
vitesse de Iếtoile perturbée par le mouyement orbital de la 
plankte 

Quan hệ đến sự hình thành của sự sống (Hóa học): liên 
quan đến sự phát sinh ra sư sống. Hóa học liên quan đến sự 
hình thành của sự sống nghiên cứu sự phát triển của sự sống 
t và trên các hành tỉnh khác, 

Prebiotique (Chimie): relatif à la gense de la vie. La chỉmie 
prébiotique étudie le đéveloppement de la vie sur la Terre et 
sur đautres plantes. 








trên Trái 





Tiển sao: ngói sao đang hình thành từ một đám mây đặc có 
khí và bụi sau khi đám mây co lại đưới sức nặng của nó. 
Protofoile: étoile en train do se former à partir đun nuage 
dense đe gaz et đe poussiere qui se contracte sous son propro 
poids. 

Tiền thiên hà: thiên hà đang hình thành từ những cấu trúc 
lớn toàn khí co lại và tổn tại trong Vũ trụ xa xưa. 


Protogalaxie: galaxie en formation à parir de grandes 
struetures de gaz en contraction et qui existaient đans Ï'Univers 
à une poque éloign6e. 

Tai lửa: vật chất phun ra từ Mặt trời dưới dạng những vòm 
cẩu sáng ruc. Tai lửa thường quan sát thấy trong thời gian 
Mặt trời hoạt động tối da. 

Protuberanee solaire: 6jection de matiere par le Soleil sous 
farme điarehes brillantes. Les protubéranees sobservent surtout 
en pếriode de maximum đactivité solaire. 

Punxa: thiên thể quay tròn như một con quay và đổng thời 
phát ra ánh sáng và búc xạ vô tuyến, giới hạn trong một 
hình nón hẹp. Mỗi khi búc xa hình nón hướng về phía người 
quan sát thì người quan sát thu được một xung giống ánh 
sáng của một ngọn đèn biển quay để hướng dẫn thu bè. Punxa 
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là mốt ngôi sao notron, nhân chắc đặc của một ngöi sao con. 
lại sau khi nổ thành sao siêu mới. 

Pulsar: astre tournant autour đe lui-même comme une toupie 
touE en émettant de la lumiere et du rayonnement radio 
éleetrique confñnés dang un cöne étroit. Chaque fois que le 
cône de rayonnement soriente vers Ïobservateur, celui-ei re coït 
une impulsion eomme la lumiere đun phare tournant qui guide 
les navires. II siagit đe l'étoile à neutrons, cœur compaet điátoile 
xésultant đune explosion de supernova. 


Quada: thiên thể trông giống một ngôi sao, nhưng có khả 
năng phát ra bức xạ quang học (ánh sáng) và võ tuyến mạnh 
bằng hàng nghìn lấn bức xa của một thiên hà như Ngắn hà. 
Quada lá những thiên thể sáng nhất trong Vũ tru. 





Qwasar: astre compacL đaspeot quasi-stellaire, mais capable 
điếmettre des rayonnements optique (lumière) et radio, des 
milliers de fois plus puissants qulune galaxie comme la Voie 
Laetẻe. Les quasars sont les objets les plus lumineux de 
TUnivers, 


“Thiên văn vô tuyến: ngành thiên văn nghiên cứu thiên thể 
bằng bức xa võ tuyển. 





Radio Astronomie: branche de Ïastronomie qui consiste à 
étudier les astres par leur rayonnement radio ólectrique. 


Thiên hà vô tuyến: thiên hà phát ra búc xa võ tuyến. 


Radio galaxie: galaxie qui émet un rayonnement radio 
ếleetrique, 





Bức xạ vũ trụ: bức xạ vô tuyển của vụ nổ Big Bang tạo ra 
Vũ trụ. Bức xạ này nguôi đi vì Vũ tru giãn nở. Hiện nay 
nhiệt độ của bức xa chỉ con khoảng 3 đô K (-270 độ C). 





Rayonnement cosmologiqwe: rayonnement radio éleetrique 
fassile du Big Bang qui crếa PUnivers. Ce rayonnement sest 
refroidi à cause de Yexpansion đe FUnivers. II nest aujourdhui 
que đe 8 degrés K environ (-270 degrós C). 


Bức xạ xinerotron: bức xạ phát ra bởi những eleetron trong 





một từ trường. Những hạt electron phun ra với vận tốc xấp 
xï văn tốc ánh sáng từ trung tâm các thiên hà hay từ những 
vụ sao nổ (sao siêu mới), và bị bẫy trong từ trường để phát 
ra bức xa giống bức xạ phát hiện được trong những máy gia 











Rayonnement synchrotron: rayonnement émis par de 
ếleetrons en présenee đun champ magnétique, Ces particules, 
6jectées du centre des galaxies ou lors đes explosions đếtoile 
(supernovae) à la vitesse proche de celle đe ]a lumire, sonL 
piégées dans le champ magnétique et émettent tu rayonnement 
semblable à celui que on đótecte đans les grands accélórateurs 
de partieules, les synehrotrons, 


Sao siêu mới (sao mới): sao nâng lúc nổ rất sáng trong một 
thời gian ngắn. Sao nổ để lại một löi sao gồm toàn notron 
và quay tròn để trở thành một punxa. 











Supernoua (nooa): ếtoile massive en explosion, trồs brillante 
pendant une courte période. Iexplosion laisse un eeur diớtoile 
eomposé đe neutrons et qui tourne pour devenir un pulsar, 
Phổ điện từ: phán bố cường độ của bức xạ bằng cách phân 
tích ánh sáng hoặc bất cứ bức xạ nào bằng một phổ kế. 
Speetre_ 6leetromagmétiqwe: rópartiion de Vìntensité dụ 


rayonnement obtenue en analysant la lumiere ou tout autre 
rayonnement à aide đìun speetrographe. 


Vết đen: vết màu đen hiện ra trên bể mặt Mặt trời, nhất là 
trong thời kỳ hoạt động mạnh của Mặt trời. 

Tache solaire: tache noirätre apparaissant sur la surfaee du 
Soleil, surtout en période đe grande activité solaire. 

Lỗ đen: thiên thể chắc đặc có trường hấp dẫn cục lớn nên 
ngăn chân ánh sáng không phát ra ngoài. Thiên thể này vô 
hình và không phát búc xạ nào. 





Trow moir: astre ultra compact dont le champ de gravitation 
infiniment grand empêche la lumière dc sortir. Cet astre est 
invisible et német aucun rayonnement. 


„ 





Vận tốc lùi: vận tốc thoát của những thiên hà lánh xa ta 
vì Vũ trụ giãn nề. 

'Vifesse de récession: vitesse de fuite des galaxies qui s'ớloignent 
de nous à cause de Ïexpansion đe VUnivers. 

Ngân hà: dải màu trắng chiếu lên vòm trời của Thiên hà 
của chúng ta trong đồ có Trái đất và hệ Mật trời cùng muôn 
Vần ngôi sao. 

Voie Laetée: trace blanchátre qui nlest autre que la projeetion 
de notre Galaxie sur la voñte céleste, à lintếrieur đe laquelle 


se trouvent la Ter et tout le système solaire, ainsi que 
đïnnombrables étoiles 


Tài 
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